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Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM

Tên viết tắt: CII

Mã chứng khoán: CII

Vốn điều lệ: 2.840.195.130.000 VND

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 5.385.119.416.992 VND

Người đại diện pháp luật: Ông Lê Quốc Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 0302483177 do Sở Kế Hoạch Và 

Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001, đăng 

ký thay đổi lần thứ 32 ngày 01 tháng 12 năm 2022

Địa chỉ: CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP. HCM

Số điện thoại: 028-3622 1025

Website: www.cii.com.vn

Giới thiệu Công Ty CII
Dự án Xa Lộ Hà Nội

Dự án cao tốc 

Trung Lương – Mỹ Thuận
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Phát triển trở thành một trong những tập đoàn đầu tư trong

lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam,

trong đó chú trọng các dự án thuộc lĩnh vực cầu đường,

giao thông, sản xuất nước sạch và xử lý nước.

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

- Cơ sở hạ tầng là nền tảng phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ
tầng càng hoàn thiện, kinh tế càng phát triển;

- Đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu vì sự phát

triển bền vững của xã hội, giúp tạo ra nhiều việc làm và nâng cao

cuộc sống của người dân;

- Hợp tác chân thành và có trách nhiệm với các đối tác để cùng

đạt được lợi nhuận hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích cho các cổ

đông;

- Tạo điều kiện và cơ hội cho mọi thành viên trong công ty phát

huy tài năng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh

thần xứng đáng với sự đóng góp của mỗi người.

Tham gia thúc đẩy quá trình xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư

phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Nâng cao hiệu quả của

công cuộc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua
việc hình thành các kênh huy động vốn đầu tư mới từ nguồn

vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính nước ngoài,

nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế để đầu

tư phát triển hạ tầng kỹ thuật.
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Key 
Performance

Lorem ipsum dolor sit amet, mollis verear
persequeris ne sea, nam eu epicuri interpretaris. 
Cu has graecis mandamus reprehendunt. Tantas
scribentur mei id. An vis honestatis philosophia. 
Eum an porro noster, aliquip voluptatibus.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Công ty sẽ phát triển thành một Tập đoàn đầu tư trong

lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Công ty sẽ sử dụng linh hoạt trong

nhiều công cụ tài chính khác nhau để huy động và thu hồi

vốn như: Chuyển giao các dự án cho nhà nước (BT),

nhận quyền thu phí (BOT), ứng vốn đầu tư cho dự án để

nhận chuyển nhượng quyền thu phí, Mua/Bán lại cổ phẩn

của các công ty dự án BOT, sử dụng đòn bẩy tài chính:

bán dòng tiền thu phí tương lai cho ngân hàng hoặc các

công ty bảo hiểm…, phát hành cổ phiếu thông qua IPO

hoặc phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu...
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Kính gửi Quý Cổ Đông,

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật

TP.HCM (“CII”), tôi xin gửi tới Quý Cổ Đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và

thành công.

Thưa Quý Vị,

Năm 2022, sau làn sóng Covid-19, tình hình kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam đều bị tác động bởi

những thay đổi về kinh tế, địa chính trị, sinh thái và lạm phát tăng cao buộc chính phủ phải thắt chặt

chính sách tiền tệ, gây không ít ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp

nói chung và Công Ty nói riêng. Cụ thể:

• Về vốn tín dụng ngân hàng, mặc dù hạn mức tín dụng đã được nới room nhưng tăng lãi suất cơ bản

2 lần dẫn đến tổng mức tín dụng vẫn không tăng như mức kỳ vọng.

• Về dòng vốn trái phiếu, đây là một công cụ của thị trường vốn trung và dài hạn quan trọng cho các

doanh nghiệp và nền kinh tế, thời kỳ đáo hạn gốc và lãi trái phiếu phải trả cho nhà đầu tư thường rơi

vào giai đoạn cuối năm. Trong khi đó, việc chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp

trong nước được thực hiện mạnh mẽ trong năm 2022 đã có tác động dây chuyền, tạo hiệu ứng mất

niềm tin trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Sự ảnh hưởng này tác động lớn đến tính thanh

khoản của trái phiếu làm doanh nghiệp không phát hành được trái phiếu với mục đích cơ cấu lại nợ,

đảo nợ, cho thấy áp lực về dòng tiền rất lớn.

• Về mảng bất động sản trong năm 2022 đang bị điều chỉnh bởi luồng tiền vận hành vào thị trường bất

động sản giảm đi, thị trường giao dịch suy giảm do giá bất động sản neo ở mức cao, đồng thời doanh

nghiệp bất động sản cũng gặp khó khăn trong việc huy động vốn để mở rộng và triển khai thi công,

thủ tục pháp lý của các dự án cũng bị động.

Thông điệp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
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Thông điệp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Công ty CII vẫn nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022, CII đã tập trung nguồn

lực đẩy mạnh công tác hoàn thiện và bàn giao tại các dự án bất động sản, đồng thời đưa vào sử dụng, khai thác và nâng cao hiệu quả vận hành tại các dự án BOT, giúp công ty ghi

nhận thêm lợi nhuận cũng như tạo nguồn tài chính ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã cùng với tập thể cán bộ công nhân viên công ty cố

gắng tháo gỡ khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty CII mẹ đạt

khoảng 930 tỷ đồng (số liệu không bao gồm yếu tố phân bổ Lợi thế thương mại trên báo cáo hợp nhất), đạt xấp xỉ 92% so với kế hoạch. Theo đó, chỉ số EPS đạt khoảng 3.690

đồng/CP.

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Bước sang năm 2023, một dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Công Ty. Chúng ta đang có thương hiệu tốt và tiếp cận được nhiều dự án hiệu quả, mô hình hoạt

động đã được định hình khá tốt và có nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào Công Ty chúng ta. Tuy nhiên cơ hội và thách thức luôn đan xen, trong năm 2023 chúng ta phải tìm ra

nhiều phương thức huy động vốn hiệu quả và ổn định hơn, phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý của toàn CII Group, phải xây dựng nhiều công cụ quản trị rủi ro trong điều

kiện nguồn vốn đầu tư ngày càng gia tăng. Bằng những kinh nghiệm và sự quyết tâm của Ban Lãnh Đạo Công Ty, sự ủng hộ của các cổ đông, cũng như sự đồng lòng của toàn thể

cán bộ nhân viên, cùng với những thành quả đạt được một cách bền vững trong hơn 20 năm qua, chúng ta tin tưởng sẽ vững vàng phát triển trong giai đoạn mới và thực hiện thành

công kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.

Thay mặt các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc vì tin tưởng, ủng hộ của các đối tác và Quý Cổ Đông trong

những năm qua, đặc biệt là năm 2022 – năm nền kinh tế có nhiều biến động nhanh và khó lường. Một lần nữa, tôi tin rằng, với sự tín nhiệm của Quý Vị, Công Ty sẽ vượt qua mọi khó

khăn, thách thức và sẽ tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án trọng điểm có quy mô lớn, có tỷ suất lợi nhuận tốt để đạt được những kết quả như mong đợi trong năm 2023 và

những năm sắp tới.
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CHƯƠNG 1
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN

21 năm qua, CII đã xây dựng nền tảng vững

chắc cho sự phát triển. Bước vào năm 2023,

thời cơ để CII vươn tới những thành công một

cách mạnh mẽ và đầy hứa hẹn.
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Công ty được 

thành lập với 3 

cổ đông sáng 

lập: HIFU (nay 

là HFIC), 

INVESCO và 

VYC với vốn 

điều lệ ban 

đầu là 300 tỷ 

đồng

2001 2006 2008

CII đã niêm yết 

30 triệu cổ phiếu 

lần đầu tiên trên 

Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

(“HOSE”) với mã 

chứng khoán là 

CII

• Động thổ công 

trình Lữ Gia 

Plaza

• Thu phí giao 

thông trên Xa 

Lộ Hà Nội để 

hoàn vốn đầu 

tư xây dựng 

cầu Rạch Chiếc 

Phát hành 40 

triệu USD trái 

phiếu chuyển 

đổi cho 

Goldman 

Sachs

Khởi công 

xây dựng cầu 

Sài Gòn 2 

theo hình 

thức Hợp 

đồng B.T

CII quyết định tiến 

hành quá trình tái 

cấu trúc, phân chia 

lại hoạt động tập 

trung vào 5 mảng 

chính bao gồm: 

Cầu đường, Nước, 

Bất động sản, Xây 

dựng và Dịch vụ.

2011 2012 2013

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trang 7 | Báo cáo thường niền 2022 | Chương 1 



Khởi công đầu 

tư dự án BT 

Thủ Thiêm và 

thông xe Dự 

án mở rộng 

tuyến tránh 

quốc lộ 1A 

đoạn qua Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận

2015 2016 2017

• Ký hợp đồng 

BOT đầu tư dự 

án Trung 

Lương – Mỹ 

Thuận

• Khánh thành 

Dự án Nhà máy 

Nước Tân Hiệp 

2

• Phát hành riêng 
lẻ 60 triệu USD 
trái phiếu 
chuyển đổi cho 
Quỹ Rhino Asset 
Management

• Hợp tác với 
Hongkong Land 
phát triển dự án 
tại Khu đô thị 
mới Thủ Thiêm

• Phát hành 

1.150 tỷ 

đồng trái 

phiếu được 

GuarantCo 

bảo lãnh

• Thông xư 

Dự án Quốc 

lộ 60 – Bến 

Tre

Hợp tác thành 

công với City 

Garden khởi 

động dự án khu 

căn hộ cao cấp 

The River Thủ 

Thiêm và thông 

xe kỹ thuật dự 

án Cao tốc 

Trung Lương Mỹ 

Thuận ngày 
28/12/2020

• Dự án BOT Xa 

Lộ Hà Nội chính 

thức đi vào vận 

hành và thu phí 

từ ngày 
01/04/2021

• Đưa Cao ốc Văn 

phòng 152 Điện 

Biên Phủ vào vận 

hành bắt đầu từ 

tháng 10/2021

2018 2020 2021

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Simple Text Simple Text Simple Text

2022

Dự án BOT đường cao tốc Trung Lương

– Mỹ Thuận chính thức đi vào vận hành

thu phí từ ngày 09/08/2022

Sau hơn 20 năm hoạt động, CII đã khẳng định được thương hiệu

là nhà đầu tư tài chính có tiềm lực tài chính mạnh và uy tín trong 

lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm: cầu đường giao thông, hạ tầng 

khu dân cư, hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất và cung ứng nước 

sạch, dịch vụ thu phí giao thông.

QUÁ TRÌNH 
HÌNH 
THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN
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QUÁ TRÌNH 

THAY ĐỔI 

VỐN ĐIỀU LỆ

300
400

501

751

1.128 1.129

2.281

2.748 2.798 2.800 2.832 2.832 2.833 2.840

2000 2007 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

tỷ đồng
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THÔNG TIN 
CỔ PHIẾU 
VÀ QUAN HỆ 
CỔ ĐÔNG

Mã chứng khoán CII

Tổng số cổ phiếu đã phát hành 284.019.513 cổ phiếu 

Cổ Phiếu Quỹ 31.797.370 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 252.222.143 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đang niêm yết 284.019.513 cổ phiếu 

Giá trị vốn hóa thị trường 

(tại ngày 31/12/2022)
3.253.665.644.700 đồng

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển 

nhượng
Không có

1. Thông tin cổ phiếu

2. Thông tin cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tính đến 31/12/2022

STT
Tên tổ chức / cá 

nhân

Số CCCD/ 

Hộ Chiếu/ 

ĐKKD

Địa chỉ
Số cổ 

phần

Tỷ lệ sở 

hữu

(%)

1

Công Ty Đầu Tư 

Tài Chính Nhà 

Nước TP HCM

300535140

33-39 

Pasteur, 

Quận 1, 

TPHCM

24.049.215 8,47%
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG & 
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

01. Cơ Cấu Cổ Đông
theo danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán lập tại ngày 03/04/2023

Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 252.222.143 

1. Cổ Đông Tổ Chức 73.596.107 

1.1 Trong nước 50.415.081 

1.2 Nước ngoài 23.181.026 

2. Cổ Đông Cá Nhân 178.626.036 

2.1 Trong nước 175.920.570 

2.2 Nước ngoài 2.705.466 
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02. Giao Dịch Cổ Phiếu Quỹ
Trong năm 2022, CII có phát sinh giao dịch bán cổ phiếu quỹ như sau:

STT
Thời điểm thực 

hiện giao dịch

Số lượng 

giao dịch

(cổ phiếu)

Giá giao dịch 

trung bình 

(đồng/cổ 

phiếu)

Đối tượng 

giao dịch

1
Từ 24/01/2022 

đến  22/02/2022
3.532.500 35.128 Các cá nhân/tổ 

chức theo quy 

định của pháp 

luật.2
Từ 22/03/2022 

đến 06/04/2022
9.000.000 32.222

Tại ngày 31/12/2022, số lượng cổ phiếu quỹ của CII là 31.797.370 cổ phiếu.



CẤU 
TRÚC 
DOANH 
NGHIỆP

54,82%
1. Công ty CP Đầu Tư Cầu

Đường CII (CII B&R)

Lĩnh vực Hạ tầng Giao thông 

100%
8. Công ty TNHH MTV Khu 

Bắc Thủ Thiêm (KBTT)

Lĩnh vực Bất Động Sản

100%
9. Công ty TNHH Đầu tư Cao 

ốc Điện Biên Phủ

100%
10. Công ty TNHH MTV Đầu tư 

Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia

100%11. Công ty TNHH Đô Thị xanh 

Sài Gòn Long Khánh

50,62%
7. Công ty Cổ phần Hạ tầng 

nước Sài Gòn (SII)

Lĩnh vực Hạ tầng Nước

100%3. Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Hạ tầng CII

Lĩnh vực Xây dựng và Dịch vụ

85%
4. Công ty Cổ phần Xây dựng 

Hạ tầng CII (CII E&C)

98,85%
5. Công ty Cổ phần Đầu tư và

Xây dựng Cầu đường Bình Triệu

100%
6. Công ty TNHH MTV Cầu Sài 

Gòn
37,52%12. Công ty Cổ phần Đầu tư 

Năm Bảy Bảy (NBB)

49%
2. Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Xa Lộ Hà Nội

Công Ty Con

Công Ty liên doanh, 

liên kết
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC 
QUẢN LÝ 

VỐN

GIÁM ĐỐC 
QUẢN LÝ 
HẠ TẦNG

GIÁM ĐỐC 
TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC 
PHÁT 

TRIỂN DỰ 
ÁN

GIÁM ĐỐC 
QUẢN LÝ 

XÂY 
DỰNG 
DÂN 

DỤNG

GIÁM ĐỐC 
TỔ CHỨC 

HÀNH 
CHÍNH

P. QUẢN 
LÝ VỐN

P. QUẢN 
LÝ HẠ 
TẦNG

P. TÀI 
CHÍNH KẾ 

TOÁN

P. PHÁT 
TRIỂN DỰ 

ÁN

P. QUẢN 
LÝ XÂY 
DỰNG 
DÂN 

DỤNG

P. TỔ 
CHỨC 
HÀNH 
CHÍNH

KẾ TOÁN 
TRƯỞNG
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( “HĐQT” )

LÊ VŨ HOÀNG

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THỊ NGỌC HẢI LÊ QUỐC BÌNH

PHÓ 
CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN
HĐQT

Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế

• Phó Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Phát

triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

(1997-2001)

• Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 5

(1979-1997)

• Tổng Giám đốc CII từ khi CII thành lập

năm 2001 đến năm 2012

• Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của CII từ

năm 2012

Thạc sỹ Tài Chính Ngân Hàng

• Chuyên viên Phòng Thẩm định

Công Đầu tư Tài chính nhà nước

TP.HCM (2004 – 2011)

• Phó Trưởng Phòng Thẩm định

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước

TP.HCM (2011 – nay)

• Phó Chủ tịch HĐQT của CII

(05/2022 – nay)

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

• Trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh

vực kế toán, tài chính doanh nghiệp

• Từng làm việc ở nhiều công ty lớn

khác như Saigon Tourist và Công ty

Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành

phố Hồ Chí Minh

• Giám Đốc Tài Chính và Kế Toán

Trưởng từ khi CII thành lập năm

2001 đến năm 2012

• Tổng Giám Đốc CII từ năm 2012.

THÀNH VIÊN
HĐQT

NGUYỄN MAI BẢO TRÂM

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

• 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu

tư và quản lý dự án

• Từng làm việc ở Ban Quản Lý Dự Án

Công Ty Thanh Niên Xung Phong,

Quỹ Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Thành

Phố Hồ Chí Minh, Saigon Tourist và

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước

Thành phố Hồ Chí Minh

• Giám Đốc Đầu Tư từ khi CII thành lập

năm 2001 đến năm 2012

• Phó Tổng Giám Đốc CII từ năm 2012
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Ông Lê Vũ Hoàng: 0,16%:  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại CII

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm: 0,32%:  Ông Lê Quốc Bình: 2,4%:  Bà Trương Thị Ngọc Hải: 0%:  



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( “HĐQT” )

LƯU HẢI CA DƯƠNG TRƯỜNG HẢI

THÀNH VIÊN
HĐQT

THÀNH VIÊN
HĐQT

LÊ TOÀN

THÀNH VIÊN
HĐQT

Cử nhân Kinh tế

• Trưởng Phòng Quản lý xây lắp tại Công

ty Cổ phần 565 (2008 – 2012)

• Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây

dựng Hạ tầng CII (2012 – 2017)

• Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư

Năm Bảy Bảy (2017 – 2019)

• Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ

phần Xây dựng Hạ tầng CII (2019 –

nay)

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ

phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (2021 – nay)

• Thành viên HĐQT của Công ty CII

(05/2022 – nay)

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

• Trưởng Phòng Công ty TNHH Tài

Chính Doanh Nghiệp VinaCapital

Vietnam (2007 – 2013)

• Giám đốc Công ty Mizuho Asia

Partners Pte Ltd (2014 – nay)

• Thành viên độc lập HĐQT - CTCP

Đầu tư Cầu đường CII (2014 – nay)

• Thành viên độc lập HĐQT của CII

(2019 – nay)

Thạc sỹ kỹ thuật

• Giám Đốc Đầu Tư – Khu Quản Lý

Giao Thông Đô Thị (2002 – 2006)

• Phó Giám đốc – Sở Giao Thông Vận

Tải TP.HCM (2006 – 2012)

• Thành viên HĐQT của Công ty CII

(2022 – nay)
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Ông Lưu Hải Ca: 0,01%:  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại CII

Ông Lê Toàn: 0%:  Ông Dương Trường Hải: 0%:  



BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN 

BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN 

BAN KIỂM SOÁT

ĐOÀN MINH THƯ

Thạc sĩ Kinh tế

• Thành Viên Ban Kiểm Soát từ nhiệm kỳ I (2002 -

2007)

• Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2013 - 2017)

• Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Generalimex

TRỊNH THỊ NGỌC ANH

Cử nhân Kinh tế

• Công tác tại CTCP Đầu tư & Phát triển Xây

dựng Investco (1995 – 2015)

• Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2007 -

2012)

• Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III

(2012 - 2017)

TRẦN THỊ TUẤT

Cử nhân Kinh tế ngành Ngân Hàng

• Công tác tại Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển

Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (1995 –

2013)

• Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm CII kỳ I (2002 -

2007)

• Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III

(2013 - 2017)
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Ông Đoàn Minh Thư: 0%:  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại CII

Bà Trần Thị Tuất: 0%:  Bà Trịnh Thị Ngọc Anh: 0%:  



KIỂM TOÁN NỘI BỘ
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Cử nhân chuyên ngành kế toán

• Cử nhân chuyên ngành Kế Toán

• Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế

toán

• Phó Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng từ năm 2012

đến tháng 31/03/2021

• Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ từ 01/04/2021
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Bà Nguyễn Thị Mai Hương: 0%:  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại CII



BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH
Vui lòng xem thông tin 

về Ông Lê Quốc Bình – Thành 

viên HĐQT được nêu tại phần 

giới thiệu HĐQT tại trang 12.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MAI BẢO TRÂM

Vui lòng xem thông tin 

về Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm –

Thành viên HĐQT được nêu tại 

phần giới thiệu HĐQT tại trang 12 .

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH
Cử nhân Kinh tế

• Trưởng ban quản lý dự án của Công

ty CII (2010 – 2011)

• Tổng Giám đốc CTCP Cơ Khí Điện Lữ

Gia (2011 – 2014)

• Thành viên HĐQT CTCP Đầu Tư Cầu

đường CII (2012 – 2018)

• Phó Tổng Giám Đốc CII từ năm 2018

• Từng là Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ

Phần Đầu Tư Cầu Đường CII

• Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần

Đầu Tư Hạ Tầng Nước Sài Gòn từ

năm 2018

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG
Thạc sĩ Tài chính –

University of Minnesota – Mỹ

• Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

đầu tư tài chính và quản lý tài sản

• Giữ nhiều vị trí cấp cao tại nhiều quỹ đầu

tư như Vietbridge Capital, Saigon Asset

Management, Indochina Capital, ….

• Giám Đốc Quản Lý Vốn (2013 – 01/2022)

• Phó Tổng Giám Đốc (được bổ nhiệm từ

tháng 01/2022 – nay)
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Ông Lê Quốc Bình: 2,4%:  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại CII

Bà Nguyễn Quỳnh Hương: 0%:  Ông Nguyễn Văn Thành: 0,06%:  Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm: 0,32%:  



BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ 
DỰ ÁN HẠ TẦNG

DƯƠNG QUANG CHÂU

GIÁM ĐỐC
QUÀN LÝ VỐN

LÊ TRUNG HIẾU
Thạc sĩ Tài chính, Quản trị kinh doanh

• Công tác tại công ty cổ phần chứng khoán

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (2010 – 2013)

• Công tác tại công ty cổ phần đầu tư Thành

Thành Công (2013 – 2014)

• Phó Giám Đốc Phòng Quản Lý Vốn của Công

ty CII (2014 – 04/2022)

• Giám Đốc Tài Chính CTCP Đầu tư Cầu đường

CII (2020 – nay)

• Giám Đốc Phòng Quản lý Vốn của Công ty CII

(được bổ nhiệm từ tháng 01/2022 – nay)

Kỹ Sư Cầu Hầm

• Trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cầu

hầm

• Phó Giám Đốc Đầu Tư CII (2003 – 2012)

• Giám Đốc Đầu Tư CII (2012 – 2019)

• Giám Đốc Quản Lý Dự Án Hạ Tầng CII

(2020 – nay)

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

NGUYỄN THỊ THU TRÀ
Thạc sỹ Tài chính

• Trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

kế toán và tài chính doanh nghiệp

• Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và

Phát triển Xây dựng Ninh Thuận (2011 –

nay)

• Tổng Giám đốc CTCP Đầu Tư Hạ Tầng

Kỹ thuật Vinaphil (2012 – 2022)

• Giám Đốc Tài Chính CII (2012 – nay)
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Bà Nguyễn Thị Thu Trà: 0%:  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại CII

Ông Lê Trung Hiếu: 0%:  Ông Dương Quang Châu: 0%:  



BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC 
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG
Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng,

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

• Hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về phát
triển dự án

• Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí
Minh, tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài
trợ (2006 – 2008)

• Giám đốc dự án CTCP BOO Nước Đồng Tâm
(2008 – 2011)

• Giám đốc dự án Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc
Điện Biên Phủ (2011 – 2016)

• Giám Đốc Phát triển Dự án của Công ty CII
(2017 – nay)

• Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc Điện
Biên Phủ (2017 – nay)

GIÁM ĐỐC 
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TRẦN YẾN VY
Cử nhân kinh tế

• Trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực tổ chức và hành chính

• Phó Giám Đốc Tổ Chức Hành Chính
(2019 – 2020)

• Giám Đốc Tổ Chức Hành Chính
(2020 – nay)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

MAI THỊ THU PHƯƠNG
Cử nhân kinh tế

Chứng chỉ kiểm toán viên cấp Nhà Nước

• Kiểm toán viên, Trưởng phòng kiểm toán,
Chủ nhiệm kiểm toán tại các Công ty kiểm
toán độc lập (2004 – 2011)

• Trưởng bộ phận phân tích tài chính và
thẩm định, Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện
Lực – CN Tp. Hồ Chí Minh (2011 – 2018)

• Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Khu
Bắc Thủ Thiêm từ (2018 – 2021)

• Kế toán trưởng CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ
Thuật TP Hồ Chí Minh (01/04/2021 – nay)
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Ông Nguyễn Trường Hoàng: 0%:  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại CII

Bà Mai Thị Thu Phương: 0%:  Bà Trần Yến Vy: 0%:  



CHƯƠNG 2
LĨNH VỰC KINH DOANH
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Tiếp nhận các dự án đầu tư cầu

đường hiện có của CII để khai thác có

hiệu quả và từng bước nâng cao năng

lực đầu tư để tham gia đầu tư vào

những dự án BOT, BT về giao thông.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

01.

02.

03.

04
.

LĨNH VỰC 
KINH DOANH

Với việc tái cấu trúc CII kể từ 
năm 2013, việc triển khai các 
dự án hiện nay hầu hết đều do 
các công ty con của CII thực 
hiện, bao gồm 4 mảng chính

Phát triển các dự án xây dựng hạ tầng

và bất động sản cao cấp tại Khu đô thị

mới Thủ Thiêm và dự án bất động sản

trung cấp trải dài lãnh thổ Việt Nam

BẤT ĐỘNG SẢN

HẠ TẦNG NƯỚC

Phát triển trở thành biểu tượng

niềm tin của cộng đồng về phát

triển lĩnh vực cấp thoát nước và

môi trường tại Việt Nam

XÂY DỰNG – DỊCH VỤ

Đầu tư phát triển lĩnh vực xây

dựng công trình hạ tầng, dân

dụng, tư vấn xây dựng và dịch vụ

kỹ thuật M&E
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LĨNH VỰC KINH DOANH

HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẤT ĐỘNG SẢN HẠ TẦNG NƯỚC XÂY DỰNG – DỊCH VỤ

Thu phí giao thông BOT là hoạt động cốt lõi

của CII. Hiện tại, CII đang quản lý vận hành

7 dự án BOT, trực tiếp hoặc gián tiếp thông

qua Công Ty CII B&R. Tính đến 31/12/2022,

tổng vốn đầu tư chưa thu hồi của CII tại các

dự án BOT đạt khoảng 20.844 tỷ đồng.

Những tuyến đường CII đã đầu tư hầu hết

là những tuyến đường then chốt, trọng

điểm, giao thông huyết mạch, kết nối vùng

Trong quá trình đầu tư các dự án hạ tầng,

ngoài những dự án BOT được phép thu phí

sau khi đưa vào sử dụng, CII còn tham gia

đầu tư những dự án BT theo hình thức đổi

đất lấy hạ tầng. Những dự án này giúp CII

xây dựng được một quỹ đất sạch với ưu

điểm là CII có thể chủ động trong tiến độ

xây dựng hạ tầng để hoạch định chiến lược

phát triển dự án Bất Động Sản ở thời điểm

phù hợp

Định hướng tập trung vào 3 mảng kinh

doanh cốt lõi:

- Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi

trường nước

- Dịch vụ kỹ thuật môi trường nước

- Phát triển dịch vụ vận hành, bảo trị (O&M)

trong lĩnh vực môi trường nước

Các công trình xây dựng đang tập trung thi

công ở các dự án Xa Lộ Hà Nội và dự án mở
rộng Xa Lộ Hà Nội, cao tốc Trung Lương - Mỹ

Thuận, Khu Dân cư Sơn Tịnh, Dự án BT

Thủ Thiêm…

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII 

MPTC sở hữu

45% CII B&R

Mã cổ phiếu: LGC

Vốn điều lệ: 1.929 tỷ đồng

CII sở hữu: 54,82%

CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng

CII sở hữu: 100%

Mã cổ phiếu: NBB

Vốn điều lệ: 1.005 tỷ đồng

CII sở hữu: 37,52%

CÔNG TY CP HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Mã cổ phiếu: SII

Vốn điều lệ: 645 tỷ đồng

CII sở hữu: 50,61%

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA CIIĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA CII 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

Vốn điều lệ: 415 tỷ đồng

CII sở hữu: 89,3%

Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng

CII sở hữu: 100%

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HẠ TẦNG CII
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1. RỦI RO VỀ KINH TẾ

2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP

CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng
những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ
chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền
kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất,
tỷ giá hối đoái... Chính vì vậy, CII là một chủ thể tham
gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài
những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của
những nhân tố đó, cụ thể:
• Thay đổi về điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và

chính sách ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đáng kể
và bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài
chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng
của CII;

• Mức độ lạm phát cao ở Việt Nam có thể ảnh
hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả
hoạt động kinh doanh của CII;

• Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam (tăng trưởng
GDP) suy giảm có thể gây ảnh hưởng đến kết quả
hoạt động của CII;

• Diễn biến tăng lãi suất có thể làm gia tăng chi phí
vốn của CII;

• Xếp hạng tín dụng của Việt Nam và các công ty
Việt Nam giảm có thể ảnh hưởng đáng kể và bất
lợi đến khả năng huy động vốn của CII.

Những thay đổi cơ bản đối với các quy định
pháp luật của Việt Nam có thể tác động đến
hoạt động của CII.

Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là
hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong
mọi hoạt động của mình.

CII hoạt động theo mô hình công ty cổ phần,
mọi hoạt động của CII được điều chỉnh bởi hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:
Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đầu
tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, các quy định
liên quan đến đất đai, môi trường và các văn
bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.
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CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU

Đặc thù đầu tư cơ sở hạ tầng đòi

hỏi nguồn vốn lớn và phụ thuộc vào

khả năng huy động vốn từ các

nguồn khác nhau, do đó CII cần

nguồn vốn bổ sung lớn để tài trợ

cho các dự án mà CII đang có kế

hoạch mua và/hoặc đầu tư và phát

triển.

Sự sẵn sàng về vốn từ các nguồn

bên ngoài và chi phí tài trợ như vậy

phụ thuộc vào một số yếu tố không

nằm trong khả năng kiểm soát của

CII, điển hình như:

• Các điều kiện thị trường vốn và

kinh tế nói chung như lãi suất,

hạn mức tín dụng của các ngân

hàng;

• Các thay đổi trong quy định của

pháp luật liên quan đến các tổ

chức tín dụng và chứng khoán có

thể ảnh hưởng tới các nỗ lực huy

động vốn của CII; và

• Diễn biến tình hình kinh tế ở Việt

Nam và trên thế giới.

CII không giữ quyền kiểm soát đối

với các công ty CII có lợi ích cổ

đông thiểu số.

CII chịu thêm rủi ro liên quan đến

hoạt động tài chính và hoạt động

vận hành của các công ty liên kết

mà CII chỉ sở hữu lợi ích cổ đông

thiểu số. Do đó, CII không nắm

quyền kiểm soát đối với các các tác

nhân có thể gây ảnh hưởng đến tình

hình hoạt động của các công ty liên

kết này.

Mặc dù vậy, để đảm bảo quyền lợi

của CII tại các công ty liên kết này,

CII luôn nỗ lực tối đa khi đàm phán

các điều kiện đầu tư cũng như tham

gia các hoạt động quản lý và vận

hành tại các công ty liên kết này

Ngoài các rủi ro trình bày ở trên,

hoạt động của CII còn chịu ảnh

hưởng của các rủi ro bất khả kháng

như động đất, thiên tai, hỏa hoạn,

đình công, đảo chính, chiến tranh,

…là những sự kiện ít gặp trong thực

tế, ngoài tầm kiểm soát, khả năng

phòng ngừa và dự kiến của CII, Mặc

dù Công Ty đã mua bảo hiểm rủi ro

tài sản cho các tài sản của mình,

các rủi ro này, nếu xảy ra, sẽ gây

thiệt hại cho tài sản, con người cũng

như các hoạt động sản xuất kinh

doanh của CII.
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3. Rủi ro đặc 
thù liên quan 
đến ngành, 

lĩnh vực hoạt 
động

4. Rủi ro 
Quản Trị

6. Rủi ro 
khác

5. Rủi ro 
Môi 

trường

Do đặc điểm của ngành xây dựng

và kinh doanh cơ sở hạ tầng chủ

yếu là sản xuất ngoài trời trong thời

gian dài nên các yếu tố thời tiết, khí

hậu và điều kiện tự nhiên (bao gồm

kết cấu địa chất, địa hình thi công)

có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian

thực hiện dự án, chất lượng và chi

phí của dự án.



CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO

Trang 27 | Báo cáo thường niền 2022 | Chương 2

Rủi ro trọng yếu Nhận diện Rủi Ro Ứng phó Rủi Ro

Rủi ro về kinh tế vĩ mô

Những yếu tố quan trọng của nền kinh tế như

tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất tín

dụng…đều có ảnh hưởng đến hoạt động và

kết quả kinh doanh của CII.

Đa dạng hóa nguồn doanh thu từ nhiều lĩnh vực,

việc này giúp CII chủ động trong việc hạn chế

ảnh hưởng từ rủi ro tập trung một ngành trong hệ

thống kinh doanh.

Rủi ro về luật pháp

CII hoạt động theo mô hình công ty cổ phần,

mọi hoạt động của CII được điều chỉnh bởi hệ

thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đầu

tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, các quy định

liên quan đến đất đai, môi trường và các văn

bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.

Cập nhật liên tục văn bản pháp luật mới được

ban hành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của

CII. Từ đó, lên chiến lược kinh doanh, chiến lược

phát triển phù hợp.

Rủi ro đặc thù liên quan đến ngành,

lĩnh vực kinh doanh

• Đặc thù đầu tư cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn

vốn lớn và phụ thuộc vào khả năng huy động

vốn từ các nguồn khác nhau

• CII có thể gặp phải các rủi ro phát sinh từ giá

cả, nguồn cung và chất lượng nguyên vật liệu

• Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động;

• Cập nhật liên tục chính sách tín dụng, văn bản

pháp luật mới liên quan hệ thống ngân hàng,

định chế tài chính, các thông tin tín dụng để kịp

thời điều chỉnh hoạt động huy động vốn phù

hợp.



CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO
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Rủi ro trọng yếu Nhận diện Rủi Ro Ứng phó Rủi Ro

Rủi ro về Quản trị

• Rủi ro liên quan đến hoạt động tài chính và

hoạt động vận hành của các công ty liên kết

CII chỉ sở hữu lợi ích cổ đông thiểu số. Do đó,

CII không nắm quyền kiểm soát đối với các

các tác nhân có thể gây ảnh hưởng đến tình

hình hoạt động của các công ty liên kết này

Để đảm bảo quyền lợi của CII tại các công ty liên

kết này, CII luôn nỗ lực tối đa khi đàm phán các

điều kiện đầu tư cũng như tham gia các hoạt

động quản lý và vận hành tại các công ty liên kết

này.

• Nguồn lực

Để thu hút nhân sự cấp cao và tạo động lực cho

người lao động, CII đã ban hành các chính sách

đãi ngộ cạnh tranh và minh bạch, dựa vào kết

quả lao động: Chính sách nhân sự, Chính sách

giữ chân nhân tài và lập kế hoạch xây dựng đội

ngũ kế thừa.

Rủi ro Môi Trường

• CII có thể gặp phải các rủi ro do các yếu tố

ngẫu nhiên tác động từ bên ngoài như môi

trường, điều kiện tự nhiên… có ảnh hưởng rất

lớn đến thời gian thực hiện dự án, chất lượng

và chi phí của dự án.

• Các rủi ro liên quan đến vượt ngân sách, chất

lượng không đạt như kỳ vọng.

Quản lý chặt chẽ các giai đoạn thi công xây dựng

(bao gồm: lên kế hoạch, ngân sách dự án, thiết

kế, quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu,

quản lý tiến độ dự án…)



CHƯƠNG 3
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH TRONG NĂM 2022 
VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
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NHỮNG 
CON SỐ 
NỔI BẬT
NĂM 2022

Doanh thu thu phí giao thông

1.445 tỷ đồng

Doanh thu kinh doanh bất động sản

3.657 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động xây dựng, 
duy tu công trình

428 tỷ đồng

Doanh thu cung cấp nước sạch

216 tỷ đồng

Doanh thu tài chính

1.522 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

861 tỷ đồng

Tổng tài sản

28.559 tỷ đồng

Nguồn: Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Đã Kiểm Toán Năm 2022
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NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2022

Bàn giao Dự Án Khối Căn Hộ 152 Điện Biên Phủ
Tháng 11/2022

Bàn giao Dự Án Căn Hộ The River Thủ Thiêm
Tháng 08/2022

Tiếp Tục Bàn giao Dự Án D’Verano
Năm 2022

Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng và chính thức thu phí
kể từ 0h00 ngày 09/08/2022. 

Tháng 08/2022
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH HỢP NHẤT
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CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

(TỶ ĐỒNG)
31/12/2021 31/12/2022

KH 

2022

2022/

2021

2022

/KH 

2022

Tổng giá trị tài sản 30.870 28.559 93%

Vốn chủ sở hữu 8.379 8.301 99%

Tổng doanh thu 4.014 7.509 8.011 187% 94%

Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ
2.909 5.902 203%

Doanh thu tài chính 1.070 1.522 142%

Doanh thu khác 35 85 243%

Tổng chi phí 4.120 6.468 7.047 157% 92%

Giảm trừ doanh thu 50 154 316%

Giá vốn hàng bán 2.036 4.404 216%

Chi phí tài chính 1.416 1.359 96%

Chi phí bán hàng và QLDN 557 539 97%

Chi phí khác 61 12 20%

Lợi nhuận trước thuế -106 1.041

Lợi nhuận sau thuế -242 860

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ CII -332 695 757 92%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ CII

(loại trừ yếu tố phân bổ Lợi thế

thương mại trên báo cáo hợp

nhất)

-91 930

❖ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt khoảng

5.902 tỷ đồng, chủ yếu đến từ:

i. Mảng bất động sản: đạt khoảng 3.657 tỷ đồng, tăng gần 198% so

với năm 2021, chiếm gần 62% tổng doanh thu, chủ yếu do hoàn

thành bàn giao một phần các dự án bất động sản đã nêu tại Mục

I, Phần A của Báo cáo này.

ii. Mảng thu phí giao thông: đạt khoảng 1.445 tỷ đồng, tăng gần

53% so với năm 2021, chiếm hơn 24% tổng doanh thu, phần lớn

đến từ các yếu tố đã nêu tại Mục I, Phần A của Báo cáo này.

iii. Mảng xây dựng: đạt khoảng 428 tỷ đồng, tăng gần 44% so với

năm 2021, do các hoạt động trở lại bình thường sau dịch COVID-

19.

❖ Doanh thu tài chính năm 2022 đạt gần 1.522 tỷ đồng, trong đó

hơn 712 tỷ đồng phát sinh hàng năm từ các khoản đầu tư tài

chính, còn lại hơn 810 tỷ đồng là lãi thoái vốn công ty con và

chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.

❖ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty CII mẹ năm

2022 (loại trừ yếu tố phân bổ lợi thế thương mại trên báo cáo hợp

nhất) đạt hơn 930 tỷ đồng, tương đương với mức EPS khoảng

3.690 đồng/cổ phần.



CHỈ SỐ 
TÀI CHÍNH
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Các chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022

1. Khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn /Nợ ngắn hạn 1,15 0,76

- Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ 

ngắn hạn
0,65 0,59

2. Cơ cấu vốn

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,73 0,71

- Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu 2,68 2,44

3. Năng lực hoạt động

- Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình 

quân
0,09 0,19

- Vòng quay vốn lưu động: Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn 

hạn bình quân
0,29 0,65

- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 

quân
0,53 1,43

4. Khả năng sinh lời

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu thuần
-11,62% 14,97%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA): Lợi 

nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân
-1,10% 2,9%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE):Lợi 

nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân
-4,11% 10,32%

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) -1.392 2.648
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TÀI SẢN ĐƠN VỊ: TỶ ĐỒNG

TỔNG TÀI SẢN

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 
đã kiểm toán của CII năm 2022

Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của CII năm 2022, tổng tài

sản tính tại 31/12/2022 là 28.559 tỷ đồng, giảm 2.311 tỷ đồng, tương ứng giảm 7,5% so

với năm 2021, chủ yếu là việc giảm tài sản ngắn hạn, cụ thể giảm đáng kể 3.270 tỷ

đồng, tương ứng giảm 31% so với năm 2021, phần lớn là do giảm số dư tại khoản mục

Hàng Tồn Kho từ 4.549 tỷ đồng (năm 2021) xuống 1.617 tỷ đồng (năm 2022).

Trong năm 2022, CII đã hoàn thiện và gần như hoàn tất bàn giao các dự án bất

động sản cho khách hàng, tính đến 31/12/2022, giá trị hang tồn kho các dự án bất động

sản chỉ còn chiếm khoảng 4% trên tổng tài sản hợp nhất của CII (cụ thể từ dự án

D’Verano, The River trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự án căn hộ 152 Điện Biên

Phủ).
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Chỉ tiêu 

(Tỷ đồng)
01/01/2022 31/12/2022 % tăng/giảm

Tổng tài sản 30.870 28.559 -7%

Tài sản ngắn hạn 10.497 7.227 -31%

Tài sản dài hạn 20.373 21.333 5%



TÌNH HÌNH 
BIẾN ĐỘNG 
NỢ PHẢI TRẢ ĐƠN VỊ: TỶ ĐỒNG

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 
đã kiểm toán của CII năm 202214.558
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Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của CII năm 2022, tổng nợ phải trả tính tại 31/12/2022 là

20.258 tỷ đồng, giảm 2.233 tỷ đồng, tương ứng giảm 10% so với năm 2021, chủ yếu là do giảm đáng kể số dư vay

và nợ thuê tài chính 2.457 tỷ đồng. Trong năm 2022, CII đã thanh toán đầy đủ và hoàn thành nghĩa vụ nợ trái phiếu

cũng như nợ tài chính đến hạn.
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TÌNH HÌNH 
BIẾN ĐỘNG 
NỢ PHẢI TRẢ
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TÌNH HÌNH 
NỢ PHẢI TRẢ
Tại thời điểm 31/12/2022, tổng nợ phải
trả của toàn CII là hơn 20.258 tỷ đồng,
trong đó nợ ngắn hạn là 9.570 tỷ đồng,
nợ dài hạn là 10,688 tỷ đồng. Toàn
công ty không có bất cứ khoản nợ quá
hạn nào.

Trang 36 | Báo cáo thường niền 2022 | Chương 3 Chỉ tiêu (triệu đồng) Năm 2021 Năm 2022 % tăng/giảm

Nợ Phải Trả 22.491.395 20.258.490 -9,93%

Nợ ngắn hạn 9.158.745 9.570.469 4,50%

Phải trả người bán ngắn hạn 678.243 473.620 -30,17%

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2.112.993 1.523.501 -27,90%

Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước
316.923 119.844 -62,19%

Phải trả người lao động 40.427 41.221 1,96%

Chi phí phải trả ngắn hạn 459.830 112.882 -75,45%

Doanh thu chưa thực hiện ngắn 

hạn
197 322 63,30%

Phải trả ngắn hạn khác 1.640.593 2.127.099 29,65%

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.861.378 5.166.412 33,80%

Dự phòng phải trả ngắn hạn 7.273 - -100,00%

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 40.886 5.566 -86,39%

Nợ dài hạn 13.332.650 10.688.021 -19,84%

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1.449 3.229 122,86%

Phải trả dài hạn khác 41.764 1.160.339 2678,31%

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 13.178.186 9.415.873 -28,55%

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 107.499 108.580 1,01%

Dự phòng phải trả dài hạn 3.752 - -100,00%



HẠ TẦNG GIAO THÔNG

BẤT ĐỘNG SẢN
TÌNH HÌNH 
ĐẦU TƯ DỰ ÁN

HẠ TẦNG NƯỚC

XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG
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HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Đây là mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của CII, hầu hết tất cả dự án

hạ tầng giao thông của CII Group đều thuộc sự quản lý của công ty CII

B&R, CII B&R ra đời là một bước ngoặt quan trọng của CII và giữ vai trò

là đơn vị tổ chức khai thác và thu lợi nhuận các dự án đầu tư cầu đường

do CII đầu tư. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, hoạt động thu phí

giao thông đường bộ năm 2022 khởi sắc hơn sau thời gian giãn cách xã

hội. Bên cạnh đó, Dự án BOT Trung Lương Mỹ Thuận bắt đầu thu phí

hoàn vốn từ ngày 09/08/2022 đã ảnh hưởng tích cực đến doanh thu của

công ty. Cụ thể, doanh thu thu phí năm 2022 của CII đạt khoảng 1.445 tỷ

đồng, tăng 53% so với 2021.

Đây là mảng kinh doanh mang lại nguồn thu chính, ổn định, lâu dài, và

tăng trưởng đều mỗi năm cho Công Ty. Hiện nay, các dự án BOT về cầu

đường giao thông của CII đều đã hoàn thành quá trình xây dựng và

đang trong thời gian khai thác hoàn vốn cho dự án. Doanh thu bình quân

một ngày của các dự án BOT mà CII đang khai thác (bao gồm cả dự án

BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận mới đi vào thu phí từ 09/08/2022)

đạt khoảng 6,37 tỷ đồng/ngày.
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HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Danh mục dự án BOT Vị trí Mô tả dự án Tiến độ dự án

Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A 

(BOT Ninh Thuận 1)

Thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

Dự án là điểm nhấn trong quy hoạch và phát triển cho thành

phố Phan Rang -Tháp Chàm, đáp ứng nhu cầu thông thương

hàng hóa và đi lại, góp phần cải thiện và từng bước hiện đại

hóa kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia

Hiện dự án đang được thực hiện

công tác thu phí hoàn vốn

Dự án BOT đầu tư mở rộng Quốc lộ 1

(BOT Ninh Thuận 2)

Ninh Thuận Là dự án nâng cấp mở rộng tuyến QL1 đoạn qua Ninh Thuận

đã xuống cấp, dự án là động lực phát triển kinh tế, xã hội và

chính trị quan trọng cho các tỉnh khu vực miền trung, giảm

thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đồng

thời, giúp khai thác đồng bộ, hiệu quả cao trên toàn tuyến

quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ.

Hiện dự án đang được thực hiện

công tác thu phí hoàn vốn

Dự án đầu tư xây dựng

mở rộng Xa lộ Hà Nội

Đoạn từ ngã ba Trạm 

2 cũ đến Tân Vạn

Xa Lộ Hà Nội đóng vai trò là cửa ngõ giao thông quan trọng

của khu Đông. Đồng thời đây là một tuyến đường huyết mạch

của giao thông phía Nam và đang phát huy được hiệu quả

trong việc liên kết vùng kinh tế. Việc kết nối giữa Khu công

nghệ cao, khu công nghiệp và cụm cảng hàng hóa thuận tiện

giúp rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí cho doanh

nghiệp.

Công trình đã hoàn thành toàn bộ

đoạn trục chính dài 11,5 km, từ cầu

Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc

gia. Hiện đang thi công 2 đường song

hành.

Hiện dự án đang được thực hiện

công tác thu phí hoàn vốn từ ngày

01/04/2021
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HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Danh mục dự án BOT Vị trí Mô tả dự án Tiến độ dự án

Dự án DT 741 Tỉnh Bình Phước Đây là dự án nâng cấp mở rộng DT 741 trải dài từ Ngã

4 Sở Sao đến giáp ranh tỉnh Bình Phước, đáp ứng nhu

cầu lưu thông và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội

của tỉnh phát triển

Hiện dự án đang được thực hiện công

tác thu phí hoàn vốn

Dự án cầu Rạch Miễu Cầu dây văng nối liền hai tỉnh 

Tiền Giang và Bến Tre.

Là cây cầu quan trọng nằm trên tuyến đường huyết

mạch thông thương từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ về

Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện dự án đang được thực hiện công

tác thu phí hoàn vốn

Dự án cầu Cổ Chiên Là cây vắt qua vùng đệm 

Bến Tre-Trà Vinh

Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên hoàn thành nối thông

tuyến Quốc lộ 60 từ Tiền Giang đến Trà Vinh, rút ngắn

cự ly từ thành phố Hồ Chí Minh đến Trà Vinh khoảng

70 km. Đây là một dự án quan trọng trong sự nghiệp

Công nghiệp hóa-hiện đại hóa của đất nước, nằm

trong chiến lược, phát triển tuyến hành lang ven biển,

tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, phù hợp với chủ

trương phát triển kinh tế, xã hội đối với khu vực Đồng

bằng sông Cửu Long, đồng thời tăng cường an ninh

quốc phòng cho khu vực.

Hiện dự án đang được thực hiện công

tác thu phí hoàn vốn

Dự án BOT 

cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là dự án

giao thông huyết mạch quan trọng kết nối vùng Tây

Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực kinh

tế trọng điểm phía Nam và là nút thắt quan trọng cho

nền kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, và giúp

giảm tải giao thông cho Quốc lộ 1.

Hiện dự án đang được thực hiện công

tác thu phí hoàn vốn từ ngày

09/08/2022
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• Công tác thu phí: Đã thành lập Bộ phận Giám sát –

Hậu kiểm để thực hiện công tác kiểm tra, đối soát số

liệu thu phí với đơn vị làm dịch vụ thu hộ tại các Trạm

thu phí theo đúng quy định hiện hành.

• Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã được

nghiệm thu đưa vào sử dụng và chính thức thu phí từ

00h00 ngày 09/08/2022.

• Triển khai thi công nâng cấp cầu Phước Hòa cũ thuộc

Dự án DT 741, tỉnh Bình Dương. Công trình đã thi công

hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày

08/11/2022.

• Đã triển khai công tác trung tu Dự án đầu tư mở rộng

Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và nghiệm thu

hoàn thành đưa công trình vào sử dụng tháng 12/2022.

• Triển khai công tác trung tu Dự án mở rộng tuyến tránh

QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm,

Ninh Thuận. Khởi công từ tháng 11/2022 và dự kiến

hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3/2023.

• Dự án cầu Rạch Miễu: Đã hoàn thành công tác đếm xe

cho giai đoạn 2 để phục vụ việc di dời trạm thu phí giai

đoạn 2.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN
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HẠ TẦNG GIAO THÔNG

STT TÊN DỰ ÁN CHỈ TIÊU
TH 2021

(triệu đồng)

TH 2022

(triệu đồng)

KH 2022

(triệu đồng)

TH 2022/

TH 2021

TH 2022/

KH 2022

1 ĐT 741

Tổng doanh thu 126.800 174.622 163.933 137,7% 106,5%

Tổng chi phí 46.981 60.773 59.025 129,4% 103,0%

Lợi nhuận trước thuế 79.819 113.849 104.907 142,6% 108,5%

Lợi nhuận sau thuế 71.683 97.549 89.979 136,1% 108,4%

2
RẠCH MIỄU –

QL60

Tổng doanh thu 181.102 252.441 248.344 139,4% 101,6%

Tổng chi phí 98.338 193.417 192.834 196,7% 100,3%

Lợi nhuận trước thuế 82.765 59.024 55.510 71,3% 106,3%

Lợi nhuận sau thuế 79.503 56.961 55.316 71,6% 103,0%

3 NINH THUẬN 1

Tổng doanh thu 150.278 185.757 186.366 123,6% 99,7%

Tổng chi phí 128.427 183.267 168.158 142,7% 109,0%

Lợi nhuận trước thuế 21.850 2.490 18.208 11,4% 13,7%

Lợi nhuận sau thuế 19.897 1.542 16.350 7,8% 9,4%

4 NINH THUẬN 2

Tổng doanh thu 62.446 78.241 112.152 125,3% 69,8%

Tổng chi phí 29.866 50.895 59.559 170,4% 85,5%

Lợi nhuận trước thuế 32.579 27.346 52.593 83,9% 52,0%

Lợi nhuận sau thuế 31.434 25.979 49.962 82,6% 52,0%

5 CỔ CHIÊN

Tổng doanh thu 75.552 108.072 109.334 143,0% 98,8%

Tổng chi phí 46.979 58.585 63.744 124,7% 91,9%

Lợi nhuận trước thuế 28.573 49.487 45.590 173,2% 108,5%

Lợi nhuận sau thuế 27.549 46.820 43.267 170,0% 108,2%

6 XA LỘ HÀ NỘI

Tổng doanh thu 398.624 697.480 702.408 175,0% 99,3%

Tổng chi phí 281.186 434.694 528.899 154,6% 82,2%

Lợi nhuận trước thuế 117.439 262.786 173.509 223,8% 151,5%

Lợi nhuận sau thuế 124.606 245.569 157.370 197,1% 156,0%

KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG THU PHÍ
Trong năm 2022, tình hình dịch

COVID-19 cơ bản được kiểm

soát, nguồn thu từ các dự án BOT

bắt đầu ổn định trở lại giúp Công

ty đảm bảo cân đối dòng tiền, duy

trì hoạt động ổn định. Bên cạnh

đó, công ty cũng gặp nhiều khó

khăn như:

• Các dự án Ninh Thuận, Cổ

Chiên, Rạch Miễu đã đến thời

điểm tăng giá vé theo quy

định của Hợp đồng BOT

nhưng chưa được tăng giá vé

theo quy định của Hợp Đồng

BOT

• Trong quý IV/2022, do tác

động từ điều chỉnh tăng lãi

suất của Ngân hàng Nhà

nước dẫn đến chi phí lãi vay

tại các dự án biến động tăng

cao. Cụ thể, lãi vay đang áp

dụng tại các dự án là: DT741

lãi suất dao động từ 11,65% -

12,35%/năm; Cổ Chiên là

9,9%/năm; Quốc lộ 60 là

10,4%/năm; Xa lộ Hà Nội và

Ninh Thuận 2 là 11%/năm.

Trang 42 | Báo cáo thường niền 2022 | Chương 3

Nguồn: Báo Cáo Thường Niên Công Ty CII B&R Năm 2022
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XLHN DT-741 Ninh Thuận (giai đoạn 1 & 2) Rạch Miễu Trung Lương Mỹ Thuận Cổ Chiên

Giả Định:

• Tăng lưu lượng: 3-8%/năm

• Tăng giá vé: 9-25% mỗi 3 hoặc 5 năm
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KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA CII B&R NĂM 2022

STT Chỉ tiêu
TH 2021

(triệu đồng)

TH 2022

(triệu đồng)

KH 2022

(triệu đồng)

TH 2022/

TH 2021

TH 2022/ 

KH 2022

1 Tổng doanh thu 1.082.394 1.577.204 1.562.279 145,71% 100,96%

2 Tổng chi phí                                                           828.124 1.091.396 1.171.289 131,79% 93,18%

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 254.270 485.808 390.990 191,06% 124,25%

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN 307.874 462.591 356.732 150,25% 129,67%

4.1 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 208.460 291.248 231.155 139,71% 126,00%

4.2
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 

không kiểm soát
99.414 171.344 125.577 172,35% 136,45%

- So với năm 2021, cả năm 2022, CII B&R ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.577 tỷ đồng, tăng
45,7%. Sau khi trừ đi các chi phí, CII B&R thu về 462,6 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 50% .

- So với kế hoạch tài chính năm 2022 của nghị quyết của ĐHĐCĐ, CII B&R đã hoàn thành
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu vượt 1% và lợi nhuận sau thuế đã
vượt 29,7% .
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Nguồn: Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Đã Kiểm Toán Công Ty CII B&R Năm 2022



BẤT ĐỘNG SẢN

Trong quá trình đầu tư các dự án hạ tầng, ngoài những dự án

BOT được phép thu phí sau khi đưa vào sử dụng, CII còn tham

gia đầu tư những dự án BT (Xây dựng – Chuyển giao) theo hình

thức đổi đất lấy hạ tầng. Những dự án này giúp Công Ty xây dựng

được một quỹ đất sạch với ưu điểm là CII có thể chủ động trong

tiến độ xây dựng hạ tầng để hoạch định chiến lược phát triển dự

án bất động sản ở thời điểm thích hợp. Có thể nói, nhờ vào hoạt

động kinh doanh cốt lõi của Công Ty là đầu tư cơ sở hạ tầng, CII

có thêm được một số dự án bất động sản đóng góp vào nguồn

thu, lợi nhuân của CII.

Hiện nay, CII đang là chủ đầu tư của các dự án căn hộ, nhà phố

phân khúc cao cấp, hạng sang thông qua Công ty TNHH MTV Khu

Bắc Thủ Thiêm và Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc Điện Biên Phủ

(CII sở hữu 100%) và các dự án căn hộ, nhà phố trung cấp trải dài

khắp lãnh thổ Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Xây

dựng Năm Bảy Bảy (CII sở hữu trực tiếp 37,52% và sở hữu gián

tiếp 5,54% thông qua Công Ty CII E&C)
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BẤT ĐỘNG SẢN

Danh mục dự án 

Bất động sản
Chủ đầu tư Diện tích Tiến độ dự án Tổng vốn đầu tư Mô tả vị trí

Lakeview 1 KBTT 14.059 m2 Đã bàn giao 309 tỷ đồng Thủ Thiêm Lake View là giao điểm của mọi

kết nối huyết mạch, kết nối trực tiếp với

những trục đường trọng điểm của Thủ

Thiêm như: Đại lộ Vòng Cung, Mai Chí Thọ,

Trần Não, Lương Định Của, Nguyễn Hữu

Cảnh…

Nằm ngay góc đường Nguyễn Cơ Thạch và

Tố Hữu nơi đây có thể coi là lõi trung tâm

của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ dự án bạn

có thể di chuyển bất cứ nơi đâu với thời gian

ngắn nhất nhờ hệ thống đường bàn cờ.

Lakeview 2 KBTT 6.515 m2 Đã bàn giao 312 tỷ đồng

D’verano KBTT 9.474 m2 Đã bàn giao khoảng 95%

sản phẩm trong năm 2022

và dự kiến hoàn tất công

tác bàn giao phần còn lại

năm 2023

462 tỷ đồng

Dự án tại Lô 4.8 

Thủ Thiêm

KBTT 9.474 m2 Hiện tại dự án đang trong

giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tạm tính: 170 tỷ đồng

Dự án tại Lô 3.6 

Thủ Thiêm

KBTT 9.474 m2 Hiện tại dự án đang trong

giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tạm tính: 357 tỷ đồng

Riverfront Residence KBTT 5.823 m2 Hiện tại dự án đang trong

giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tạm tính: 1.450 tỷ đồng Dự án nằm ở vị trí giao nhau của 5 địa điểm

trọng yếu nhất của Bán Đảo Thủ Thiêm Q2

đó là: Ngay chân Cầu Thủ Thiêm 1 & Mặt

tiền đường Bắc Nam – Mặt tiền đường Đại

Lộ Vòng Cung Thủ Thiêm – Kênh Số 1 &

Mặt tiền Sông Sài Gòn

Có thể nói các dự án này sỡ hữu được đất

vàng ngay khu Thủ Thiêm

The River 1 KBTT 15.378 m2 Đã bàn giao 100% căn

thương mại và khoảng

80% căn hộ trong năm

2022

3.227 tỷ đồng

The River 2 KBTT 19.881 m2 Hiện tại dự án đang trong

giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tạm tính: 3.157 tỷ đồng
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BẤT ĐỘNG SẢN

Danh mục dự án 

Bất động sản
Chủ đầu tư Diện tích Tiến độ dự án Tổng Vốn Đầu Tư Mô tả vị trí

Diamond Riverside NBB 41.496,80 m2 Đã bàn giao năm 2020 2.388 tỷ đồng Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Khu Dân Cư Sơn 

Tịnh
NBB

102 ha (2.397 lô đất 

nền)

Khoảng hơn 93% diện tích đã

được đền bù và giải phóng

mặt bằng trong năm 2022, và

dự kiến tiếp tục triển khai

công tác giải phóng mặt

bằng, thi công và bán hàng

trong năm 2023

1.752 tỷ đồng

Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi do

Công ty Cổ phần Đầu tư 577 làm chủ

đầu tư, dự án được quy hoạch và xây

dựng theo tiêu chuẩn đô thị cao cấp,

chuẩn mực văn minh hiện đại.

NBB II NBB 83.390 m2

Đã hoàn thành công tác đền

bù, dự kiến cuối năm 2023

hoàn thiện thủ tục đầu tư.

2.433 tỷ đồng

Dự án căn hộ NBB II, III tọa lạc tại vị trí

gần các trục giao thông huyết mạch của

thành phố: Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài,

đường Hồ Học Lãm, đường An Dương

Vương, Vành đai trong, tỉnh lộ 50,…nên

từ vị trí dự án có thể giao lưu thuận tiện

với trung tâm thành phố, đi ra các tỉnh

Miền Tây, Miền Đông Nam Bộ.

NBB III NBB 77.527,90 m2

Đã hoàn thành công tác đền

bù, dự kiến cuối năm 2023

hoàn thiện thủ tục đầu tư

2.706 tỷ đồng
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BẤT ĐỘNG SẢN

Danh mục dự án 

Bất động sản
Chủ đầu tư Diện tích Tiến độ dự án Tổng Vốn Đầu Tư Mô tả vị trí

Dự án De Lagi NBB 125 ha

Tiếp tục triển khai giải phóng

mặt bằng và thi công san

nền, thi công các trục đường

chính

2.726 tỷ đồng

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp

khu dân cư De Lagi được định hướng

trở thành quần thể du lịch và nghỉ

dưỡng cao cấp. Bên cạnh đó, một phần

diện tích được quy hoạch nhằm đáp

ứng nhu cầu tái định cư, lưu trú cùng

với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án Cao ốc 152 

Điện Biên Phủ

Công ty TNHH Đầu 

tư Cao ốc Điện 

Biên Phủ

6.000 m2

Đối với khối căn hộ: Đã bàn

giao khoảng 55% sản phẩm

trong năm 2022, và dự kiến

hoàn tất bàn giao phần còn

lại trong năm 2023

Đối với khối văn phòng: Tiếp

tục vận hành ổn định và đẩy

mạnh công tác kinh doanh

Dự án Cao ốc 152 Điện Biên Phủ với

dự án tổ hợp cao ốc căn hộ cao cấp và

văn phòng, kết hợp cùng với trung tâm

thương mại đẳng cấp được tọa lạc tại

vị trí kim cương. Dự án có vị trí ngay

trung tâm Quận Bình Thạnh và là cửa

ngõ phía Đông của Thành phố trên trục

đường Điện Biên Phủ – Xa Lộ Hà Nội
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KẾT QUẢ KINH DOANH MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thực hiện 

năm 2021

Thực hiện 

năm 2022

TH 2022/

TH 2021

Doanh thu kinh doanh BĐS 1.229.146 3.656.983 298%

Giá vốn (807.186) (3.085.401) 382%

Doanh thu thuần từ HĐKD 421.960 571.582 135%

Mảng bất động sản trong năm 2022 đang bị điều chỉnh bởi luồng tiền vận hành vào thị trường bất động sản giảm đi, thị
trường giao dịch suy giảm do giá bất động sản neo ở mức cao, đồng thời doanh nghiệp bất động sản cũng gặp khó khăn
trong việc huy động vốn để mở rộng và triển khai thi công, thủ tục pháp lý của các dự án cũng bị động.

Bên cạnh tình trạng khó khăn trong công tác hoàn thiện pháp lý tại các dự án NBB2, NBB3 và DeLagi. Công ty CII đã kịp thời
đưa các dự án bất động sản như D' Verano, The River, và dự án căn hộ 152 Điện Biên Phủ về đích và thu tiền đúng tiến độ;
doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản nhờ đó đạt khoảng 3.656 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2021, giải tỏa
đáng kể áp lực dòng tiền cho những tháng khó khăn cuối năm 2022. Tính đến 31/12/2022, giá trị hàng tồn kho các dự án bất
động sản chỉ còn chiếm khoảng 4% trên tổng tài sản hợp nhất của CII. Từ đó, có thể thấy rằng CII hầu như sẽ không bị ảnh
hưởng nhiều khi thị trường bất động sản xấu đi.
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Nguồn: Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Đã Kiểm Toán Công Ty CII Năm 2022



HẠ TẦNG NƯỚC

Năm 2013, CII bắt đầu tái cấu trúc mảng nước thông qua việc

tách bạch và chuyển giao dự án nước hiện hữu cho Công ty Cổ

phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII).

SII ra đời có ý nghĩa lớn đối với chiến lược phát triển đầu tư vào

ngành nước của CII. Với nhu cầu cung cấp nước sạch phục vụ

cho sản xuất và dân sinh ngày càng gia tăng, tiềm năng phát triển

của SII là rất lớn, ngoài ra công ty cũng đầu tư vào lĩnh vực xử lý

nước thải – cũng đang là vấn đề cấp bách của các đô thị lớn tại

Việt Nam. Hoạt động của SII không những hứa hẹn có hiệu quả

về kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội thông qua việc góp

phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho

người dân.
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HẠ TẦNG NƯỚC

Danh Mục Dự Án Mô tả dự án Hiện trạng

Nhà máy nước Tân Hiệp 2
Cung cấp nước sạch cho Wasseco theo

hợp đồng cung ứng nước sạch

Dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2 đã đi vào hoạt động từ năm 2017 và từ đó 

đến nay liên tục đạt được thành quả tốt, mang lại nguồn thu lớn cho SII với tỷ 

suất lợi nhuận luôn ở mức cao (38% năm 2022, trung 2019 – 2022 khoảng 

33%). Trong tương lai khi dự án hoạt động hết công suất và với việc trả dần các 

khoản nợ vay thì tỷ suất này sẽ được nâng cao hơn nữa.

Dự án cấp nước Gia Lai
Cung cấp nước sạch cho hơn 30,894 hộ

tại địa bàn tỉnh Gia Lai

Kể từ năm 2019 đến nay, Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Gia Lai đã thoát lỗ, tỷ 

suất lợi nhuận bình quân 3 năm 2019 – 2022 khoảng 7,5%.

Dự án Củ Chi
Cung cấp nước sạch cho hơn 88,458 hộ

tại địa bàn Củ Chi

Sản lượng cấp nước Củ Chi tăng so với năm 2021 trong điều kiện kinh tế vĩ mô 

có nhiều biến động. Trong năm 2022 vừa qua, SII đã nỗ lực làm việc với các 

Khu Công Nghiệp trên địa bàn Huyện Củ Chi, hiện tại đang cấp nước cho một 

số Khu Công Nghiệp như Tây Bắc (Bia Sài Gòn), một phần Khu Công Nghiệp 

Tân Phú Trung

Dự án Saigon - Dankia
Cung cấp nước sạch cho địa bàn tỉnh

Lâm Đồng

SII đã đầu tư mua cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sài Gòn – Đan Kia 

vào năm 2013 với tổng mức đầu tư 105 tỷ đông; hiện nay công ty này đã không 

còn dư nợ vay, tỷ suất lợi nhuận đạt xấp xỉ 20%.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 
CỦA SII NĂM 2022

STT Chỉ tiêu
TH 2021

(triệu đồng)

TH 2022

(triệu đồng)

KH 2022

(triệu đồng)

TH 2022/

TH 2021

TH 2022/ 

KH 2022

1

Tổng sản lượng sản 

xuất/mua sỉ (triệu 

m3)

32,81 35,50 28,39 108% 125%

2
Tổng sản lượng ghi 

thu (triệu m3)
26,92 28,46 22,54 106% 126%

3
Sản lượng ghi thu 

bình quân (m3/ngày)
73.747 77.979 61.747 106% 126%

4
Giá bán bình quân 

(VND/m3)
7.685 7.668 8.216 100% 93%

5 Tỷ lệ thất thoát (%) 18% 19,8% 20,6% 110% 96%
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STT Chỉ tiêu
TH 2021

(triệu đồng)

TH 2022

(triệu đồng)

KH 2022

(triệu đồng)

TH 2022/

TH 2021

TH 2022/ 

KH 2022

1
Tổng doanh thu

hoạt động
295,25 290,16 348,88 98% 83%

Doanh thu nước 206,88 218,25 185,18 105% 118%

Doanh thu dịch vụ

ngành nước
6,70 8,56 4,60 128% 186%

Doanh thu tài

chính khác
78,83 56,82 152,60 72% 37%

Thu nhập khác 2,84 6,53 6,50 230% 100%

2
Tổng chi phí hoạ

t động
189,11 210,12 177,49 111% 118%

Chi phí trực tiếp 138,12 148,29 118,08 107% 126%

Chi phí gián tiếp 51,00 61,83 59,41 121% 104%

3 EBIITDA 106,13 80,04 171,39 75% 47%

4
Lợi nhuận trước 

thuế
(71,60) (90,81) 35,17 127% -258%

5
Lợi nhuận sau 

thuế
(78,19) (86,41) 32,83 111% -263%

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA SII NĂM 2022

Thực tế triển khai trong 10 năm qua, SII đã đạt được tăng
trưởng vượt bấc về quy mô dự án.
Cụ thể, tổng tài sản của SII tăng gần 2,6 lần từ khoảng 867 tỷ
đồng tại cuối năm 2012 lên 2.225 tỷ đồng tại cuối năm 2022.
Theo kết quả trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Tổng
doanh thu hoạt động năm 2022 giảm 2% so với năm 2021, tuy
nhiên doanh thu cấp nước tăng gần 11,4 tỷ đồng so với năm
2021 và vượt 18% so với kế hoạch.
Mặc dù doanh thu cấp nước tăng, kết quả hoạt động kinh
doanh vẫn không đạt như kì vọng, nguyên nhân chủ yếu là do:
• Theo chuẩn mực kế toán, việc khấu hao đường thẳng các chi
phí đầu tư dự án dẫn đến Doanh thu vẫn chưa đủ để bù đắp
chi phí khấu hao tài sản cố định trong những năm đầu dự
án.

• Một số yếu tố khách quan như (i) thói quen sử dụng nước
ngầm của người dân và các khu công nghiệp, và (ii) những
bất cập trong quá trình thực thi chính sách hạn chế sử dụng
nước ngầm, dẫn đến sản lượng cung cấp nước sạch của SII
tăng trưởng chậm hơn dự kiến.

• Ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong nửa đầu năm 2022,
công ty vẫn phải tiếp tục giảm giá cho một số khách hàng
thuộc đối tượng giảm giá do Covid-19.

• Tình hình thế giới xung đột căng thẳng khiến giá cả nguyên,
nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của chính công ty và khách hàng công ty.
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XÂY DỰNG & DỊCH VỤ HẠ TẦNG

Trước năm 2013, CII đơn thuần chỉ là chủ đầu tư các dự án hạ tầng,

do đó, phần thi công xây dựng được CII ký kết hợp đồng với các nhà

thầu bên ngoài. Tuy nhiên, các dự án hạ tầng trước đây có tổng mức

đầu tư trung bình chỉ khoảng 1.000 tỷ đồng thì nay CII chủ yếu hướng

đến những dự án hạ tầng quy mô trên 10.000 tỷ đồng. Với quy mô đầu

tư ngày càng lớn thì việc có một công ty xây dựng hạ tầng riêng chịu

trách nhiệm thi công cho các dự án sẽ giúp CII:

▪ tối đa hóa được lợi ích mà một dự án hạ tầng mang lại

▪ quản lý được chất lượng và tiến độ công trình.

Do đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII (CII E&C) được thành

lập để đáp ứng các mục tiêu này của CII Group. Bên cạnh đó, Công ty

TNHH MTV Dịch vụ Hạ Tầng CII (CII Service) cũng được thành lập để

đảm bảo sự chuẩn hóa và chuyên nghiệp trong hoạt động thu phí, duy

tu bảo dưỡng đường và cây xanh dọc trên tuyến đường mà công ty

đang tiến hành thu phí giao thông và các dịch vụ hạ tầng khác.
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XÂY DỰNG & DỊCH VỤ HẠ TẦNG

Danh mục Xây dựng Đối tác Mô tả dự án Hiện trạng

Dự án De Lagi
CN Công ty CP Đầu tư NBB

tại Bình Thuận

• San nền

• Giao thông - thoát nước mưa và

thoát nước thải giai đoạn 1

• Thi công hệ thống chiếu sáng công

cộng; Hệ thống điện thông tin; Hệ

thống cấp nước; Hệ thống xử lý

nước thải; Hệ thống nước tưới

cây; Cây xanh, thảm cỏ; Thi công

đá Granite bãi xe, công viên, khu

dịch vụ

Tổng giá trị Hợp đồng: 764 tỷ

Tiến độ thực hiện: 12%

Dự án: Đường vành đai phía tây Thành 

phố Cần Thơ
Sở GTVT TP Cần Thơ

Thi công xây dựng đường và các cầu

- Cần Thơ

Tổng giá trị hợp đồng: 94 tỷ

Tiến độ thực hiện: 0%

Dự án: Xây dựng đường trục trung tâm 

TP. Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu 

đến đường Đặng Văn Trơn

BQL DA ĐT XD CT Giao

thông tỉnh Đồng Nai

• Xây dựng phần cầu Thống Nhất và

đường 2 đầu cầu

• Xây dựng phần tuyến - thoát nước

nhánh 1

Tổng giá trị hợp đồng: 307 tỷ

Tiến độ thực hiện: 0%

Trong năm 2022, công ty CII E&C đã tập trung nguồn lực triển khai thi công dự án trong CII Group như dự án Mở Rộng Xa Lộ Hà Nội, dự án đường cao 

tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Dự án Khu Dân Cư Sơn Tịnh, các dự án sửa chữa, nâng cấp đường ĐT 741, Quốc lộ 1A Ninh Thuận.

Tính đến 31/12/2022, công ty CII E&C còn các dự án công trình dự kiến hoàn thiện trong năm 2023:
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KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA CII E&C NĂM 2022

Năm 2022, kết quả kinh doanh của CII E&C vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, doanh thu năm 2022 đạt 655 tỷ, tăng
8% so với năm 2021, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,5 tỷ đồng, giảm 64% so với năm 2021, nguyên nhân là do:
• Tình hình kinh tế thế giới căng thẳng dẫn đến việc giá cả nguyên vật liệu phục vụ xây dựng như sắt, thép, đá

cát… tăng mạnh trong năm 2022.
• Nửa cuối năm 2022 các ngân hàng siết chặt công tác cho vay, cũng như điều chỉnh lãi suất vay, góp phần làm

giảm biên lợi nhuận của Công ty.
• Việc tăng các khoản chi phí dự phòng dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh tăng gấp 4 lần so với năm 2021

Mảng xây dựng
TH 2021

(triệu đồng)

TH 2022

(triệu đồng)

KH 2022

(triệu đồng)

TH 2022/

TH 2021

TH 2022/ 

KH 2022

Doanh thu 604.439 655.438 902.257 108% 73%

Giá vốn (587.025) (630.175) 107%

Lợi nhuận gộp 17.414 25.263 145%

Doanh thu tài chính 70.995 102.171 144%

Chi phí tài chính (80.028) (93.042) 116%

Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - -

Chi phí hoạt động kinh doanh (6.727) (29.801) 443%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.654 4.591 18.045 278% 25%

Thu nhập khác 6.242 536 9%

Chi phí khác (347) (1.277) 368%

Lợi nhuận trước thuế 7.549 3.849 9.275 51% 41%

Thuế (3.377) (2.345) 69%

Lợi nhuận sau thuế 4.172 1.504 7.420 36% 20%
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KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA CII SERVICE NĂM 2022

Đối với mảng dịch vụ hạ tầng, doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 176 tỷ,
tăng 73% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, gấp khoảng
2,6 lần so với năm 2021.

Mảng dịch vụ
TH 2021

(triệu đồng)

TH 2022

(triệu đồng)

TH 2022/

KH 2022

Doanh thu 101.328 175.569 173%

Giá vốn (82.947) (135.442) 163%

Lợi nhuận gộp 18.381 40.127 218%

Doanh thu tài chính 1.789 2.925 163%

Chi phí tài chính (795) (2.154) 271%

Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh

Chi phí hoạt động kinh doanh (6.727) (8.256) 123%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.648 32.642 258%

Thu nhập khác 1 0%

Chi phí khác (98) (26) 27%

Lợi nhuận trước thuế 12.551 32.616 260%

Thuế (2.554) (6.528) 255%

Lợi nhuận sau thuế 9.997 26.088 261%
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2022 là một năm trải qua nhiều biến động thăng trầm của nền kinh tế khi nửa đầu năm cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch

nhưng nửa cuối năm lại chứng kiến dòng tiền vào thị trường bị suy giảm đột ngột do chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính Phủ nhằm

kiềm chế lạm phát. Kể từ cuối quý 2/2022, nguồn vốn bị hạn chế trên tất cả các kênh huy động đặc biệt là hoạt động phát hành trái phiếu

doanh nghiệp bị siết chặt với hàng loạt quy định mới, lãi suất liên tục được đẩy lên cao kéo theo thanh khoản của cả thị trường chứng

khoán lẫn bất động sản xuống rất thấp. Do đó, các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và CII nói riêng đã phải đối mặt với rất nhiều khó

khăn và thách thức.

Tuy nhiên, nhằm hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó, công ty CII đã rất nỗ lực (i) đẩy mạnh công tác hoàn thiện và bàn giao tại

các dự án bất động sản (The River Thủ Thiêm, Cao ốc 152 Điện Biên Phủ), (ii) đưa vào khai thác dự án cao tốc BOT Trung Lương Mỹ

Thuận và nâng cao hiệu quả vận hành tại các dự án BOT hiện hữu, qua đó, giúp công ty ghi nhận thêm lợi nhuận cũng như tạo nguồn thu

ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết thúc năm tài chính 2022, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty CII mẹ đạt khoảng 965 tỷ đồng, hoàn thành hơn 97% kế

hoạch (số liệu không bao gồm yếu tố phân bổ Lợi thế thương mại trên báo cáo hợp nhất). Theo đó, chỉ số EPS đạt khoảng 3.873 đồng/CP.
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BÁO CÁO CHI TIẾT TỪNG MẢNG HOẠT ĐỘNG2

Tình hình hoạt động các mảng kinh doanh chính trong năm 2022 như sau:

❖ Mảng hạ tầng giao thông BOT:

Sau thời gian giãn cách xã hội, nhu cầu vận chuyển và đi lại của doanh nghiệp và người dân nhanh chóng quay về trạng thái trước đại dịch. Hoạt động thu phí giao

thông đường bộ theo đó cũng đã có một năm 2022 khởi sắc. Cụ thể, doanh thu thu phí năm 2022 của CII đạt khoảng 1.445 tỷ đồng, tăng 53% so với 2021.

Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (TLMT) đã hoàn thành xây dựng và chính thức đưa vào khai thác hoàn vốn từ ngày 09/08/2022. Tại thời điểm cuối tháng

12/2022, dự án đã vận hành ổn định, mang về doanh thu trung bình hơn 2,3 tỷ đồng/ngày đêm, tương đương 840 tỷ/năm. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty đẩy

mạnh công tác huy động và tái cơ cấu nguồn vốn trong năm 2023.

❖ Mảng bất động sản và xây dựng hạ tầng:

Trong năm 2022, Công ty CII đã kịp thời đưa các dự án bất động sản như D' Verano, The River Thủ Thiêm, và dự án căn hộ 152 Điện Biên Phủ về đích và thu tiền

đúng tiến độ. Doanh thu mảng bất động sản đạt khoảng 3.657 tỷ đồng, qua đó đã giải tỏa đáng kể áp lực thanh khoản trong những tháng khó khăn cuối năm 2022.

Tuy nhiên, từ cuối quý 1/2022, những biến động lớn về kinh tế - chính trị đã làm đình trệ công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các dự án mới đang trong giai đoạn

chuẩn bị đầu tư như: dự án BT Thủ Thiêm, NBB2, NBB3 và DeLagi.... Ban Lãnh Đạo Công ty kỳ vọng đến cuối năm 2023, tiến độ thực hiện các hồ sơ pháp lý mới có

những chuyển biến tích cực hơn.
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BÁO CÁO CHI TIẾT TỪNG MẢNG HOẠT ĐỘNG2

❖ Mảng hoạt động tài chính:

• Sự thuận lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng đầu năm 2022 đã giúp công ty CII:

bán một phần cổ phiếu quỹ và

• Thoái một phần vốn trong công ty NBB thu về hơn 1,200 tỷ đồng.

• Nhận đặt cọc từ nhà đầu tư để thoái vốn khỏi mảng hạ tầng nước

• Tái cấu trúc thành công nguồn vốn đầu tư dự án XLHN, qua đó thu hồi sớm vốn đầu tư

Tuy nhiên, thị trường đã có sự điều chỉnh mạnh từ quý 3/2022, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của CII

• Chưa thể hoàn tất việc thoái vốn công ty SII trong năm tài chính 2022 như kế hoạch đã để ra. => dự kiến 2023

• Công tác huy động vốn để triển khai đầu tư dự án mới gặp nhiều khó khăn, cụ thể, trong năm 2022 chính phủ tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái

phiếu doanh nghiệp, đưa ra nhiều quy định mới đồng thời tiến hành thanh-kiểm tra hàng loạt trái phiếu đã phát hành. Mặt bằng lãi suất liên tục được nâng cao trong

bối cảnh các kênh huy động vốn đều cạn nguồn. Mặc dù vậy, CII Group vẫn huy động thành công gần 3.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân hàng và trái phiếu, kịp thời

đáp ứng nhu cầu hoạt động, đầu tư, và phát triển cho các dự án hiện hữu của CII trong năm.
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Trong năm 2022, CII tiếp tục đẩy mạnh công tác quan hệ nhà đầu tư (IR)

nhằm duy trì cầu nối giữa doanh nghiệp đại chúng và cổ đông/nhà đầu

tư. Các hoạt động IR đã triển khai như sau:

• Công bố thông tin theo các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC

và hướng đến các chuẩn mực quốc tế cao hơn. Cập nhật và tuân thủ

các quy định về Công bố thông tin mới nhất của Bộ Tài chính và cơ

quan quản lý nhà nước. Công ty đảm bảo phản ánh đúng bản chất

thông tin và hoạt động của doanh nghiệp và chủ động, minh bạch

trong công bố thông tin.

• Cập nhật tình hình hoạt động, tiến độ các dự án trọng điểm trong

năm và giải đáp thắc mắc cổ đông qua website, email và mạng xã hội

Facebook

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
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HOẠT ĐỘNG 
TỔ CHỨC VÀ 
NHÂN SỰ

Số lượng cán bộ, nhân viên 

Tính đến 31/12/2022, tổng số cán bộ nhân viên của CII (không bao gồm công ty con) là 35 người

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc của khối văn phòng: 05 ngày/tuần. Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h30. Buổi chiều từ 13h00 đến 

17h30

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: được nghỉ theo công bố của Nhà Nước và quy định của Luật Lao động.

Người lao động được nghỉ phép 12 ngày/năm

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

• Chính sách lương: tất cả số lao động đều được ký kết hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Kinh phí 

Công đoàn đầy đủ. Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách đối với người lao động như tiền lương, tiền thưởng, 

các loại bảo hiểm bắt buộc

• Khen thưởng: Chế độ khen thưởng (do doanh nghiệp định mức thức hiện theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về tiền lương) và theo Quy chế lương và Nội quy lao động

Công ty. Thưởng ít nhất 01 tháng lương (tháng lương thứ 13) cho Người lao động theo mức lương trên hợp đồng lao động và 

tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

• Các phúc lợi khác: Hàng năm, tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát một lần. Chi phí tùy theo tình hình kinh doanh 

của Công ty. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

• Tuyển dụng: Công ty chú trọng tuyển dụng những nhân viên phù hợp với yêu cầu của công việc. Công ty khuyến khích việc tuyển 

dụng nội bộ nhằm tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội phát triển và thăng tiến. Bên cạnh đó, Công ty vẫn thực hiện công tác 

tuyển dụng nhân lực từ bên ngoài bằng hình thức thi tuyển hoặc thông qua giới thiệu của Nhân viên Công ty

• Đào tạo: Công ty luôn khuyến khích toàn thể cán bộ công nhân viên nỗ lực hơn trong công việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, 

chuyên môn => Công ty đã có nhiều chương trình để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công 

ty thực hiện tài trợ kinh phí cho nhân viên học thêm các chương trình sau đại học, chương trình đào tạo chuyên sâu cho các cán 

bộ quản lý.
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CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 
& PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Complete 
Projects

01 Đối với Công Ty CII mẹ

02 Đối với Mảng Hạ Tầng Giao Thông

03 Đối với Mảng Bất Động Sản

04 Đối với Mảng Hoạt Động Khác
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ĐỐI VỚI CÔNG TY CII MẸ

Ban điều hành Công ty CII nhận định công tác huy động vốn trong năm 2023 vẫn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế và 

chính sách thắt chặt tín dụng đối với các dự án xây dựng hạ tầng và phát triển bất động sản. Do đó, để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đến hạn, công ty CII cần tập trung tối đa vào việc thu hồi vốn đầu tư đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc nguồn vốn tại các dự 

án đã được đưa vào khai thác, cụ thể như sau:

a. Thu hồi vốn đầu tư:

• Thoái vốn trong CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn (SII): nỗ lực hoàn tất việc thoái vốn tại SII theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

• Bán cổ phiếu quỹ: tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 294/NQ HĐQT (NK 2017-2022) ngày 07/01/2022. 

• Thu hồi vốn đầu tư trong các dự án BOT đã vận hành ổn định: đẩy mạnh làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để tái cấu trúc nguồn vốn tại các dự án 

BOT đã vận hành ổn định nhằm thu hồi vốn chủ sở hữu và đảm bảo việc cân đối tài chính của công ty.

b. Nhu cầu vốn đầu tư:

• Đảm bảo nguồn vốn để dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội tiếp tục triển khai các hạng mục thi công khi được nhà nước bàn giao mặt bằng sạch.

• Tiếp tục đầu tư vào dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi Bình Thuận nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đã đề ra.

• Tăng tỷ lệ sở hữu trong NBB lên trên 50% (sau khi tạm giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50% trong năm 2022 để tuân thủ chuẩn mực kế toán về việc ghi nhận lợi 

nhuận từ việc bán cổ phiếu NBB): Dự kiến việc nâng tỷ lệ sở hữu trong NBB sẽ có nhiều thuận lợi trong năm 2023 bởi thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở 

vùng giá thấp. 

c. Huy động vốn và trả nợ vay:

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư như trên, Công ty CII mẹ cũng dự kiến sẽ thanh toán khoảng 3.600 tỷ đồng nghĩa vụ tà i chính đến hạn trong năm 2023.
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ĐỐI VỚI MẢNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

• Phối hợp với Cơ quan Nhà nước có

thẩm quyền thực hiện nâng giá vé thu

phí tại các dự án Ninh Thuận, Cổ Chiên,

và Mở rộng QL60 theo lộ trình quy định

tại các hợp đồng BOT.

• Hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ

phần dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ

Thuận và thực hiện hợp nhất dự án từ

Q3/2023.

• Nghiên cứu các dự án BOT mới như dự

án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

giai đoạn 2, dự án Cầu Thủ Thiêm 4, dự

án các nút giao HCM…
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ĐỐI VỚI MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN

• Hoàn tất công tác bàn giao sản phẩm tại dự án The River Thủ Thiêm, D’Verano, và Căn hộ 152 ĐBP.

• Đẩy mạnh công tác kinh doanh và cho thuê mặt bằng tại dự án Cao ốc Văn Phòng CII Tower.

• Tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công và bán hàng tại dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quãng Ngãi.

• Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và thi công tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi -

Bình Thuận.

• Nỗ lực hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại dự án NBB2, NBB3, và DeLagi.
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ĐỐI VỚI MẢNG HOẠT ĐỘNG KHÁC

• Mảng hạ tầng nước: Tiếp tục nỗ lực gia

tăng sản lượng cung cấp nước của các dự

án hiện hữu.

• Mảng xây lắp: tập trung triển khai thi công

tại dự án De Lagi-Bình Thuận, dự án Khu

Dân Cư Sơn Tịnh-Quảng Ngãi, dự án BOT

mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, Dự án

BOT DT741 giai đoạn 2; đồng thời tăng

cường mảng thi công cho các dự án của

các chủ đầu tư bên ngoài khác.
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CHƯƠNG 4
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
QUẢN TRỊ NĂM 2022
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về Quản trị Doanh nghiệp năm 2022

a. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp và ban hành Nghị

quyết HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT đã tích cực triển khai, chỉ đạo và nghiêm túc hoàn thành nhiệm

vụ của mình, nắm rõ tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty, đôn đốc Công

ty tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Quyết định Chủ

tịch HĐQT đã ban hành trong năm 2022, đảm bảo triển khai phù hợp với các quy định

của pháp luật và tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các thành viên HĐQT và đại diện Ban kiểm soát đều tham gia thực hiện đầy đủ cuộc họp

của HĐQT (các trường hợp đột xuất vắng mặt đều có lý do chính đáng và ủy quyền bằng

văn bản), góp ý, thảo luận nội dung chương trình họp một cách cẩn thận để ban hành

các quyết sách, định hướng chiến lược phát triển Công ty.

b. Quá trình tăng vốn:

Trong năm 2022, Công ty CII đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.833.047.710.000 đồng

lên 2.840.195.130.000 đồng, chủ yếu là phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

chuyển đổi CII42013 theo đề nghị của Trái Chủ tại mỗi đợt chuyển đổi

c. Hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2022, HĐQT đã phối hợp cùng Ban điều hành CII để tiếp tục đẩy mạnh hoạt

động kinh doanh theo các kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục tập trung phát triển mảng

hạ tầng (dự án BOT Xa lộ Hà Nội, dự án BOT Quốc lộ 60, dự án BOT Trung Lương Mỹ

Thuận, dự án BOT DT741, dự án Cầu Cổ Chiên, ….), mảng bất động sản (các dự án tại

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án 152 Điện Biên Phủ, Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh, Dự

án Khu dân cư Lagi, ….), quản lý vận hành các dự án sản xuất nước sạch (Dự án cấp

nước Củ Chi, Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước Dankia, Công ty Cấp Nước Nhà

máy nước Tân Hiệp 2, Nhà máy nước Pleiku, Công ty cấp nước Gia Lai,….)

Để huy động vốn đầu tư cho các dự án, bên cạnh việc huy động vốn của Công ty đã trở

nên khó khăn hơn nhiều so với các năm trước. Do đó, để đảm bảo nguồn vốn hoạt động,

bên cạnh công tác huy động vốn tín dụng, Công ty CII có kế hoạch thu hồi vốn từ việc

bán cổ phiếu quỹ và thoái vốn công ty con để cân đối tài chính, đặc biệt là các khó khăn

sau ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19.

Các kết quả lợi nhuận đạt được tại mỗi năm đều đã được HĐQT báo cáo tại Đại hội

đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ.
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành.

Trong tháng 01 năm 2022, HĐQT và Ban Kiểm Soát đã nhận thù

lao năm 2020 theo Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021,

với tổng số tiền là 4,8 tỷ đồng (HĐQT 3,8 tỷ đồng và Ban Kiểm

Soát 1 tỷ đồng).

Vấn đề này đã được báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường

Niên năm 2021.
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THÙ LAO HĐQT & 
BAN KIỂM SOÁT 
TRONG NĂM 2022

Họ và tên Chức vụ
Mức thù lao 2022

(VND)

Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch 700.000.000

Ông Nguyễn Quang Thanh

Phó Chủ tịch

(miễn nhiệm ngày 20/05/2022)

200.000.000

Ông Lê Quốc Bình Thành viên 700.000.000

Ông Đặng Ngọc Thanh 
Thành viên 

(miễn nhiệm ngày 04/04/2022)

700.000.000

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm Thành viên 500.000.000

Ông Dương Trường Hải Thành viên 500.000.000

Ông Lê Toàn
Thành viên độc lập (bổ nhiệm 

ngày 20/05/2022)
83.600.000

Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên 500.000.000

Bà Cao Thị Ngọc Vân Thư ký 236.000.000

Cộng 4.119.600.000

Ban Kiểm Soát

Ông Đoàn Minh Thư Trưởng Ban Kiểm Soát 500.000.000

Bà Trịnh Thị Ngọc Anh Thành viên 250.000.000

Bà Trần Thị Tuất Thành viên 250.000.000

Cộng 1.000.000.000
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TIỀN LƯƠNG, PHỤ 
CẤP, THƯỞNG & CÁC 
KHOẢN THU NHẬP 
KHÁC CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH
ĐƯỢC HƯỞNG TRONG NĂM 2022

Họ và tên Chức vụ
Mức thù lao 2022

(VND)

Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT 2.799.000.000

Lê Quốc Bình Tổng Giám đốc 4.124.000.000

Nguyễn Mai Bảo Trâm Phó Tổng Giám đốc 2.084.000.000

Nguyễn Văn Thành Phó Tổng Giám đốc 450.000.000

Nguyễn Quỳnh Hương
Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 

10/01/2022)
2.244.00.000

Dương Quang Châu Giám đốc Quản lý hạ tầng 1.395.000.000

Nguyễn Thị Thu Trà Giám đốc Tài chính 1.934.000.000

Nguyễn Trường Hoàng Giám đốc Xúc tiến dự án 1.160.000.000

Lê Trung Hiếu
Giám đốc Quản Lý Vốn (bổ nhiệm 

ngày 10/01/2022)
1.144.000.000

Trần Yến Vy Giám đốc Tổ chức- Hành chính 842.800.000

Cộng 18.176.800.000



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả như sau:

STT Nội dung Nghị Quyết 47/NQ-ĐHĐCĐ Kết quả thực hiện

1

• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 

2022, Thông qua việc hủy trả 2% cổ tức còn lại của năm 2019 và 12% cổ tức của năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên các năm trước thông qua.

• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đã hoàn thành

Đang thực hiện

2
• Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty 

CII.
Đã hoàn thành

3

• Thông qua việc gia hạn thời gian niêm yết toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, 

không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã Trái Phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 trên Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội (HNX) cho đến khi hoàn tất các thủ tục niêm yết trái phiếu tại HNX. Sau khi trái phiếu được chuyển đổi 

thành cổ phiếu, cổ phiếu này sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).

• Thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian kể từ 

ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 thông qua đến kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 

2022.

Đã hoàn thành 

Đã hoàn thành
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả như sau:

STT Nội dung Nghị Quyết 47/NQ-ĐHĐCĐ Kết quả thực hiện

4

• Thông qua việc điều chỉnh bổ sung 03 mã ngành nghề kinh doanh (mã ngành 4659, 3812, 6820) của Công Ty.

• Thông qua việc sửa đổi Điều 3, 16, 20, 21, 28, 34 và 45 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 

30/03/2022.

Đã hoàn thành

5 • Thông qua Chấp thuận chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính của Công Ty theo chuẩn mực IFRS Đang chờ Bộ tài chính hướng dẫn chi tiết.

6
• Thông qua việc sửa đổi Điều 8 và 23 của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật 

Thành Phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022.
Đã hoàn thành

7
• Thông qua việc sửa đổi Điều 18 của Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ 

Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục 3 đính kèm Tờ trình số 175/2022/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2022. 
Đã hoàn thành

Trang 74 | Báo cáo thường niền 2022 | Chương 4



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả như sau:

STT Nội dung Nghị Quyết 47/NQ-ĐHĐCĐ Kết quả thực hiện

8 • Phê duyệt kết quả bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 :

Ông Lê Quốc Bình

Ông Lưu Hải Ca

Bà Trương Thị Ngọc Hải

Ông Dương Trường Hải (thành viên độc lập)

Ông Lê Vũ Hoàng

Ông Lê Toàn (thành viên độc lập) 

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm.

• Phê duyệt kết quả bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Bà Trịnh Thị Ngọc Anh 

Ông Đoàn Minh Thư 

Bà Trần Thị Tuất

• Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 07 (bảy) thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát

nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 03 (ba) thành viên.

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của HĐQT về hoạt động Công ty và về hoạt động của Ban Điều Hành.

HĐQT đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc giải quyết các khó khăn và các vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh

doanh trong năm 2022, cụ thể như sau:

• Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, luôn cung cấp thông tin kịp thời nhằm

tham mưu cho HĐQT ra các quyết định quan trọng và góp phần giúp công tác giám sát của HĐQT được hiệu quả hơn. Việc thực hiện chế độ

công bố thông tin được thực hiện đúng theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán và được đánh giá cao

• Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, luôn kịp thời cân đối dòng tiền, đảm bảo giữ

được xếp hạng tín dụng tốt của công ty trước các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;

• Quy chế quản trị công ty đã được thực hiện đầy đủ, đối với những vấn đề quan trọng, Ban điều hành công ty đã kịp thời lấy ý kiến chỉ đạo của

HĐQT. Các thành viên Ban điều hành đã thể hiện sự chủ động và có nhiều sáng kiến trong nhiệm vụ được giao.

• Ban điều hành đã luôn chủ động làm việc với các đối tác, các tổ chức tín dụng cũng như đã có những phương án quyết liệt ngay từ đầu năm để

đảm bảo tính thanh khoản cũng như sự vận hành ổn định của doanh nghiệp, giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid 19.

Năm 2022 là một năm khó khăn trong công tác huy động vốn từ trái phiếu, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực hoàn thành việc huy động vốn từ nguồn 

vốn ngân hàng để đáp ứng nhu cầu hoạt động, đầu tư, và phát triển các dự án hiện hữu của CII trong năm. Bên cạnh đó, ban điều hành kịp thời 

giám sát và cơ cấu trong việc thu hồi vốn đầu tư như: giảm tỷ lệ sở hữu trong CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB), tiến hành các thủ tục liến quan đến 

việc thoái vốn trong CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn (SII), hỗ trợ vốn cho Công Ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Điện Biên Phủ nhằm đảm bảo tiến độ hoàn 

thành thi công và bàn giao khối căn hộ của dự án Cao ốc 152 Điện Biên Phủ trong năm 2022. … đồng thời đưa ra các quyết định xử lý kịp thời, đảm 

bảo tiến độ triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đề ra

Trang 76 | Báo cáo thường niền 2022 | Chương 4



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022

• Trong năm 2022, thông qua các phiên họp định kỳ và hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Hội

Đồng Quản Trị đã ban hành 35 Nghị quyết tập trung vào công tác tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài

chính và hợp tác kinh doanh. Đây là các quyết định quan trọng thể hiện sự nhiệt tình và trách

nhiệm của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị.

• Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và

Điều lệ của Công ty, đã thực hiện thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên

quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời, giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều

hành trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2022 dựa trên cơ sở

các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành. Mặc dù từng thành

viên Hội đồng Quản trị đều đang kiêm nhiệm các trọng trách ở các đơn vị khác, nhưng tất cả

các thành viên đều đã dành rất nhiều thời gian để định hướng, góp ý và hỗ trợ cho hoạt động

của Công ty
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

01

292/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

05/01/2022

• Chấp thuận cho Công ty thực hiện hợp tác phát triển Dự án đầu tư xây dựng cao

ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành

phố Hồ Chí Minh với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.

02

293/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

05/01/2022

• Chấp thuận cho Công ty sử dụng một số tài sản của công ty để thực hiện bảo

đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy tại Ngân

hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

03

294/NQ-HĐQT 

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

07/01/2022

• Chấp thuận thông qua phương án giao dịch bán 44.329.870 cổ phiếu quỹ trong

quý 1/2022 sau khi Ủy ban chứng khoán chấp thuận cho phép bán cổ phiếu quỹ,

với mục đích cân đối tài chính công ty.

04

295/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

10/01/2022

• Chấp thuận thông qua bổ nhiệm 01 chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà

Nguyễn Quỳnh Hương và bổ nhiệm chức danh Giám đốc quản lý vốn đối với

Ông Lê Trung Hiếu từ ngày 10/01/2022.

05

296/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

10/01/2022 • Chấp thuận thông qua chương trình hoạt động của Kiểm toán nội bộ năm 2022.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

01

292/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

05/01/2022

• Chấp thuận cho Công ty thực hiện hợp tác phát triển Dự án đầu tư xây dựng cao

ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành

phố Hồ Chí Minh với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.

02

293/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

05/01/2022

• Chấp thuận cho Công ty sử dụng một số tài sản của công ty để thực hiện bảo

đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy tại Ngân

hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

03

294/NQ-HĐQT 

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

07/01/2022

• Chấp thuận thông qua phương án giao dịch bán 44.329.870 cổ phiếu quỹ trong

quý 1/2022 sau khi Ủy ban chứng khoán chấp thuận cho phép bán cổ phiếu quỹ,

với mục đích cân đối tài chính công ty.

04

295/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

10/01/2022

• Chấp thuận thông qua bổ nhiệm 01 chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà

Nguyễn Quỳnh Hương và bổ nhiệm chức danh Giám đốc quản lý vốn đối với

Ông Lê Trung Hiếu từ ngày 10/01/2022.

05

296/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

10/01/2022 • Chấp thuận thông qua chương trình hoạt động của Kiểm toán nội bộ năm 2022.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

06

297/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

10/01/2022

• Chấp thuận cho Công ty bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nghĩa vụ hoàn

trả tiền tạm ứng hợp đồng của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII khi ký

kết các hợp đồng thi công với công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ Phần

Đầu Tư Hạ Tầng Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc bên thứ ba.

07

298/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

14/01/2022

• Thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản để thông qua

một số vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo của Trái phiếu CIIB2024009- Mã

chứng khoán: CII120018 (Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2022).

08

299/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

17/01/2022

• Thông qua việc trích lập dự phòng các khoản tổn thất tài sản cho năm tài chính

kết thúc ngày 31/12/2021 đối với Dự án 155 Nguyễn Chí Thanh, Dự án KDC

P.Bình An Quận 2, Dự án di dời hạ tầng kỹ thuật trạm Xa Lộ Hà Nội (vốn ngân

sách), Công ty BOT Cầu Phú Mỹ, Công ty cổ phần Du lịch Mê Kông- Mỹ Tho với

tổng số tiền trích lập dự phòng là 61.148.825.092 đồng.

09

300/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

24/01/2022

• Chấp thuận cho CII bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nghĩa vụ hoàn trả

tiền tạm ứng hợp đồng và nghĩa vụ bảo hành của các công ty thành viên của CII

tại các hợp đồng thi công, cung cấp dịch vụ … cho các công ty còn lại thuộc tập

đoàn CII với tổng hạn mức bảo lãnh trên một hợp đồng thi công và cung cấp

dịch vụ không vượt quá 150 tỷ đồng.



Trang 81 | Báo cáo thường niền 2022 | Chương 4

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

10

301/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

25/02/2022

• Chấp thuận cho Công Ty được giảm tỷ lệ sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

Năm Bảy Bảy để đưa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ công ty con

thành công ty liên kết. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật

TP.HCM sẽ sở hữu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy với tỷ lệ dưới 50%

nhưng không thấp hơn 36%.

11

302/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(biên bản họp HĐQT)

04/03/2022

• Chấp thuận thông qua phương án giao dịch bán 9.000.000 cổ phiếu quỹ (mã

chứng khoán: CII) với mục đích bán cổ phiếu quỹ: cân đối tài chính công ty.

Thời gian dự kiến giao dịch: trong quý 1/2022 và quý 2/2022, sau khi Ủy Ban

Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép bán cổ phiếu quỹ.

12

303/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(biên bản họp HĐQT)

04/03/2022

• Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm

2021 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật

TP.HCM.

• Thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên

năm 2021.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

13

304/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

11/03/2022

• Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí

Minh được bảo lãnh cho các khoản vay của hai công ty là (1) Công ty TNHH

Đầu tư Cao Ốc Điện Biên Phủ và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; và

(2) giá trị bảo lãnh tối đa của mỗi khoản vay không vượt quá 50 tỷ đồng.

14

305/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

21/03/2022

• Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí

Minh được thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn (“Sài

Gòn Water”).

15

306/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

04/04/2022
• Phê chuẩn việc kết thúc nhiệm vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Đặng

Ngọc Thanh.

16

307/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

14/04/2022

• Đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, chấp thuận cho

Công Ty CII thực hiện bảo lãnh toàn bộ các nghĩa vụ, kể các nghĩa vụ phát sinh

trong tương lai cho Công Ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để thi công các dự

án do Công Ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) và/hoặc các đơn vị phụ

thuộc Công Ty NBB đầu tư.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

17

308/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(biên bản họp HĐQT)

15/04/2022

Thống nhất thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử tham gia bầu vào vị trí Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) nhiệm

kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM gồm 07 (bảy) người:

1. Lưu Hải Ca (Thành viên HĐQT)

2. Lê Quốc Bình (Thành viên HĐQT)

3. Trương Thị Ngọc Hải (Thành viên HĐQT)

4. Dương Trường Hải (Thành viên độc lập HĐQT)

5. Lê Vũ Hoàng (Thành viên HĐQT)

6. Ông Lê Lê Toàn (Thành viên độc lập HĐQT)

7. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm (Thành viên HĐQT)

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm trình Đại Hội Đồng Cổ Đông danh sách 07 ứng cử viên tham gia bầu cử Hội

Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thống nhất thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử tham gia bầu vào vị trí Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ

2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM gồm 03 (ba) người:

1. Bà Ngyễn Thị Ngọc Anh

2. Ông Đoàn Minh Thư

3. Bà Trần Thị Tuất

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm trình Đại Hội Đồng Cổ Đông danh sách 03 ứng cử viên tham gia bầu cử Ban

Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT quyết định và triển khai các thủ tục cần

thiết theo quy định pháp luật liên quan đến các nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty theo

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử nêu trên.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

18

309/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(biên bản họp HĐQT)

25/04/2022

• Thống nhất giao Ban điều hành tìm kiếm giải pháp để cổ đông có điều kiện dễ

dáng nắm bắt thong tin về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông một cách đầy đủ và

kịp thời.

• Thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 lần thứ

hai vào ngày 20/05/2022.

19

310/NQ-HĐQT

(NK 2017 – 2022)

(xin ý kiến bằng văn bản)

11/05/2022

• Thông qua việc chuyển đổi 18.116 trái phiếu CII42013 (Trái phiếu chuyển đổi

được phát hành ngày 02/11/2020 theo Điều 6 Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 02/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông CII) thành 707.598 cổ phiếu CII theo

yêu cầu của Trái chủ.

• Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch

Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến phương án

phát hành cổ phiếu để phục vụ cho việc chuyển đổi trái phiếu nêu trên.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

20

01/NQ-HĐQT

(NK 2022 – 2027)

(biên bản họp HĐQT)

20/05/2022

• Thống nhất các chức danh trong Hội Đồng Quản Trị của CII nhiệm kỳ 2022-2027

như sau:

1. Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Bà Trương Thị Ngọc Hải Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

3. Ông Lê Quốc Bình Thành viên Hội Đồng Quản Trị

4. Ông Lưu Hải Ca Thành viên Hội Đồng Quản Trị

5. Ông Dương Trường Hải Thành viên Hội Đồng Quản Trị

6. Ông Lê Toàn Thành viên Hội Đồng Quản Trị

7. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bổ nhiệm Ông Lê Quốc Bình giữ chức danh Tổng giám đốc của CII nhiệm kỳ 2022-

2027.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

21

02/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

25/05/2022

• Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần

Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua tại Nghị Quyết số 47/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022

22

03/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

26/05/2022

• Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

tăng vốn điều lệ từ 2.833.047.710.000 đồng lên 2.840.123.690.000 đồng:

• Thời điểm thay đổi vốn: 20/05/2022

• Hình thức tăng: Công ty phát hành 707.598 cổ phiếu phổ thông để thực hiện

chuyển đổi đợt 3 trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu theo yêu cầu của

Trái chủ.

• Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 10.000 đồng

• Sửa đổi Khoản 5.1 Điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật

Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

• Vốn điều lệ mới của Công ty: 2.840.123.690.000 đồng

• Số vốn này được chia thành: 284.012.369 cổ phần phổ thông

• Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

23

04/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

22/06/2022

• Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của CII quyết định tất cả các vấn đề liên quan

đến việc chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng Vay Vốn số 13/2021/HĐVV-CII ngày

08/06/2021 giữa CII và ông Nguyễn Hồng Quang (bao gồm nhưng không giới

hạn (i) việc không áp dụng phạt và không thu hồi lãi đã thanh toán cho ông

Nguyễn Hồng Quang, và (ii) cách thức thực hiện việc chấm dứt và thanh lý Hợp

Đồng Vay Vốn).

24

05/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

30/08/2022

• Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí

Minh được huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí

Minh với số tiền gốc cấp tín dụng không vượt quá 450 tỷ đồng.

25

06/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

21/09/2022

• Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ

nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông công ty CII thông qua tại

Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022.

26

07/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

14/10/2022

• Chấp thuận cho Công ty CII thực hiện bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Long với hạn mức tín dụng 1.000.000.000.000

VNĐ.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

27

08/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(biên bản họp HĐQT)

25/10/2022
• Thông qua báo cáo về việc cập nhật hoạt động của Công ty CII trong 09 tháng

đầu năm 2022.

28

09/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

10/11/2022

• Thông qua việc chuyển đổi 194 trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi được phát hành

ngày 02/11/2020 theo Điều 6 Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2020 của

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí

Minh (“CII”) thành 7.144 cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Trái chủ.

29

10/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

21/11/2022
• Phê duyệt việc bán phần vốn góp của CII tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ

thuật Vinaphil.

30

11/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

23/11/2022

• Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí

Minh tăng vốn điều lệ từ 2.840.123.690.000 đồng lên 2.840.195.130.000 đồng và

sửa đổi Khoản 5.1 Điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật

Thành phố Hồ Chí Minh theo vốn điều lệ mới.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

31

12/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

07/12/2022

• Chấp thuận việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản để thông qua

một số vấn đề liên quan Trái phiếu CII120018 và thông qua các công việc liên

quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản.

32

13/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

07/12/2022

• Chấp thuận việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản để thông qua

một số vấn đề liên quan Trái phiếu CII121006 và thông qua các công việc liên

quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản.

33

14/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

08/12/2022

• Chấp thuận việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản để thông qua

một số vấn đề liên quan việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Trái phiếu

CII42013 và thông qua các công việc liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái

phiếu bằng văn bản.
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NIÊN KHÓA 2017 - 2022)
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung

34

15/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

19/12/2022

• Chấp thuận thay đổi người đại diện theo ủy quyền vốn góp, Chủ tịch công ty,

người đại diện theo pháp luật tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Dịch vụ hạ tầng CII, cụ thể như sau:

• Người đại diện theo ủy quyền vốn góp và Chủ tịch công ty: Ông LÊ HOÀNG

• Người đại diện theo Pháp luật/Tổng giám đốc: Ông NGUYỄN MINH TRÍ

• Địa chỉ trụ sở chính công ty: 55 Đường 404, Khu phố 3, phường Phước Long A,

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

35

16/NQ-HĐQT

(NK 2022-2027)

(xin ý kiến bằng văn bản)

28/12/2022

• Thông qua nội dung xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CII42013 bằng văn bản

như sau:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận không hủy ngang việc tạm dừng thực hiện

chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu tại Đợt 5 dự kiến ngày

03/05/2023;

- Người Sở Hữu Trái Phiếu giao cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu triển khai

thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan

khác nhằm hoàn tất các nội dung tại mục (i) nêu trên phù hợp với quy định của các

Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.
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THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ 2017- 2022 VÀ CÁC CUỘC 
HỌP HĐQT TỪ 01/01/2022 ĐẾN 19/05/2022:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham 

dự (họp trực tiếp và lấy 

ý kiến bằng văn bản)

Tỷ lệ tham dự 

họp

Lý do không 

tham dự họp/ 

Ghi chú

01 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2017-2022: 28/04/2017
19/19 100%

02 Ông Nguyễn Quang Thanh
Phó chủ tịch 

HĐQT 

Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2017-2022: 28/04/2017
19/19 100% Vắng mặt 1 buổi.

03 Ông Đặng Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 

Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2017-2022: 28/04/2017

Ngày kết thúc nhiệm kỳ: 

04/04/2022

13/14 100%

Ủy quyền cho Ông 

Lê Vũ Hoàng 1 

buổi.

04 Ông Lê Quốc Bình Uỷ viên HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2017-2022: 28/04/2017
19/19 100%

05 Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm Uỷ viên HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2017-2022: 28/04/2017
19/19 100%

06 Ông Dương Trường Hải Uỷ viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 18/4/2019 19/19 100%

07 Ông Nguyễn Hồng Sơn Uỷ viên HĐQT
Ngày bắt đầu    nhiệm kỳ 

2017-2022: 28/04/2017
19/19 100%

Ủy quyền cho          

Ông Trần Thái 

Tùng 
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THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ 2022- 2027 VÀ CÁC CUỘC 
HỌP HĐQT TỪ NGÀY 20/05/2022 ĐẾN NGÀY 31/12/2022:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham 

dự (họp trực tiếp và lấy 

ý kiến bằng văn bản)

Tỷ lệ tham 

dự họp

Lý do không tham 

dự họp/ Ghi chú

01 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2022-2027: 20/05/2022
16/16 100%

02 Bà Trương Thị Ngọc Hải
Phó chủ tịch 

HĐQT 

Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2022-2027: 20/05/2022
16/16 100%

03 Ông Lê Quốc Bình Uỷ viên HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2022-2027: 20/05/2022
16/16 100%

04 Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm Uỷ viên HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2022-2027: 20/05/2022
16/16 100%

Ủy quyền Ông Lê 

Quốc Bình ngày 

25/10/2022

05 Ông Dương Trường Hải Uỷ viên HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2022-2027: 20/05/2022
16/16 100%

Ủy quyền Ông Lê Vũ 

Hoàng ngày 

25/10/2022

06 Ông Lưu Hải Ca Uỷ viên HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2022-2027: 20/05/2022
16/16 100%

07 Ông Lê Toàn Uỷ viên HĐQT
Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 

2022-2027: 20/05/2022
16/16 100%



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 

trong năm 2022

a. Về hoạt động nội bộ của Ban Kiểm Soát:

Trong năm 2022, ban kiểm soát CII đã tiến hành các công việc cụ thể như sau:

• Xây dựng kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi Thành viên Ban kiểm soát.

• Thực hiện kiểm tra, đánh giá và rà soát lại tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của

Công ty, báo cáo tài chính của Công ty theo quý, năm 2022;

• Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá Ban lãnh đạo và Hội đồng quản

trị trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành trong năm 2022.

• Kiểm tra việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của công ty theo các quy định của

pháp luật;

• Thực hiện kiểm tra rà soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ kế

hoạch năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;

• Giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

• Ban Kiểm Soát gồm 03 thành viên, được phân công như sau:

• Ông Đoàn Minh Thư: phụ trách chung và hoạt động thu phí

• Bà Trần Thị Tuất: hoạt động tài chính và tuân thủ pháp luật

• Bà Trịnh Thị Ngọc Anh: hoạt động đầu tư, xây dựng và bất động sản

Các thành viên trong Ban Kiểm Soát đã phối hợp và hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ

được giao, chấp hành theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, trong phạm vi

chức năng và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
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b. Hoạt động giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc:

Trong kỳ, Ban Kiểm Soát đã phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty để thực hiện giám sát các

hoạt động của công ty. Kết quả:

• Các Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị đã ban hành đảm bảo tuân thủ luật doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của công ty và nghị quyết của Đại hội

đổng cổ đông.

• Các Nghị quyết của HĐQT đã bám sát tình hình thị trường, tình hình thực tế doanh nghiệp và có tác dụng thúc đẩy hoạt động SXKD của công ty.

• Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và đưa ra những quyết sách cụ thể trong hoạt động của công ty.

• Ban Điều Hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.

• Ban điều hành công ty đã thực hiện quản lý, điều hành công ty, tuyển dụng nhân sự góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

• Nhìn chung, trong kỳ, Ban Kiểm Soát đã thực hiện giám sát, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đúng trách nhiệm, quyền hạn mà Điều lệ công ty

quy định.

c. Hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và cổ đông:

• Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm Soát đã phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành và bộ máy của công ty để thực hiệm giám sát, đóng

góp ý kiến, kiểm tra các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng vẫn đảm bảo sự duy trì độc lập.

• Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát cũng thống nhất với các Báo cáo tài chính được lập theo quý và theo năm. Ngoài ra, Ban kiểm soát luôn nhận

được sự giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan

để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, đây là yếu tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022
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d. Hoạt động giao dịch nội bộ và các bên liên quan của Công ty:

Trong năm 2022, việc thực hiện các giao dịch nội bộ giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

• Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội

bộ: Không có

• Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty CII nắm quyền kiểm soát: Không

có

• Có giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm

Soát, Tổng Giám Đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc/Tổng Giám Đốc điều hành CII trong năm

2022 (tính tại thời điểm lập báo cáo): Chi tiết tại báo cáo quản trị CII năm 2022.

• Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc là thành

viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc/Tổng Giám Đốc điều hành: Không có

• Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban

Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc: Không có

• Tóm lại các giao dịch nội bộ nếu có đều được thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán, đặc biệt

việc giao dịch giữa công ty mẹ và các công ty thành viên đã đem lại hiệu quả cao về sử dụng và điều tiết vốn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động

và tài chính công ty năm 2022

a. Đánh giá chung về tình hình hoạt động:

❖ Mảng hạ tầng giao thông cầu đường:

• Hoạt động thu phí năm 2022 của CII đạt doanh thu khoảng 1.445 tỷ đồng, tăng gần 53% so

với cùng kỳ, chủ yếu do:

• Các dự án BOT đã được vận hành ổn định ngay từ đầu năm 2022 mà không phải tạm dừng

hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội như trong năm 2021;

• Từ ngày 01/04/2022, giá vé qua trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội tăng 10%, trở lại mức đã

được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 18/03/2021, sau hơn một năm công ty giảm giá vé để

hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-

19.

❖ Mảng phát triển và kinh doanh bất động sản:

Tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý:

• Các dự án bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh nói chung và các dự án của CII Group nói riêng

vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý do có nhiều quy định chồng

chéo và chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể rõ ràng.

• Tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai:

• Trong năm 2022, công ty đã hoàn thiện và bàn giao phần lớn các dự án như D’ Verano, The

River (cả 02 dự án đều trong khu trong khu Thủ Thiêm), và dự án căn hộ 152 Điện Biên Phủ.

• Tính đến 31/12/2022, giá trị hàng tồn kho các dự án bất động sản chỉ còn chiếm khoảng 4%

trên tổng tài sản hợp nhất của CII Group. Đây chủ yếu là các sản phẩm đã hoàn tất việc kinh

doanh và dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2023.
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b. Đánh giá kết quả tài chính hợp nhất:

❖ Đánh giá kết quả kinh doanh:

• Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt khoảng 5.902 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các mảng chính như sau:

Mảng thu phí giao thông: đạt khoảng 1.445 tỷ đồng, tăng gần 53% so với năm 2021, chiếm hơn 24% tổng doanh thu.

Mảng bất động sản: đạt khoảng 3.657 tỷ đồng, tăng gần 197% so với năm 2021, chiếm gần 62% tổng doanh thu..

Mảng xây dựng & khác: đạt khoảng 800 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021.

• Doanh thu tài chính ghi nhận gần 1.522 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2021

• Kết thúc năm tài chính 2022, tổng doanh thu hợp nhất của CII Group (bao gồm doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh, doanh thu tài chính và

doanh thu khác) đạt hơn 7.509 tỷ đồng, bằng khoảng 187% so với năm 2021.

• Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty CII mẹ năm 2022 (loại trừ yếu tố phân bổ lợi thế thương mại trên báo cáo hợp nhất) đạt hơn

930 tỷ đồng, tương đương với mức EPS khoảng 3.690 đồng/CP.

❖ Đánh giá các chỉ tiêu tài sản, nguồn vốn:

• Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của CII Group đạt khoảng 28.596 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% (tương đương khoảng 2.274 tỷ đồng) so với đầu năm,

chủ yếu đến từ việc giảm hàng tồn kho các dự án bất động sản đã bàn giao trong năm.

• Song song với việc giảm tài sản, tổng dư nợ của CII Group năm 2022 cũng giảm khoảng 10% so với năm 2021, xuống dưới 20.300 tỷ đồng;

trong đó, dư nợ tài chính phải trả khoảng 14.582 tỷ đồng, giảm gần 2.500 tỷ đồng chủ yếu do công ty đã thanh toán các khoản nợ vay và trái

phiếu đến hạn.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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b. Đánh giá kết quả tài chính hợp nhất:

❖ Đánh giá các chỉ số thanh toán:

• Tỷ lệ nợ tài chính / vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ mức 2,03 lần (2021) xuống còn 1,75 lần (2022), cho thấy nỗ lực của công ty trong việc cải thiện

mức độ an toàn vốn.

• Chỉ số thanh toán ngắn hạn (Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng phải trả ngắn hạn) của CII trong năm 2022 tăng lên 1,64 lần. Chỉ số thanh toán tài

chính ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn có thanh khoản cao / Tổng nợ tài chính ngắn hạn) trong năm 2022 giảm còn 1,1 lần, chủ yếu do các khoản nợ

dài hạn dến hạn trả tăng cao. Các chỉ số này đều cho thấy công ty có thể đảm bảo được khả năng trả nợ trong ngắn hạn.

• Chỉ số nợ tài chính ngắn hạn / tổng nợ tài chính hiện khoảng 35% tại cuối năm 2022, giảm từ mức 72% tại cuối năm 2018, cho thấy tỷ trọng nợ

tài chính ngắn hạn của công ty đang ở mức an toàn hơn rất nhiều so với cách đây 4 năm

c. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty:

• Chế độ hạch toán kế toán tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hiện hành, lập và nộp báo cáo kế toán kịp thời cho các cấp thẩm quyền. Đến nay,

Công ty đã hoàn thành kê khai đầy đủ thuế với Cục thuế TP.HCM và báo cáo kiểm toán năm 2022.

• Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết theo đúng quy định của nhà nước.

• Việc giải ngân góp vốn vào các Công ty và các dự án đảm bảo đúng theo kế hoạch tài chính đã thông qua Đại hội đồng cổ đông.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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• Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc 

giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 

người nội bộ: Không có

• Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan 

của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm 

quyền kiểm soát: Không có

• Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành 

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Toán Nội Bộ, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật 

chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Ban Kiểm Toán Nội Bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành: Không có 

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên 

Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là 

thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành trong năm 2022 (tính tại thời điểm lập báo cáo):

CÁC GIAO DỊCH CỦA 
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA CÔNG TY VỚI 
CHÍNH CÔNG TY
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CÁC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU 
TRONG KỲ VỚI CÁC BÊN 

LIÊN QUAN 
(TỪ 01/01/2022 ĐẾN 

31/12/2022)
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GIAO DỊCH NỘI BỘ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con 82.500.000.000

Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ 40.701.150.903

Lãi vay phải trả 12.856.269.461

Thanh toán tiền lãi vay 17.298.849.097

Hỗ trợ vốn cho Công ty con 3.600.000.000

Lãi cho vay phải thu 32.944.507.131

Cổ tức nhận được từ Công ty con 42.268.936.800

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con 1.410.264.166.384

Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ 751.312.417.735

Lãi vay phải trả 63.799.745.655

Thanh toán tiền lãi vay 62.453.664.886

Hỗ trợ vốn cho Công ty con 570.000.000.000

Lãi cho vay phải thu 25.806.892.202

Thực hiện bù trừ công nợ 614.983.387.602

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAO ỐC ĐIỆN BIÊN PHỦ

Lợi nhuận được chia trong kỳ 75.000.000.000

Hỗ trợ vốn cho Công ty con 335.903.833.540

Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ Công ty con 82.290.941.714

Lãi phải thu từ hỗ trợ Vốn cho Công ty con 13.727.734.329

Nhận hoàn trả tiền lãi phải thu từ Hỗ trợ vốn 13.727.734.329

Nhận hỗ trợ vốn từ Công ty con 2.000.000.000

Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ 246.957.288.111

Lãi vay phải trả công ty con 15.596.760.518

Thanh toán tiền lãi vay 18.299.725.153

Thực hiện bù trừ công nợ 254.731.567.869

Nhận chuyển giao chi phí đầu tư dự án 701.785.819.312

Góp vốn vào Công ty con 30.000.000.000

CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA ỐC LỮ GIA

Hỗ trợ vốn cho Công ty con 450.000.000

Lãi phải thu từ hỗ trợ Vốn cho Công ty con 9.431.507

Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con 30.000.000.000

Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ 126.860.375.926

Lãi vay phải trả công ty con 1.666.613.619

Thanh toán tiền lãi vay 3.689.624.074
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GIAO DỊCH NỘI BỘ

CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM

Nhận hỗ trợ vốn từ Công ty con 812.375.000.000

Hoàn trả vốn gốc hỗ trợ vốn từ Công ty con 138.038.866.712

Chi phí sử dụng vốn phải trả Công ty con 280.638.519.533

Hoàn trả chi phí sử dụng vốn cho Công ty con 237.178.455.380

Lợi nhuận được chia trong kỳ 265.000.000.000

Thực hiện bù trừ công nợ 1.214.701.478.813

Hỗ trợ vốn cho Công ty con 825.316.865.000

Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ Công ty con 81.274.453.086

Lãi phải thu từ hỗ trợ Vốn cho Công ty con 54.062.563.664

Nhận hoàn trả lãi phải thu từ hỗ trợ vốn cho Công ty 

con
48.251.141.435

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỤNG XA LỘ HÀ NỘI

Hỗ trợ vốn cho công ty 790.020.000.000

Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ Công ty con 1.037.569.642.610

Lãi cho vay phải thu 147.225.719.500

Nhận hoàn trả lãi phải thu từ hỗ trợ vốn cho Công ty 

con
196.330.357.390

Lợi nhuận được chia trong kỳ 120.326.033.580
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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BÌNH TRIỆU

Chi phí sử dụng vốn phải trả cho Công ty con 2.553.308.869

Thanh toán chi phí sử dụng vốn cho Công ty con 250.000.000

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HẠ TẦNG CII

Nhận hỗ trợ vốn từ Công ty con 25.700.000.000

Hoàn trả hỗ trợ vốn cho Công ty con 6.000.000.000

Chi phí sử dụng vốn phải trả Công ty con 911.572.603



GIAO DỊCH VỚI CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Chuyển tiền góp vốn hợp tác đầu tư 371.266.082.192

Thu hồi tiền hợp tác đầu tư 39.000.000.000

Lãi hợp tác đầu tư phải thu 41.571.023.404

Nhận tiền hợp tác đầu tư 1.150.000.000.000

Chi phí hợp tác đầu tư phải trả 86.931.000.000

Hoàn trả chi phí hợp tác đầu tư cho Công ty con 69.499.000.000

Hỗ trợ vốn cho công ty

Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ Công ty con

Lãi cho vay phải thu 13.750.000.001

CÔNG TY TNHH BOT CẦU RẠCH MIỄU

Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con 30.000.000.000

Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ 1.000.000.000

Lãi hỗ trợ vốn phải trả 1.611.041.096

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG MỸ THUẬN

Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư cho công ty 165.500.000.000

Chi phí sử dụng vốn phải thu
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM TỪ 
01/01/2022 ĐẾN 31/12/2022

Họ Tên Chức vụ Số lượng chứng khoán Tỷ lệ sở hữu

Lê Vũ Hoàng Chủ Tịch HĐQT 400.186 0,16%

Trương Thị Ngọc Hải Phó Chủ Tịch HĐQT 0 0,00%

Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT 6.040.747 2,40%

Nguyễn Mai Bảo Trâm Thành viên HĐQT 804.454 0,32%

Lưu Hải Ca Thành viên HĐQT 30.000 0,01%

Dương Trường Hải Thành viên độc lập HĐQT 0 0,00%

Lê Toàn Thành viên HĐQT 0 0,00%

Đoàn Minh Thư Trưởng Ban Kiểm Soát 1.573 0,00%

Trịnh Thị Ngọc Anh Thành viên Ban Kiểm Soát 0 0,00%

Trần Thị Tuất Thành viên Ban Kiểm Soát 0 0,00%
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM TỪ 
01/01/2022 ĐẾN 31/12/2022

Họ Tên Chức vụ Số lượng chứng khoán Tỷ lệ sở hữu

Nguyễn Thị Mai Hương Kiểm toán nội bộ 0
0,00%

Nguyễn Văn Thành Phó Tổng Giám đốc 150.000 0,06%

Nguyễn Quỳnh Hương
Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 

10/01/2022)
4 0,00%

Dương Quang Châu Giám đốc Quản lý hạ tầng 0 0,00%

Nguyễn Thị Thu Trà Giám đốc Tài chính 54 0,00%

Nguyễn Trường Hoàng Giám đốc Xúc tiến dự án 0 0,00%

Lê Trung Hiếu
Giám đốc Quản Lý Vốn (bổ nhiệm ng

ày 10/01/2022)
0 0,00%

Trần Yến Vy Giám đốc Tổ chức- Hành chính 1.000 0,00%

Mai Thị Thu Phương Kế toán trưởng 0 0,00%



STT 

Người thực 

hiện giao 

dịch

Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu 

sở hữu đầu 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu đầu 

kỳ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, thưởng...) 

1
Phạm Thị 

Thúy Hằng

Vợ Tổng 

Giám Đốc
1.000.000 0,40% 4.000.000 1,59% Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CII

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)
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CHƯƠNG 5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
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CONG TY CO PHAN DAU TLY HA TANG KY THUAT 
THANH PHO HO CHI MINH 

BAO CAO TAI CHINH RIENG DA DUVC KIEM TOAN 
Cho nam tai chinh ket thitc ngay 31 thang 12 nam 2022 

Thanh ph6 H6 Chi Minh, thang 3 nam 2023 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giam d6c COng ty Co ph5n Da u tu' Ha tang Ky thuat Thanh ph6 H6 Chi Minh (goi tat la 
"COng ty") de trinh bao cao nay cUng vai Bao cao tai chinh rieng dia COng ty cho nam tai chinh ket 
thOc ngay 31 thang 12 nam 2022. 

HO' HONG QUAN TR!, BAN KIEM SOAT VA BAN TONG GIAM DOC 

Cac thanh vien cua HOi dong Quan tri, Ban Kiem soat va Ban Tang Giam d6c COng ty da dieu hanh 
COng ty trong nam va den ngay lap bao cao nay gam: 

Hoi dOng Quan tri 

Ong Le Vu Hoang 
Ba Truang Thi Ngoc Hai 
Ong Nguyen Quang Thanh 
Ong Le Qu6c Binh 
Ba Nguyen Mai Bao Tram 
Ong Dyeing Truang Hai 
Ong Le Toan 
Ong Luu Hai Ca 
Ong Dang Ngoc Thanh 
Ong Nguyen Hong San 

Ban Kiem soat 

Ong Doan Minh Thu' 
Ba Trinh Thi Ngoc Anh 
Ba Tran Thi Tuat 

ChO tich 
Pho Chu tich (b6 nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 
Pho Chu tich (mien nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vier) dOc lap (b6 nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 
Thanh vien (136 nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 
Thanh vien (mien nhiem ngay 04 thang 04 nam 2022) 
Thanh vien (mien nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 

Truo'ng ban kiem soat 
Thanh vier) 
Thanh vien 

Ban TOno Giam doc 

Ong Le Qu6c Binh 
Ba Nguyen Mai Bao Tr5m 
Ong Nguyen Van Thanh 
Ba Nguyen Quynh Huang 

Ong Duang Quang Chau 
Ba Nguyen Thi Thu Tra 
Ong Le Trung Hieu 
Ong Nguyen Truang Hoang 
Ba Tran Yen Vy 

Tong Giam d6c 
Pho Tong Giam doc 
Pho Tong Giam d6c 

Pho Tong Giam d6c (b6 nhiem tU Giam d6c Quan ly von ngay 10 thang 
01 nam 2022) 
Giam d6c du an ha rang 
Giam d6c tai chinh 
Gam d6c quan ly von (b6 nhiem ngay 10 thang 01 nam 2022) 
Giam d6c phat tri4n du an 
Giam d6c hanh chinh - Quan tri 

Ncnvol dai dien theo phap luat 

Nguai dai dien theo phap luat cCia Cong ty trong nam va cho den ngay lap bao cao nay la Ong Le Qu6c 
Binh - T6ng Giam d6c. 

KIEM TOAN VIEN 

Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 duac kiem 
toan bo'i Cong ty TNHH Kiem town Qu6c to - Thanh vien Hang Kiem town Quoc to AGN International. 
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dai diOn cho Ban Tong Gam d6c. 
ri 

CONG TY CO PHAN EAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiep theo) 

TRACH NHI 11/1 CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giam d6c Cong ty co trach nhiOrn lap Bao cao tai chinh rieng phan anh mot cach trung thvc 
va hop ljt tinh hinh tai chinh rieng cua COng ty tai ngay 31 thing 12 nam 2022 cOng nhu ket qua hoat 
d6ng kinh doanh rieng va tinh hinh 	chuyen tin 	rieng cho nam tai chinh ket thuc cOng ngay, ph0 
hop v61 Chun mu'c 	toan, Che do ke toan doanh nghiOp ViOt Nam va cac quy dinh phap ly co lien 
quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh rieng. Trong viOc lap Bao cao tai chinh rieng nay, Ban 
Tong Gam doc &roc yeu cAu phai: 

• Lu'a chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach dO mot cach nhat guar); 
• Dim ra cac xet down va utec tinh mot cach hop ly va then trong; 
• Neu CO pac .nguyen tic ri toan thich hop co du'oc tuan thu hay khong, coc6 nhg ap dung sai loch 

trong yeu can dugc cong 1)6 va giai thich trong Bao cao tai chinh rieng hay khOng; 
• Lap Bao cao tai chinh rieng tren ca so' hopt d6ng lien tuc trix tayang hop khong the cho rang COng 

ty se tiep ttx hopt d6ng kinh doanh; va 
• Thiet ke va thu'c hiOn hO th6ng kiern soat not b6 mot cach 	hieu cho muc dich lap va trinh bay 

Bao cao tai chinh rieng hop ljr nham han the rui ro va gian Ian. 

Ban TOng Giam doc COng ty chiu trach nhiOm dam bao rang so ke toan duvc ghi chop mot cach phu 
hop de phan anh mot cach hop ljt tinh hinh tai chinh cua C6ng ty a bat kji theyi diem nao va dam bao 
rang Bao cao tai chinh rieng tuan thu Chuan mu'c ke toan, Che do ke toan doanh nghiOp ViOt Nam va 
cac quy dinh phap ly co lien quan den viOc lap va trinh bay Bao cao tai chinh rieng. Ban T6ng Giam doc 
cOng chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va thcrc hiOn cac bin phap thich hop 
de ngan chin va phat hiOn cac hinh vi gian Ian va sai pham khac. 

Ban Tong Gam d6c xac nhan rang Cong ty da tuan thu cac yeu cau neu tren trong viOc lap Bao cao tai 
chinh rieng. 

Le Qutic Binh 
Tong Giam doc 

Thanh pho HO Chi Minh, ngay 27 thing 3 nam 2023 
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•C PA  CONG TY TNHH KIN TOAN QU6C TE 
CHI NHANH SAI GON 

since 2001 

s6: 1648/2023/BCKT-ICPA.SG 

Lau 4, toa nha Hai Au TIC, 39B Tritang San 
Phu'ang 4, Quan Tan Binh, Tp. H6 Chi Minh 
T : (+84 28) 7303 2007 

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 

Kinh clerk 	QuY Co clang 
H6i dong Quan tri va Ban T6ng Giam d6c 
Cong ty Co phan D'au tu' Ha tang Ky thOt Thanh ph6 H6 Chi Minh 

ChOng toi d5 kiem toan Bao cao tai chinh rieng kern then cua Cong ty Co phan Day tu' Ha tang K9 
thuat Thanh pho H6 Chi Minh (goi tat la "Cong ty"), du'oc lap ngay 27 thang 3 nam 2023, to trang 4 den 
trang 58, bao gorn Bang can doi ke toan rieng tai ngay 31 thang 12 nam 2022, Bao cao ket qua hoat 
dOng kinh doanh rieng, Bao cao 	chuyen tier) te rieng cho nam tai chinh ket th0c cOng ngay va Ban 
thuyet minh Bao cao tai chinh rieng. 

Trach nhi"Orn cua Ban T6ng Giam doc 

Ban Tong Gam doc Cong ty chiu trach nhiem lap va trinh bay trung thcrc va hop 19 Bao cao tai chinh 
rieng then Chuan mu'c k6 toan, Che dO ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap19 co lien 
quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh rieng va chiu trach nhiem ye kiem soat not 1)0 ma Ban 
Tong Giam cr6c xac dinh la can thiet de dam bao viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh rieng khong co 
sai sat trong yeu do gian Ian hoac nham Ian. 

Trach nhi'Orn cua Ki6rn toan vien 

Trach nhiem cua chOpg toi la du'a ray kien v6 bao cao tai chinh rieng du'a ten ket qua cua cuOc kiem 
toan. Chung toi da tien hanh kiem toan then cac chuan mu'c kiem toan Viet Nam. Cac chu6n m Vc nay 
yeu cau chCing toi tuan thu chu6n mu'c va cac quy dinh ve dao di:rc nghe nghiep, lap Ice hoach va thu'c 
hien cuOc kiem toan de dat duoc S V dam bao hop 19 ye viec lieu bao cao tai chinh rieng co con sai sot 
trong yeu hay khOng. 

COng viec kiem toan bao gom thu'c hien cac thu tuc nham thu thap cac bang chCvng kiem Wan ve cac 
so lieu va thuyet minh tren bao cao tai chinh rieng. Cac thu tuc kiem toan &roc I ra chon du'a tren xet 
doan cua kiem toan vien, bao gom danh gia rui ro co sai sat trong yeu trong bao cao tai chinh rieng do 
gian Ian hoac nham Ian. Khi thcrc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat not 
ix) cua Cong ty lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh rieng trung thtyc, hap l9 nham thiet 
ice cac thu tuc kiem toan phi) hop vai tinh hinh thu'c te, tuy nhien khOng nham myc dish du'a ray kien 
ye hieu qua cua kiem soat nOi b6 cua Cong ty. Cong viec kiem toan ding bao 	danh gia tinh thich 
hop cua cac chinh sach . toan duioc bp dyng va tinh hap 19 cua cac yiac tinh ke toan cua Ban Tong 
Giam doc cOng nhu' danh gia viec trinh bay tong the bao cao tai chinh rieng. 

ChOng toi tin tuomg rang cac bang chCfng kiem toan ma chung toi da thu thap clu'oc la day dO va thich 
hap lam co sa cho y kien kiem toan cua ch6ng toi. 

Y ki6n ki6m toan 

Theo 9 kien cua chCmg toi, Bao cao tai chinh rieng d5 phan anh trung thLrc va hop 19, tren cac khia 
canh trong yeu, tinh hinh tai chinh rieng cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 2022, ,cOng nhu' ket qua 
hoat dOng kinh doanh riengva tinh hinh 	chuyen tien te tieing cho nam tai chinh ket thCic ding ngay, 
ph0 hop vai Chuan mu'c Ke toan Viet Nam va Che dO Ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh 

`en quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh rieng. 

	

ru'o'ng 
	

Tran Thi Xuan Tu'o'c 

	

hi nhanh 
	

Kiem toan vien 
Giay chYng nhan Bang k9 hanh nghe 

	
Giay chirng nhan clang k9 hanh nghe 

kiem toan so 1741-2023-072-1 
	

kiem toan s6 N.4184-2022-072-1 

Thant? pho 1-16 Chi Minh, ngay 27 thang 3 nam 2023 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY" THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

    

Mau B 01-DN 

     

     

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2022 

Ma 	Thuy6t 
TAI SAN 	 31/12/2022 

flan vi: VND 

01/01/2022 
so 	minh 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 4.981.598.511.406 4.289.493.843.509 

I. 	-Wen va cac khoan twang dtrang 
tier) 110 	V.1 25.029.897.668 172.826.310.097 

1. 	Ti6n 111 25.029.897.668 150.826.310.097 
2. 	Cac khoan trang &yang tien 112 22.000.000.000 

II. 	Cac khoan phai thu ngan han 130 4.627.793.477.229 4.109.766.402.546 
1. 	Phai thu ngan han cua khach hang 131 	V.2 109.923.455.026 250.512.810.523 
2. 	Tra tarac cho nguai ban ngan han 132 	V.3 462.850.380.000 463.635.934.998 
3. 	Phai thu ye cho vay ngan han 135 	V.4 2.284.670.459.424 2.487.839.788.036 
4. 	Phai thu ngan han khac 136 	V.5 1.782.347.309.785 919.775.995.995 
5. 	D 	phOng phai thu ngan han kha dOi 137 	V.6 (11.998.127.006) (11.998.127.006) 

III. Hang ton kho 140 	V.7 315.684.905.265 
1. 	Hang Con kho 141 315.684.905.265 

IV. Tai san ngin Flan khac 150 13.090.231.244 6.901.130.866 
1. 	Chi phi tra trutc ngan han 151 	V.8 8.492.953.939 6.790.039.393 
2. 	Thu6 GTGT cluvc khau trir 152 4.477.370.460 A 

3. 	Thu& va cac khoan khac phai thu 
Nha 153 	V.16 119.906.845 111.091.473 

O 

KIE 

Cac thuyet minh clinh kern la mot bg phan hgp thanh cCia bac) cao tai chinh neng nay 	 4 



CONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tiep theo) 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2022 

Ma 	Thuy6t 
TAI SAN 	 31/12/2022 

Mau B 01-ON 

Don vi: VND 

01/01/2022 
so minh 

B. TAI SAN DAI HAN 200 11.928.747.528.991 11.926.263.183.255 

I. 	Cac khoan phai thu dai han 210 4.348.284.491.733 4.162.702.209.117 
1. 	Phai thu ye cho vay dai han 215 V.4 3.026.171.483.297 3.324.304.713.993 
2. 	Phai thu dai han khac 216 V.5 1.322.113.008.436 838.397.495.124 

II. 	Tai san c6 dinh 220 70.000.000 328.718.782 

1. 	Tai san c6 dinh hiyu hinh 221 V.9 218.718.782 
- Nguyen gia 222 4.311.381.770 4.311.381.770 
- Gia tri hao mon luk ke 223 (4.311.381.770) (4.092.662.988) 

2. 	Tai san c6 dinh v6 hinh 227 V.10 70.000.000 110.000.000 
- Nguyen gia 228 1.058.960.204.896 1.058.960.204.896 
- Gia tri hao mon 1u2 ke 229 (1.058.890.204.896) (1.058.850.204.896) 

III. 	Bit ddng san diu tu' 230 V.11 169.487.694.369 
- Nguyen gia 231 169.869.547.748 
- Gia tri hao mon 1u9 ke 232 (381.853.379) 

IV. Tai san 	dang dai han 240 8.413.682.524 4.164.883.124 
1. 	Chi phi )(ay dung ca ben der dang 242 8.413.682.524 4.164.883.124 'F 

V. 	Dau tu' tai chinh dai han 250 V.12 7.396.872.516.525 7.754.147.097.619 TP 

1. 	Dau tax vao cong ty con 251 V.12 5.685.669.223.146 6.522.676.402.056 
2. 	Dau tu,  vao c6ng ty lien doanh. 252 

lien ket V.12 1.486.413.366.544 906.480.000.000 
3. 	Dau tu gop von vao dun vi khac 253 V.12 242.491.610.000 245.679.125.563 
4. 	Du,  ph6ng deu ttx tai chinh dai han 254 V.12 (118.701.683.165) (21.688.430.000) 
5. 	Dau ttx nem giir• den ngay dao han 255 V.12 101.000.000.000 101.000.000.000 

VI. Tai san dai han khac 260 5.619.143.840 4.920.274.613 
1. 	Chi phi tra truac dai han 261 V.8 3.523.489.014 4.920.274.613 
2. 	Tai san thue thu nhap hoan lai 262 V.13 2.095.654.826 

• ( 

TONG CONG TAI SAN 
(270 = 100 + 200) 270 16.910.346.040.397 16.215.757.026.764 

Cac thuy4t minh Binh kern /5 mOt b() phan hop thanh ctia bao cao tai chinh rieng nay 	 5 



6.215.757.026.764 440 

1 

; • 

Vi 

NGUON VON 
Ma 
s6 

C. NO' PHAI TRA 300 

I. 	No ngan han 310 
1. 	Phai tra ngutyi ban ngan han 311 
2. 	NgutYi mua tra hen trutc ngan han 312 
3. 	Thud va cac khoan phai nop Nha 

nt..rgc 313 
4. 	Phai tra ngutyi lao dOng 314 
5. 	Chi phi phai tra ngan han 315 
6. 	Phai tra ngan han khac 319 
7. 	Vay va na thue tai chinh ngan han 320 
8. 	Qu9 khen thu'aing, phLic lgi 322 

II. 	No' dai han 330 
1. 	Phai tra dai han khac 337 
2. 	Vay va ng thue tai chinh dai han 338 

D. VON CHO SO' HaU 400 

I. Von chic so' hfru 410 
1. V6n gop cLia chu sg hCru 411 

- Co phidu ph6 thOng c6 quy4n 
bi6u quyet 

411a 

2. Thang du' von c6 phan 412 
3.  Co phieu qu9 415 
4.  Qu9 dau 	phat then 418 
5.  Lgi nhuan sau thue chua phan phoi 421 

- Lai nhuan sau thud chua phan 
phoi lay kd cldn cu6i nam trtr&c 	421a 
- Lai nhuan sau thud chua phan ph6i 
nam nay 	 421b 

CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

    

Mau B 01-DN 

     

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tiep theo) 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2022 

Dom vi: VND 

Thuy6t 
minh 31/12/2022 01/01/2022 

13.163.102.144.462 13.110.752.590.607 

8.736.068.824.319 6.082.625.640.909 
V.14 26.859.576.542 3.280.644.791 
V.15 211.179.357.494 1.613.874.873 

V.16 16.106.050.134 11.047.724.400 
13.163.373.105 13.354.144.595 

V.17 22.523.415.523 4.632.627.645 
V.18 401.891.198.055 287.622.769.661 
V.19 8.042.894.335.661 5.738.549.413.336 

1.451.517.805 22.524.441.608 

4.427.033.320.143 7.028.126.949.698 
V.18 1.150.000.000.000 
V.19 3.277.033.320.143 7.028.126.949.698 

3.747.243.895.935 3.105.004.436.157 

V.20 3.747.243.895.935 3.105.004.436.157 
2.840.195.130.000 2.833.047.710.000 

2.840.195.130.000 2.833.047.710.000 
AI 

'C

•1  

527.534.349.692 393.393.444.932 
(737.021.149.571) (1.027.507.990.369) 

215.502.291.010 215.502.291.010 
901.033.274.804 690.568.980.584 

690.568.980.584 456.979.795.428 

210.464.294.220 233.589.185.156 
C 

TONG CONG NGUON VON 
(440 = 300 + 400) 

Le Qu6c Binh 
T6ng Gam d6c 

Nguy6n Van Bich Ng9c 	Mai Thi Thu Phu'o'ng 
Ngu,o,i lap bleu 	 Ke toan tru,O,ng 

Thanh pho H6 Chi Minh, ngay 27 thang 3 nam 2023 

Cac thuyet minh Binh kern la mot b6 phan hop thanh cera bao cao tai chinh rieng nay 	 6 



223.481.128.436 

15.112.489.042 

(2.095.654.826) 

210.464 

242.696.377.169 

9.107.192.013 

233.589.185.156 

LO Quoc Binh 
T6ng Giam doc 

11 

ON 
TN 

OA 

it l 

1-1 

343.069.316.000 

343.069.316.000 
275.712.557.214 

67.356.758.786 
1.643.054.713.944 
1.441.059.240.945 
1.123.643.198.437 

45.995.844.973  

1.745.381.317.951 
1.457.160.346.104 
1.262.090.144.008 

43.003.903.299 

	

223.356.386.812 
	

245.217.068.548 

	

166.636.365 
	

398.464.550 

	

41.894.741 
	

2.919.155.929 

	

124.741.624 
	

(2.520.691.379) 

Nguy6n Van Bich Ngoc 	Mai Thi Thu PhtPcong 
Ngvosi lap bleu 	 Ka toan tripOng 

    

Mau B 02-DN 

       

       

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH RIENG 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

Dan vi: VND 

CHI TIEU 
Ma ThuyOt 
so minh 

2022 2021 

CONG TY CO PHAN DAU 	HA TANG Kti'.  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

1. Doanh thu ban hang va cung cap 
dich vu 

2. Cac khoan giam triy doanh thu 
3. Doanh thu thuan (10 = 01 - 02) 
4. Gia von hang ban.  
5. 1_91 nhuan g6p ye ban hang va cung 

cap dich vy (20 = 10 - 11) 
6. Doanh thu host d'Ong tai chinh 
7. Chi phi tai chinh 

- Trong dO: Chi phi vay 
8. Chi phi ban hang 
8. Chi phi quan Iy doanh nghiep 
9. Lo'i nhuan thuan tip host d6ng kinh 

doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)] 

10. Thu nhap khac 
11. Chi phi khac 
12. L9,1 nhuan/(16) khac (40 = 31 - 32) 
13. Tong 19,i nhuan ke toan trutec thuo 

(50 = 30 + 40) 
14. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep 

hien hanh 
15. Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep 

hoan lai 
16. L91 nhuan sau thuO thu nhap doanh 

nghiep (60 = 50 - 51 - 52) 

01 VI.1 
02 
10 
11 	VI.2 

20 
21 	VI.3 
22 VI.4 
23 
25 
26 VI.5 

30 
31 
32 
40 

50 

51 	VI.6 

52 V.13 

60 

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 27 (hang 3 nam 2023 

Cac thuyet minh dinh kern /a mot bO phan hop thanh cOa bao cao tai chinh rieng nay 	 7 



CHI TIEU 
Ma 
so 

r 

•  
U  

•  
•  
•  
•  
•  
U  

I. LOU CHUYEN TIEN TU' HOAT BONG KINH DOANH 
1, 	nhuan tru,Oc thue 	 1 
2. Dieu chinh cho cac khoan: 

Khau hao TSCD va BDSDT 	 2 
Cac khoan du' phong 	 3 
L6/15i chenh lach tjt gia h6i doai do danh gia lai 
cac khoan mtric Wan to co g6c ngoai to 	 4 
Lai ti.. boat Ong (Tau tu 	 5 
Chi phi lai vay 	 6 

3. Lai nhuan tip hoat dOng kinh doanh truck 
thay d6i von Iu'u dOng 
	 8 

Tangigiam cac khoan phai thu 
	

9 
Tang/giam hang ton kho 

	
10 

Tang/giam cac khoan phai tra (khOng ke lai vay 
phai tra, thue thu nhap doanh nghiep phai n6p) 

	
11 

Tang/giam chi phi tra tuft 
	

12 
Tien lai vay da tra 
	

14 
Thue thu nhap doanh nghiep da n6p 

	
15 

Tien chi khac cho hoat dOng kinh doanh 
	

17 
Lu'u chuyen ti6n thuin tip hoat dOng kinh 
doanh 
	

20 

fl 
	

CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

    
Mau B 03-DN 

      

      

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE RIENG 
(Theo phuang phap gran tiep) 

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

r 
II. 

F 1.  

T 2.  

r 3.  

r 4.  

r 5.  
6.  
7.  

•  
■ 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

LOU CHUYEN TIEN TU' HOAT BONG DAU 
Tien chi de mua sam, xay dung TSCD va cac 
tai san dai han khac 
Tien thu tii thanh nhugng ban TSCD va cac 
tai san dai han khac 
Tien chi cho vay, mua cac cong cu ng cua (Jan 
vi khac 
Tien thu h6i cho vay, ban lai cac cong cu nq 
cua clan vi khac 
Tien chi dau tu,  g6p von vao do,n vi khac 
Tien thu hoi dau tu,  gap von vao clan vi khac 
Tien thu lai cho vay, CO tt:rc va lai nhuan 
duqc chia 

Lu'u chuyen ti6n thuan tip hoat clOng dau tu' 

Dan vi: VND 

2022 2021 

223.481.128.436 242.696.377.169 

640.572.161 301.624.996 
97.013.253.165 21.688.430.000 

(27.288.765) 23.806.440 
(1.642.980.514.583) (1.709.828.232.566) 

1.250.364.041.116 1.387.739.446.427 

(71.508.808.470) (57.378.547.534) 
(426.654.672.380) 23.854.345.873 
(315.684.905.265) 

550.173.392.421 (24.590.591.665) 
1.365.291.508 (19.465.017.076) 

(1.253.688.486.825) (1.415.587.350.590) 
(8.745.885.602) 

(21.072.923.803) (3.533.194.002) 

(1.545.816.998.416) (1.496.700.354.994) 

(4.308.799.400) (2.897.474.659) 

272.727.273 

(3.642.216.162.194) (3.069.769.708.043) 

3.534.327.773.796 1.556.496.278.567 
(149.402.428.900) (44.594.741.924) 
1.117.227.160.000 1.351.971.097.000 

758.355.483.957 711.369.883.804 

1.613.983.027.259 502.848.062.018 

21 

22 

23 

24 
25 
26 

27 
30 

JI 

Cac thuyet minh dinh kern la mot b() phan hap thanh cua bao cao tai chinh rieng nay 	 8 
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31 
	

413.465.165.558 
33 
	

4.291.744.989.804 
34 (4.921.073.630.384) 
36 
	

(98.966.250) 
40 
	

(215.962.441.272) 

7.800.137.719.630 
(6.711.305.847.518) 

(112.839.100) 
1.088.719.033.012 

50 	(147.796.412.429) 

60 	172.826.310.097 

70 

94.866.740.036 

77.959.570.061 

172.826.310.097 

CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
M6u B 03-DN 

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE RIENG (tiep theo) 
(Theo phuryng phap gian tiep) 

Cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 thang 12 nam 2022 
Dan vi: VND 

/MA 
CHI TIEU 

Ma 
so 

2022 2021 

III. 	CHUYEN TIEN TU' HOAT SONG TAI CHINH 
1. Tien thu tu' phat hanh c6 phieu, nhan von g6p 

cua chu so' hi.ru 
2. Tien thu 	di vay va hap tac dau ter 
3. Tien tra na goo vay 
4. CO tCrc, lai nhuan da tra cho chu so' hO'u 
Lu'u chuyen Wen thuAn tip host dOng tai chinh 

•  

U  

U 

n 

Lu'u chuyen ti6n thuan trong nam 
(50 = 20 + 30 + 40) 

Tien va twang dwang tien dau nam 
Tien va twang dwang tion cuoi nam 
(70 = 50 + 60) 

U  

■ 

Nguyen Van Bich Ngoc 	Mai Thi Thu Phwang 
	

Le Quoc Binh 
Ngwai 14p bieu 	 KO toan tavolig 

	
T6ng Giam d6c 

r 

	 Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 27 thang 3 nam 2023 

•  

■  

r 

r 

r 

r 

PI 

r 

r 

Cac thuyet minh Binh kern la mot b6 phan hgp thanh caa bao cao tai chinh rieng nay 	 9 



CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH     
Mau B 09-DN 

     

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT 

Hinh thirc so' hipu von 

C6ng ty Co phan Day tu' Ha tang K9 thuat Thanh pho Ho Chi Minh (sau day goi tat la "Cong 
ty"). 	cong ty co phan dugc thanh lap va hoat d6ng theo Gray chVng nhan clang k9 kinh doanh 
so 0302483177 do So,  ke hoach va eau tu' thanh pho HO Chi Minh cap Ian dau ngay 24 thang 
12 nam 2001 va dieu chinh Van thu' 32 ngay 01 thang 12 nam 2022 ve.  viec tang von diL 1.0 cua 
COng ty. 

Von dieu le cua COng ty la 2.840.195.130.000 &Ong, chia thanh 284.019.513 co phan, menh 
gia mot c6 phan la 10.000 clang. 

Try s& chinh cua Cong ty dat tai tang 12, 152 Dien Bien Phu, Phygng 25, Quan Binh Thanh, 
Thanh pho H6 Chi Minh. 

Ten giao dich bang Tieng Anh cua COng ty: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint 
Stock Company, ten vi6t tat la: C.I.I. 

Co phieu cua Gong ty hien dang niem yet tai Sa Giao dich ChtYng khoan Thanh pho H6 Chi 
Minh, ma co phieu: CII. 

Tong s6 nhan vier) cua COng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2022: 37 (tai ngay 01 thang 01 nam 
2022: 31). 

Linh vu'c kinh doanh 

Cong ty kinh doanh trong nhi'eu linh vyc khac nhau. 

Nganh ngh6 kinh doanh va hoat Ong chinh 

Ngarth nghe kinh doanh chinh cua COng ty la dau tu xay dyng, khai thac,,  kinh doanh hp tang 
k9 thuat dO thi theo phyang thYc hgp dong xay dyng - kinh doanh - chuyen giao (B.O.T); hgp 
dong )(ay dyng - chuyen giao (BT); ,kinh doanh bat d6ng san; thtyc hien thu phi giao thong 
dugng b6; san xuat, mua ban cac thiet bi chuyen dOng trong linh VL,PC thu phi giao thong va xay 
dyng; xay dyng cong trinh dan dyng, cOng nghiep, cOng trinh giao th6ng, cOng trinh du&ng 
Ong thoat nugc. 

Hopt d6ng chinh cua Cong ty trong nam la dau ty vao cac cOng ty con, cOng ty lien ket; thvc 
hien huy dOng va phan phoi nguOn von giDa cac cOng ty con va cong ty lien ket; kinh doanh bat 
d6ng san. 

Chu kjf san xuaz t, kinh doanh th6ng thui&ng 

Chu k9 san xu6t, kinh doanh thOng thugng cua Cong ty du,gc thtyc hien trong thol gian khOng 
qua 12 thang. 

10 
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CONG TY CO PHAN DAU Tlf HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

      

Mau B 09-DN 

        

        

THUYET MINH BAO CAO TAP CHINH RIENG (tiei) theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

Cu truc doanh nghi0 

Ten cOng ty 

31/12/2022 01/01/2022 

Hoat dOng chinh 

TY 10 quyen 
bieu quyet 

(%) 

TY le 
lai ich 

(%) 

TY 10 quy 'en 
bieu quyet 

(%) 

Ty le 
lai ich 	Nai thanh lap 

(%) va hoat dong 

Cac conq ty con 
54,82% 
50,62% 
89,30% 

100% 

100% 
100% 

100% 

98,85% 

100% 
95,00% 

0,00% 

49,00% 

37,52% 

54,82% 
50,62% 
89,30% 

100% 

100% 
100% 

100% 

98,85% 

100% 
95,00% 

0,00% 

49,00% 

37,52% 

54,79% 
50,61% 
80,00% 

100% 

100% 
100% 

100% 

98,85% 

10,00% 
95,00% 

99,99% 

49,00% 

65,32% 

	

54,79% Tp. HO Chi Minh 	Dau tu' vao cac du,  an cau du'ang 

	

50,61% Tp. HO Chi Minh 	Kinh doanh ha tang nu'ac 

	

80,00% Tp. HO Chi Minh 	Thi cOng xay dung 
Dau tu' vao du an xay dung ha tang 
k9 thuat trong khu do thi mai Thu 

100% Tp. HO Chi Minh 
Thiem 	theo 	hap 	dOng 	B.T; 	kinh 
doanh bat d'Ong san 

	

100% Tp. HO Chi Minh 	Cung cap cac dich vu ye hp tang 

	

100% Tp. HO Chi Minh 	Kinh doanh bat d6ng san 

	

100% Tp. HO Chi Minh 	Kinh doanh bat d6ng san 

	

98,85% Tp. HO Chi Minh 	Dau tu' ha tang k9 thuat 

	

10,00% Tp. HO Chi Minh 	Dau tu' hp tang ky thuat 

	

95,00% Tp. HO Chi Minh 	Kinh doanh bat d6ng san 

	

99,99% Tp. HO Chi Minh 	Dau tu' ha tang k9 thuat 

Dau tu' du' an B.O.T ma' r6ng Xa 16 
49,00% Tp. HO Chi Minh 

Ha N6i 

	

65,32% Tp. HO Chi Minh 	Kinh doanh bat d6ng san 

1. COng ty CO phan Dau tu,  Cau dual-1g CII (CII B&R) 
2. Cong ty CO phan Ha tang nutec Sai Gan (SII) (i) 
3. C6ng ty CO phan Xay dung Hp tang CII (CII E&C) 

4. C6ng ty TNHH MTV Khu Bac Thu Thiem (KBTT) 

5. C6ng ty TNHH MTV Dich vu Hp tang CII 
6. COng ty TNHH Dau tu,  Cao 6c Dien Bien PhCI 
7. COng ty TNHH MTV Dau tu,  Kinh doanh Dia 6c LCr 
Gia (Lu Gia Land) 
8. C6ng ty CO phan Dau to va Xay dung Cau du'c'yng 
Binh Trieu 
9. COng ty TNHH MTV Cau Sai G6n (SGBC) 
10. COng ty TNHH DO thi xanh Sai GOn Long Khanh 
11. Cong ty CO phan Dau tu' Hp tang K9 thuat Vinaphil 
(VPII) 

Corm ty lien ket 
1. COng ty CO phan Dau tu,  va Xay dung Xa L6 Ha N6i 
(HNHC) (iv) 
2. Cong ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay (NBB) (v) 

(i) Ngay 21 thang 03 nam 2022, H6i cfong Quan tri da thOng qua chu tru'ang cua COng ty ye viec thoai von tai COng ty SII. 

Ngay 5 thang 10 nam 2022, Cong ty nhan chuyen nhuvng 90% von trong COng ty TNHH M6t thanh vier) Cau Sai GOn (ten c0 la Cong ty CO phan Xay dtyng 
Cau Sai Gon) 	CII B&R va cac co cOng khac. Nhu' va'y, ke ttlp ngay 5 thang 10 nam 2022, SGBC lily cOng ty con gian tiep da tr6' thanh cOng ty con trtyc tiep cua 
Cong ty. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

CAu truc doanh nghi0 (tiep theo) 

(iii) Thtyc hien Nghi quyet s6 10/NQ-HDQT (NK 2022-2027) ngay 21 thang 11 nam 2022 cua H6i dOng Quan tri ye viec chap thuan cho C6ng ty duvc thoai von 
dau 	tai C6ng ty CO phan Dau to Ha tang K9 thuat Vinaphil (VPII), ngay 22 thang 11 nam 2022 Cong ty da thoai town 1D6 c6 phan dang nam giCr tai c6ng ty con 
nay. 

(iv) COng ty nam 	tayc tiep 49% quyen bieu quyet va nam giCr gian tiep 51% thong qua COng ty CII B&R (xem thuyet minh dutei day). 

(v) Thu,c hien Nghi quyet s6 301/NQ-HDQT (NK 2017-2022) ngay 25 thang 2 nam 2022 dm H6i dOng Qu6n tri ye viec giam t9 le s6' htiru tai COng ty NBB, ngay 8 
thang 3 nam 2022, COng ty da hoan tat viec chuyen nhu'ang 2.140.000 c6 phieu NBB de Om so luting c6 phieu nam giCr ye 49.081.332, twang Crng t9 le 49%. 
Theo dO, Cong ty NBB tu' cong ty con tra thanh cong ty lien ket ke tCr ngay nay. 

Ngoai cac cOng ty dang d'au tu' tax tiep, COng ty cling thu'c hien d'au tu' gian tiep vao cac cOng ty khac thOng qua cac cOng ty con nhu' sau: 

31/12/2022 	 01/01/2022 

	

-19 Ie quyen 	T9 le 	T9 Ie quyen 	T9 le 

	

bieu quyet 	Igi ich 	bieu quyet 	101 ich Noi thanh lap 
Ten cOng ty 
	 (%) 	(%) 	(%) 	(%) va hoat d6ng 

	
Hoat d6ng chinh 

Cac cong ty dau tu' gian tiep thong qua CII B&R 
Conq ty con  
1. COng ty CO ph5n D5u tu' va Xay dtyng Xa 16 Ha NOi 
(HNHC) 

2. Cong ty TNHH MTV BOT tinh Ninh Thuan (BOT 
Ninh Thuan) 

3. COng ty CO ph5n D5u tu' va Phat then Xay diyng 
Ninh Thuan (Ninh Thuan Invest JSC) 

4. COng ty TNHH BOT cau Rach Mieu (BOTRM) 

5. COng ty TNHH D5u to CO Chien 

6. Cong ty CO ph5n C5u duVng Hien An Binh 

7. Cong ty TNHH MTV D5u tu) Ha tang VRG (VRG) 

	

51,00% 51,00% 	51,00% 51,00% 

100% 100% 100% 100% 

	

99,99% 99,99% 
	

99,99% 99,99% 

	

50,36% 50,71% 
	

50,36% 50,71% 

	

50,53% 50,53% 
	

50,53% 50,53% 

	

99,99% 99,99% 
	

99,99% 99,99% 

	

99,99% 99,99% 
	

99,99% 99,99% 

Tp. HO Chi Minh 

Tp. HO Chi Minh 
& Tinh Ninh 
Thuan 
Tp. HO Chi Minh 
& Tinh Ninh 
Thuan 

Tinh Ben Tre 

Tp. HO Chi Minh 

Tp. HO Chi Minh 

Tinh Binh Duang 

Dau to du' an B.O.T rna' r6ng Xa 16 
Ha N6i 

Dau du an B.O.T ma r6ng Quoc 16 
1 doan qua tinh Ninh Thuan 

D5u tLy dty an B.O.T ma r6ng Quoc to 
1 doan qua Tp. Phan Rang - Thap 
Chaim 
Dau 	du' an B.O.T C'au Rach Mieu 
va nang cap Quoc 16.  60 
D5u tu,  du' an B.O.T cau CO Chien 
D5u to xay dung cac thy an cau 
&rang 
Dau 	Du an B.O.T nang cap ma 
r6ng du'Ong DT 741 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho /lam tai chinh ket thOc ngay 31 thang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

CLI truc doanh nghi0p (tier) theo) 

31/12/2022 01/01/2022 
TY Ie quyen 

bleu quyet 

	

Ty le 	TY le quyen 

	

ich 	bieu quyet 
Ty 10 

Iai ich 	Nai thanh lap 
Ten cong ty 	 (%) (%)  (%) (%) va hoat dOng Hoat dOng chinh 

Cac cong ty d'au tu' gian tiep thong qua CII B&R (tiep theo) 

8. C6ng ty Co phan Xay dung Cau Sai GOn 	 0,00% 0,00% 89,98% 89,98% Tp. H6 Chi Minh 
flaw 	xay citing du' an B.T Cau Sai 
GOn 

Conq ty lien doanh 

1. Cong ty Co phan BOT Trung Luang - M9 Thuan 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Tp. H6 Chi Minh 
Dau 	du an B.O.T dutng cao toc 
Trung Luang - M9 Thuan 

Cac cong ty dau tu' gian tiep th6ng qua SII 
Conq ty con 
1. C6ng ty Co phan Cap thoat nutc Gia Lai 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% Tinh Gia Lai Khai thac, xi' ly va cung cap nutc 
2. COng ty Co phan Cap nutc Sai GOn - Dankia 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Tinh Lam D6ng Khai thac, X1:1' ly va cung cap nutc 
3. COng ty Co phan Cap thoat nu'O'c Cu Chi 50,98% 50,98% 50,98% 50,98% Tp. H6 Chi Minh Khai thac, 	ly va cung cap nutc 

4. COng ty TNHH MTV Dau to Nutc SGN 100% 100% 100% 100% Tp. H6 Chi Minh Khai thac, xu' ly va cung cap nutc 
5. C6ng ty Co phan K9 thuat Enviro 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% Tp. H6 Chi Minh L6p dat he thong cap thoat nutc 

Conq ty lien kk 
1. COng ty Co phan Dau to Nutc Tan Hiep 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% Tp. H6 Chi Minh Khai thac, xis ly va cung cap nu'O'c 

2. COng ty Co phan nutc Sai Gem - An Khe 49,00% 49,00% 49,00% 49,00% TM Gia Lai Khai thac, xt:r ly va cung cap nutec 

3. COng ty Co phan CAp nutc Sai GOn - Pleiku 49,00% 49,00% 55,00% 55,00% Tinh Gia Lai Khai thac, )(Cr ly va cung cap nutc 

Cong ty con au tu' gian tiep thong qua CII E&C 

Cong ty TNHH MTV NBB Quang Ngai (NQN) 100% 100% 100% 100% Tinh Quang Ngai  
Khai thac, san xu .at kinh doanh cac 
loai dat, da 

Cong ty con au tu' gian tiep thong qua Cong ty TNHH MN Dich vu Ha tang CII 
COng ty TNHH Dich vu MCSC (MCSC) 	 55,00% 	55,00% 55,00% 55,00% Tinh Binh Du'ang Cung cap cac dich vu ve ha tang 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tier) theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

I. THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

Thuye't minh ve kha nang so sanh thong tin tren Bao cao tai chinh rieng 

Cong ty bp dung nhat guar) cac chinh sach ke toan theo Che dO ke toan doanh nghiep ban 
hanh kern theo thong tu' s6 200/2014/TT/BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 do BO Tai chinh ban 
hanh, do dO, thOng tin va so liOu trinh bay tren Bao cao tai chinh rieng la co the so sanh du'oc. 

II. CO' SO' LAP BAO CAO TAI CHINH RIENG VA NAM TAI CHINH 

Co,  so,  lap Bao cao tai chinh rieng 

Bao cao tai chinh rieng kern theo du,qc trinh bay bang Bong Viet Nam (VND), theo nguyen t6c 
gia goc va phi) hqp vdi chuAn 	toan, the dO ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy 
dinh phap lc/ co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh rieng. 

Bao cao tai chinh rieng kern theo khong nham phan anh tinh hinh tai chinh, ket qua hoat. dOng 
kinh doanh rieng va tinh hinh 	chuyen tin to rieng theo cac nguyen tac va thOng le ke toan 
du,qc chap nhan chung tai cac nutc khac ngoai Viet Nam. 

Nam tai chinh 

Nam tai chinh cua Cong ty bat dau to ngay 1 thang 1 va ket th6c vao ngay 31 thang 12 hang 
nam. 

III. CHUAN MIX VA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

COng ty ap dung cac Chun rnt..rc ke toan Viet Nam, Che dO ke toan doanh nghiep ban hanh 
theo Th6ng tu' so 200/2014/TT-BTC ("Thong tu' 200") ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BO Tai 
chinh, Thong 	s6,53/2016/TT-BTC ngay 21 thang 03 nam 2016 cua BO Tai chinh ve viec sCya 
doi, bo sung mot so dieu cua Thong tu' s6 200/2014/TT-BTC va cac Thong tu' hu,Ong dan thp,c 
hien Chuan mcPc ke toan dm BO Tai chinh trong viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh rieng. 

IV. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau day la cac chinh sach ke toan chu yeu du'qc COng ty ap dung trong viec lap Bao cao tai 
chinh rieng: 

U'evc tinh 1(6 toan 

Vioc lap bao cao tai chinh tuan thu theo chuAn mu'c ke toan, the dO ke toan doanh nghiep Viet 
Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh rieng yeu 
cau Ban Tong Giam dot phai co nhQ'ng utec tinh va gia dinh anh hu,o'ng den so lieu bao cao ve 
cong ng, tai san va viec trinh bay cac khoan cong nq va tai san tiem tang tai ngay lap Bao cao 
tai chinh rieng cong nhu' cac so lieu bao cao ye doanh thu va chi phi trong suot nam tai chinh:  
Mac dO cac ty&c tinh ke toan du'qc lap bang tat ca scr hieu blot cua Ban Tong Giam doc, so 
thu'c to phat sinh co the khac vOi cac u'o'c tinh, gia dinh dat ra. 

Ven va cac khoan twang &rang ti6n 

Tien va cac khoan tu,ang,du,ang tiOn bao gorn tren mat tai quy, cac khoan tin gCri khong k 
han, cac khoan dau tu,  ngan han co tho'i han goc khong qua 3 thang, co kha nang thanh khoan 
cao, de clang chuyen dOi thanh tin va it rui ro lien quan den viec Bien dOng gia tri. 

c. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Cac khoan d&J tu' tai chinh 

Chang khoan kinh doanh 

ChCing khoan kinh doanh la cac khoan chCyng khoan duvc C6ng ty nam giCy vai myc dich kinh 
doanh. ChCing khoan kinh doanh duvc ghi nhan bat dau to ngay COng ty co quyen sg,hau va 
du'oc xac dinh gia tri ban dau theo gia tri hgp ly cua cac khoan thanh town tai thol diem giao 
dich phat sinh cong cac chi phi lien quan den giao dich mua chCyng khaki kinh doanh. 

Tai cac ky ke toan tiep theo, cac khoan dau tu' chCyng khoan duvc xac dinh theo gia goc triy 
cac khoan giam gia chi:mg khoan kinh doanh. 

Thai diem ghi nhan cac khoan cht:Yng khoan kinh doanh la thai diem Cong ty co quyen sO hau, 
cu the nhu' sau: 

• D6i voei chCyng khoan niem yet: du'ac ghi nhan tai thgi diem khOp lenh (T+0). 
• Doi vgi chCyng khoan chu'a niem yet: du,gc ghi nhan tai thai diem chinh thik co quyen 

sO hau theo qui dinh cCia phap luat. 

Tien lai, c6 tt:pc va Iai nhuan cCia cac ky truVc khi chOing khoan kinh doanh duvc mua duvc 
hach town giam gia tri cua chinh chCyng khoan kinh doanh do. Tien lai, c6 tin va Igi nhuan cua 
cac ky .sau khi ch,Cyng khoan kinh doanh dutec mua du' 	ghi nhan doanh thu. CO ttk du'ac
nhan bang co phieu chi duvc theo doi so luyng co phieu tang them, khong ghi nhan gia tri co 
phieu nhan duvc va doanh thu to co tik bang co phieu. 

CO ,phieu hoar) doi duvc xac dinh theo gia tri hop ly tai ngay trao d6i. Gia tri hop ly 	co 
phieu duvc xac dinh nhu' sau: 

• Doi vOi co phieu cua cOng ty niem yet, gia tri hop ly cCia co phieu la gia Bong caa niem yet 
fret-) thi truVng chi:mg khoan tai ngay trao d6i. TruVng,  hop tai ngay trao doi thi truVng 
cht:rng khoan kh6ng giao dich thi gia tri hop ly cua co phieu la gia dang cCia phien giao dich 
trutec lien ice vgi ngay trao d6i. 

• ( 

Doi,voi co phieu chu'a niem yet du'ac giao dich tren san UPCOM, gia tri hop ly cua co 
phieu la gia giao dich &mg dra tren san UPCOM tai ngay trao d6i. TruVng hop ngay trao 
doi san UPCOM,  khong giao dich thi gia tri hop ly cua co phieu la gia dong cua phien giao 
dich truVc lien Ice vgi ngay trao d6i. 

• D6i vai c6 phieu ,chiya niem yet khac, gia tri hop ly cua c6 phieu la gia do cac ben thoa 
thuan theo hap dong hoac gia tri s6 sach tai thai diem trao d6i. 

Du' phong giam gia chCrng khoan kinh doanh du'ac lap cho tong loai chCrng khoan duvc mua 
ban tren thi trugng va co gia thi truo'ng thap han gia goc. Gia tri hap ly cua chCyng khoan kinh 
doanh niem yet tren thi truVng cht:Yng khoan hoac du'ac giao dich tren san UPCOM la gia (Jong 
cCYa tai ngay ket thuc ky bac,  cao. Tru,ang hap tai ngay ket thuc ky bao cao, thi trtygng chCrng 
khoan hay san UPCOM '<hong giao dich thi gia tri hap ly cua chCyng khoan la gia &mg dra 
phien giao dich tarot lien ke v6i ngay ket thuc ky bao cao. 

Tang, Om so du' phong giam gia chi:mg khoan kinh doanh tai ngay ket thuc ky bao cao duvc 
ghi nhan vao chi phi tai chinh trong ky. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (tiep theo) 
Cho nem tai chinh ket thUc ngay 31 thang 12 nem 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Cac khoan dau tu' nam 	den ngay dao han 

Cac khoan deu tLY nam gia den ngay dao han bao gom cac khoan day tu' ma COng ty coy dinh 
va kha nang giCy den ngay dao han. Cac khoan dau tu' nam giCF den ngay dao han bao ,gom: 
cac khoan tien 	ngan hang co ky han (bao gom ca cac bpi tin phieu,, ky phieu), trai phieu, 06 
phieu 	dell , ben phat hanh bat buac phai mua lai tai mat thai diem nhat dinh trong twang lai va 
cac khoan dau tLy nam gill),  den ngay dao han khac. 

Cac khoan Tau tLY nam giCF den ngay dao han du'ac ghi nhan bat deu tCY ngay mua va du'ac xac 
dinh gia tri ban dau theo gia mua va cac chi phi lien quan den giao dich mua cac khoan dau tts. 
Thu nhap lai ti), cac khoan dau tLY nam giCr den ngay dao han sau ngay mua du'ac ghi nhan tren 
Bao cao ket qua hopt dong kinh doanh rieng tren ca sa dy,  thu. Lai du'ac huiang trtyac khi 
COng ty nam git:r du'ac ghi giam trtly vao gia gOc tai thai diem mua. 

Khi c6 cac bang cht:Yng chec chen cho they mat phan hoac toan ba khoan day tu' co the kh6ng 
thu h6i du-ac va so ton thAt du'ac xac dinh mat cach clang tin cay thi ton that du'ac ghi nhan vao 
chi phi tai chinh trong ky va giam trir trcyc tiep gia tri dau tu'. 

Cac khoan deu tu' nem giCy den ngay dao han du'ac xac dinh theo gia g6c trt:y di dy,  phong phai 
thu kh6 dol. 

Der ph6ng phai thu khO dai cue cac khoan deu tu' nam giO,  den ngay dao han du'ac trich lap 
theo cac quy dinh ke toan hien hanh. 

Dhu tu' vao cong ty con, cong ty lien ket va dau tu' von vao don vi khac 

D6u vao cong ty con 

Cong ty con la cac cong ty do COng ty kiem soat. Viec kiem soat dat du'ac khi COng ty CO kha 
nang kiem soat cac chinh sach tai chinh va hoat Ong dia cac cOng ty nhan dau tu nham thu 
du'ac lei ich ti), hopt Tang cCia cac cOng ty nay. 

Deu tu' vao cOng ty lien ket 

COng ty lien ket la mat cOng ty ma COng ty c6 anh hu,o'ng clang ke nhu'ng khong phai la cong ty 
con hay cong ty lien doanh cOa Cong ty. Anh hu,Ong clang ke the hien ey quyen tham gia vao 
viec du'a ra cac quyet dinh ve chinh sach tai chinh va hoat clang dm ben nhan day tu' nhung 
khOng c6 anh hu,oing ye mat kiem soat hoac (long kiem scat nhang chinh sach nay. 

Deu tu) vac) cOng C41 von cua don vi khac 

Deu tu' vao cong cu von dm den vi khac phan anh cac khoan deu tu' cOng C von nhu'ng Cong 
ty kh6ng c6 quyen kiern soat, dang kiem soat hoac c6 anh hu'ang clang ke dal vo'i ben &vac 
dau tu'. 

Cong ty ghi nhan ban day khoan deu tax vao cong ty con, car-1g ty lien ket va deu tu' vao cOng cu 
von cua den vi khac theo gia goc. Cong ty hach toan vao thu nhap tren Bao cao ket qua hoat 
Bang kinh doanh rieng khoan du'ac chia 	Igi nhuan thuan lOy ke cCia ben nhan dau tu' phat 
sinh sau ngay dau tu,. Cac khoan khac ma Cong ty nhan du'ac ngoai lai nhuan du:0'c chia ducyc 
coi la phan thu hai cac khoan dau tu' va du'ac ghi,  nhan la khoan 	trt:y gia goc day tu'. CO 
tu,c du'ac nhan bang c6 phieu chi du,ac theo dal so,Ityang c6 phieu tang them, khOng ghi nhan 
gia tri c6 phieu nhan &vac va doanh thu ti), c6 tO'c bang c6 phieu. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (ti6p theo) 
Cho flan) tai chinh ket fink ngay 31 thang 12 narn 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (ti6p theo) 

Du' phOng t6n that cac khoan clhu vao cong ty con, cOng ty lien ket va dau tu' von vao 
clan vi khac 

Cac khoan dau tu' vao cong ty con, cOng ty lien ket va dau tu' von vao dan vi khac dugc trinh 
bay trong bang can doi ke toan rieng theo gia g6c trix di cac khoan city phong giam gia. 

Du' phong t6n that cho cac khoan dau tu' vao cOng ty con, lien ket va dau tu' von vao dan vi 
khac du'ac trich lap khi cac cong ty nay bi 16 hoac khi co cac bang chVng chac chap cho thay 
co Si' suy giam gia tri cua cac khoan dau tu' nay vao ngay ket thuc kji bao cao. Neu ben nhan 
dau tu,  la doi tugng lap Bac) cao tai chinh hap nhat thi can cu,  de xac dinh 	phong ton that la 
Bao cao tai chinh hop nhat. 

Tang, giam s6 	phong t6n that cac khoan dau tu' vao cOng ty con, cOng ty lien ket va dau tu' 
von vao dan vi khac can phai trich lap tai ngay ket thOc kj/ bao cao va du,gc ghi nhan vao chi 
phi tai chinh. 

Gia tri hap ljt cua cac khoan dau tax vao cOng ty con, cong ty lien ket va dau tu' von vao dan vi 
khac dugc xac dinh cho muc dich thuyet minh ma khOng duvc ghi nhan vao Bac) cao tai chinh 
rieng do quy dinh cua chu5n mvc va the do ke toan Viet Nam hien hanh. Theo dO, gia tri hgp 

cua cac cOng ty niem yet doigc xac dinh theo gia dOng ct:Ya cua CO phieu tai ngay kh6a s6 lap 
Bac) cao tai chinh rieng. Cac khoan dau tu' con lai se duicyc xac dinh gia tri hgp ljr theo cac 
phu'ang phap va cach thO'c xac dinh gia tri hap ljt cua COng ty du'a tren viec ap dyng tiem can 
chuan mu'c bao cao tai chinh quoc te va thOng‘le quoc te ye gia tri hgp 	Trong mot so truang 
hgp, khi thong tin va giao dich ve cac khoan dau 	khOng CO san, gia tri hgp ly se khOng dugc 
xac dinh de thuyet minh tren bao cao tai chinh. 

Na phai thu 

Na phai thu la s6 tien CO the thu hoi cua khach hang hoac cac doi tugng khac. Na phai thu 
dugc trinh bay theo gia tri ghi s6 trt:Y di cac khaki clv phong phai thu kho dol. 

Do,  phong ng phai thu kh6 doi du,gc trich lap cho cac khoan: no phai thu qua han thanh toan 
ghi trong hgp (long kinh te, cac khe u'O'c vay no, cam ket hgp dOng hoac cam ket ng va no 
phai thu chu'a den han thanh toan nhu'ng kh6 co kha nang thu h6i. Trong do, viec trich lap du' .d 
phong no phai thu qua han thanh toan &roc can CiY vao thO'i gian tra ng goc theo hap dong 
mua ban ban dau, khOng tinh den viec gia han no' giCfa cac ben va ng phai thu chu'a den hap 
thanh toan nhung khach no da lam vao tinh trang pha san hoac dang lam thu tyc giai the, mat 
tich, b6 Von. 

Tang, giam s6 du' dy' phong ng phai thu khO doi can phai trich lap tai ngay ket th0c kj/ bao cao 
du,gc ghi nhan vao chi phi trong 

Phai thu y6 cho vay 

Cac khoan cho vay la cac khoan cho vay theo thoa thuan gia,a cac ben nhu'ng khOng du,gc 
giao dich mua ban tren thi tru,Ong nhu' cht:yng khoan. 

Cac khoan cho vay dugc xac dinh theo gia gOc trig di cac khoan do,  phOng phai thu kh6 doi:  Der 
phong phai thu kho dal cua cac khoan cho vay dugc lap can cif' vao city kien mire t6n that co 
the )(ay ra. 
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Hang ton kho 

Hang hoa bat dOng san 

Hang hoa bat dOng san cua COng ty bao gom cac bat Ong san du'ac mua hoac xay dung de 
ban trong kjt hoat d6ng,kinh doanh binh thuVng, duvc ghi nhan tren ca so' gia thap han git:ra 
gia thbnh va gia tri thuan co the thvc hien &vac. Gia thbnh cua hang h6a bat d6ng san bao 
gorn chi phi tien six dung dat va tien thue dat, chi phi den bu giai phong mat bang; chi phi xay 
dung va cac khoan chi phi lai ,vay, chi phi tu' van thiet ke, chi phi quan 	xay dung va cac 
khoan chi phi lien quan khac (neu co) de du'a moi san pham den vi tri va dieu kien hien tai. 

Gia tri thuan co the thcrc hien dvac lb gia ban uck tinh cua hang h6a bat d6ngsan trong dieu 
kien kinh doanh binh thvang, dim tren gia thi truomg vao ngby bao cao va chiet khau cho gia 
tri thol gian cua clang tien, neu clang ke, va trt:r chi phi fy&c tinh de hobn thbnh va chi phi ban 
hang uVc tinh. 

Hang ton kho khac 

Hang ton kho du ac xac dinh tren ca so' gia thap han git:ra gia g6c va gia tri thuan c6 the thtyc 
hien du'ac. Gia g6c hang ton kho bao Om chi phi nguyen vat lieu trvc tiep, chi phi lao dOng 
tryc tier) va chi phi san xuat chung, neu c6, de co dvac hang ton kho a dia diem va trang thai 
hien tai. Gia goc cua hang ton kho du ac xac dinh theo phvang phap binh quan gia quyen. Gia 
tri thuan co the thvc hien du'ac dugc xac Binh bang gia ban uVc tinh trir cac chi phi vac tinh 
de hobn thbnh san pham cling chi phi tiep thi, ban hang va phan phoi phat sinh. 

Dv ph6ng giam gia hang ton kho cua Cong ty duvc trich lap theo cac quy dinh ke toan hien 
hbnh. Theo do, C6ng ty du'ac phep trich lap du phong giam gia hang ton kho 16i thai, hong, 
kern pham chat va trong truteng hop gia gOc cua hang ton kho cao han gia tri thuan c6 the 
thtyc hien duvc tai ngby lap bao cao tai chinh. Chi phi trich lap du phong giam gia hang ton 
kho 16i thai, hong, kern pham chat khong duac tinh vao chi phi du'ac trO,  khi tinh thue thu nhap 
doanh nghiep cho den khi hang du'ac thanh 

Tang, Om se du' du phong 
von 

gia hang ton kho can phai trich lap tai ngby ket thuc kS/ bao 
cao duvc ghi nhan vao gia von hang ban trong 

Tai san co dinh 	hinh va khAu hao 

Tbi san c6 dinh hau hinh dugc trinh bby theo nguyen gia trix gia tri hao mon lOy ke. 

Nguyen gia tai san c6 dinh hCru hinh bao gem gib mua va toan b6 cac chi phi khac lien quan 
trvc tiep den viec du'a tai san vao trang thai san sang six dung. 

Nguyen gia tai san c6 dinh hau hinh do to lam, tv xay dung bao gam chi phi xay dung, chi phi 
san xuat thvc to phat sinh cong chi phi lap dat va chay thin. 

Tbi san c6 dinh hau hinh du'ac khau hao theo phu'ang phap duang thang dtya tren th61 gian 
htlu dung vOc tinh, cu the nhu' sau: 

Phvang tien van tai, truyen dan 	 7 - 11 
Thiet bi, dung cu quan ly 	 3 - 7 

Cac khoan lai, 16 phat sinh khi thanh ly, ban tai san lb chenh loch giCra thu nhap ttY thanh ljr va 
gia tri con lai cua tai san va du'ac ghi nhan vao Bao cao ket qua hoat d6ng kinh doanh rieng. 

So nam 
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Tai san co dinh vo hinh va khau hao 

Tai san co dinh vo hinh &roc trinh bay trong Bang can doi ke toan theo nguyen gia trir gia tri 
hao man lOy ke. 

Tai san c6 dinh v6 hinh la gia tri quyen thu phi giao thOng, &roc trinh bay theo nguyen gia tru' 
R 
	

gia tri hao mon lOy ke. Quyen thu phi giao thOng la tai san co dinh v6 hinh co &roc tir hop 
dOng B.O.T &roc ky giCra C6ng ty va cac co quan chu quan cua Nha nuac. Nguyen gia cua tai 

11 	
san duoc xac dinh theo gia tri quyet toan cua du' an tren co soe la cac chi phi ma Cong ty da !Do 
ra de thuc hien dau tu vao du an theo hop dong da ky. 

1111 	 Ph5n mem ke toan la toan b6 cac chi phi ma Cong ty da chi ra tinh den tho'i diem dua ph5n 
■ mem vao six dung. Phan mem ke Wan &roc khau hao theo phuang phap du&ng thang trong 

khoang thai gian 3 nam. 

Bat ciOng san dau tu,  

• Bat Ong san d6. 0 ,tu bao Om trung tam thuang mai, bai dau xe 6 to va cac khu vuc tien ich 
khac do cOng ty nam giCr nham muc dich thu loi tir viec cho thue hoac ch& tang gia. Bat d6ng 

III 	 san dau tu' cho thue duoc trinh bay theo nguyen gia trig gia tri hao mon lOy ke. Bat d6ng san 
d5u tu' chO • tang gia duoc trinh bay theo nguyen gia trtIr suy Om gia tri. Nguyen gia dm b5t 

r 	 d6ng san dau tu' duoc mua bao Om gia mua va cac chi phi lien quan truc tiep nhu' phi dich vu 
tu' van ye luat phap lien quan, thue truo'c b5 va chi phi giao dich lien quan khac. Nguyen gia 

r- 	 bat d6ng san dau tu' tu xay la gia VI quyet toan cong trinh hoac cac chi phi lien quan truc tiep 
cua bat d6ng san dau tu. 

r 
Bat d6ng,  san d5u tu' la trung tam thuang mai, bai dau xe 0 to va cac khu VI,FC tien ich khac 

✓ clugc .khau hao theo phuang phap cluo'ng thang trong suot thol gian hCru dung utec tinh cua
cac bat dOng san nhu' sau: 

1111 	
SO nam  

	

Nam nay 	Nam trutc 

r- 	Trung tam thuang mai 	 22 - 30 	 N/A 
Bai giCr xe 0 to 	 30 	 N/A 

11 	
Khu vuc tien ich 	 30 	 N/A 

1111 	 135t Ong san d6u tu' la quyen SO' dung d5t dai han khOng trich kh5u hao theo quy dinh hien 
hanh. Doi vai bat Ong san dau tu nam giCr ch& tang gia, Cong ty khOng trich khau hao. 

III 	 TrudYng hop co b5ng chirng ch5c ch5n cho th5y b5t d6ng san d5u tu' nam giCr chey tang gia bi 
Om gia so vaei 

dau 
tri thi truOng va khoan Om gia &roc xac dinh mot cach clang tin cay thi 

II 	
bat d6ng san dau tu nam giCr chO' tang gia &roc ghi giam nguyen gia va ton that &roc ghi 
nhan vao gia von hang ban trong ky. 

11 	 Viec chuyen tir b5t d6ng san chil seY hCru sir dung thanh b5t dOng san d5u tu' hoac tEr bat d6ng 
san dau tu' sang bat d6ng san chu so,  hCru hoac hang ton kho chi khi có su thay dOi ye muc 

II 	 dich sir' dung. Bat d6ng san chCI so' hCru sir dung chuyen thanh b5t d6ng san d5u tu' khi chCi s& 
hO'u ket thCic sir dung tai san do va khi ben khac thue hoat d6ng. Bat Ong san dau tu' chuyen 

III 	 thanh b5t dOng san chu so' hCru khi chii sO' hCru b5t d5u sir dung tai san nay. 135t d6ng san d5u 
tu' chuyen thanh hang ton kho khi chu so' hCru b5t d5u trien khai cho muc dich ban. Hang ton 

✓ kho chuyen thanh b5t d6ng san d5u tu' khi chCi so' hCru b5t d5u cho ben khac thue haat d6ng. 
Bat d6ng san xay dung chuyen thanh b5t d6ng san d5u tu' khi ket thilic giai (Joan xay dung, ban 

✓ giao du'a vao dau tu. 

✓ Viec chuyen dOi muc dich sir dung giCra b5t Ong san dau tu' vOi b5t d6ng san chu sey hCru sir 
dung hoac hang ton kho khong lam thay dOi gia tri ghi s6 cua tai san clugc chuyen dOi va 

✓ khOng lam thay dOi nguyen gia cua b5t dOng san trong viec xac dinh gia tri hay de lap bao cao 
tai chinh rieng. 

U 

r 

✓ 
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Bat di)ng san dau to (tiep theo) 

Bat d6ng san d6u tu' khong con duvc trinh bay trong Bang can doi ke toan rieng sau,khi da 
ban hoac khong con dutc nam giu' lau dai va xet thay kh6ng thu duvc Igi ich kinh to trong 
tuang lai tix viec thanh 19 bat d6ng san dau tu' d6. Doanh thu 	viec ban bat d6ng san dau tu' 
dutc ghi nhan theo gia tri hgp 19 cua cac kho6n da thu duvc hoac se thu duvc. Chi phi ban va 
gia tri can lai cua bat d6ng san dau tu' du'o'c ghi nhan vao bao cao ket qua hoat d6ng kinh 
doanh rieng trong k9 ban bat c16ng san dau 

Chi phi xay dung co' ban do' dang 

Cac tai san dang trong qua trinh xay dung phuc vu MI,1C dich san xuat, cho thue, quan tri hoac 
cho bat k9 MVO dich nao khac duvc ghi nhan theo gia goc. Chi phi nay bao g6m chi phi dich vu 
va chi phi lai vay co lien quan ph0 hap vai chinh sach ke toan cua Cong ty. Viec tinh khau hao 
cua cac tai san nay du,gc ap dung giOng nhu' vgi cac tai san khac, bat dau 	khi tai san a vao 
trang thai san sang six dung. 

Cac khoan tra truxi,c 

Chi phi tra trutc bao g6m cac chi phi thcrc t6, cla phat sinh nhung co lien quan den ket qua 
hoat d6ng san xuat kinh doanh cua nhieu k9 ktoan. Chi phi tra truVc phat sinh chi.) yeu bao 
Om chi phi quail 19, lu'u k9 trai phieu, phi cam ket rut von va cac khoan chi phi tra truVc khac. 

Chi phi quan 19, lu'u k9 trai phieu la cac khoan chi phi dinh k9 lien quan den trai phieu phat 
hanh va duvc phan bo vao ket qua kinh doanh theo thgi gian quan l9 va 	k9 trai phieu. 

Phi cam ket rut von la chi phi lien quan tnyc tiep den cac khoan vay cua COng ty, duvc ghi 
nhan la chi phi tra trutc va phan be) theo tho'i gian thyc to cua khoan vay. 

Cac khoan chi phi Va tru,ac khac bao g6m chi phi di dol, sCra chQ'a van pheng, gia tri cOng cu, 
dung cu da xuat dOng, va cac chi phi tra tru,ac khac duvc coi la co kha nang dem lai 101 ich 
kinh to trong tu,ang lai cho Cong ty. Cac chi phi nay duvc von haa du,gi hinh thC.pc cac khoan 
tra trutc va du,gc phan b6 vao Bao cao ket qua hoat d6ng kinh doanh rieng, sir dung phLiang 
phap dutng thang theo cac quy dinh ke toan hien hanh. 

Cac khoan ncy phai tra 

Cac khoan ng phai tra duvc theo doi chi tit theo k9 han phai tra, dal tuvng phai tra, loai 
nguyen to phai tra va cac yeu to khac theo nhu cau quan 19 cua COng ty. Phai tra nguti ban 
bao gom cac khoan phai tra mang tinh chat thu'ang mai phat sinh tix cac giao dich mua — ban 
va cac khoan phai tra khi nhap khau thOng qua nguiai nhan Ciy thac (trong giao dich nhap khAu 
uy thac). Phai tra khac gom cac khoan phai tra khOng có tinh thuang mai, kh6ng lien quan den 
giao dich mua - ban. Cac khoan phai tra duvc phan lopi ngan han, dai han tren bao cao tai 
chinh dva theo k9 han con lai cua cac khoan phai tra tai ngay bao cao. 

Chi phi phai tra 

Cac khoan chi phi phai tra clutc ghi nhan cho s6 tin phai tra trong tuvng lai lien quan den 
hang I-16a va dich vu (15 nhan duvc khong phu thugc vao viec COng ty (la nhan duvc hoa dan 
cua nha cung cap hay chu'a hoac chu'a dO ho sa, tai lieu ke toan, du'p'c ghi nhan vao chi phi 
san xuat, kinh doanh cua k9 bao cao. 
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Cac khoan du' phong phai tra 

Cac khoan dy phOng phai tra &roc ghi nhan khi Cong ty c6 nghia vu no hien tai do ket qua ttIr 
mot S trf kien da xay ra, va COng ty co kha nang phai thanh toan nghia vu nay. Cac khoan du' 
phOng duvc xac dinh tren co sa utc tinh cua Ban TOng Giam dOc ve cac khoan chi phi can 
thiet de thanh toan nghia vu no nay tai ngay ket thbc ky ke toan. 

Vay va ng phai tra thus tai chinh 

Bao g6m cac khoan tien vay, no thus tai chinh, khOng bao g6m cac khoan vay duti hinh tht:rc 
phat hanh trai phieu hoac c6 phieu 	dal CO dieu khoan b5t buOc ben phat hanh phai mua lai 
tai mot thOi diem nhat dinh trong tuang lai. Cong ty theo doi cac khoan vay chi tiet theo tUng 
doi typing no va phan loci nOn han va dai han theo thai gian tra no. 

Chi phi lien quan tru'c tiep den khoan vay duvc ghi nhan vao chi phi tai chinh, ngoai trix cac chi 
phi phat sinh tur khoan vay rieng cho muc dich dau tu', xay dung hoac san xu6t tai san cley dang 
thi duvc von h6a theo Chun mu'c ke toan "Chi phi di vay". 

Trai phi6u phat hanh 

Cong ty phat hanh trai phieu thutng cho muc dich vay dai han. 

Gia tri ghi s6 cua trai phi6u thuang,duroc phan anh tren ca so,,thu5n b5ng tri gia trai phieu theo 
menh gia VC/ (-) Chiet khau trai phieu cOng (+) Phu trOi trai phieu. 

COng ty theo doi chiet khau va phu trOi cho tt:rng loai trai phieu phat hanh va tinh hinh phan bpi 
tUng khoan chiet khau, phu trOi khi xac dinh chi phi di vay tinh vao chi phi san xu6t kinh doanh 
hoac von hoa theo turng ky, cu the: 

Chiet khau trai phieu duvc phan bpi d5n de tinh vao chi phi di vay tUng ky trong suot thai 
han cua trai phieu; 
Phu trOi trai phieu &roc phan bpi d5n de Om VIII' chi phi di vay tt:rng ky trong suot thOi 
han cua trai phieu. 

Cong ty phan be) khoan chiet khau hoac phu trOi theo phyong phap dutng th5ng trong suot ky 
han cua trai phieu. 

Cac khoan chi phi lien quan tryc tiep den vi'ec phat hanh trai phieu duvc ghi nhan giam trt:r vao 
menh gia trai phieu tai thOri diem phat sinh. Dinh ky, chi phi phat hanh trai phieu se du'ac phan 
bpi vao chi phi di vay trong ky theo phurang phap nhat quan vai viec phan bpi cac khoan chiet 
khau hoac phu trOi. Viec phan bpi duroc thyc hien bang cach ghi tang menh gia trai phieu va chi 
phi di vay trong ky. 

Trai phi6u chuy6n d6i 

Trai phieu chuyen dOi la trai phieu co the chuyen dOi thanh co phieu phO thong cua cung mot to 
chYc phat hanh theo cac dieu kien da &roc xac dinh trong phurang an phat hanh. 

Tai thai diem ghi nhan ban dau, trai phieu chuyen d6iduroc xac dinh rieng biet thanh gia tri ceu 
phan no (nce gOc) va cau phan von cua Val phieu chuyen dOi. Ph5n no gOc cua trai phieu 
chuyen dOi duroc ghi nhan la no phai tra, ceu ph6n von (quyen chon 06 phieu) cua trai phieu 
chuyen dOi throc ghi nhan la von cho sa hau. 

Tai ngay phat hanh, gia tri hop IY,c0a thanh ph5n nor phai tra tai chinh trong trai phieu chuyen 
dOi &roc xac dinh bang cach chiet khau gia tri danh nghia cua khoan thanh toan trong twang 
lai (gom ca goc va lai trai phieu) ve gia tri hien tai theo lai suat cua trai phieu khong chuyen dal 
Wrong ty tren thi trutng va trill' di chi phi phat hanh trai phieu chuyen dol. Khoan muc nay duvc 
ghi nhan la no phai tra tai chinh va duoc xac dinh theo gia tri phan bpi (trir di chi phi phat hanh) 
cho den khi duroc huy bpi thOng qua chuyen dOi hoac duroc thanh toan. 

OM, 

21 



CONG TY CO PHAN DAU TlY HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thCic ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Trai phie'u chuy6n d6i (tiep theo) 

Phan con 15i trong tong tien thu dugc tiy phat hanh trai phieu chuyen doi dugc phan 136 cho 
quyen chuyen d6i va dugc ghi nhan vao von chu s6 hifu. Gib tri ghi s6 cua quyen chuyen dOi 
khOng dugc danh gia lai trong cac ky sau. 

Chi phi phat hanh trai phieu chuyen dOi dugc phan 13,6 dan phu hgp vai ky han trai phieu theo 
phuang phap duang thang va ghi nhan vao chi phi di vay. Tai thai diem ghi nhan ban dau, chi 
phi phat hanh trai phieu chuyen 	dvgc ghi 	phan no g6c cua trai phieu. 

Dinh ky, chi phi phat hanh trai phieu chuyen d6i dugc phan b6 b5ng cach ghi tang gia tri ng 
g6c va ghi nhan vao chi phi di vay phu hap vai viec ghi nhan lai vay phai Va cua trai phieu. 

Tai thOl diem dao han trai phieu chuyen dOi, gia tri quyen chon co phieu cua trai phieu chuyen 
d6i, dang phan anh trong phan vOn chu 	hCru dugc chuyen sang ghi nhan la thang du von co 
phan ma khOng phi) thuac vao viec nguai nam giCr trai phieu co thvc hien quyen chon chuyen 
dOi thanh co phieu ,hay khOng. Twang hap nguai nam giCr trai phieu khong thyc hien quyen 
chuyen do' Val phieu thanh co phieu, phan ng goc cua trai phieu chuyen dOi dugc ghi giam 
twang Vng vai so tin hoan tra g6c trai phieu. 

Truang hgp nguai nam giCr trai phieu thu'c hien quy6n chon chuyen doi trai phieu thanh co 
phieu, phan ng g6c cua trai phieu chuyen dOi dugc ghi giam va von dau to cua chCi sa hCru 
duac,ghi tang twang Crng vai menh gia s6 co phieu phat hanh them. Phan chenh lOch giCra gia 
tri phan ng goc cua trai phieu chuyen d6i Ian han gia tri co phieu phat hanh them tinh theo 
menh gia duac ghi nhan la khoan thang du von co phan. 

Ghi nh4n von chi' so,  hipu 

Von chu soe hCru dvgc ghi nhan theo so von thvc gap cua cac co clang. 

Thang du' von co phan dugc ghi nhan theo s6 chenh tech Ian han/hoac nho han giCra gia thvc 
to phat hanh va menh gia co phieu khi phat hanh co phieu Ian dau, phat hanh b6 sung ,hoac tai 
phat hanh co phieu qu9. Chi phi trvc tiep 	quan den viec phat hanh b6 sung co phieu va tai 
phat hanh co phieu qu9 &vac ghi giam thang du van co phan. 

Quyen chon co phieu cua Val phieu chuyen dOi clugc ghi nhan vao von khac cua chu sa h0 ,u, 
la phan chenh tech giCra tong so tier) thu ve tii viec phat hanh trai phieu chuyen d6i va cau 
phan no cua trai phieu chuyen do' tai thol diem phat hanh. 

CO phieu quji la co phieu do COng ty phat hanh va sau do mua lai. CO phieu qu9 dugc ghi,  nhan 
theo gia tri thvc to va trinh bay tren Bang can doi ke toan rieng la mat khoan ghi 	van chu 
sa hiru. Cong ty khOng ghi nhan cac khoan lai hoac (16) khi mua, ban, phat hanh hoac huy cac 
cong cu vOn ch6 sa hCru cua minh. 

Lgi nhuan sau thue chva phan ph6i dvgc ghi nhan theo so lgi nhuan (hoac 16) tir ket qua hoot 
Tang kinh doanh rieng cua Cong ty trir (-) chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua ky hien hanh 
va cac khoan dieu chinh do ap dung hOi to thay dOi chinh sach ke toan va dieu chinh hai to sal 
sat trong yeu cua cac nam trugc. 

CO tVc dugc cong bo va chi tra trong nien do ke tiep tir nguon lai nhuan chva phan phoi can 
CO' vao su' phe duyet cua Dai Hai 'Jong co dOng tai Dai hai thuo'ng flier] va khi ca thong boo 
chia co tt:rc girl den cac co (long cua COng ty. 

Cac khoan 	cac qu9 ttir lai nhuan sau thue dugc trich lap can cCr vao dieu le cua Cong ty 
va sv phe duyet cua Dai Hai dOng co clang. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho !tam tai chinh ket thLic ngay 31 (hang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHO YEU (tiep theo) 

■ Ghi nh4n doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duvc ghi nhan khi (Jong thai th6a man tat ca nam (5) dieu kien sau: 

■ (a) COng ty de chuyen giao phan Ian rui ro va lai ich gan Ii6n vai quyen so' hCru san ph6m 
hoac hang hba cho nguti mua; 

■ (b) COng ty khOng con nam giCy.  quy6n quail 	hang h6a ni-ur ngiyai s& hCfu hang hoa hoac 
quyen kiem soat hang h6a; 

(c) Doanh thu du'ac xac dinh tuvng d6i chec chen. Khi hap d6ng qui dinh nguti mua duvc 
quyen tra lai san phAm, hang hoa, da mua theo nhCrng .dieu kien co the, doanh thu chi 
duvc ghi nhan khi nhilng dieu kien cu the do khong can ton tai va nguai mua khOng duvc 
quyen tra lai san pham, hang hoa (trCr trutng hap khach hang co quyen tra lai hang hoa 
duti hinh thCrc do' lai de ley hang hOa, dich vu khac); 

(d) Cong ty de thu duvc hoac se thu duvc lai ich kinh to tt:r giao dich ban hang; va 
(e) Xac dinh duvc chi phi lien quan den giao dich ban hang. 

Doanh thu kinh doanh bet dOng san 

U  
Doanh thu chuyen nhuvng bet dOng san COng ty la chu deu tu duvc ghi nhan khi dong thai 

• 	 thoa man tat ca nam (5) dieu kien sau: 

• (a) Bet dOng san da hoan thanh toan IDO,va ban giao cho nguti mua, doanh nghiep de chuyen 
giao rui ro va lo'i ich On lien vai quyen s& hu",u bat dOng san cho nguti mua; 

II 	 (b) Doanh nghiep khong con nam giCy quyen guar' Iji bat dOng san nhu' nguti s& hiru bat Ong 
san hoac quyen kiem soat bet dOng san; 

• (c) Doanh thu duvc xac dinh twang doi chec chen; 
(d) Doanh nghiep de thu du'ac hoac se thu duvc lai ich kinh to tir giao dich ban bat dOng san; 

II 	
va 

(e) Xac dinh du'ac chi phi lien quan den giao dich ban bat dOng san. 

II
1  

06i vai cac bat dOng san ma C6ng ty la ch6 deu tu': khach hang co quy6n hoan thien not that 	1 

111 	
cua bat dOng san va Cong ty thcic hien viec hoan thien not that cua bat dOng san theo dung 	A

i 
thiet ke, mau ma, yeu cau cua khach hang thi Cong ty du-ac ghi nhan doanh thu khi hoan 

III 	
thanh, ban giao phan xay thO cho khach hang khi dap Crng tat ca nam (5) dieu kien krang to 
nhu' tren. 	

J 

Doanh thu tai chinh 

Lei tien giyi, hap tac deu 	va h6 tra von du'ac ghi nhan tren ca s& don tich. 

06 tirc va Igi nhuan,duvc chia du'ac ghi nhan khi Cong ty du'ac quy6n nhan c6 tCrc hoac Lai 
nhuan tCr viec gOp von. 06 tirc du'ac nhan bang c6 phieu chi duvc theo dOi so luvng c6 phieu 
tang them, khong ghi nhan gia tri c6 phieu nhan dutc/duvc ghi nhan theo menh gia. 

Lai tCr hoat dOng chuyen nhu'ang von va chirng khoan kinh doanh du'ac xac dinh la phan 
chenh lech giaa gia ban va gia von khoan deu 	Khoan lai nay du'ac ghi nhan vao ngay hoan 
thanh giao dich. 

Ghi nh4n gia von 

GO von bet Ong san de chuyen nhugng 

Gia von cCia hang h6a bet dOng san da chuyen nhu'ang du'ac ghi nhan vao bao cao ket qua 
host dOng kinh doanh rieng du'a tren cac chi phi tru,c tiep tao thanh bat Ong san dO va chi phi 
chung dutc phan b6 tren ca sa dien tich twang Cing cua bat Ong san dO. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHID YEU (tiep theo) 

Ghi nhan gia von (tiep theo) 

Gia von hang ban va dich vu da cung cap 

Gia von hang ban va cung cap dich vu cityac ghi nhan theo gia tri thuc te phat sinh va tap hap 
theo gia tri va s6 luting thanh pham, hang hOa, vat to xuat ban va dich vu cung cap cho khach 
hang, dam bao nguyen tac phO hap vai doanh thu va nguyen tac then trong. Cac chi phi vuvt 
tren MCIC binh thuang cua hang ton kho va dich vu cung cap duvc ghi nhan ngay vao ket qua 
hoat Ong kinh doanh rieng trong ky. 

Ngoai to 

■ Cac giao dich phat sinh bang ngopi te duac chuyen doi theo t9 gia tai ngay phat sinh giao dich. 
S6 dux cac khoan muc tien te co g6c ngoai to tai ngay ket thuc 4 ke toan duvc qui doi theo t9 

11 	
gia tai ngay nay. 

Chenh Tech t9 gia phat sinh trong ky tt:r cac giao dich bang ngoai te duvc vao ket qua hoat 
11 	 dong kinh doanh rieng trong ky:  Chenh lech t9 gia do danh gia lai cac khoan muc tien te co g6c 

ngopi to tai ngay ket th0c ky ke toan sau khi bu trux chenh Tech tang va chenh Tech giam duvc 
111 	 ghi nhan vao ket qua hoat clang kinh doanh rieng. 

11 	 Tc, gia,sCY dung de qui doi cac giao dich phat sinh bang ngoai te la t9 gia giao dich thuc te tai 
thai diem phat sinh giao dich. T9 gia giao dich thuc te doi vai cac giao dich bang ngoai te duvc 

11 	 xac dinh nhty sau: 

11 	 • 	T9 gia giao dich thiyc te khi mua ban ngoai te (hap dong mua ban ngoai te giao ngay, 
hap d6ng ky han, hap dong twang lai, hap dong quyen chon, hap d6ng hoan d6i): t9 
gia k9 ket trong hap dong mua, ban ngopi te giaa COng ty va ngan hang. 

IP • Neu hap (Jong khong qui dinh t9 gia thanh toan: 
- D6i vai na phai thu: t9 gia mua cua ngan hang thuang mai nai Cong ty chi dinh 

khach hang thanh toan tai thai diem giao dich phat sinh. 

IP 

	

	 Doi vai na phai tra: t9 gia ban cua ngan hang thuang mai nai Cong ty du kien giao 
dich tai thai diem giao dich phat sinh. 

- 06i voi.  cac giao dich mua sam tai san hoac cac khoan chi phi duvc thanh toan 
ngay bang ngoai te (khong qua cac tai khoan phai tra): t9 gia mua cua ngan hang 
thuang mai nai COng ty thtyc hien thanh toan. 

T9' gia six dung de danh gia lai s6 dux cac khoan muc tien te co g6c ngopi to tai ngay ket thuc 4 
ke toan duvc xac dinh theo nguyen tac sau: 

• D6i vai cac khoan ngoai to giyi ngan hang: t9 gia mua ngoai te cua ngan hang nai 
COng ty ma tai khoan ngoai te. 

• 06i vai cac khoan muc tien to co g6c ngoai to duo'c phan lopi la tai san khac: t9 gia 
mua ngopi te cua Ngan hang COng ty thubng xuyen co giao dich. 

• 06i vai cac khoan muc tien te co g6c ngoai te duvc phan bpi la na phai tra: t9 gia ban 
ngoai te cua Ngan hang COng ty thubng xuyen co giao dich. 

Chi phi di vay 

Chi phi ,di vay duvc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong 4 khi phat sinh, trt:i khi 
duvc von hoa theo quy dinh cua Chuan muc ke toan "Chi phi di,  vay". Theo do, chi phi di vay 
lien quan tru'c tiep den viec mua, deu tux )(ay dung hoac san xuat nhCyng tai san can met thai 
gian tuvng doi dai de hoan thanh diya vao six dung hoac kinh doanh duvc Ong vao nguyen 
gia tai san cho den,  khi tai san do duvc dua vao siy dung hoac kinh doanh. Cac khoan thu nhap 
phat sinh tui viec dau to tam thai cac khoan vay du'ac ghi giam nguyen gia tai san có lien quan. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RI 'ENG (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Chi phi di vay (tiep theo) 

Chi phi di vay trong giai doan khai thac hoan von cua cac du' an B.O.T du'oc phan b6 theo t9 le 
doanh thu thu phi dich \vu.  sip dung duteng b6 neu COng ty lam chu dau 	du' an hoac 
du'oc ghi nhan theo thuc to phat sinh doi vai cac du' an do COng ty mua lai. 

D6i vai ,khoan vay rieng phuc vu viec )(ay dung tai san co dinh, bat d6ng san dau tu), lai vay 
du'oc von hoa ke ca khi thai gian xay thing thrai 12 thang. 

Hoat d(mg ho'p tac Tau tu' 

Hoat Ong hop tac kinh doanh la thoa thuan giaa COng ty va cac d6i tac bang hap d6ng de 
clung thuc hien hoat d6ng kinh doanh nhung kh6ng hinh thanh, phap nhan d6c lap va &roc 
kiem soat 1361 mot trong so cac ben. Lai nhuan phan chia cho doi tac duoc ghi nhan vao bao 
cao ket qua hoat Ong kinh doanh. 

Thu6 

Thue thu nhap doanh nghiep the hien tong gia tri cCia so thu6 phai tra hien tai va s6 thue hoan 
lai. 

S6 thue phai tra hien tai du'oc tinh dua tren thu nhap chiu thue trong k9. Thu nhap chiu thue 
khac vai loi nhuan thuan du'oc trinh bay tren Bao cao ket qua hoat d6ng kinh doanh rieng vi 
thu nhap chiu thue khong bao gom cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thue hoac du'oc khau 
tri.r trong cac nam khac (bao gam ca 16 mang sang, n'eu CO) va ngoai ra kh6ng bao g6m cac chi 
tieu khOng chiu thue hoac kh6ng du'oc khau trt:r. 

Thu,e thu nhap hoan lai du'oc tinh tren cac khoan chenh Lech giCra gia tri ghi so va ca sO tinh 
thue thu nhap cCia cac khoan muc tai san hoac cOng no tren bao cao tai chinh va du'oc ghi 
nhan theo phtyang phap Bang can doi ke toan. Thue thu nhap,  hoan lai phai tra phai &roc ghi 
nhan cho tat ca cac khoan chenh tech tam thai con tai san thue thu nhap hoan !pi chi &roc ghi 
nhan khi chat char) co &tic:A nhuan tinh thue trong tuang lai de khau trir cac khoan chenh lech 
tam th&i. 

Thue .thu nhap hoan lai du'oc xac dinh theo thue su6t du tinh 	ap dung cho nam tai san &roc 
thu hoi hay no phai tra du'oc thanh town. Thue thu nhap hoan lai du'oc ghi nhan vao Bao cao 
ket qua, hoat d6ng kinh doanh rieng va chi ghi ,vao von chu so,  ha u khi khoan thue dO co lien 
quan den cac khoan muc &roc ghi thang vao von chu sa hCru. 

Tai san thue thu nhap hoan !pi va no thue thu nhap hoan lai phai tra duyc bu trt:r khi Cong ty 
co quy6n hop phap de bb trig giCra tai san thue thu nhap hien hanh voei thue thu nhap hien hanh 
phai n6p va khi cac tai san thue thu nhap hoan !pi va no thue thu nhap hoan lai phai tra lien 
quan tai thue thu nhap doanh nghiep du'oc quan 19 bOl cCing mot co quan thue va COng ty co 
du dinh thanh town thue thu nhap hien hanh tren co so' thuan. 

Viec xac dinh thue thu nhap cCia COng ty can ci:r vao cac quy dinh hien hanh v6 thue. Tuy 
nhien, nhang quy dinh nay thay d6i theo ti ng thOl k9 va viec xac dinh sau cOng ye thue thu 
nhap doanh nghiep tOy thu6c vao ket qua kiem tra cCia ca quan thue co tham quyen. 

Cac loaf thue khac du'oc bp dung theo cac luat thue hien hanh tai Viet Nam. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHO YEU (tiep theo) 

Cac ben lien quan 

Ducyc coi la cac ben lien quan la cac doanh nghiep - ke ca cOng ty me, cong ty con, cOng ty lien 
ket - cac ca nhan, tru'c tier) hay gian tiep qua mot hoac nhieu trung gian, co quyen kiem soat 
Cong ty hoac chiu sty kiem soat cua C6ng ty, hoac cong chungkiem soat v&i COng ty. Cac ben 
lien ket, cac ca nhan nao tru'c tiep hoac gian tier) nam quyen [Dieu quyet cua COng ty ma co anh 
hu&ng dang ke doi vai Cong ty, nhang chCfc trach quan 19 chu chot nhu: giam d6c, vier' chCfc 
cua C6ng ty, nhang thanh vien than can trong gia dinh cua cac ca nhan hoac cac ben lien ket 
nay hoac nhang cong ty lien ket vai cac Ca nhan nay cOng &roc coi la ben lien quan. 

Trong viec xem xet mai quan he cua ttYng ben lien quan, ban chat cua mai quan he duoc chu 
thay vi hinh thirc phap I9. 

V.  

1.  

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC 
TOAN RIENG 

Ti6n va cac khoan tu'o'ng du'o'ng ti6n 

TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 

	

31/12/2022 	 01/01/2022 

	

VND 	 VND 

Tien mat 156.480.959 190.205.113 
Tien girl ngan hang khOng k9 han 24.873.416.709 150.636.104.984 
Cac khoan twang arang tien - 22.000.000.000 
COg 25.029.897.668 172.826.310.097 

2.  Phai thu cua khach hang 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

Ong Nguyen Tru.6ng Son (i) 77.292.777.591 225.272.241.697 
COng ty CO phan Hop tac Kalas (I) 8.582.938.175 25.030.249.077 
Cac khoan phai thu khach hang khac 24.047.739.260 210.319.749 
Cong 109.923.455.026 250.512.810.523 

(0 flay la s6 du' con phai thu lien quan den viec chuyen nhuang von gap vao don vi khac. 

3. Tra trip:5,c cho ngu•Cei ban 

	

31/12/2022 	 01/01/2022 

	

VND 	 VND 

C6ng ty CO phan Dau to Cau duiOng CII - ben 
lien quan (i) 
Cac doi tuiong khac 
CC;mg 

462.850.380.000 	462.850.380.000 
785.554.998 

462.850.380.000 	463.635.934.998 

    

(i) Day la khoan tra trtyac lien quan den thoa thuan nhan chuyen nhiyong co phan Cong ty CO 
phan BOT Trung Luang - M9 Thuan do CII B&R dang s& hau. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 

	

	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOl KE 
TOAN RIENG (tiep theo) 

4. 	Phai thu v6 cho vay (h6 try von) 
31/12/2022 01/01/2022 

a. Ngan han 

VND VND 

Cac ben lien quan (*) 1.115.629.493.151 1.384.434.411.440 
Cong ty CO phan Dau to Xay dung Tuan L6c (0 300.000.000.000 316.946.516.779 
COng ty CO phan Dau to Viet Thanh (ii) 260.013.706.794 202.227.839.407 
C6ng ty CO phan Dau to Pearl City (ii) 246.093.954.441 179.922.813.365 
C6ng ty CO phan Thuang mai Nuac giai khat 
Khanh An (iii) 238.012.797.161 230.321.207.045 
Phai thu cac d6i tuang khac 124.920.507.877 173.987.000.000 
C6ng 

b. Dai han 

2.284.670.459.424 2.487.839.788.036 

Cac ben lien quan (*) 3.026.171.483.297 3.324.304.713.993 

T6ng cong 5.310.841.942.721 5.812.144.502.029 

(*) Chi fiet so du' vai cac ben lien quan: 

31/12/2022 01/01/2022 

a. Ngan han 
VND VND 

Cong ty CO phan Xay dung Ha tang CII (iv) 570.000.000.000 593.038.356.164 
Cong ty CO phan Dau to va Xay dung Xa I6 Ha 
N6i (v) 275.126.000.000 
COng ty CO phan eau to Cau duang CII (iv) 270.053.493.151 266.453.493.151 
Cong ty TNHH MTV Dau 	Kinh doanh Dia Oc 
LCx Gia (iv) 450.000.000 
C6ng ty CO phan Ha tang nutec Sai G6n 279.942.562.125 
C6ng ty CO phan Dau to Nam Bay Bay 125.000.000.000 
Cong ty TNHH MTV Khu Bac Thu Thiem 120.000.000.000 

b. Dai han 
1.115.629.493.151 1.384.434.411.440 

C6ng ty CO phan BOT Trung Luang - My Thuan 
(v0 1.900.879.786.068 1.735.379.786.068 
COng ty TNHH MTV Khu Bac Thu Thiem (iv) 543.265.247.548 609.222.835.634 
C6ng ty CO phan Dau to va Xby dung Xa I6 Ha 
N6i (v) 400.000.000.000 922.675.642.610 
C6ng ty CO phan Dau to Nam Bay Bay (iv) 125.000.000.000 
C6ng ty CO phan Dau to Cau &Fang CII (iv) 57.026.449.681 57.026.449.681 

3.026.171.483.297 3.324.304.713.993 

TOng c6ng so du,  vol cac ben lien quan 4.141.800.976.448 4.708.739.125.433 

(0 Khoan h6 trg von cho Cong ty CO phan Dau to Xay dung Tuan LOc d4 Tuan L6c gap von 
vac, C6ng ty CO phan BOT Trung Luang - My Thuan (doanh nghiep du an BOT Trung Luang - 
My Thuan). Khoan nay duac dam bao bang chinh co phan ma Tuan L6c s6' hau trong Doanh 
nghiep du an. Theo thoa thuan, khi du' an hoan thanh du'a vao thu phi thi COng ty co quyen 
yeu cau va Tuan L6c co nghia vu phai chuyen nhuang CO phan cho COng ty. Chi phi six dung 
von theo thoa thuan gitla hai ben la 11 %/narn va ducx thanh town mot Ian vao ngay dao han. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thbc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (tiep theo) 

4. 	Phai thu ve cho vay (tiep theo) 

(ii) SO du cu6i k9 la cac khoan h6 trcy von vai thai gian thu h6i ti! 1 nam den 3 nam hoac khi 
Cong ty c6 nhu cau sCY dung von. Lai suet ttlY 10,5%/nam den 11%/nam. 

(iii) Khoan h6 trg von cho C6ng ty CO phan Thuang mai Nutc giai khat Khanh An theo hop 
dong vai thai han 10 nam ke 	ngay 26 thang 1 nam 2018. Lai suet ap dung trong nam la 
10,5%/nam. Khoan h6 tit van dugc dam bao bang phan von va cac Igi ich cua Khanh An 
trong Cong ty TNHH BOT Cau Rach Mieu. 

(iv) Cac khoan h6 try von cho cac cong ty con va cong ty lien ket de !DO sung von hoat d6ng 
kinh doanh va dau 	vao cac du' an dang thuc hien vai thai gian duti 3 nam, dutc hudeng lei 
suet ph0 hap vai lei suet di vay cua Cong ty. 

(v) Thong tin v6 so du' vai COng ty CO phan Dau tu,  va Xay dung Xa L6 Ha N6i nhu' sau: 

- SO du' ngen han the hien khoan hap tac dau tu' de thuc hien du an ma r6ng Xa LO Ha 
N6i, se dao han vao ngay 28 thang 2 nam 2023. Lai suet clugc ap dung trong nam la 
10,5°/0/nam. 

- SO du' dai han la khoan h6 tra von vai thai han hap dong la 20 nam ke tu,  ngay 18 
thang 2 nam 2022. Lai suet co dinh trong suot hop dong la 8,5%/nam. 

(vi) Khoan hap tac dau vai Cong ty CO phan BOT Trung Luang - M9 Thuan theo hap d6ng 
kj/ ngay 20 thang 12 nam 2017 de dau to vao du an dang thuc hien. Thai han cua hap clang 
twang duang thai gian thu phi cua du an, du kien la 14 nam 8 thang. Du an da chinh tht:Fc di 
vao thu phi ti:f Oh ngay 9 thang 8 nam 2022. Lai suet dutc ap dung trong nam la 10,5°/0/nam, 
lei duac thanh toan vao ngay dao han. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (trep theo) 
Cho nam tai chinh ke't the c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (ti6p then) 

5. 	Phai thu khac 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 
a. Ngin han 
Lai phai thu ti.r cac khoan hap tac dau Ur, ho tra 
von, trai phieu va tin gCri CO ky han 566.217.775.818 286.320.478.956 
Cac khoan tin dat CQC, cam co va k9 qu9 382.396.487.866 134.985.728.638 
Phai thu tin ban can hO (i) 280.533.337.120 
CO tCrc va lqi nhuan duvc chia 272.861.436.683 152.535.403.103 
Von gop hap tac dau 158.773.301.802 271.686.514.802 
Cac khoan phai thu theo hap dOng BCC 49.027.870.496 49.027.870.496 
Phai thu ngu,Oi lao clOng 42.635.000.000 25.220.000.000 
Cac khoan phai thu khac 29.902.100.000 
Cc)ng 1.782.347.309.785 919.775.995.995 

b. Dai han 
Lai phai thu tir cac khoan hap tac ;Tau to va h6 
tro' von (ii) 927.099.206.225 831.659.495.124 
V6n g6p hqp tac dau tu,  (iii) 357.304.068.524 
Cac khoan Wen dat CQC, cam co va ky qu9 37.709.733.687 6.738.000.000 
C6ng 1.322.113.008.436 838.397.495.124 

T6ng cong 3.104.460.318.221 1.758.173.491.119 

Trong d6, phai thu cac ben hen quan: 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

Lai phai thu 1.199.261.843.847 896.555.836.488 
C6ng ty CO phan BOT Trung Luang - M9 Thuan 735.589.206.901 481.485.313.094 
Cong ty CO phan Dau tu,  va Xay dung Xa LO Ha 
N6i 219.898.021.199 263.323.017.901 /* 
COng ty CO ph6n Dau 	C6u clutmg CII 159.980.015.489 122.592.928.722 
COng ty CO phan Dau tu,  Nam Bay Bay 68.602.805.618 13.281.782.213 
Cong ty CO phan Xay dirmg Ha tang CII 15.182.363.133 10.007.234.264 
C6ng ty TNHH MTV Dau tu,  Kinh doanh Dia 6c 
LCr Gia 9.431.507 
C6ng ty CO ph6n Ha tang nutec Sai Gon 5.865.560.294 

V6n gop hap tac cl6u tu' 516.077.370.326 271.686.514.802 
Cong ty CO phan 06u to Nam Bay Bay (iii) 357.304.068.524 112.913.213.000 
COng ty CO ph6n D6u tu,  Cau clu'Ong CII 158.773.301.802 158.773.301.802 

Phai thu y6 co ft:pc va Iai nhu6n 270.696.041.650 150.370.008.070 
COng ty CO ph6n 06u tu,  va Xay dung 
Xa L6 Ha NOi 270.696.041.650 150.370.008.070 

C6ng phai thu cac ben lien quan 1.986.035.255.823 1.318.612.359.360 

(1) S6 du,  the hiOn khoan tien Cong ty CO phAn Dich vu Nhip Cau Dia Oc thu hO tix cac khach 
hang mua can hO dia COng ty. 
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GONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh kat the c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (tiep theo) 

5. 	Phai thu khac (tiep theo) 

(ii) Chi tit phai thu lai dai han ti.r cac khoan hop tac dau to va h6 try von: 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

Cong ty CO phhn BOT Trung Luang - MS", Thuan 735.589.206.901 481.485.313.094 

COng ty Co phan Dau to Cau du,Ong CII 93.751.029.322 86.851.164.129 
COng ty Co phan Dau tu,  Nam Bay Bay 68.602.805.618 
COng ty Co phan Dau tu,  va Xay dung Xa L6 Ha 
N6i 29.156.164.384 263.323.017.901 
COng 927.099.206.225 831.659.495.124 

(iii) S6 du the hien khoan hop tac dau to vOi Cong ty Co phan Dau to Nam Bay Bay de dau tu,  
phat trien du' an. Thai han hop tac den ngay 31 thang 12 nam 2025. Lai su6t co dinh khoan 
gon theo hop d6ng. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

  

M5u B 09-DN 

     

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tien theo) 
Cho nam tai chinh kat thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MyC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (ti6p theo) 

6. 	No,  xau 
31/12/2022 	 01/01/2022 

	

Ng g6c Gia tri co th6 thu hPi 	Dkr ph6ng 	 Na goc Gia tri c6 the thu 	 phOng 
VND 	 VND 	 VND 	 VND 	 VND 	 VND 

Phai thu ngan han khac 	 11.998.127.006 

  

	- 	(11.998.127.006) 	11.998.127.006 	 (11.998.127.006) 

    

Tinh hinh bin dOng 	phong no,  phai thu kho dad trong nam nhu' sau: 

2022 	 2021 
VND 	 VND 

Sb 	c16u nam 
	

(11.998 127.006) 
	

(2.165.395.033) 
Trich lap du' ph6ng trong nam 

	
(9.832.731.973) 

So du,  cu6i nam 	 (11.998.127.006) 	(11.998.127.006) 

7. 	Hang ton kho 

31/12/2022 	 01/01/2022 

	

Gia goc 	 ph6ng 	 Gia g6c 	 Du' ph6ng 

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 

Bat dbng san hoan thanh Ghee ban 315.684.905.265 
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CONG TY CO PHAN DAU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

   

Mbu B 09-DN 

      

      

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (trep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN Del KE 

8. 

TOAN RIENG 	theo) 

Chi phi tra tru-xfvc 

a. Ngan han 

31/12/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

Phi cam ket rut von 6.954.545.454 604.166.667 

Chi phi quan 19, 	k9 trai phieu 1.280.000.000 5.825.625.000 

Chi phi khac cho phan bo 258.408.485 360.247.726 

COng 

b. Dai han 

8.492.953.939 6.790.039.393 

Chi phi di d6i, siva chiya van phong 2.307.257.955 3.565.762.300 

Phi cam kat rut von .  944.444.447 1.077.777.779 

Cong cu. dung cu xuat dung 271.786.612 276.734.534 

COng 3.523.489.014 4.920.274.613 

T6ng c6ng 12.016.442.953 11.710.314.006 

9. Tai san co dinh ht:ku hinh 
Phuang tien 	 Thiet bi 

van tai 	dung cu quan 19 COng 

VND 	 VND VND 

Nguyen gia 
Tai ngay 01/01/2022 va ngay 
31/12/2022 4.099.435.370 	211.946.400 4.311.381.770 

Gia tri hao mon lOy Ice 
Tai ngay 01/01/2022 3.880.716.588 	211.946.400 4.092.662.988 

Khau hao trong nam 218.718.782 218.718.782 

Tai ngay 31/12/2022 4.099.435.370 	211.946.400 4.311.381.770 

Gia tri con Iai 
Tai ngay 01/01/2022 218.718.782 218.718.782 

Tai ngay 31/12/2022 

Nguyen gib tai san co dinh hiPu hinh (55 khay hao het nhu'ng van can sir dung tai ngay 31 
thang 12 nam 2022 la 4.311.381.770 d6ng va tai ngay 01 thang 01 nam 2022 la 1.395.131.770 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG 16' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tier) theo) 
Cho nam tai chinh ke't thiic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (tiep theo) 

10. Tai san co dinh \to hinh 

Nguyen gia 
Tai ngay 01/01/2022 va tai 

Quyen thu phi 
giao thong 

VND 

Phan rn6rn 
vi tinh 
VND 

COng 
VND 

ngay 31/12/2022 1.058.840.204.896 120.000.000 1.058.960.204.896 

Gia tri hao mon luy ke 
Tai ngay 01/01/2022 1.058.840.204.896 10.000.000 1.058.850.204.896 
Khau hao trong nam 40.000.000 40.000.000 
Tai ngay 31/12/2022 1.058.840.204.896 50.000.000 1.058.890.204.896 

Gia tri con Iai 
Tai ngay 01/01/2022 110.000.000 110.000.000 

Tai ngay 31/12/2022 70.000.000 70.000.000 

Quyen thu phi giao thong la quy'en thu phi tai tram Xa 10 Ha Nai de hoan von ci6u 	xay clumg 
cau Rach Chiec mai. C6ng ty da ket th0c thu phi hoan von ke tir ngay 31 thang 12 nam 2017 
va dang thcfc hien cac thu tuc quyet toan thy an 	UBND Thanh oho Ho Chi Minh de lam co 
soi thanh IY hap d6ng B.O.T. 

11. Bit dOng san dau tu' 

Bai Tau xe o to 
VND 

Trung tam 
thuiang mai 

VND 

Khu vi,Fc 
tien ich khac 

VND 
COng 
VND 

Nguyen gia 
Tai ngay 01/01/2022 
Nhan ban giao 
Mua trong nam 

	

58.854.872.686 	12.930.574.065 

	

- 	80.194.762.379 
17.889.338.618 

- 
89.674.785.369 
80.194.762.379 

Tai ngay 31/12/2022 58.854.872.686 93.125.336.444 17.889.338.618 169.869.547.748 

Gia tri hao mon lay Ice 
Tai ngay 01/01/2022 
Khau hao trong nam 244.477.785 60.541.774 76.833.820 381.853.379 
Tai ngay 31/12/2022 244,477.785 60.541.774 76.833.820 381.853.379 

Gia tri con Iai 
Tai ngay 01/01/2022 

Tai ngay 31/12/2022 58.610.394.901 93.064.794.670 17.812.504.798 169.487.694.369 

(r) Day la gia tri tai san nhan ban giao tL:r cong ty con - C6ng ty TNHH Deu tu' Cao 6c Dien Bien 
Phu. 
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GONG TY CO PHAN DAU TLY HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

      

Mhu B 09-DN 

       

       

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (ti6p theo) 
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG Oleo theo) 

12. 	Wu by tai chinh dai han 

a. 	Dau vao cong ty con 

Cong ty TNHH MTV Khu 

31/12/2022 01/01/2022 
S6 luvng 
CO phhn 

Gia g6c 
VND 

	

ph6ng 	Gia tri hap I9 

	

VND 	 VND 
SO liroing 
CO phhn 

Gia goc 
VND 

	

Du' phang 	Gia tri hoop I9 

	

VND 	 VND 

Bac Thu Thiern 1.500.000.000.000 1.500.000.000.000 
COng ty CO phhn Dhu to 
Chu du'ang CII 105.716.842 1.290.394.536.116 - 	5.708.709.468.000 105.672.342 1.288.074.356.058 - 	5.082.839.650.200 
C6ng ty TNHH Dhu to 
Cao 6c Dien Bien Phu 1.000.020.000.000 970.020.000.000 
Cong ty TNHH MTV Dhu 
to Kinh doanh Dia 6c 
LO' Gia 751.300.000.000 751.300 000 000 
Cong ty CO phhn Xay 
dung Ha tang CII 35.274.662 550.853.088.919 31.599.882 433.859.468.372 - 	549.837.946.800 
C6ng ty CO phhn Ha 
tang nuitec Sai Gan 32.661.350 485.472.284.798 - 	489.920.250.000 32.654.750 485.383.662.063 - 	530.639.687.500 
C6ng ty CO phhn Dhu to 
va Xay dying Chu &rang 
Binh Trieu 4.860.450 69.382.887.750 4.860.450 69.382.887.750 
C6ng ty TNHH MTV Cau 
Sai Gan 28.181.425.563 
COng ty TNHH MTV Dich 
vu Ha tang CII 10.000.000.000 10.000.000.000 
Cong ty TNHH Do thi 
xanh Sai Gan Long 
Khanh 65.000.000 65.000.000 
Cong ty CO phhn Dhu to 
Nam Bay Bay 65.421.332 1.009.544.137.217 - 	2.924.333.540.400 
Cong ty CO phhn Dhu to 
Ha tang K9 thuht Vinaphil 499.998 5.046.890.596 
COng 5.685.669.223.146 6.522.676.402.056 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY-  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

  

Mhu B 09-DN 

       

       

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket th0c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tiep theo) 

12. 	Dau tu' tai chinh dai han (tiep theo) 

b. Wu tu,  vac) cong ty lien ket 
31/12/2022 	 01/01/2022 

	

SO luting 	 Gia gOc 	Du' phong 	Gia tri hop 19 	S6 luting 	Gia g6c 	Du' phong 	Gia tri hop 19 

	

CO phan 	 VND 	 VND 	 VND 	CO phhn 	 VND 	 VND 	 VND 

Cong ty CO phan 
Dhu to va Xay dkyng 
Xa L6 Ha N6i 	90.648.000 906.480.000.000 	 90.648.000 906.480.000.000 
Cong ty CO phan 
Dhu tu' Nam Bay 
Bay 	 37.581.332  579.933.366.544 (97.013.253.165) 482.920.116.200 
Cong 	 1.486.413.366.544 (97.013.253.165) 	 906.480.000.000  

c. Dau tu' gop von vao dun vi khac 
31/12/2022 	 01/01/2022 

	

SO luting 	 Gia g6c 	Dky ph6ng 	Gia tri hop 19 	SO luting 	Gia goc 	Du ph6ng 	Gia tri hop l9 

	

Co phan 	 VND 	 VND 	 VND 	CO phan 	 VND 	 VND 	 VND 

C6ng ty CO phan 
Dau to Sai GOn 
RiverFront 6.000.000 187.793.610.000 6.000.000 187.793.610.000 
C6ng ty CO phan 
eau to Xay dung 
PhO M9 2.970.000 29.700.000.000 (16.688.430.000) 13.011.570.000 2.970.000 29.700.000.000 (16.688.430.000) 13.011.570.000 
C6ng ty TNHH 
Golden Real Estate 19.998.000.000 19.998.000.000 
COng ty CO phan Du 
lich Me K6ng - 
M9 Tho 500.000 5.000.000.000 (5.000.000.000) 500.000 5.000.000.000 (5.000.000.000) 
C6ng ty CO phhn 
Xay dkrng Chu Sai 
G6n 277.710 3.187.515.563 
Ciffmg 242.491.610.000 (21.688.430.000) 245.679.125.563 (21.688.430.000) 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG E<-̀  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
   Mau B 09-DN 

      

      

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thOc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (ti6p theo) 

12. 	Dau tu,  tai chinh dai 1-1?n (tiep theo) 

Tinh hinh bien d6ng du' ph6ng cho cac khoan dau tu' tai chinh dai han nhu' sau: 

2022 	 2021 
VND 	 VND 

S6 du' dau nam 
Trich lap du' phong b6 sung trong nam 
SO du' cuoi nam 

d. 	Dau tu' nam 	den ngay dao han 

Trai phi6u  

(21.688.430.000) 
(97.013.253.165) 	(21.688.430.000) 

(118.701.683.165) 	(21.688.430.000) 

	

31/12/2022 	 01/01/2022 

	

VND 	 VND 

101.000.000.000 	101.000.000.000 

Trai phi6u dau 	bao g6m cac trai phieu do cac to chtk va ngan hang thuang mai phat hanh, 
thoi han trai phieu tu,  3 den 10 nam, lai suat trai phieu duvc huomg trong nam 	7%/namden 
12 )̀/0/nam. 

Th6ng tin cac khoan dau tu' du'o'c cam co, the chap 

Phan von gOp trong cac cong ty da du'o'c cam co, the chap cho cac khoan vay, trai phieu phat 
hanh cua Cong ty va cac cong ty con bao 

Ten Cong ty 	Gia tri von gop  
COng ty TNHH MTV Khu Bac Thu Thiern 	 1.500.000.000.000 
Cong ty TNHH MTV Dau tu' Kinh doanh Dia 6c LC Gia 	 751.300.000.000 
C6ng 	 2.251.300.000.000 

SO Iuvng c6 phieu da du'o'c cam c6, the chap cho cac khoan vay, trai phieu phat hanh cua 
Cong ty va cac cong ty con bao 

Ten Cong ty S6 luyng co phieu 
C6ng ty CO phan Dau tu,  Cau &Yang CII 105.622.452 
C6ng ty Co phan Dau tu' Nam Bay Bay 37.581.332 
C6ng ty Co phan Ha tang nuac Sai GOn 32.654.750 
C6ng ty Co phan Xay dung Hp tang CII 35.274.662 
Cong ty Co phan 106u 	va Xay dung Xa Lo Ha NOi 90.648.000 
Cong 301.781.196 
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24.988.350.000 
2.777.220 
2.777.220  

24.993.904.440  

24.988.350.000 
2.777.220 
2.777.220 

24.993.904.440 

	

379.155.000 	379.155.000 

	

379.155.000 	379.155.000 

	

31/12/2022 
	

01/01/2022 

	

VND 
	

VND 

CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thcic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (tiep theo) 

13. Tai san thu6 thu nhap hoan lai 
Tien nhan tru•ac cua khach 

hang mua bat dOng san 
VND 

Tai ngay 01/01/2021 
Kat chuyen vao ket qua kinh doanh trong nam 
Tai ngay 01/01/2022 

Ket chuyen vao ket qua kinh doanh trong nam 
Tai ngay 31/12/2022 

 

 

2.095.654.826 

2.095.654.826 

14. Phai tra ngvai ban ngan han 

31/12/2022 01/01/2022 

1 
Na goc 

VND 

So co kha 
nang Va.  no,  

VND 
Na g6c 

VND 

SO CO kha 
nang tra no 

VND 

Phai tra ben lien quan (*) 
Cong ty TNHH MOt thanh 
vien Tong COng ty 
Thai San 
Nha cung cap khac 
COng 

24.993.904.440 24.993.904.440 379.155.000 379.155.000 

1.274.408.379 1.274.408.379 1.274.408.379 1.274.408.379 
591.263.723 	591.263.723 1.627.081.412 1.627.081.412  

26.859.576.542 26.859.576.542 3.280.644.791 3.280.644.791  

4 

it 

(*) Chi tiet phai tra cac ben lien quan 
C6ng ty CO phan Dau tu,  
Cau dutng CII 
Ong Le Qu6c Binh 
Ba Nguyen Mai Bao Tram 
COng 

1MM 

I••=1. 

r 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

r 

15. 	NgutPi mua tra ti6'n trveyc 

Thu ti'en theo tin do khach hang mua bat Ong 
san 	 209.565.482.621 
Cac khach hang khac 	 1.613.874.873  
COng 	 211.179.357.494 

37 

1.613.874.873 

1.613.874.873 



a. Phai thu 
Thue gia tri gia tang 
Cac loci thug khac 
COng 

	

111.091.473 	10.395.432 

	

111.091.473 	10.395.432 

100.696.041 

	

19.210.804 
	

19.210.804 

	

19.210.804 	119.906.845 

CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY.  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (flap theo) 
Cho nary tai chinh ket thCic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (flap theo) 

16. 	Thu6 va cac khoan phai thu/phai n 'Op Nha ntrifyc 

01/01/2022 
VND 

SO phai nOp 
trong narn 

VND 

 

So da thuc 

	

hop trong nem 	31/12/2022 

	

VND 	 VND 

    

b. Phai nop 
Thue TNDN 
Thue TNCN 
Thue nhe thau 
Cac loai thue khac 
COng 

7.915.402.151 	15.112.489.042 
2.205.520.520 9.167.165.773 

926.801.729 2.403.135.676 
3.000.000  

11.047.724.400 26.685.790.491  

8.745.885.602 14.282.005.591 
9.548.641.750 1.824.044.543 
3.329.937.405 

3.000.000 

21.627.464.757 16.106.050.134 

17. 	Chi phi phai tra ngS'n han 

	

31/12/2022 
	

01/01/2022 

	

VND 
	

VND 

Chi phi thi cong cong trinh 
Chi phi quail 	va phat hanh trei phieu 
Chi phi phai tra khac 
COng 

19.664.715.523 
2.145.000.000 

713.700.000 

 

4.632.627.645 

  

22.523.415.523 

 

4.632.627.645 

    

18. 	Phai tra khac 

	

31/12/2022 
	

01/01/2022 

	

VND 
	

VND 

a. Ngan han 
Phai tra chi phi lai vay va cac khoen chi phi hop 
tac kinh doanh 	 231.294.818.810 	239.384.635.331 
Nhan dat coc 	 133.884.475.000 
Phai tra chi phi duy to tram thu phi 	 26.869.293.140 
Cac khoen phai tra khac 	 36.711.904.245 	21.368.841.190  
COng 	 401.891.198.055 	287.622.769.661 

b. Dai han 
Nhan von goo hop tac kinh doanh (ii) 	 1.150.000.000.000 

TOng cong 	 1.551.891.198.055 	287.622.769.661 
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GONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG [6/.  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

    

Mau B 09-DN 

     

     

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh kat thtic ngay 31 (hang 12 narn 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (tiep theo) 

18. 	Phai tra khac (tiep theo) 

Trong dO, phai tra cac ben lien quan nhu' sau: 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

Von gop va chi phi hop tac kinh doanh 
Cong ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay 1.167.432.000.000 

Chi phi su,  dyng von 7.354.017.414 10.224.761.161 
Cong ty CO phan eau tu' va Xay dung Cau 
&Fang Binh Trieu 4.660.959.036 2.357.650.167 
COng ty TNHH BOT Cau Rach MIL 1.611.041.096 
Cong ty TNHH MTV Dich vu Ha tang CII 911.572.603 
Ba Nguyen Mai Bao Tram 170.444.679 168.767.937 
COng ty TNHH Dau tu' Cao 6c Dien Bien Phu 2.702.964.636 
Cong ty TNHH MTV Khu Bac Th6 Thiem 2.416.025.587 
COng ty TNHH MTV Dau tu' Kinh doanh Dia 6c 
LO' Gia 2.140.973.991 
COng ty CO phan Dau tu' Ha tang K9 thuat 
Vinaphill 438.378.843 

Cac khoan thu ho 6.869.000.000 6.869.000.000 
Cong ty TNHH Dau to Cao 6c Dien Bien Ph6 6.869.000.000 6.869.000.000 

Phai tra khac 2.777.100.000 2.777.100.000 
Cong ty CO phan Xay dyng Cau Sai GOn 2.777.100.000 2.777.100.000 

COng phai tra cac ben lien quan 1.184.432.117.414 19.870.861.161 

(i) Day la khoan nhan dat coc de thuc hien hgp clang v6 viec chuyen nhugng khoan dau tu; 
trong mot cong ty con. 

SO du' the hien khoan nhan gop von de hgp tac kinh doanh phat trien du an bat dOng san 
dau s tiy COng ty dang 	hO'u. Trong su6t tho'i gian hgp tac kinh doanh, Cong ty la ben ,nam 
quyen khai thac va van hanh du an. NBB 	duo'c phan chia Igi ich theo thoa thuan hgp dong. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket th0c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (ti6p theo) 

19. 	Vay va no' thue tai chinh 

a. 	Vay va no' thue tai chinh ngan han 

31/12/2022 Phat sinh trong nam 01/01/2022 

Na goc 
VND 

Gia tri co kha 
nang thanh toan 

VND 
Tang 
VND 

Giam 
VND 

Na goc 
VND 

Gia tri CO kha 
nang thanh toan 

VND 

Vay cac ben lien quan (*) 4.312.364.225.359 4.312.364.225.359 3.661.856.749.398 3.186.849.698.533 3.837.357.174.494 3.837.357.174.494 
Vay cac ngan hang thirang 
mai 450.000.000.000 450.000.000.000 450.000.000.000 649.500.000.000 649.500.000.000 649.500.000.000 
Vay cac ca nhan va to chik 
khac 69.172.000.000 69.172.000.000 83.136.000.000 70.890.000.000 56.926.000.000 56.926.000.000 
Cac khoan vay va na dai han 
den han tra 
(xem Thuyet minh b) 77.646.856.035 77.646.856.035 368.529.161.523 368.529.161.523 
Menh gia trai phieu den han 
(xem Thuyet minh b) 3.161.000.000.000 3.161.000.000.000 861.000.000.000 861.000.000.000 
Chi phi ghat hanh trai phieu 
den han (xem Thuyet minh b) (27.288.745.733) (27.288.745.733) (34.762.922.681) (34.762.922.681) 
C9ng 8.042.894.335.661 8.042.894.335.661 4.194.992.749.398 3.907.239.698.533 5.738.549.413.336 5.738.549.413.336 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho narn tai chinh ke't thbc ngay 31 Mang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tiep theo) 

19. 	Vay va n9' thus tai chinh (tiep theo) 

a. 	Vay va n9,  thus tai chinh ngan han (tier) theo) 

(*) Chi tiet vay cac ben lien quan 

31/12/2022 Phat sinh trong narn 01/01/2022 

Ng goc 
VND 

Gib tri c6 kh5 
nang thanh town 

VND 
T5ng 
VND 

Giann 
VND 

Ng g6c 
VND 

Gia tri co kha 
nang thanh toan 

VND 

COng ty TNHH MTV Khu B5c 
ThO Thiem 2.819.054.994.240 2.819.054.994.240 1.658.838.331.571 1.297.359.274.055 2.457.575.936.724 2.457.575.936.724 
C6ng ty Co ph'an Xay dung Ha 
tang CII 886.080.613.432 886.080.613.432 1.410.264.166.384 1.388.999.353.827 864.815.800.875 864.815.800.875 
Cong ty TNHH D5u to Cao 6c 
Dien Bien Phu 372.916.236.446 372.916.236.446 404.054.251.443 275.526.441.307 244.388.426.310 244.388.426.310 
Cong ty CO phan Deu 	C5u 
clugng CII 139.500.378.040 139.500.378.040 82.500.000.000 40.701.150.903 97.701.528.943 97.701.528.943 
Ba Nguyen Mai Bao Tram 47.130.536.143 47.130.536.143 50.500.000.000 44.165.235.051 40.795.771.194 40.795.771.194 
COng ty CO ph5n D5u to va 
Xay (icing C5u duagng Binh 
Trieu 27.981.467.058 27.981.467.058 27.981.467.058 27.981.467.058 
C6ng ty TNHH MTV Dich vu 
Ha tang CII 19.700.000.000 19.700.000.000 25.700.000.000 6.000.000.000 
Cong ty TNHH MTV 05u tu' 
Kinh doanh Dia 6c LCr Gia 30.000.000.000 129.930.371.715 99.930.371.715 99.930.371.715 
COng ty CO ph5n D5u to Ha 
tang K9 thu5t Vinaphil 4.167.871.675 4.167.871.675 4.167.871.675 
C9ng 4.312.364.225.359 4.312.364.225.359 3.661.856.749.398 3.186.849.698.533 3.837.357.174.494 3.837.357.174.494 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN 1361 KE TOAN RIENG (ti6p theo) 

19. 	Vay va 	thud tai chinh (tiep theo) 

a. 	Vay va ncy thud tai chinh ngan han (tiep theo) 

Thong tin b6 sung cho cac khoan vay ng‘an han: 

Ben cho vay 
Th6i 

SO 	han vay 

	

Ngay dao 	Lai su 6t 

	

han 	vay Muc Bich vay 	 Tai san dam bao 

Ngan hang TMCP Phat 
trien Thanh pho HO Chi 
Minh (HD Bank) 

450.000.000.000 12 15/09/2023 11,00% - SCr dung cho cac du' an The chap bang co phieu cua COng ty va 
thang 	 11,20% dang dau 	 mot so cOng ty trong tap doan; quy'en phat 

sinh tt:r hap d6ng [-pp tac giCya Cot-1g ty va 
C6ng ty CO phan Xay dung Ha Car-1g CII. 

Cac ben lien quan, cac 	4.381.536.225.359 	Dual 7,00% - BO sung von 	dOng. 	Vay tin chap, khOng co tai san dam bao. 
cOng ty va ca nhan khac 12 thang 	 12,00% 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho narn tai chinh kat thCic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tiep theo) 

19. 	Vay va rig,  thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va ncy thud tai chinh dai han 
31/12/2022 Phat sinh trong narn 01/01/2022 

No goc 
VND 

Gia tri co kha 
nang thanh toan 

VND 
Tang 
VND 

Giam 
VND 

Na goc 
VND 

co kha 
nang thanh town 

VND 
Cac khoan vay 
Vay cac Ca nhan va to ch0.c 
khac 172.817.362.703 172.817.362.703 152.784.147.200 842.647.525.410 862.680.740.913 862.680.740.913 
Vay cac ngan hang thuong mai 96.666.666.669 96.666.666.669 - 11.277.407.970 107.944.074.639 107.944.074.639 
Trir: S6 phai tra trong 12 thang 

(77.646.856.035) (77.646.856.035) (368.529.161.523) (368.529.161.523) 

191.837.173.337 191.837.173.337 152.784.147.200 853.924.933.380 602.095.654.029 602.095.654.029 

Trai phidu phat hanh 
Trai phieu ClIBOND2020_02 1.849.460.416.667 1.850.000.000.000 2.377.083.335 150.000.000.000 1.997.083.333.332 2.000.000.000.000 
Trai phieu C11012029_G 1.129.262.912.038 1.150.000.000.000 3.456.181.328 1.125.806.730.710 1.150.000.000.000 
Trai phieu ClIBOND2020-04 799.573.333.333 800.000.000.000 853.333.333 798.720.000.000 800.000.000.000 
Trai phieu CI1B2124001 576.946.250.000 590.000.000.000 10.443.000.000 566.503.250.000 590.000.000.000 
Trai phieu C11-H-20-23-006 508.853.940.771 511.000.000.000 4.783.486.226 39.000.000.000 543.070.454.545 550.000.000.000 
Trai phieu C11B2124002 496.500.000.000 500.000.000.000 2.000.000.000 494.500.000.000 500.000.000.000 
Trai phieu CIIB2024009 489.500.000.000 500.000.000.000 7.000.000.000 482.500.000.000 500.000.000.000 
Trai phieu CI142013 368.810.548.264 372.323.000.000 1.248.027.197 18.310.000.000 385.872.521.067 390.633.000.000 
Trai phieu CII.BOND.2020.01 1.124.999.999 300.000.000.000 298.875.000.001 300.000.000.000 
Trai phieu CI1052022 978.750.000 261.000.000.000 260.021.250.000 261.000.000.000 
Trai phieu C11072022 666.666.667 200.000.000.000 199.333.333.333 200.000.000.000 
Trai phieu CIIH2122001 17.500.000 100.000.000.000 99.982.500.000 100.000.000.000 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tier) theo) 
Cho nam tat chinh ket th0c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tiep theo) 

19. 	Vay va no' thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no' thud tai chinh dai han (tiep theo) 

31/12/2022 Phat sinh trong nam 01/01/2022 

Ng goc 
VND 

Gia tri c6 kha 
nang thanh toan 

VND 
Tang 
VND 

Giam 
VND 

Na g6c 
VND 

Gia tri có kha 
nang thanh toan 

VND 

Trai phieu phat hanh (tiep theo) 
Trir: Menh gia trai phieu dao 
han trong 12 thang tai 
COng: Chi phi phat hanh trei 
phieu kat chuyen vao chi phi 
trong 12 thang tai 

(3.161.000.000.000) 

27.288.745.733 

(3.161.000.000.000) (861.000.000.000) 

34.762.922.681 

(861.000.000.000) 

3.085.196.146.806 3.112.323.000.000 34.949.028.085 1.068.310.000.000 6.426.031.295.669 6.480.633.000.000 

COng vay va trai phieu 3.277.033.320.143 3.304.160.173.337 187.733.175.285 1.922.234.933.380 7.028.126.949.698 7.082.728.654.029 

Trong d6 vay ben lien quan 
Cong ty TNHH BOT C'au Rach 
Mieu 29.000.000.000 29.000.000.000 40.000.000.000 11.000.000.000 

• 1.  
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CONG TY CO PHAN DAU TLY HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUG TRINH BAY TRONG BANG CAN Dbl KE 
TOAN RIENG (tiep theo) 

19. 	Vay va no' thud tai chinh (ti6p, theo) 

Cac khoan vay va no,  dai han du'o'c hoar) tra theo lich bleu sau: 

Lich thanh toan ctia cac khoan vay dai han 

31/12/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

Trong vOng mot nam 77.646.856.035 368.529.161.523 
Trong (lam thCr hai 42.333.333.332 235.325.028.332 
Ttlr nam tht:r ba den nam thin nam 119.503.839.996 323.437.292.356 
Sau nam nam 30.000.000.009 43.333.333.341 

269.484.029.372 970.624.815.552 
Trir: s6 phai tra trong vOng 12 thang tai (77.646.856.035) (368.529.161.523) 
Cong 191.837.173.337 602.095.654.029 

Lich thanh loan ceia cac khoan trai phieu 

31/12/2022 01/01/2022 
VND VND 

Trong vong mot nam 3.161.000.000.000 861.000.000.000 
Trong nam thir hai 1.590.000.000.000 3.350.000.000.000 
TO' nam thin ba den nam thin nam 372.323.000.000 1.980.633.000.000 
Sau nam nam 1.150.000.000.000 1.150.000.000.000 

6.273.323.000.000 7.341.633.000.000 
Trir: s6 phai tra trong vOng 12 thang tai (3.161.000.000.000) (861.000.000.000) 
Trir: cac khoan ghi nhan vao chi phi tai chinh 
trong tuvng lai (*) (27.126.853.194) (54.601.704.331) 
COng 3.085.196.146.806 6.426.031.295.669 

(*) Day la cac khoan chi phi phat hanh trai phieu di.rgc ghi nhen githn trir vao menh gia trai 
phieu tai thOl diem phat hanh. Chi phi nay se phan bO clan vao chi phi di vay theo phuvng 
phap &ring thang du'a tren thOl han cua trai phieu. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thac ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tiep theo) 

19. 	Vay va no' thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no' thud tai chinh dai han (tiep theo) 

Thong tin !DO sung cho cac khoan vay dai han 

Ben cho vay 
ThOl 

S6 du' han vay 

	

Ngay dao 	Lai suat 

	

han 	vay Muc dich vay 	 Tai san dam bao 

Vay cac ca nhan va to 	172.817.362.703 	Duti 3 5,00%- BO sung von Iu'u d6ng. 	Vay tin chap, khong CO tai san dam bao. 
chCrc khac 

Ngan hang TMCP Tien 
Phong - Trung tam 
KHDN Lan Mien Nam 

nam 	 12,00% 

96.666.666.669 	9 nam 27/01/2030 	10,50% SCr dung cho cac du' an Von gOp trong COng ty CO phan Cap nutc 
dang dau 	 Sai Gon - Dankia; town b6 tai san coa du,  an 

nha may cap nutc Dankia 2 tai Thanh ph6 
Da Lat; quy'en doi 	tip viec ban nutc 
sach cho COng ty CO phan Cap thoat nutc 
Lam D6ng. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thitc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (tiep theo) 

19. 	Vay va no,  thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no,  third tai chinh dai han (tiep theo) 

Thong tin 136 sung cho cac khoan trai phi6u china ciao han 

Trai phieu ClIBOND202002 vai tong mOnh gia phat hanh la 2.000 ty dong 
l', 

- Menh gia trai phieu: 1.000.000 d6ng/trai phieu; 	 '! 
S6 Iiigng trai phieu phat hanh: 2.000.000; 

- Trai chu: nha dau tu' to chiirc;  
Loai trai phieu: trai phieu kh6ng chuyen d6i, khong kern cht:rng quy'en, c6 tai san dam 
bao, co lai suat ket hgp giu,a lai suat c6 dinh va lai suat tha nOi, khong phai ng thC.? cap; 
Ngay phat hanh: 13 thang 03 nam 2020; 

- K5' han: 36 thang ke til' ngay phat hanh; 
- Lai ,trai phieu: ap dung cho k5' dau tien la 11°/0/narn. Cac kjt tiep theo bang lai suat tham 

chieu cong ben d6 3,85°/0/nam, nhung khOng thap han 11`)/0/nam; 
- KS/ tinh lai va thanh town ,lai: 3 thang/Ian va 6 thang/I5n, tra lai sau; 
- Tai san dam bao: co phieu, có phan ct:la cong ty con thu6c s& hau dia Cong ty; 
- Muc dich six dung nguon von: tang quy m6 von hoat dOng cho Cong ty; 

Ngay 25 thang 05 nam 2022, Cong ty da mua lai tru'o'c han 150.000 trai phieu vgi tong menh 
gia 150.000.000.000 d6ng. 

Trai phiL CI1012029G vol tong mOnh gia phat hanh la 1.150 & d6ng 

- Menh gia trai phieu: 100.000 d6ng/trai phieu; 
S6 lugng trai phieu phat hanh: 11.500.000; 

- Trai chu: nha d5u tu' to chtk; 
- Loai trai phieu: trai phieu kh6ng chuyen doi, kh6ng co tai san dam bao; 
- Ngay phat hanh: 31 thang 1 nam 2019; 

Ky han: 10 nam ke ttir ngay phat hanh; 
- Lai trai phieu: 7,2°/0/nam; 
- Kji tinh lai va thanh town lai: 6 thang/Ian, tra lai sau; 

Muc dich al' dung ngu6n von: tai tra von cho cac du,  an B.O.T trpng diem c6a. COng ty; 
Trai phieu nay du,gc bao lanh thanh town baei GuarantCo Ltd. vgi thgi han bao lanh la 
10 nam. 

Trai phieu ClIBOND2020-04 v61 tong mOnh gia phat hanh la 800 ty d6ng 

- Menh gia trai phieu: 1.000.000 dong/trai phieu; 
S6 lugng trai phieu phat hanh: 800.000; 
Trai chu: nha dau 	to chtk; 

- Loai trai phieu: trai phieu khOng chuyen d6i, khong kern chumg quyen va co tai san 
darn bao; 

- Ngay phat hanh: 28 thang 7 nam 2020; 
KS, han: 36 thang; 

- Lai trai phieu: ap dung cho kS' &au tier) la 11%/nam. Cac kji tiep theo bang lai suat tham 
chieu cong !Dien d6 3,85°/0/nam, nhu'ng kh6ng thap han 11%/nam; 

- KS' tinh lai va thanh town ,lai: 3, thang/lan va 6 thang/lan, tra lai sau; 
- Tai san dam bao: co phieu,.von g6p ct:ia cong ty con thu6c s& 	dia C6ng ty; 
- Muc dich sir dung ngu6n von: Tang quy mo von hoat dOng cho Cong ty. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (ti6p theo) 

19. 	Vay va no' thue tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va ncv thue tai chinh dai han (tiep theo) 

Trai phieu CI182124001 v61 tong mOnh gia phat hanh lj 590 ty d6ng 

- Menh gia trai phieu: 100.000 dong/trai phieu; 
S6 Ityong trai phieu phat hanh: 5.900.000; 
Trai chu: nha dau to tO, chCic va Ca nhan; 

- Loai trai phieu: trai phieu doanh nghiep, khong chuyen d6i, khOng kern chUng quyen va 
co tai san dam bao; 

- Ngay phat hanh: 13 thang 4 nam 2021; 
Ky han: 36 thang ke,t0' ngay phat hanh; 
Lai trai phieu: lai suat ap dung cho 4 kj/ tinh lai dau tien la 9,2%inam. Cac kS/ tiep theo 
bang lai suat tham chieu cong bien dO 3,22°/0/nam; 

- Ky tinh lai va thanh toan lai: 3 thang/Ian, tra lai sau; 
Tai san dam bao: co phieu cua cong ty con thuOc so' hCru cua Cong ty; 
Muc dich sCr dung nguon von: thanh toan turac han trai phieu CII_Bond2019_01 va 
thanh toan cho trai phieu ClIBOND2020_03. 

Trai phi6u CII-H-20-23-006 v61 tong mOnh gia phat hanh la 550 t}'/ d6ng 

- Menh gia trai phieu: 1.000.000 d6ng/trai phieu; 
- SO luang trai phieu phat hanh: 550.000; 

Trai chu: nha dau tty tO,  chCrc; 
- Loai trai phieu: trai phieu doanh nghiep, khong chuyen doi, khOng kern chUng quyen va 

CO tai san dam bao; 
Ngay phat hanh: 27 thang 8 nam 2020; 
KS/ han: 36 thang; 
Lai trai phieu: lai su6t ap dung cho nam dau tier) la 11%/narn. Cac kj/ tiep theo brIg lai 
su6t tham chieu cong !Dien do 4,5%/nam, nhung khOng th6p han 10%/nam; 

- Ky tinh lai va thanh toan 	6 thang/Ian, tra lai sau; 
- Tai san dam bao: co phieu cua cong ty con thu6c seY hixu cua C6ng ty, quyen phat sinh 

tix hgp 'Jong hap tac dau tu' so 29/2020/H0-C11 ngay 14 thang 8 nam 2020 va cac phg 
luc/hop (long sCfa dOi [DO sung kern theo; 
Muc dich str dung nguon von: Tang quy mO von hoat dOng cho COng ty. 

Tu ngay 10 thang 01 nam 2022 den ngay 12 thang 04 nam 2022, Cong ty da mua lai truac han 
39.000 trai phieu vai tong menh gia 39.000.000.000 (long. 

Trai phieu C1182124002 vai tong mO, nh gia phat hanh la 500 t)'/ dOng 

- Menh gia trai phieu: 100.000 d6ng/trai phieu; 
- SO lu'ong trai phieu phat hanh: 5.000.000; 

Trai ch0: nha dau tu' to chic va ca nhan; 
Loai trai phieu: trai phieu doanh nghiep, khong chuyen d6i, khOng kern chi.rng quy6n va 
khOng co tai san dam bao; 
Ngast phat hanh: 21 thang 10 nam 2021; 

- KS/ han: 36 thang; 
Lai trai phieu: 9,5°/0/nam; 
KS/ tinh lai va thanh toan lai: 3 thang/Can, tra lai sau; 
Muc dich sir dung nguon von: Tang quy m6 von hoat d6ng cho C6ng ty. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY-  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (ti'ep theo) 
Cho nam tai chinh ket thCic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (tier) theo) 

19. 	Vay va no' thus tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va n9' thus tai chinh clai han (tier) theo) 

Trai phi& C1182024009 v64 t6ng menh gia phat hanh la 500 t;/ (long 

Menh gia Val phieu: 100.000 cl6ng/trai phieu; 
- Sso luvng trai phieu phat hanh: 5.000.000; 
- Trai chu: nha Tau tu) tO,cncyc va Ca nhan; 
- Loai trai phieu: trai phieu doanh nghiep, khOng chuyen 661, khong kern cht:Png quy6n va 

có tai san dam bao; 
Ngay phat hanh: 28 thang 12 nam 2020; 

- Ky han: 42 thang; 
- Lai trai phieu: 15i suat ap dung cho nam dau tien la 10,3%/nam. Cac ky trep theo bang 

lai suat tham chieu cong bier) d6 4,025%/nam; 
- Ky tinh 15i va thanh town lai: 3 thang/Ian, tra lai sau; 
- Tai san dam bao: co phieu cua cong ty con thu6c s6 hCru cua Cong ty; 
- Muc dich six dung ngu6n von: Tang quy mo von hoat d6ng cho Cong ty. 

Trai phieu C1142013 (ma ca: CII C BOND2020) v61 t6ng menh gia phat hanh la 
393.876.000.000 d6ng 

- Menh gia trai phieu: 1.000.000 dong/trai phieu; 
- S6 luvng trai phieu phat hanh: 393.876; 
- Trai chu: nha dau tax to chCpc va Ca nhan; 
- Loai trai phieu: trai phieu chuyen 661 thanh co phieu, khong kern cht:Png quy6n, co 15i 

suat c6 dinh va khOng CO tai san dam bao; 
- Ngay phat hanh: 2 thang 11 nam 2020; 

Ky han: 5 nam; 
- Lai trai phieu: 11%/nam; 

Th6i gian chuyen 661: 6 thang/Ian ke tCP ngay phat hanh; 
Ky tinh 15i va thanh Wan lai: 6 thang/lan, tra 15i sau; 

- Muc dich six dung nguon von: Tang quy m6 von hoat d6ng cho Cong ty. 

COng ty da tin hanh 4 do't chuyen 661 trai phieu vai tong s6 ILK:mg Val phieu (15 chuyen doi la 
21.553, tuang &Pang tong menh gia la 21.553.000.000 d6ng, s6 luvng co phieu du'cc chuyen 
661 la 851.361 co phieu. 	 c 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

    

Mau B 09-DN 

     

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tier) theo) 
Cho nam tai chinh ket thew ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUG TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tiep theo) 

20. 	V6n chti so' hivu 

a. 	Thay d6i trong von chu sO,  him 

	

VOn deu tu cLia 	Thang 	von 

	

chLi scfr hiTu 	CO phen CO phieu qu9 
Quy dew tu' 

phat trien 
Lgi nhuan sau thue 

chu'a phan ph& COng 

Tai ngay 01/01/2021 2.831.681.520.000 	391.516.634.932 (1.027.507.990.369) 202.806.144.830 482.372.087.788 2.880.868.397.181 
Loi nhuan trong nam 233.589.185.156 233.589.185.156 
Chuyen (-16i trai phieu 1.366.190.000 	1.876.810.000 3.243.000.000 
Trich lap gu9 dau 	phat trien 12.696.146.180 (12.696.146.180) 
Trich lap qu9 khen thtpo'ng, 
phOc lai - - (12.696.146.180) (12.696.146.180) 
Tai ngay 01/01/2022 2.833.047.710.000 _ 393.393.444.932 (1.027.507.990.369) 215.502.291.010 690.568.980.584 3.105.004.436.157 
Lai nhuan trong nam - 210.464.294.220 210.464.294.220 
Tai phat hanh có phieu gu9 - 	122.978.324.760 290.486.840.798 - 413.465.165.558 
Chuyen clOi trai phieu 7.147.420.000 	11.162.580.000 - 18.310.000.000 
Tai ngay 31112/2022 2.840.195.130.000 	527.534.349.692 (737.021.149.571) 215.502.291.010 901.033.274.804 3.747.243.895.935 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (tieL p theo) 
Cho clam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN RIENG (ti6p theo) 

20. 	Von chu sa him (ti6p theo) 

b. Co phi6u 
31/12/2022 

06 phieu 
01/01/2022 

06 phieu 

S6 luigng c6 phieu clang ky phat hanh 284.019.513 283.304.771 
S6 luvng c6 phieu da phat hanh ra cong chung 284.019.513 283.304.771 
+ Co phieu ph6 th6ng 284.019.513 283.304.771 
S6 Itygng c6 phieu da mua Lai (c6 phieu qu9) (31.797.370) (44.329.870) 
+ 06 phieu ph6 thOng (31.797.370) (44.329.870) 

S6 luong c6 phieu dang 	hanh 252.222.143 238.974.901 
+ Co phieu ph6 thong 252.222.143 238.974.901 
Menh gia c6 phieu: 10.000 VND/c6 phieu 

c. Co tcpc 

Dai h6i d6ng Co clang thu'Ong nien nam 2021 ngay 20 thang 05 nam 2022 da thong qua viec 
huy chi tra 2% co tt:fc con lai cua nam 2019 va 12% c6 tt:Fc cua nam 2020. Cong ty se phat 
hanh c6 phieu de tang von c6 phan tix cac ngu6n lgi nhuan sau thue chu'a phan phoi, thang 
von c6 phan va qu9 dauui phat trien. Tji le phat hanh la 14% (tuang duang 2% co tt:rc con lai 
cua nam 2019 va 12% coO tt:Pc cua nam 2020). 

Co tCrc nam 2022 theo ke hoach se cluac chi tra vai tY' le 12%. Tuy thuOc vao tinh hinh tai 
chinh cua Cong ty, viec chi tra c6 	co the bang ti6n mat hoc c6 phieu. MCYC chi tra va hinh 
tht:Fc tra c6 tirc cuoi cung se cit./6'c phe duyet tai Dal hOi dong Co clang thu'Ong nien nam tier) 
theo. 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
HOAT HONG KINH DOANH RIENG 

1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 
2022 	 2021 
VND 	 VND 

Doanh thu hoat dOng kinh doanh bat dOng san 	343.069.316.000 

2. Gia von hang ban 
2022 	 2021 
VND 	 VND 

Gia von hoat dOng kinh doanh bat dOng san 	275.712.557.214 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho narn tai chinh ke't thac ngay 31 thang 12 narn 2022 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
HOAT CONG KINH DOANH RIENG (flap theo) 

3. 	Doanh thu host dKing tai chinh 

Lai ti:Je cac khoan hop tac dau tu, h6 trg v6n, tVen 

2022 
VND 

2021 
VND 

gixi ve trai phieu 751.127.315.480 591.731.674.588 
Lai thoai v6n c6ng ty con va chuyen nhuyng cac 
khoan dau 	tai chinh 389.305.139.319 701.411.518.906 
C6 tiro Igi nhuan &rot chia 502.594.970.380 450.162.293.891 
Doanh thu tai chinh khac 27.288.765 2.075.830.566 
C6ng 1.643.054.713.944 1.745.381.317.951 

Trong clO, doanh thu phat sinh tu' cac giao dich vo'i cac ben lien quan 

2022 2021 
VND VND 

CO tin, 191 nhuan duvc chia 502.594.970.380 450.162.293.891 
C6ng ty TNHH MTV Khu Bec Thu Thiem 265.000.000.000 225.000.000.000 
Cong ty 06 phan Dau tu,  Cau dutng CII 42.268.936.800 
Cong ty TNHH Dau to Cao 6c Van ph6ng Dien 
Bien Ph6 75.000.000.000 6.800.000.000 
COng ty C6 phan Dau tu,  va Xay dung Xa LO 
Ha NOi 120.326.033.580 61.055.626.691 
COng ty 06 phan Dau tu' Nam Bay Bay 117.306.667.200 
COng ty TNHH MW Dich vu Hp tang CII 23.000.000.000 
Cong ty TNHH MTV Dau tu,  Kinh doanh Dia 6c 
LC Gia 16.000.000.000 
Cong ty C6 phan Dau tu Ha tang K9 thuat 
Vinaphill 1.000.000.000 12; 

Lai tu' cac khoan hqp tac Tau tu' va 
h6 try,  von 591.266.344.758 477.378.473.247 

VC 
yF 

Cbng ty 06 phan BOT Trung Luang M9 Thuan 254.103.893.807 211.107.552.184 Ni 
Cbng ty 06 phan Dau tu' va Xay dung Xa LO 
Ha NOi 147.225.719.500 107.229.571.765 
C6ng ty C6 phan Dau tu,  Nam Bay Bay 55.321.023.405 22.423.257.557 
COng ty TNHH MTV Khu Bac Thu Thiem 54.062.563.664 47.260.270.583 
Cong ty 06 phan Dau 	Cau duteng CII 32.944.507.131 32.119.336.584 
COng ty 06 phan Xay dung Hp tang CII 25.806.892.202 29.046.468.005 
C6ng ty TNHH Dau tu,  Cao 6c Van phong Dian 
Bien PhU 13.727.734.329 33.037.028 
C6ng ty 06 phan Ha tang nuac Sai GOn 8.064.579.213 28.158.979.541 
COng ty TNHH MW Dau tu,  Kinh doanh Dia 6c 
LC!' Gia 9.431.507 

COng doanh thu tir ben lien quan 1.093.861.315.138 927.540.767.138 
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CONG TY CO PHAN DAU TLY HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 	
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (trap theo) 
Cho nam tai chinh !set thtic ngay 31 Chang 12 nam 2022 

VI. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
HOAT DONG KINH DOANH RIENG (ti6p theo) 

4. 	Chi phi tai chinh 
2022 
VND 

2021 
VND 

Chi phi lai vay 1.123.643.198.437 1.262.090.144.008 
Chi phi Pao lanh, phat hanh trai phieu 122.812.888.134 117.869.883.228 
Chi phi hpip tac kinh doanh 86.931.000.000 32.291.094.053 
Chi phi du,  phong dau 	tai chinh 97.013.253.165 21.688.430.000 
Chi phi tai chinh khac 10.658.901.209 23.220.794.815 

Cong 1.441.059.240.945 1.457.160.346.104 

Trong do, chi phi phat sinh fir cac giao dich wig cac ben lien quan: 

2022 2021 
VND VND 

Chi phi lai vay 385.316.380.707 324.338.118.309 
COng ty TNHH MTV Khu Bac Thii Thiern 280.638.519.533 212.877.690.152 
COng ty CO phan Xay dung Ha tang CII 63.799.745.655 56.817.700.145 
Cong ty CO phan Dau 	Cao Oc Van ph6ng Dien 
Bien Phu 15.596.760.518 23.254.090.458 
COng ty CO phan eau tun Cau du,Ong CII 12.856.269.461 7.677.651.077 
Ba Nguyen Mai Bap Tram 5.429.698.470 7.504.741.394 
COng ty CO phan Dau 	va Xay dung Cau 
diseyng Binh Trieu 2.553.308.869 2.553.308.867 
Cong ty TNHH MTV Dau tu,  Kinh doanh Dia oc 
Lir Gia 1.666.613.619 9.099.375.178 
COng ty TNHH BOT Cau Rach Mieu 1.611.041.096 2.453.288.493 
COng ty TNHH MTV Dich vu Ha tang CII 911.572.603 1.762.211.838 
COng ty CO phan Dau to Ha tang K9 thuat 
Vinaphill 252.850.883 338.060.707 

Chi phi hcep tac kinh doanh 

T 

at 
COng ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay 

Lai chain thanh toan 

86.931.000.000 

it 

COng ty CO phan Ha tang nutrc Sai G6n 159.988.365 Ni 

Cong chi phi tiv ben lien quan 472.247.380.707 324.498.106.674 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ke't thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

VI. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
H0)!tT DONG KINH DOANH RIENG (ti6p theo) 

5. 	Chi phi quan Ijr doanh nghiOp 
2022 	 2021 
VND 	 VND 

Chi phi nhan vien quan Iy 	 35.066.954.252 	34.492.649.359 
Chi phi do dung van phong 	 197.092.620 	78.701.679 
Chi phi khau hao 	 258.718.782 	301.624.996 
Thue, phi va le phi 	 400.771.049 	936.710.793 
Chi phi dich vu mua ngoai 	 8.690.454.492 	6.389.764.016 
Chi phi bang tin khac 	 1.381.853.778 	804.452.456 
COng 	 45.995.844.973 	43.003.903.299 

Trong dO, chi phi phat sinh tu' cac giao dich vo'i cac ben lien quan: 

Chi phi thue van ph6ng tir C6ng ty TNHH Dau 
Cao 6c Dien Bien Phu 1.276.837.541 

	
189.300.908 

6. 	Chi phi thu6 thu nhap doanh nghi•Op hien hanh 
2022 
VND 

2021 
VND 

Losi nhuan 1(6 toan tru,o,c thu6 
	

223.481.128.436 
	

242.696.377.169 
Dieu chinh cho thu nhap chiu thu4: 

C6ngi Cac khoan chi phi khOng duivc trir 
	

193.702.643.869 
	

398.672.844.460 
COng: Cac khoan lam tang doanh thu chiu thu6 

	
3.171.685.453 

Trir: Cac khoan thu nhap khong chiu thu6 
	

(677.641.620.380) 
	

(450.162.293.891) 
Thu nhap chiu thu6 
	

(257.286.162.622) 
	

191.206.927.738 
L6 tinh thue nam tru'Oic mang sang 

	 (145.670.967.671) 

Thu nhap tinh thu6 
	

(257.286.162.622) 
	

45.535.960.067 
Thu6 sua't thue TNDN Nan hanh 

	
20% 
	

20% 
Thue TNDN tinh tran thu nhap chiu thue nam 
hian hanh 
	

9.107.192.013 
Thue TNDN host d6ng kinh doanh bat d6ng san 

	
12.186.350.765 

1% Thue TNDN tam n6p tir tien thu khach hang 
mua bat d6ng san 
	

2.095.654.826 
ei6u chinh thu6 TNDN cua nam truck 

	
830.483.451 

Tong chi phi thu4 TNDN hi'On hanh 
	

15.112.489.042 
	

9.107.192.013 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC 

1. 	Ben lien quan 

Ben lien quan cua C6ng ty bao gom cac thanh vien quan ljr chu chot trong Ban die‘u hanh, cac 
cong ty con, cong ty lien doanh, lien ket do COng ty thcrc hien dau 	trvc 	 u tiep va gian tiep nh 
da trinh bay tai Thuyet minh so I - Cau trOc doanh nghiep. Ngoai cac so 	va giao dich da 
ducec trinh bay a cac thuyet minh tren, trong nam Cong ty con phat sinh cac giao dich trong 
yeu vO'i cac ben lien quan nhu' sau: 

C6ng ty Co phan Dau tu' Cau du,o,ng CII 

2022 
VND 

2021 
VND 

Nhan tier) h6 try von 82.500.000.000 74.200.000.000 
Chuyen tra tier) h6 try von 40.701.150.903 
Chuyen tien ha-  tra von cho cong ty con 3.600.000.000 16.870.000.000 

C6ng ty Co phan Ha tang nu,o,c Sai Gan 
Thu hoi tien h6 tra von cho cong ty con 281.442.562.125 3.373.608.150 
Chuyen tien h6 tra von cho cOng ty con 1.500.000.000 170.400.000.000 

Cong ty CO phan Xay thyng Ha tang CII 
Nhan tien h6 try von 1.410.264.166.384 1.421.200.000.000 
Chuyen tra tien h6 try vOn 751.312.417.735 384.234.516.902 
Chuyen tien h6 try von cho cOng ty con 570.000.000.000 1.149.500.000.000 
Thu hoi tien h6 tra von cho cong ty con 236.961.643.836 

Cong ty TNHH MTV Dia oc LIP Gia 
Chuyen tra tien h6 tra von 126.860.375.926 12.751.083.361 
Nhan tier) h6 try von 30.000.000.000 
Chuyen tien h6 tra von cho cOng ty con 450.000.000 

Cong ty TNHH Dau tu' Cao oc Dien Bien Phd 
Nhan ban giao chi phi dau tu' khoi can hO 152 
Dien Bien Phu 701.785.819.312 
Chuyen tien h6 tra von cho cOng ty con 335.903.833.540 41.197.667.410 
Can trii cOng no 282.182.045.022 31.597.825.793 
Chuyen tra tien h6 try von 246.957.288.111 104.453.935.897 
Thu hoi tien h6 try von cho cOng ty con 82.290.941.714 41.197.667.410 
Nhan tien ha' try von 2.000.000.000 283.204.295.562 

C6ng ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay va cac cong ty con 
Nhan tien hgp tac kinh doanh 1.150.000.000.000 
Chuyen tien Op von hap tac dau tu' 371.266.082.192 200.513.213.000 
Mua bat dOng san dau tu' 80.194.762.379 
Thu hoi tien gOp vOn hgp tac dau tu' 39.000.000.000 272.250.000.000 
Chuyen tien h6 tra von 130.000.000.000 
Thu hoi tier) ho try von 5.000.000.000 

Cong ty TNHH MTV Khu Bac Thu Thiem 
Nhan tien h6 try von 812.375.000.000 1.106.099.670.137 
Chuyen tra tien h6 try von 138.038.866.712 344.915.252.252 
Chuyen tien h6 tra von cho cong ty con 825.316.865.000 407.730.000.000 
Thu hoi tien h6 try vOn cho cOng ty con 81.274.453.086 24.761.239.957 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG 0" THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC (tiep theo) 

1. 	Ben lien quan (tiep theo) 
2022 
VND 

2021 
VND 

C6ng ty Co ph'an Dau tu,  va Xay dung Xa L6 Ha N6i 
Chuyen tien h6 tro von cho cong ty con 	 790.020.000.000 
Thu hoi tien h6 tra von cho cong ty con 	 1.037.569.642.610 

Cong ty TNHH MN Dich vu Ha tang CII 
Nhan tien h6 tra von 
Chuyen tra tien h6 tra von 

Cong ty TNHH BOT cau Rach Mreu 
Nh 'an tien h6 tra von 
Chuyen tra tien h6 tro von 

C6ng ty Co phan BOT Trung Wang - M9 Thuan 
Chuyen tien h6 trg von 
Thu h6i h6 tra von 

Ba Nguyen Mai Bao Tram 
Nh 'an tier' ho tro' von 
Chuyen tra tien h6 trg von 

Thu lao H61 d6ng Quan tri va Ban kiem soot trong nam 

25.700.000.000 
6.000.000.000 

30.000.000.000 
1.000.000.000 

165.500.000.000 

50.500.000.000 
44.165.235.051 

253.900.000.000 
270.160.000.000 

12.000.000.000 
15.265.046.313 

27.000.000.000 
56.000.000.000 

272.500.000.000 
87.400.213.932 

132.489.628.072 
91.693.856.878 

Ho va ten ChCyc vu 
2022 
VND 

2021 
VND 

Hoi dorm Quan tri  

Ong Le Vu Hoang 

Ong Nguyen Quang Thanh 

Ong Le Qu6c Binh 
Ba Nguyen Mai Bao Tram 
Ong Duang Tru'Ong Hai 

Ong Le Toan 

Ong Hang Ngoc Thanh 

Ong Nguyen H6ng San 

Ba Cao Thi Ngoc Van 
Cong 

Ban Kiem soot 

Ong Doan Minh Thu 
Ba Trinh Thi Ngoc Anh 
Ba Trhn Thi Tuat 
C6ng 

ChU tich 
Pho Chu tich (mien nhiem 
ngay 20 thang 05 nam 
2022) 
Thanh vien 
Thanh vier' 
Thanh vier' 
Thanh vien d6c lap (b6 
nhiem ngay 20 thang 05 
nam 2022) 
Thanh vien (mien nhiem 
ngay 04 thang 04 nam 
2022) 
Thu' kji 

Tru'O'ng ban kiem soot 
Thanh vien 
Thanh vien 

700.000.000 

200.000.000 

700.000.000 
500.000.000 
500.000.000 

83.600.000 

700.000.000 

500.000.000 

236.000.000 
4.119.600.000 

500.000.000 
250.000.000 
250.000.000 

1.000.000.000 

700.000.000 

200.000.000 

700.000.000 
500.000.000 
500.000.000 

700.000.000 

500.000.000 

3.800.000.000 

500.000.000 
250.000.000 
250.000.000 

1.000.000.000 

Thu lao cua Hoi cl6ng Quan tri va Ban kiem soot duac chi ter guy hoot Ong cua HOi Ong Quan 
tri cua Cong ty. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

n 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC (tiep theo) 

1. 	Ben lien quan (tiep theo) 

Mau B 09-DN 

Ti6n 	thu,o,ng va cac khoan thu nhap khac cda Ban dieu hanh du,qc hu,o,ng trong 
nam 

HQ va ten ChOic vu 
2022 
VND 

2021 
VND 

Ong Le Vu Hoang 

Ong Le Qu6c Binh 
Ba Nguyen Mai Bac) Tram 
Ong Nguyen Van Thanh 

Ba Nguyen Quynh Huang 

Ong Duong Quang Chau 
Ba Nguyen Thi Thu Tra 
Ong Nguyen Truang Hoang 

Ong Le Trung Hieu 

Ba Tran Yen Vy 

C6ng 

ChO tich HOi d6ng Quan tri 
chuyen trach 
TOng Giam doc 
Ph6 Tong Giam d6c 
Ph6 Tong Giam d6c 
Ph6 T6ng Giam doc (IDO 
nhiem tCy Giam d6c Quan Iy 
von len Pho Tong Giam 
dot tu' ngay 10 thang 01 
nam 2022) 
Giam d6c du' an ha tang 
Giam d6c tai chinh 
Giam doc phat then du an 
Giam d6c quan Iy von (be) 
nhiem ngay 10 thang 1 
nam 2022) 
Giam d6c hanh chinh -
quan tri 

2.799.000.000 

4.124.000.000 
2.084.000.000 

450.000.000 

2.244.000.000 

1.395.000.000 
1.934.000.000 
1.160.000.000 

1.144.000.000 

842.800.000 

2.495.000.000 

2.517.000.000 
1.500.000.000 

454.000.000 

1.455.000.000 

1.447.500.000 
1.204.375.174 

540.750.000 

737.000.000 

18.176.800.000 12.350.625.174 

2. 	Thong tin be) sung cho cac khoan myc trinh bay trong bao cao Iu'u chuyen tien to rieng 

2022 
	

2021 
VND 
	

VND 

Cac giao dich khong bang ti6n anh hu,o,ng den Bao cao Iu'u chuyen Wen to 
Chuyen dOi trai phieu thanh co phieu 	 18.310.000.000 	3.243.000.000 
Mua bat clOng san dau tu' thong qua can triy cong 
na 	 80.194.762.379 
Nhan ban giao gia tri xay dung du' an can hO 152 
Dien Bien Phu th6ng qua can trir cong na 	 405.359.690.634 

Chi tiet Wen thu'c chi gop von vao do'n vi khac (ma so 25) 
Chi dau to vao cong ty con 	 149.402.428.900 	44.594.741.924 

Chi ti6t ti6n thu h6i dau tu' gop von vao do'n vi khac (ma so 26) 
Thu h6i dau 	vao cong ty con 	 793.229.485.000 

	
1.034.107.497.000 

Thu hal dau to gop von vao don vi khac 	 190.113.200.000 
	

317.863.600.000 
Nhan dat CQC chuyen nhugng khaki dau 	 133.884.475.000 

	

1.117.227.160.000 	1.351.971.097.000 

Tien thu tiv phat hanh c6 phi6u, nhan von gOp cua chu so,  hCpu (ma so 31) 
Tien thu tix tai phat hanh CO phieu qu9 	 413.465.165.558 
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Ngoai cac scr kien da neu, kh6ng con scy kien quan tong 
chinh can du,gc dieu chinh hoac cong 136 ten bao cao tai 

CONG TY 
c*.  CiSPHAN DAU -1-U ?9 

H/1 TA,4G KY THUAT -13 

* THANH PH6 

4, 
  
HO CHI H 	

* # 

P/10 H—C\'‘N  

n W4Sx • ay ket thOc nam tai 

CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09-DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket thlic ngay 31 thang 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC (tiep theo) 

2. 	Thong tin b6 sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao Itpu chuyen ti'en to rieng 
(tiep theo) 

2022 
VND 

2021 
VND 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

r 

r 

r 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

r 

S 

U  

U  

p 

r 

SO ti6n di vay thtyc thu trong nam (ma so 33) 
Tien thu ti' hgp tac kinh doanh vgi C6ng ty CO 
phan Eau tu' Nam Bay Bay 
Tien thu ti:J,  di vay theo khe utec thOng thut,ng 
Tien thu 	phat hanh trai phieu 
Tien thu tus di vay cac Cong ty trong tap down 

4.291.744.989.804 
S6 ti6n da thiyc tra g6c vay trong nam (ma so 34) 
Tien tra 	goc vay theo khe u,gc thong thugng 	728.442.908.004 
Tien tra no" goc trai phieu 	 1.050.000.000.000 
Tien tra no' goc trai phieu chuyen dOi 	 56.000.000 
Tien tra ng vay cac Cong ty trong tap doan 	3.142.574.722.380 

4.921.073.630.384 

3. S6 lieu so sanh 

SO lieu so sanh la s6 lieu cCia Bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh ket thilc ngay 31 thang 
12 nam 2021 da du'gc kiem toan. 

4. Sy,  kien phat sinh sau ngay ket thOc nam tai chinh 

Ngay 3 thang 3 nam 2023, HOi d6ng Quan tri COng ty da thong qua Nghi quyet so 19/NQ-
HDQT (NK2022 - 2027) v6 viec chap thuan thanh lap Cong ty TNHH MOt thanh vien Ha tang 
Trung BO vgi tji le so' hi:1'u 100%. 

Ngay 13 thang 3 nam 2023, Cong ty da thu'c hien thanh toan toan b6 so tier) goc va lai trai 
phieu ClIBOND2020_02 cho trai chu vai so tie'n la 1.960.265.068.493 clang. 

1.150.000.000.000 
641.645.171.047 

(200.000.000) 
2.500.299.818.757 

Le Qu6c Binh 
Tong Giam doc 

3.489.134.904.539 
1.228.031.000.000 
3.082.971.815.091 
7.800.137.719.630 

3.897.202.647.507 
1.140.000.000.000 

51.000.000 
1.674.052.200.011 
6.711.305.847.518 

Nguyen Van Bich Ngoc 	Mai Thi Thu Phu'o'ng 
Ngtrovi lap bieu 	 toan tru,Cong 

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 27 thang 3 nam 2023 
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CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
DOc lap - Ty do - Hanh phfic 

CONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG 
KY THUAT TP.HCM 

Tang 12, 152 Dien Bien Phil, Phuong 25, 
Quail Binh Thanh, TP Ho Chi Minh 

DT: 028.3622 1025 Fax: 028.3636 7100 

SO: 15/20231CV-C11 	 TP. Ha Chi Minh, ngig 3A thong 03 nam 2023 

V/v: giai trinh tang/giam kit qua hoat clang kinh 
doanh hop nhat da kiem toan cho nam tai chinh 

kit thac ngay 31/12/2022 

Kinh  
- Uy ban Chill:1g khoin Nha nuirc 
- So.  Giao dich Chung khoin Tp.HCM 
- 	Giao dich Chirng khoin Ha Nqi 

  

Cong ty Co phA'n DAu to Ha tang Ky.  thuAt Thanh phi H6 CM Minh (CII) giai trinh loi 

nhuAn sau thud Bao cao tai chinh hop nhAt da dugc kiern town cho nam tai chinh ket thfic ngay 

31 thong 12 nam 2022 nhtr sau: 

Lgi nhuAn sau thud nam 2022 teen Bao cao tai chinh hop nhAt d'a dugc lciem town dat 861 

ty ding, giam 3,96% so yen 19i nhuan sau thud traffic lcidm town nam 2022. 

So vii nam 2021, lgi nhuAn sau thud nam 2022 teen Bao cao tai chinh hgp nhAt dA dugc 

lcidm town tang 1.103 ty ding do cac nguyen nhan chu ydu sau: 

Lgi nhuAn gup to hoat dOng kinh doanh tang len so vdri nam truac chu ydu do cac dy 

an B.O.T di vao hoat dOng 6n djnh sau dai dich Covid-19. 

Lgi nhuAn thuAn tir hoat dung dAu to & tai chinh tang len so voi nam trtrerc do lAi thodi 

von cac ding ty con va lai chuytn nhugng cac khoan dAu to tai chinh. 

Chi tit vd boo cao tai chinh hgp nhAt cho nam tai chinh ket thfic ngay 31 thong 12 nam 

2022 dA dugc kidm town vui long xem tai website: www.cii.com.vn. 

Teals tong. 

Nai giri: 
- Nhu tren 
- Luu: VP. P.TC-KT 

LE QUOC BiNH 



CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT 
THANH PHO HO CHI MINH 

BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT DA DUVC KIEM TOAN 
Cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 thang 12 nam 2022 

Thanh ph6 HO Chi Minh, thang 3 nam 2023 
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CONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG 0 THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

  

          

          

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giam d6c Cong ty Co phan Dau to Ha tang K9 thuat Thanh pho H6 Chi Minh (goi tat la 
"Cong ty") de trinh bao cao nay cung vai Bao cao tai chinh hap nhat cua Cong ty cho nam tai chinh ket 
thCic ngay 31 thang 12 nam 2022. 

HOI DONG QUAN TR!, BAN KIEM SOAT VA BAN TONG GIAM DOC 

Cac thanh vien cua HOi d6ng Quan tri, Ban Kiem soat va Ban TOng Giam d6c COng ty da dieu hanh 
COng ty trong nam va den ngayl5p bao cao nay Om: 

Hoi donq Quan tri 

Ong Le VG Hoang 
Ba Truang Thi Ngoc Hai 
Ong Nguyen Quang Thanh 
Ong Le Quoc Binh 
Ba Nguyen Mai Bao Tram 
Ong Duang Trung Hai 
Ong Le Toan 
Ong Lu'u Hai Ca 
Ong Sang Ngoc Thanh 

Ban Kiem soat 

Ong Doan Minh Thu 
Ba Trinh Thi Ngpc Anh 
Ba Tran Thi Tuat 

Ban Tong Giarn doc  

Ong Le Qu6c Binh 
Ba Nguyen Mai Bao Tram 
Ong Nguyen Van Thanh 
Ba Nguyen Quynh Huang 

Ong Duang Quang Chau 
Ba Nguyen Thi Thu Tra 
Ong Le Trung Hieu 
Ong Nguyen Truang Hoang 
Ba Tran Yen Vy 

Ch6 tich 
PhO Chu tich (b6 nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 
PhO Chu tich (mien nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien (bó nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 
Thanh vien (bó nhiem ngay 20 thang 05 nam 2022) 
Thanh vien (mien nhiem ngay 04 thang 04 nam 2022) 

Tru&ng ban kiem soat 
Thanh vier) 
Thanh vien 

Tong Giam doc 
PhO Tong Giam dOc 
Pho Tong Giam d6c 
PhO Tong Giam doc (b6 nhiem ttIr Giam doc Quan IY von ngay 10 thang 
01 nam 2022) 
Giam doc du an ha tang 
Giam dot tai chinh 
Giam doc quan ly von (be) nhiem ngay 10 thang 01 nam 2022) 
Giam dot phat tri4n du an 
Giam d6c hanh chinh - Quan tri 

Nquiol dai dien theo phap luat 

Nguai dai dien theo phap luat cua COng ty trong nam va cho den ngay 15p bao cao nay la Ong Le Qu6c 
Binh - Tong Giam d6c. 

KIEM TOAN VIEN 

Bao cao tai chinh hop nhat cua COng ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 duac 
kiem toan 136'i Cong ty TNHH Kiem town Quoc te.  - Thanh vien Hang Kiem town Quoc to AGN 
International. 
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-t va dai then cho Ban Tong Giam doc. 
CONG TY 

CO pHA DAU TU 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiep theo) 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giam doc C6ng ty CO trach nhiem lap Bao cao tai chinh hop nhat phan anh mot cach trung 
thcfc va hop ly tinh hinh tai chinh 	Cong ty tai ngay 31 thong 12 nam 2022 cung nhu' ket qua hoot 
dOng kinh doanh va tinh hinh 	chuyen tien to cho nam tai chinh ket thuc cung ngay, phu hop vcfyi 
Chuan mu'c ke toan, Che d6 ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den 
viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhat. Trong viec lap Bao cao tai chinh hop nhat nay, Ban 
Tong Giam dot &roc yeu cau phai: 

• Lu'a chon cac chinh sach ke toan thich hop va bp dung cac chinh sach dO mot cach nhat quan; 
• Du'a ra cac xet down va uac tinh mot cach hop ly va than trong; 
• Neu ro .cac ,nguyen t6c ke toan thich hop co du'oc tuan th0 hay kh6ng, co nhang ap dung sai lech 

trong yeu can duvc cong bo va giai thich trong Bao cao tai chinh hop nhat hay khong; 
• Lap Bao cao tai chinh hop nhat tren co s& haat d6ng lien tuc triY tru.(5'ng hop khOng the cho rang 

Cong ty se tiep tic hoot dOng kinh doanh; va 
• Thiet ke va thcrc hien he thong kiern soot nOi b6 mot cach hau hieu cho muc dich lap va trinh bay 

Bao cao tai chinh hop nhat hop ly nham han the rui ro va gian Ian. 

Ban Tong Giam doc COng ty chiu trach nhiem dam bao rang so ke toan du'oc ghi chep mot cach phO 
hop de phan anh mot cach hop ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty ,& bat ,ky thoi diem nao va dam bao 
rang Bao cao tai chinh hop nhat tuan thu Chun mcfc ke toan, Che d6 ke toan doanh nghiep Viet Nam 
va cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhat. Ban Tong 
Giam doc cat-1g chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san cua C6ng ty va thcrc hien cac ben phap 
thich hop de ngan chan va phat hien cac hanh vi gian Ian va sai pham khac. 

Ban T6ng Giam doc xac nhan rang C6ng ty (15 tuan thu cac yeu c6u neu tren trong viec lap Bao cao tai 
chinh hop nhat. 

Le Quoc Binh 
Tong Giam doc 

Thanh ph6 HO Chi Minh. ngay 27 thong 3 nam 2023 

r 
	

2 



•  

I 

•  

11. • 
C IDA  C6NG TY TNHH KIN TOAN QU6C TE 

CHI NHANH SAI GON 

since 2001 

S6.  1649/2023/BCKT-ICPA.SG 

Lau 4, toa nha Hai Au TIC, 396 Taking Sun 
Phutirrig 4, Quan Tan Binh, Tp. HO Chi Minh 
T : (+84 28) 7303 2007 

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 

Kinh 	Quy Co thing 
H6i clang Quan tri va Ban T6ng Giam d6c 
Cong ty Co phan Dau tu' Ha tang Ky thuat Thanh pho H6 Chi Minh 

Chung toi da kiem toan bao cao tai chinh hop nhat kern theo cua Cong ty Co phan Day tu' Ha tang K9 
thuat Thanh pho Ho Chi Minh (goi tat la "COng ty"), duigc lap ngay 27 thang 3 nam 2023, ti:r trang 4 den 
trang 91, bao gom bang can doi ke toan hop nhat tai ngay 31 thang 12 nam 2022, bao cao kat qua 
hoat dOng kinh doanh hop nhat, bao cao 	chuyen tien te hop nhat cho nam tai chinh kat thuc ciing 
ngay va ban thy* minh bao cao tai chinh hop nhat. 

Trach nhiem cua Ban T6ng Giam d6c 

Ban Tong Giam doc Cong ty chiu trach nhiem lap va trinh bay trung thLyc va hop 19 bao cao tai chinh 
hop nhat theo chuan 	Ice toan. the do ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 19 co 
lien quan den viec lap ,va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat va chiu trach nhiem ye kiem soat not ix) 
ma Ban T6ng Giam dot xac dinh la can thiet de dam bao viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop 

7 	nhat khOng co sai sot trong yeu do gian Ian hoac nham 

Trach nhiem cua Ki6m toan vien 

Trach nhiem cua chUng toi la dua ray kien ye bao cao tai chinh hop nhat clva tren ket qua cua cuOc 
kiem toan. Chung toi da tien hanh kiem toan theo cac chuan mcic kiem toan Viet Nam. Cac chuan mu'c 
nay yeu cau chung toi tuan th0 chuan rril,FC va cac quy dinh ye dao dCic nghe nghiep. lap ke hoach va 
thcyc hien cuOc kiem toan de dat duoc su' dam bao hop 19 ve viec lieu bao cao tai chinh hop nhat cCia 
Cong ty co con sai sat trong yeu hay khOng. 

Cong viec kiem toan bao gam thu'c hien cac thu tuc nham thu thap cac bang chd.ng kiem toan ve cac 
so lieu va thuyet minh tren bao cao tai chinh hop nhat. Cac thCi tuc kiem toan dur.gc Iva chon diya tren 
xet,cloan cua kiem toan vier), bao g6m danh gia 	ro có sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh hop 
nhat do gian Ian hoac nham Ian. Khi,thcyc hien danh gia cac 	ro nay, kiem toan vier) da xem xet kiem 
soat not 130 	COng ty lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat trung thcfc. hop 
ly nham thi6t ke cac th0 tuc kiem toan ph6 hop vOi tinh hinh thcic te. tuy nhien khong nham myc dich 
dua ray kien ye hieu qua cua kiem soat not b6 cua COng ty. Cong viec kiem toan cung bao gom danh 
gia tinh thich hop cua cac chinh sach , toan diyoc ap dyng va tinh hop lc/ cu cac Lygc tinh ke toan 
cua Ban Tong Giam doccung nhu danh gia viec trinh bay tong the bac,  cao tai chinh hop nhat. 

ChUng toi tin twang rang cac bang chiYng kiem toan ma chung toi da thu thap duvc la day du va thich 
hop lam co so cho y kien kiem toan cua chung toi. 

Y ki6n cua Ki6m toan vien 

Theo 9 kien cua chung toi, Bao cao tai chinh hop nhat da phan anh trung thy'c va hop I9, tren cac khia 
canh trong yeu, tinh hinh tai chinh hop nhat cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 2022, cung nhty ket 
qua hoat dOng kinh doanh hop nhat va,tinh hinh 	chuyen tien te hop nhat cho nam tai chinh ket thuc 
cung n•ay, ph6 hop voei chuan 	ke toan, the dO ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh 

quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat. 

Trin Thi Xuan Thick 
Kiem toan vien 
Giay chCing nhan clang k9 hanh ngha 
kiem toan so N.4184-2022-072-1 

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 27 (hang 3 nam 2023 

agn 
INTERNATIONAL AUDITING COMPANY LIMITED - SAIGON BRANCH 

Website: www.icpa.vn  I Email: saigon@icpa.vn  

A member firm of AGN International 3 
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Giam ac Chi nhanh 
Giay chCfng nhan dang k9 hanh nghe 
kiem toan s6 1741-2023-072-1 



7.1 	
CONG TY CO PHAN DAU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

  

	 mau B  01 - DN/HN  

   

BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2022 

TAI SAN 
Ma 
s6 

Thuyet 
minh 

31/12/2022 

Dan vi: VND 

01/01/2022 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 7.226.742.091.969 10.497.488.947.013 

I. Tien va cac khoan tu'o'ng dwang 
tien 110 V.1 275.742.966.899 689.231.766.880 

1. Tien 111 185.112.139.141 516.001.766.880 
2. Cac khoan tu'ang &Yang ti6n 112 90.630.827.758 173.230.000.000 

II. Diu tu' tai chinh ngin han 120 V.14 628.443.484.003 660.130.510.209 
1. ChCrng khoan kinh doanh 121 V.14 615.576.040.000 615.576.040.000 
2. Dau tu' n'arn gicy den ngay dao han 123 V.14 12.867.444.003 44.554.470.209 

III. Cac khoan phai thu ng6n han 130 4.619.145.218.285 4.379.715.984.597 
1. Phai thu ngan han cua khach hang 131 V.2 886.397.569.362 944.543.542.534 
2. Tra trutic cho ngutti ban ngan han 132 V.3 255.739.661.779 657.404.927.082 
3. Phai thu y6 cho vay no'n han 135 V.4 1.806.275.375.690 1.639.953.510.616 
4. Phai thu ng6n han khac 136 V.5 1.842.217.826.617 1.269.254.413.082 
5. Du' phOng phai thu ng6n [Ian 

kh6 dOi 137 V.6 (171.485.215.163) (131.440.408.717) 

IV. Hang ton kho 140 V.7 1.616.876.485.186 4.549.360.587.837 
1. Hang ton kho 141 1.616.876.485.186 4.549.360.587.837 

V. Tai san ngin han khac 150 86.533.937.596 219.050.097.490 
1. Chi phi tra triy&c no'n han 151 V.8 13.580.719.926 24.576.324.622 
2. Thu 	GTGT dtroc khau trEr 152 51.929.039.517 168.294.376.930 
3. Thu 	va cac khoan khac phai thu 

Nha ntyac 153 V.19 21.024.178.153 26.179.395.938 

Cac thuy4t minh Binh kern 15 mot b() ph5n hgp thanh cCia bao cao tai chinh hgp nh,6t nay 	 4 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

    

Mau B 01 - DN/HN 

     

     

BANG CAN DOI KE TOAN HgP NHAT (ti6p theo) 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2022 

TAI SAN Ma 
s6 

Thuy6t 
minh 

31/12/2022 

Dan vi: VND 

01/01/2022 

B. TAI SAN DAI HAN 200 21.332.754.392.823 20.372.684.240.100 

I. Cac khoan phai thu dai han 210 5.907.460.206.390 3.680.489.322.166 
1. Tra truck cho nguai ban dai han 212 V.3 4.898.132.446 5.714.125.446 
2. Phai thu v6 cho vay dai han 215 V.4 3.334.429.786.068 1.735.379.786.068 
3. Phial thu dai han khac 216 V.5 2.568.132.287.876 1.939.395.410.652 

II. Tai san co dinh 220 8.524.479.024.229 9.414.667.128.172 
1. Tai san co dinh hCru hinh 221 V.9 1.716.939.201.062 2.107.408.549.281 

- Nguyen gia 222 2.597.790.778.682 2.979.194.975.798 
-Giatrihaomonluyke 223 (880.851.577.620) (871.786.426.517) 

2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 V.10 719.859.372 
- Nguyen gia 225 1.140.909.091 
- Gia trl hao mOn I uy ke 226 (421.049.719) 

3. Tai san co dinh vo hinh 227 V.11 6.807.539.823.167 7.306.538.719.519 
- Nguyen gia 228 9.846.668.640.425 9.943.503.747.071 
- GO tri hao m6n luy ke 229 (3.039.128.817.258) (2.636.965.027.552) 

III. Bat dc)ng san Tau tu' 230 V.12 905.896.116.261 806.972.357.763 
- Nguyen gia 231 938.528.575.304 829.492.747.877 
- Gia tri hao m6n luy" ke 232 (32.632.459.043) (22.520.390.114) 

IV. Tai san do' dang dai han 240 535.774.434.956 2.118.438.822.340 
1. Chi phi xay dung ca ban dev dang 242 V.13 535.774.434.956 2.118.438.822.340 

V. Diu tu' tai chinh dai han 250 V.14 2.419.661.170.886 1.554.600.069.108 
1. Dau tty vao cong ty lien doanh. 

lien ket 252 V.14 1.862.304.595.886 993.733.494.108 
2. Dau tu' gop von vao dan vi khac 253 V.14 407.045.005.000 409.045.005.000 
3. Du,  phong dau 	tai chinh dai han 254 V.14 (22.688.430.000) (24.688.430.000) 
4. Dau tu,  nam gitl den ngay dao han 255 V.14 173.000.000.000 176.510.000.000 

VI. Tai san dai han khac 260 3.039.483.440.101 2.797.516.540.551 
1. Chi phi tra tru'ac dai han 261 V.8 1.882.922.154.301 1.351.789.594.145 
2. Tai san thue thu nhap hoan lai 262 V.15 276.005.091.711 329.905.335.368 
3. Thiet bi, vat tu', phu tong thay the 

dai han 263 9.582.666.912 9.662.042.939 
4. Lai the thuang mai 269 V.16 870.973.527.177 1.106.159.568.099 

TONG CONG TAI SAN 
(270 = 100 + 200) 270 28.559.496.484.792 30.870.173.187.113 

Cac thuyet minh Binh kern la mot PO pha'n hop thanh cOa bac) cao tai chinh hop nhet nay 	 5 



0.870.173.187.113 28.55 
TONG CONG NGUON VON 
(440 = 300 + 400) 
	 440 

CO PaN at) TLC 
HA TANG KY THU ^ T 

THANH PH 
HO CHI MIC  

Ly HuSfnh Trqc Giang 
Ngwifyi lap bieu 	 Ke toan tru'o'ng 

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 27 thang 3 nam 2023 

e Queic Binh 
Tong Giam cloc 

Mai Thi Thu Phtpang 

CONG TY CO PHAN DAU TLI HA TANG [6' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 01 - DN/HN 

BANG CAN obi 
Tai ngay 

NGUON VON 

KE TOAN 

Ma 
s6 

31 thang 
HOP NHAT (ti6p theo) 
12 nam 2022 

Thuy6t 
31/1212022 

minh 

C. Ng pHA1 TRA 300 20.258.490.377.579 

I. No,  ngan flan 310 9.570.468.969.755 

1. Phai tra ngt..P6i ban ng6n han 311 V.17 473.620.460.350 

2. Ngu'Oi mua tra ti6n trutc ngan han 312 V.18 1.523.501.438.503 

3. Thu 	va cac khoan phai nOp Nha 
nu'Oc 313 V.19 119.844.479.888 

4. Phai tra nguod lao dOng 314 41.220.533.999 
5. Chi phi phai tra no'n han 315 V.20 112.882.368.572 
6. Doanh thu chua thvc hian ngan han 318 322.363.116 
7. Phai tra ngan han khac 319 V.21 2.127.099.039.817 

8. Vay va no thud tai chinh ngan han 320 V.22 5.166.411.914.093 
9. Dcr phOng phai tra ngan han 321 
10. Qu9 khen thu'Ong, phut loi 322 5.566.371.417 

II. No' dai han 330 10.688.021.407.824 

1. Doanh thu chua thvc hian dai han 336 3.229.268.690 

2. Phai tra dai han khac 337 V.21 1.160.338.869.078 

3. Vay va no thud tai chinh dai han 338 V.22 9.415.873.137.438 

4. Thu 	thu nhap hoan lai phai tra 341 V.15 108.580.132.618 

5. Dv ph6ng phai tra dai han 342 

D. VON CHO SO' KW 400 8.301.006.107.213 

I. V6n chu so' hivu 410 V.23 8.301.006.107.213 

1. Von gOp cua &ICJ sa hiru 411 2.840.195.130.000 

- Co phidu phO thOng co quyen bi6u 
quyet 411a 2.840.195.130.000 

2.  Th5ng du,  von c6 phan 412 560.590.824.176 
3. V6n khac cCia chu sO hCru 414 6.660.084.447 

4. Co phiau qu9 415 (737.021.149.571) 

5. Qu9 dau 	phat then 418 265.047.576.028 

6.  Lai nhuan sau thud chua ph5n ph6i 421 2.449.646.951.912 

- Lai nhuan sau thud chua phan ph6i 
luy ke den cuOi nam truzYc 421a 1.834.594.536.254 
- Lcyi nhu5n sau thud chua ph5n ph6i 
nam nay 421b 615.052.415.658 
Lai ich c6 dong khOng kLarn soot 429 2.915.886.690.221 

Dan VND 

01/01/2022 

22.491.394.695.423 

9.158.744.875.875 

678.243.193.357 

2.112.993.294.992 

316.923.250.061 

40.427.433.243 

459.829.959.029 

197.405.557 

1.640.593.279.289 

3.861.378.173.874 

7.272.727.273 

40.886.159.200 

13.332.649.819.548 

1.449.000.000 

41.764.177.247 

13.178.185.560.318 

107.498.589.796 

3.752.492.187 

8.378.778.491.690 

8.378.778.491.690 

2.833.047.710.000 

2.833.047.710.000 
	rE 

426.449.919.416 

6.660.084.447 

(1.027.507.990.369) 

259.532.482.300 

2.325.716.631.161 

2.265.725.219.686 

59.991.411.475 
3.554.879.654.735 

Cac thuyet minh Binh kern la mot b() phan hap thanh cua bac coo tar chinh hop nhat nay 6 
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CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT 
Cho nam tai chinh kat thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

CHI TIEU 

1. Doanh thu ban hang va cung cap dich 
vu 

Ma 
so 

01 

Thuyet 
minh 

2022 

Dan vi: VND 

2021 

VI.1 5.901.690.577.210 2.908.693.562.956 

2. Cac khoOn giam trif doanh thu 02 VI.1 153.699.908.920 48.659.514.547 

3. Doanh thu thuan v6 ban hang va 
cung cap dich vu (10 = 01 - 02) 10 VI.1 5.747.990.668.290 2.860.034.048.409 
4. Gia von hang ban 11 VI.2 4.404.023.358.553 2.036.064.393.949 

5. Lo'i nhuan gop v'e ban hang va cung 
cap dich vu (20 = 10 - 11) 20 1.343.967.309.737 823.969.654.460 

6. Doanh thu hoat Ong tai chinh 21 VI.3 1.521.971.642.064 1.069.631.920.450 
7. Chi phi tai chinh 22 Vl.4 1.358.947.815.603 1.416.444.228.424 
- Trong do: Chi phi lei vay 23 1.119.155.480.993 1.133.805.564.396 

8. Phan lei trong c6ng ty lien doanh. 
lien ket 24 V.14 75.808.265.677 5.533.244.673 
9. Chi phi ban hang 25 VI.5 76.865.705.532 62.945.222.581 
10. Chi phi quan ly doanh nghiep 26 VI.6 461.975.667.642 494.236.687.562 

11. Lai nhuan thuAn tir hoat Bong 
kinh doanh 
[30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)] 30 1.043.958.028.701 (74.491.318.984) 
12. Thu nhap khac 31 VI.7 9.572.335.815 29.641.769.777 
13, Chi phi khac 32 VI.8 12.215.402.133 60.963.028.764 
14. Lai nhuan khac (40 = 31 - 32) 40 (2.643.066.318) (31.321.258.987) 
15. Tang 191 nhuan ke toan tri.kfc thue 
(50 = 30 + 40) 50 1.041.314.962.383 (105.812.577.971) 
16 Chi phi thue TNDN hien hanh 51 VI.9 129.311.827.162 210.768.343.468 
17. Chi phi/(Thu nhap) thue thu nhap 
doanh nghiep hoen lai 52 V.15 51.454.853.881 (74.504.553.104) 
18. Lgi nhuan sau thue thu nhap doanh 
nghiep (60 = 50 - 51 - 52) 60 860.548.281.340 (242.076.368.335) 
19. Lai nhuan sau thue cOa có dOng cCia 
Cong ty me 61 695.146.941.142 (332.403.202.642) 
20. Lgi nhuan sau thue cua c6 d6ng khOng 
kiem soat 62 165.401.340.198 90.326.834.307 
21. Lai co,  ban tren c6 phieu 70 VI.10 -. • : (1.392) 

.0,02483 /), 

o CONG TY 
CO PHAN DAU TU 

Fifk TkIG KY THUAT 
THANH PHO 
HO CHI MI 

L9 Huynh True Giang 	 Mai Thi Thu Phipang 
Ngutei lap bleu 	 Ke toan tru,deng 

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 27 thang 3 nam 2023 

Cac thuyet minh dinh kern la mot b0 phan hap thanh cUa bac cao tai chinh hop nhet nay 	 7 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 03a - DN/HN 

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 
(Theo phuang phap glen tiep) 

Cho nam tai chinh ket that ngay 31 thang 12 nam 2022 

CHI TIEU Ma 
s6 

2022 

Dan vi. VND 

2021 

I. 	CHUYEN TIEN TO' HOAT DONG KINH DOANH 
1. 	Lo,i nhuan tru,O,c thu6 01 1.041.314.962.383 (105.812.577.971) 
2. 	Di6u chinh cho cac khoan 

Khau hao TSCD, bat d6ng san dau to va phan 
b6 lai the thiyang mai 02 767.972.075.468 697.324.675.918 
Cac khoan du' phong 03 77.288.123.146 78.656.494.249 
L6/lai chenh lech tjr gia hal doai do danh gia lai 
cac khoan mac tin to co g6c ngoai to 04 23.806.440 
Lai tix hoat d6ng Tau to 05 (1.583.005.676.393) (578.524.206.216) 
Chi phi lai vay 06 1.255.980.744.994 1.275.996.440.071 
Cac khoan dieu chinh khac 07 108.052.480.062 (41.938.476.966) 

3. 	Lo,i nhuan tip hoat Ong kinh doanh truck 
thay d6i von Iu'u dOng 08 1.667.602.709.660 1.325.726.155.525 
Tang/giarn cac khoan phai thu 09 (683.010.591.368) 368.177.085.325 
Tang/giam hang ton kho 10 1.927.998.552.733 (1.002.988.601.241) 

Tangigiam cac khoan phai tra (kh6ng ke lai 
vay phai tra, thue thu nhap doanh nghiep 
phai nap) 11 47.515.031.968 297.220.402.714 
Tang/giarn chi phi tra truck 12 (220.923.891.218) (108.525.059.772) 
Tien lai vay da tra 14 (1.560.310.975.283) (1.505.492.108.440) 
Thue thu nhap doanh nghiep da nop 15 (162.426.025.921) (213.409.578.238) 
Tien chi khac cho host d6ng kinh doanh 17 (43.421.014.392) (42.365.384.383) 

Lu'u chuy6n ti4n thuan tu' hoat d6ng kinh 
doanh 20 973.023.796.179 (881.657.088.510) 

II. 	LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG DAU TU' 
1. 	Tien chi de mua sam, )(ay dung TSCD va cac 

tai san dai han khac 21 (251.344.638.412) (436.237.401.799) 
2. 	Tien thu 	thanh 	nhtyong ban TSCD va cac 

tai san dai han khac 22 6.793.616.860 7.822.040.307 
3. 	Tien chi cho vay, mua cac cOng cu no cua dan 

vi khac 23 (1.291.227.693 834) (713.856.125.943) 
4. 	Tien thu h6i cho vay, ban lai cac cOng cu na 

cua dan vi khac 24 499.317.004.400 436.330.376.554 
5. 	Tien chi (IL to g6p von vao dan vi khac 25 (225.040.963.874) (62.673.551.376) 
6. 	Tien thu h6i dau tu,  gop von vac dan vi khac 26 1.036.131.573.187 1.352.871.097.000 
7. 	Tien thu lai cho vay, c6 tirc va 191 nhuan duvc 

chia 27 203.065.803.492 152.743.831.444 
Lu'u chuyOn ti6n thuan tip boat dong dau tu' 30 (22.305.298.181) 737.000.266.187 

Cac thuy4t minh dinh kern 15 mOt b"O phan hap thanh cua bac cao tai chinh hop nh6t nay 	 8 



413.465.165.558 
3.755.704.326.103 

(5.531.856.632.125) 
(130.166.061) 

(1.389.991.454) 
(1.364.207.297.979) 

7.197.292.518.149 
(6.785.047.223.768) 

(520.727.266) 
(16.583.485.656) 
395.141.081.459 

50 	(413.488.799.981) 

60 
	

689.231.766.880 

70 

250.484.259.136 

438.747.507.744 

689.231.766.880 

( 

o o's 	a I, .  
• CONG TY 

(0* 
 

CO PHA DAU TU .c) 
HA TANG KY TH 

THANH P 
"S-,  Ho CH" -7 

A, 
61-46C\N  
Le Quoc Binh 
Tong Giam doc 

CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

        

Mau B 03a - DN/HN 

         

         

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN 	HcYP NHAT (tiep theo) 
(Theo phuong phap gian ti6p) 

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

Dan VND 

CHI TIEU 
Ma 
so 2022 2021 

III. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT HONG TAI CHINH 

1. Ti6n thu tur phat hanh c6 phieu. nhan von 
gop cua ch6 so' hau va tai phat hanh c6 
phi6u qu9 
	

31 
2. Tien thu tt.r di vay 
	

33 
3. Tien tra no' goc vay 
	

34 
4. Tien tra ncy goc thue tai chinh 

	
35 

5. Co ti:fc, Io'i nhuan da tra cho ch0 so' hau 
	

36 
Lu'u chuyen tien thuan tip hoat d6ng tai chinh 

	
40 

Lu'u chuyen tien thuan trong nam 

(50 = 20 + 30 + 40) 

Tien va tvang du'o'ng tien dau nam 

Tien va tu'o'ng du'o'ng tien cu6i nam 
(70 = 50 + 60) 

aid 

Ljt Hujinh TrOc Giang 	Mai Thi Thu Phu'o'ng 
Ngvoi lap Weil 	 Ka toan trtromg 

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 27 thang 3 nam 2023 

Cac thuye't minli clinh kern la mot b6 phan hop thanh caa bao cao tai chinh hop nhcit nay 	 9 
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CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG [6' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

    

Mau B 09 - DN/HN 

     

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT 
Cho nam tai chinh ket thOc ngay 31 (hang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT 

Hinh thin so,  haiu von 

    

COng ty Co phan Dau tu' Ha tang K9 thuat Thanh pho HO Chi Minh (gpi tat la "COng ty") la cong 
ty c6 phan du'oc thanh lap va hoat clOng theo, Giay chUng nhan 

Ian 
ky kinh doanh so 

0302483177 do S6' ke hoach va Dau tu' thanh pho Ho Chi Minh cap Ian dau ngay 24 thang 12 
nam 2001 va dieu chinh Ian thCv 32 ngay 01 thang 12 nam 2022 ye viec tang von dieu le cua 
Cong ty. 

V6n dieu le cua COng ty la 2.840.195.130.000 clOng, chia thanh 284.019.513 c6 phan, mOnh 
gia mot c6 phan la 10.000 dOng. 

Try sO chinh cua COng ty dat tai tang 12, 152 Dien Bien Ph6, Phu'O'ng 25, Quan Binh Thanh, 
Thanh pho HO Chi Minh. 

Ten giao dich bang Tieng Anh cCia Cong ty: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint 
Stock Company, ten %/Vet tat la: C.I.I. 

Co phieu cua Cong ty hien dang niem yet tai Sa Giao dich Chung khoan Thanh pho HO Chi 
Minh, ma co phreu: CII. 

Tong s6 nhan vien cua C6ng ty va cac cOng ty con tai ngay 31 thang 12 nam 2022 khoang 760 
ngutei (tai ngay 01 thang 01 nam 2022 khoang 1.050 ngu,61). 

Linh vu'c kinh doanh 

Cong ty kinh doanh trong nhieu linh V l.15C khac nhau. 

Nganh ngh6 kinh doanh va hoat dOng chinh 

Nganh ngh6 kinh doanh chinh cua COng ty la dau tu' xay dgng, khai thac, kinh doanh ha tang 
k9 thuat do thi theo phuang thCfc hop (Jong xay dyng - kinh doanh - chuyen giao (B.O.T); hop 
'Jong xay dung - chuyen giao (BT); ,kinh doanh bat clOng san; thvc hien thu phi giao thOng 
duang bit); san xuat, mua ban cac thiet bi chuyen dOng trong linh vcrc thu phi giao thOng va )(ay 
dc.rng; )(ay dung cOng trinh dan dung, cong nghiep, cong trinh giao thong, car-1g trinh du,dyng 
Ong thoat nu'Oc. 

Hoat Ong chinh cua Cong ty trong nam la dau tu' xay dung, khai thac, kinh doanh ha tang k9 
thuat dO thi theo phuang tht:Fc hop dong )(ay clyng - kinh doanh - chuyen giao (B.O.T); hop 
Tong xay dung - chuyen giao (BT); thvc hien thu phi giao thong duteng IDO; kinh doanh bat 
Ong san; dau tu' va quail IY cac car-1g ty con, col-1g ty lien doanh, lien ket. 

Chu ky san xuat, kinh doanh thong thuteng 

Chu ky san xuat kinh doanh cua hoat Ong dau tu' va kinh doanh bat dOng san cua Cong ty bat 
dau 	th6i diem xin giay phep dau 	thix hien giai ph6ng mat bang, )(ay dung co ban cho 
den thol diem hoan thanh du'a vao su,  dung. Do vay, chu ky san xuat kinh doanh thong thu,o'ng 
cua m6i du an u,Oc tinh trong \tong 60 thang. 

Chu ky san xuat, kinh doanh cua cac hoat clOng khac cua COng ty thOng thu'Ong du'oc thcrc 
hien trong tho'i gian khOng qua 12 thang. 

10 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh 14t thCic ngay 31 (hang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

Cau trim doanh nghi'Op 

Dau tu' tru'c tiep 

Ten cOng ty 

31/12/2022 01/01/2022 

Hoat Ong chinh 

Ty le quy'an 
bieu quyet 

(%) 

TY le 
lai ich 

(%) 

Ty la quyan 
bieu quyet 

(%) 

TY le 
121 ich 	Nai thanh lap 

(%) va hoat dOng 

Cac conq ty con 
54,82% 
50,62% 
89,30% 

100% 

49,00% 

100% 
100% 

100% 

98,85% 

0,00% 

95,00% 
100% 

37,52% 

54,82% 
50,62% 
89,30% 

100% 

49,00% 

100% 
100% 

100% 

98,85% 

0,00% 

95,00% 
100% 

37,52% 

54,79% 
50,61% 
80,00% 

100% 

49,00% 

100% 
100% 

100% 

98,85% 

99,99% 

95,00% 
10,00% 

65,32% 

54,79% Tp. HO Chi Minh Dau tu' vao cac du' an cau dirang 

	

50,61% Tp. H6 Chi Minh 	Kinh doanh ha tang nutc 
80,00% Tp. H6 Chi Minh Thi cong xay dung 

Dau to vao du On xay dung ha tang k9 
thuat trong khu do thi mai Thu Thiem 

100% Tp. H6 Chi Minh theo hap dOng B.T; kinh doanh bat 
dOng san 

Dau tu' du' On B.O.T ma' rOng Xa 10 Ha 
49,00% Tp. HO Chi Minh 

NOi 
100% Tp. H6 Chi Minh Cung cap cac dich vu va ha tang 

	

100% Tp. H6 Chi Minh 	Kinh doanh bat d'Ong san 

	

100% Tp. HO Chi Minh 	Kinh doanh bat Ong san 

	

98,85% Tp. HO Chi Minh 	Dau tu' ha tang k9 thuat 

99,99% Tp. HO Chi Minh Dau tu' ha tang ky thuat 

	

95,00% Tp. H6 Chi Minh 	Kinh doanh bat dOng san 

	

10,00% Tp. H6 Chi Minh 	Dau tu' hp tang k9 thuat 

	

65,32% Tp. HO Chi Minh 	Kinh doanh bat dOng san 

1. Cong ty Co phan Dau to Cau dutng CII (CII B&R) 
2. COng ty CO phan Ha tang nutc Sai GOn (SII) (i) 
3. C6ng ty CO phan Xay dung Ha tang CII (CII E&C) 

4. Cong ty TNHH MTV Khu Bac Thu Thiem (KBTT) 

5. COng ty CO phan Dau tu' va Xay dung Xa LO Ha NOi 
(HNHC) (11) 
6. C6ng ty TNHH MTV Dich vu Hp tang CII 
7. COng ty TNHH Dau tu' Cao Oc Dien Bien Phu 
8. Cong ty TNHH MTV Dau tu' Kinh doanh Dia 6c Lu' 
Gia (Lu Gia Land) 

9. COng ty CO phan Dau to va Xay dung Cau dutng 
Binh TriOu 

10. C6ng ty CO phan Dau tu' Ha tang Ky thuat Vinaphil 
(VPII) (iii) 
11. Cong ty TNHH DO thi xanh Sai GOn Long Khanh 
12. C6ng ty TNHH MTV Cau Sai Gon (SGBC) 

Cong ty lien ket 
1. Cong ty CO phan Dau tu Nam Bay Bay (NBB) (iv)  

(0 Ngay 21 thang 03 nam 2022, HOi dOng Quan tri C6ng ty da thOng qua ch6 twang va vrec thoai von tai COng ty SII. 
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Dau tu' 	an B.O.T ma r6ng Xa 16 Ha 
N6i 

Dau tu' du' an B.O.T 	r6ng Qu6cI6 1 
doan qua tinh Ninh Thuan 

eau tu' du' an B.O.T ma r6ng Qu6c16 1 
doan qua Tp. Phan Rang - Thap Cham 

Da.  u 	du' an B.O.T Cau Rach Mieu va 
nang cap QuocIO 60 
Dau tu' du' an B.O.T cau Co Chien 

Dau tu' xay dung cac du' an cau duang 

51,00% Tp. H6 Chi Minh 

Tp. H6 Chi 
100% Minh & Tinh 

Ninh Thuan 

Tp. H6 Chi 
99,99% Minh & Tinh 

Ninh Thuan 

50,71% Tinh Ben Tre 

50,53% Tp. H6 Chi Minh 

99,99% Tp. H6 Chi Minh 

11,1-1-1 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH NCR NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

CALI truc doanh nghrOp (tiep theo) 

(ii) Cong ty dang nam 	trt,fc tiep 49% va nam giix gian tiep 51% quyen bleu quyet trong cong ty con nay thOng qua COng ty CII B&R (xem thuyet minh dual clay). 

Thuc hien Nghi ciuyet,  so 10/1\1Q-HD9T (NK 2022-2027) ngay 21 thang 11 nam 2022 dm H6i dong Quan trj 	viec chap thuan cho Cong ty du'ac thoai von 
dau tu' tai COng ty Co phan Dau tu' Ha tang K9 thuat Vinaphil (VPII), ngay 22 thang 11 nam 2022 COng ty da thoai town bo c6 phan dang nam giCF tai cong ty con 
nay. 

(iv) Thu'c hien Nghi quyet s6 301/NQ-HDQT (NK 2017-2022) ngay 25 thang 2 nam 2022 cua H6i d6ng Quan trj ye viec giam ty le sa hau tai COng ty NBB, ngay 8 
thang 3 nam 2022, COng ty da hoan tat viec chuyen nhupeng 2.140.000 co phieu NBB de giam so luong co phieu nam giCr ye 49.081.332, tu'ang Ung ty le 49%. 
Theo do, COng ty NBB 	cong ty con tra thanh cong ty lien ket ke tix ngay nay. Xem chi tiet anh huang cua viec thoai von cong ty con nay den bac,  cao tai chinh 
hop nhat cua Cong ty tai Thuyet minh V.24. 

flau tu' gian tiep 

31/1 2/2022 	 01/01/2022 

Ten cong ty 

TY le quyen 
bieu quy6t 

(%) 

Ty le 
lai ich 

(%) 

TY le quyen 
bieu quyet 

(%) 

Cac cong ty dau tu' gian tiep thong qua CII B&R 
Conq ty con 

51,00% 

100% 

99,99% 

50,36% 

50,53% 

99,99% 

51,00% 

100% 

99,99% 

50,71% 

50,53% 

99,99% 

51,00% 

100% 

99,99% 

50,36% 

50,53% 

99,99% 

1. COng ty Co phan Dau tu' va Xay du'ng Xa 16 Ha N6i 
(HNHC) 

2. C6ng ty TNHH MTV BOT tinh Ninh Thuan (BOT 
Ninh Thuan) 

3. Cong ty Co phan Dau tu' va Phat trien Xay dung 
Ninh Thuan (Ninh Thuan Invest JSC) 

4. Cong ty TNHH BOT cau Rach Mieu (BOTRM) 

5. Cong ty TNHH eau tu' Co Chien 

6. Cong ty Co phan Cau du'ang Hien An Binh 

TY Ie 
lai ich 

(%) 

Nai thanh lap 
va hoat dOng Hoat dOng chinh 

12 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HO'P NHAT (tie'p theo) 
Cho nam tai chinh ke't thtic ngay 31 Mang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

CAL' truc doanh nghiep (tiep theo) 

31/12/2022 

     

    

01/01/2022 

    

Ten cOng ty 

1-9 10 quy0n 
bieu quyet 

(%) 

T9 le 

Iqi ich 

(%) 

T9 le quy0n 
bieu quyet 

(%) 

1-9 10 

Igi ich 	Noi thanh lap 
(%) va hoat d6ng Hoat d6ng chinh 

Cac cong ty d'au tu' gian tiep thong qua CII B&R (tiep theo) 

7. COng ty TNHH MTV D5u tu' Ha tang VRG (VRG) 	99,99% 99,99% 99,99% 
Da. 0 tu' Diy an B.O.T n5ng cap m& rOng 

99,99% Tinh Binh Dutng 
dutng DT 741 

8. COng ty TNHH MTV C5u Sai Con (SGBC) 0,00% 0,00% 89,98% 89,98% Tp. H6 Chi Minh D5u tu' ha tang icy thuat 

Conq ty lien doanh 

1. C6ng ty Co ph5n BOT Trung Luang - M9 Thuan 50,00% 50,00% 50,00% 
D5u tu' du' an B.O.T dutng cao toc 

50,00% Tp. Ho Chi Minh 
Trung Luang - M9 Thuan 

Cac cong ty da'u tu' gian tiep thong qua SII 
Conq ty con 
1. COng ty Co pha'n C5p thoat nutec Gia Lai 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% Tinh Gia Lai Khai thac, xir ly va cung cap nutc 
2. Cling ty CO ph5n C5p nutc Sai GOn - Dankia 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Tinh Lam D6ng Khai thac, Xir Ijr va cung cap nutc 
3. C6ng ty CO ph5n C5p thoat nutc CO Chi 50,98% 50,98% 50,98% 50,98% Tp. H6 Chi Minh 	Khai thac, xiyI9 va cung cap nutc 

4. Cong ty TNHH MTV D'au tu' Nutc SGN 100% 100% 100% 100% Tp. H6 Chi Minh 	Khai thac, xO' 	va cung cap nutc 

5. Cong ty CO ph5n K9 thuat Enviro 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% Tp. HO Chi Minh LPp d5t he thong cap thobt nu'O'c 

Conq ty lien Wet 
1. COng ty CO ph5n D'au to Nu'O'c Tan Hiep 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% Tp. H6 Chi Minh Khai thac, xt:r ly va cung cap nu'O'c 

2. C6ng ty CO ph .an nutec Sai Gon - An Khe 49,00% 49,00% 49,00% 49,00% Tinh Gia Lai Khai thac, xir 19 va cung cap nutc 

3. C6ng ty CO ph5n Cap nutc Sai Ge' - Pleiku (i) 49,00% 49,00% 55,00% 55,00% Tinh Gia Lai Khai thac, xir 19 va cung cap nutc 

(i) Ngay 22 thang 2, narn 2022, COng ty CO ph5n Ha TAng nu'O'c Sai gOn da thu'c hien thoai 6% von trong COng ty CO ph5n C5p nutc Sai Con - Pleiku, giam t9 le 
so' hCru ti' 55% xuOng 49%. Theo d6 C6ng ty CO ph5n, Cap nu'O'c Sai GOn - Pleiku d5 trO' thanh cOng ty 	ket tai ngay nay. Xem chi tiet anh hutng cua viec 
thoai von cong ty con nay den bao cao tai chinh hap nhat cua COng ty tai Thuyet minh V.24. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thing 12 narn 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

Cau truc doanh nghi0 (tiep theo) 

31/12/2022 01/01/2022 

Hoat dOng chinh 

	

TY le quyen 	TY le 	TY le quyen 

	

bi6u quyet 	Igi ich 	bleu quyet 
Ten cOng ty 	 (%) 	(%) 	(%) 

TY le 
loi ich 	thanh lap 

(%) va hoat dOng 

Cong ty con day tu' gian tiep thong qua CII E&C 

Cong ty TNHH MTV NBB Qu6ng Ngai (NQN) 	 100% 	100% 

Cong ty con day tu' gian tiep thong qua Cong ty TNHH MTV Dich vu Ha tang CII 

C6ng ty TNHH Dich vu MCSC (MCSC) 	 55,00% 	55,00% 

100% 

55,00% 

100% Tinh Quang 
Ngai 

55,00% Tinh Binh 
Du'o'ng 

Khai thac, san xu6t kinh doanh cac loaf 
dat, da 

Cung cap cac dich vu v6 ha tang 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Floce13  NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket thrk ngay 31 thang 12 nam 2022 

I. 	THONG TIN KHAI QUAT (tiep theo) 

Thuy6t minh ve kha nang so sanh thong tin Wen Bao cao tai chinh hoop nhat 

COng ty bp dung nhat quan cac chinh sach ke toan theo Che dO ke toan doanh nghiep ban 
hanh kern theo ThOng tu' so 200/2014/TT/BTC va Thong tu,  so 202/2014/TT/BTC ngay 22 
thang 12 nam 2014 cua BO Tai chinh, do dO, thong tin va s6 lieu trinh bay tren Bao cao tai 
chinh hop nhat la co the so sanh du'oc. 

CO' SO' LAP BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT VA NAM TAI CHINH 

Co,  so' lap bao cao tai chinh hgp nhat 

Bao cao tai chinh hop nhat kern theo du'o'c trinh bay bang D6ng ViOt Nam (VND), theo nguyen 
tac gia goc va phi.] hop vgi chuan mcrc ke toan, the dO ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac 
quy dinh phap ly có lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat. 

Bao cao tai chinh hop nhat kern theo khong nham phan anh tinh hinh tai chinh, ket qua hoat 
dOng kinh doanh hop nhat va tinh hinh 	chuyen tiOn to hop nhat theo cac nguyen tac va 
thong le ke toan dutc chap nhan chung tai cac nutt.c khac ngoai Viet Nam. 

Nam tai chinh 

Nam tai chinh cua Cong ty bat dau ter ngay 1 thang 1 va ket thOc vao ngay 31 thang 12 hang 
nam. 

III. CHUAN MU'C VA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

ang ty ap dung Che dO Ke toan doanh nghiep Viet Nam ban hanh theo Thong tty so 
200/2014/TT-BTC ("Th6ng tu' 200") ngay 22 thang 12 nam 2014 hutng dan Che dO Ke Wan 
cho doanh nghiep va ThOng tu' s6 53/2016/TT-BTC ngay 21 thang 3 nam 2016 cua BO Tai 
chinh v'e viec sCia dOi, 136 sung mot s6 diOu cua ThOng tu' s6 200/2014/TT-BTC; Thong 	so 
202/2014/TT-BTC ("ThOng tu' 202") ngay 22 thang 12 nam 2014 hugng cran phuang phap lap 
va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhat. 

IV. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHO YEU 

Sau day la cac chinh sach ke toan ch6 yeu du'oc NhOm Cong ty ap dung trong viec lap bao 
cao tai chinh hop nhat: 

U'O'c tinh 1(6 toan 

Vioc lap bao cao tai chinh hop nhat tuan thu theo chuan muc ke toan, the dO ke toan doanh 
nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai 
chinh ,hop nhat yeu cau Ban Tong Giam 	phai co nhO'ng utc tinh va gia dinh anh hueyng 
den so lieu bao cao ve cong no, tai san va viec trinh bay cac khoan cong no va tai san tiem 
tang tai ngay lap bao cao tai chinh hop nhat cong nhu' cac so lieu bao cao ye,  doanh thu va chi 
phi trong suot nam tai chinh. Mac dO cac u'ac tinh ke toan du'oc lap bang tat ca su, hieu biet 
cua Ban Tong Giam doc, s6 thu'c to phat sinh co the khac vgi cac utec tinh, gia dinh dat ra. 
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Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thCic ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Co,  so hgp nhat Pao cao tai chinh 

Bao cao tai chinh hap nhat bao g6m bao cao tai chinh rieng cua COng ty va bao cao tai chinh 
cua cac cOng ty do Cong ty kiem soat (cac cong ty con) duvc lap cho cOng 	ke toan. Vi0c 
kiem soat nay dat duvc khi Cong ty co kha nang kiem soat cac chinh sach tai chinh va hoat 
Ong cCia cac cOng ty nhan Tau tu' nh5m thu duac loi ich 	hoat clOng cua cac cong ty nay. 

Ket qua hoat dOng kinh doanh cua cac cOng ty con duac mua lai hoc ban di trong nam duvc 
trinh bay trong Bao cao ket qua hoat Ong kinh doanh hap nhat 	ngay mua hoc cho den 
ngay ban khoan dau to a cong ty con do. 

Trong tru,ang hap can thiet, bao cao tai chinh cua cac cong ty con.  duac dieu chinh de cac 
chinh sach ke toan duac ap dung tai Cong ty va cac cOng ty con la giong nhau. 

Tat ca cac nghi0p vu va s6 du,  giaa cac cOng ty trong cOng tap down duvc loci bo khi hap nhat 
bao cao tai chinh. 

Lai ich cua c6 dong khOng kiem soat trong tai.  san thuan cua cOng ty con hap nhat duvc xac 
dinh la mot chi tieu rieng biet tach khoi phan von chi 	hau cua co dOng cua cong ty me. Lai 
ich cCia c6 dOng khong kiem soat.  bao gam gia tri cac lqi ich cua co dOng khOng kiem soat tai 
ngay hap nhat kinh doanh ban dau (chi tiet xem nOi dung trinh bay cluai day) va phan Igi ich 
cua co clang khOng kiem soat trong su,  bier' (ging dm tong von ch6 so hau Ice tui ngay hop 
nhat kinh doanh. Cac khoan 16 phat sinh tai cong ty con phai duac phan b6 tuang 6,ng vai 
phan so hCk'u dm co clang khong kiem soat, ke ca truiang hqp so 16 do Ian han phan sa hau 
cua co 'Jong khOng kiem soat trong tai san thuan cua col-1g ty con. 

Hap nhat kinh doanh 

Tai san, cOng na va cOng na ti6m tang cCia cong ty con duvc xac dinh theo gia tri hap ljr tai 
ngay mua cOng ty con. Bat kj/ khoan phu trOi nao giCfa gia mua va tong gia tri hap Ijr cua tai san 
thuan duac mua duvc ghi nhan la la' the thu'ang mai. Bat kji khoan thieu hut nao giCra gia mua 
va tong gia tri hap lj/ cua tai san thuan duvc mua duac ghi nhan vao ket qua hoat dOng kinh 
doanh cua kji ke toan phat sinh hoat dong mua cOng ty con. 

Lai ich cua co 'Jong khOng kiem soat tai ngay hap nhat kinh doanh ban dau duvc xac dinh tren 
ca sa tcr 10 cCia co clang khOng kiem soat trong tong gia VI hap ly cCia tai san, cong na va cong 
na tiern tang duvc ghi nhan. 

Thoai von cong ty con 

Khi COng ty thoai von, mat quy6n kiem soat tai mot cOng ty con, COng ty dCrng ghi nhan tai san 
va na phai tra cua COng ty con cOng nhulqi,ich co (long khong kiem soat va cac cau phan von 
chu 	hau khac. Ket qua dia viec thoai von duac ghi nhan ngay vao bac,  cao ket qua hoat 
dOng kinh doanh hop nhat kji thoai von. 

Sau khi thoai von, phan la' ich con lai trong cong ty con se duvc ghi.  nhan theo gia 	ghi so 
con lai cua khoan dau tu' tren bao cao rieng cCia cong ty me sau khi dieu chinh cho nhang thay 
doi trong von chi) sa hau theo ty 10 twang Cyng ke tu,  ngay mua neu sau khi thoai von cOng sty 
con tra thanh cOng ty Wen ket, hoac trinh bay theo gia goc neu cOng ty con tra thanh khoan dau 
tu von vao dan vi khac. 

Truang hap truac day COng ty da thoai mot phan von tai cOng ty con va da ghi nhan ket qua tu,  
viec thoai phan von do trong .lai n 	 p 

von 
sau thue chu'a phan phoi cua bang can doi ke toan ho 

nhat, nay thoai them mot phan von dau tu' tai cong ty con dan den mat quyen kiem soat, toan 
bO phan lai, lo da ghi nhan trutc day trong la' nhuan sau thue chu'a phan phoi,  se duac ket 
chuyen vao bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh hap nhat tai thai diem mat quyen kiem soat. 

Nhang giao dich lam thay d6i ty 10 so hO'u cCia Cong ty trong cong ty con nhu'ng khOng dan den 
mat quyen kiem soat duac ghi nhan nhu' cac giao dich von chu sa hau. Anh hu'ang cua cac 
giao dich nay duac ghi nhan trvc tiep vao Igi nnuan sau thue chu'a phan phoi tren bang can 
doi ke toan hap nhat thay vi ghi nhan vao bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh hop nhat kji 
phat sinh giao dich. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thing 12 !lam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Dau tu' vao cong ty lien k6t 

Cong ty lien ket la mot cOng ty ma COng ty co anh hu&ng dang ke nhu'ng kh6ng phai la cong ty 
con hay cOng ty lien doanh cua Cong ty. Anh hu.O.ng clang ke the hien & quyen tham gia vao 
viec du'a ra cac quyet dinh ve chinh sach tai chinh va hoat dOng cua ben nhan dau 	nhung 
kh6ng co anh hu.ang ve mat kiem soat hoac dong kiem soat nhang chinh sach nay. 

Ket qua hoat dOng kinh doanh,. tai san va cOng 	cua cac cong ty lien ket duvc hap nhat 
trong bao cao tai chinh hop nhat theo s phuvng phap von,  chu s& hCru..Cac khoan gop von lien 
ket du'ac trinh bay trongs  Bang can dOi ke toan hop nhat theo gia g6c (ludo dieu chinh theo 
nhang thay doi trong phan von Op cCia Cong ty vao phan tai san thuan cua cOng ty lien ket 
sau ngay mua khoan dau tu.. Cac khoan 16 cua cOng ty lien ket vuot qua khaki gop von cua 
COng ty tai cong ty lien ket d6 (bao gam bat Ice cac khoan gop von dai han ma ye thcrc chat tao 
thanh dau 	thuan cua COng ty tai cong ty lien ket do) khOng duvc ghi nhan. 

Bac) cao tai chinh cua cac cong ty lien ket duvc lap cong ky vdi bao cao tai chinh hop nhat cua 
Cong ty va ap dung cac chinh sach ke toan nhat quan 	COng ty. Cac dieu chinh hap nhat 
thich hop da duvc ghi nhan de dam bao cac chinh sach ke toan duvc ap dung nhat guar] vdi 
COng ty. 

Khi COng ty thoai mot phan von trong cOng ty lien ket, lai 16 tilt• giao dich se du.ac ghi nhan vao 
bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh hop nhat. 

Trong truVng hop mot cong ty thanh vier) cCia Cong ty thcic hien giao dich vdi mot cOng ty lien 
ket vol Cong ty, lai/I6 chu'a thvc hien twang Cyng vdi phan Op von cCia Cong ty vao cOng ty lien 
ket, duvc loci trii khoi bao cao tai chinh hop nhat. 

Gop von lien doanh 

Cac khoan gop von lien doanh la thda thuan ten ca sa kji ket hop d6ng ma theo d6 COng ty va 
cac ben tham gia thcyc hien hoat dOng .kinh 	tren ca s& dong kiem soat. Ca s& dong kiem 
soat du.ac hieu la viec du.a ra cac quyet dinh mang tinh chien lu-vc lien quan den cac chinh 
sach hoat dOng va tai chinh cua dan vi lien doanh phai CO scr d6ng thuan cua cac ben dong 
kiem soat. 

Trong trudng hop mot cong ty thanh vien tryc tiep thcfc hien hoat dOng kinh doanh theo cac 
thoa thuan lien doanh, phan von g6p vao tai san d6ng kiem soat va bat kji khaki no.  phai tra 
phat sinh chung phai ganh chin cong vol cac ben Op von,  lien doanh khac tiy hoat dOng cua 
lien doanh du'ac hack townvao bao cao tai chinh hop nhat cua cong ty twang CYng va du'ac 
phan loci theo ban chat cua nghiep vu 

von 
to phat sinh. Cac khoan cong, 	va chi phi phat 

sinh co 	quan trvc tie!) den phan vOn 	trong phan tai san Tong kiem soat du'ac hach 
toan tren ca sey d6n tich. Cac khoan thu nhap tu' viec ban hang hoac sir dung phan san pham 
duvc chia tir hoat dOng cCia lien doanh va phan chi phi phat sinh phai ganh chiu du ac ghi nhan 
khi chac chan khoan lai ich kinh to co thrac to' cac giao dich nay du'ac chuyen tdi hoac chuyen 
ra khoi Cong ty va cac khoan lai ich kinh to nay có the duvc xac dinh mot cach dang tin cay. 

Cac thaa thuan gop von lien doanh lienquan den viec thanh lap mot ca s& kinh doanhs dOc lap 
trong d6 co cac ben tham gia gOp von lien doanh duac goi la co 	kinh doanh 'Jong kiem soat. 
Cong ty lap bao cao ye cac khoan lai ich trong cac ca s& kinh doanh dOng kiem soat theo 
phu'ang phap von chu so hau. 

Bat kji lai the kinh doanh nao co du'ac tir viec mua lai phan g6p von cua C6ng ty tai dan vi gop 
von lien doanh (long kiem soat du'ac ke toan ph6 hap vdi chinh sach ketoan 	COng ty lien 
quan den 101 the thuvng mai CO duvc tiy viec mua ca so' kinh doanh d6ng kiem soat. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 thong 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Lai the thwyng mai 

Lai the thu'ang mai tren bao cao tai chinh hop nhat la phan phu tri giCra mi:rc gia phi hap nhat 
kinh doanh so vai phan lai ich cua Cong ty trong tong gia tri hop ly cua tai san, cOng no va 
cong no' tiem tang dm cong ty con, ding ty lien ket, hoac dan vi gOp von lien doanh tai ngay 
thcrc hien nghiep vu dau 

Lai the thu'ang mai tir viec mua cOng ty con dutc coi la mot loai tai san vo hinh, diyac trinh 
bay rieng nhu' mot loci tai san doi han khac tren Bang can doi ke toan hap nhat va duvc khau 
hao theo phu'ang phap dutng thong tren thai gian hCru dung utc tinh cua 121 the kinh doanh 
do la 10 nam. Dinh ky. Cong ty me phai danh gia ton that lai the thu'ang mai tai cong ty con. 
Neu co bang chtYng cho thay so Igi the thtyang mai bi ton that Ian han so phan bo hang nam 
thi phan b6 theo so lai the thu'ang mai bi ton that vao bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh 
hop nhat. 

Lai the kinh doanh c6 du'ac tix viec mua cong ty lien ket va ca sa kinh doanh dong kiem soot 
dtsac tinh vao gia tri ghi so cua cong ty 	ket va ca sa kinh doanh (long kiem soot. Cong ty 
khOng phan b6 dan khoan lai the thu'ang mai nay. 

Khi ban cOng ty con, cong ty lien ket hoac dan vi gOp von lien doanh, gia tri con lai cua khoan 
161 the thuang mai chu'a khau hao het duvc tinh vao khoan lai/I6 do nghiep vu nhuvng ban 
cong ty twang 

Lai tiv nghiep vu mua gia re 

Lai phat sinh do giao dich mua re la phan phu trOi lai ich cua Cong ty trong tong gia tri hop ly 
cua tai san, cong na va cOng na tiem tang danh gia dutc cua cOng ty con, cOng ty lien ket, va 
ca ,sa kinh doanh dong kiem soot tai ngay phat sinh nghiep vu mua cong ty so vai gia phi hop 
nhat kinh doanh. Lai phat sinh do giao dich mua re dt.rac hach toan ngay vao bao cao ket qua 
hoat dOng kinh doanh hap nhat tai thai diem phat sinh. 

Tien va cac khoan twang &rang tien 

Tien va cac khoan tuang.dt.rang tien bao 	tien mat tai quy, cac khoan tien 	khOng ky 
han, cac khoan dau tu'ngan han c6 thai han goc khong qua 3 thong, co kha nang thanh khoan 
cao, de dong chuyen doi thanh tien va it rui ro lien quan den viec bien dOng gia tri. 

Cac khoan dau tu' tai chinh 

CheFng khoan kinh doanh 

Chung khoan kinh doanh la cac khoan chiing khoan duvc Cong ty nom giCr vai MIX dich kinh 
doanh. ChiYng khoan kinh doanh duvc ghi nhan bat dau tix ngay Cong ty co quyen soe hau va 
drxac xac dinh gia tri ban dau theo gia tri hap ly cua cac khoan thanh toan tai thai diem giao 
dich phat sinh cong cac chi phi lien quan den giao dich mua chang khoan kinh doanh. 

Tai cac ky ke toan tiep theo, cac khoan dau tu,  cht:rng khoan duvc xac dinh theo gia goc trig 
cac khoan giam gia cht:rng khoan kinh doanh. 

Thai diem ghi nhan cac khoan chtrng khoan kinh doanh la thai diem COng ty co quyen se hau, 
cu the nhu' sau: 

• D6i vai chtYng khoan niern yet: duvc ghi nhan tai thai diem khap lenh (T+0). 
• Doi vai chtYng khoan chu'a niem yet: duvc ghi nhan tai thai diem chinh thCrc co quyen so 

hau theo qui dinh cua phap luat. 

NMI 

MOO 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thCic ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHID YEU (tiep theo) 

Chung khoan kinh doanh (tiep theo) 

Tien lai, c6 tCrc va lai nhu.an cua cac ky truck khi chUng khoan kinh doanh duac mua du'o'c 
hach toan giam gia tri cua chinh chUng khaki kinh doanh do. Tien lai, c6 tUc va lai,nhuan cua 
cac ky ,sau khi chiing khoan kinh doanh &roc mua &roc ghi nhan doanh thu. CO tac duac 
nhan bang co phieu chi duac theo doi so luang c6 phieu tang them, khong ghi nhan gia tri ca 
phieu nhan dutc va doanh thu tir c6 tCrc bang co phieu. 

CO ,phieu hoan doi duac xac dinh theo gia tri hap ly tai ngay trao dol. Gia tri hap ly cua co 
phieu duac xac dinh nhu' sau: 

• Doi vol co phieu cua cong ty niem y6t, gia tri hap ly cua CO phieu la gia dong cCra niem yet 
tren thi truang chUng khoan tai ngay trao doi. Truang,  hap tai ngay trao dal thi truang 
chUng khoan khOng giao dich thi gia tri hap IY cua CO phieu la gia clang cCra phien giao dich 
truac lien ice vai ngay trao doi. 

• Doi vai co phieu chu'a niem yet du.cYc giao dich ten san UPCOM, gia tri hap ly cua co 
phieu la gia giao dich clang cCra tren san UPCOM tai ngay trao dol. Truang hap ngay trao 
doi san UPCOM,  khong giao dich thi gia tri hgp ly cua co phieu la gia dong cCra phien giao 
dich truac lien ke vai ngay trao doi. 

• Doi vai co phieu .chua niem yet khac, gia tri hap ly cua co,  phi6u la gia do cac ben th6a 
thuan theo hap dong hoac gia tri so sach tai thai diem trao doi. 

Du' phOng giam gia chUng khoan kinh doanh duac lap cho tUng loci chUng khoan duac mua 
ban tren thi truang va co gia thi truang thap han gia goc. Gia tri hap ly cua chUng khoan kinh 
doanh niem y6t tren thi twang chYng khoan hoac duac giao dich tren san UPCOM la gia (Jong 
cCra tai ngay ket th6c ky bac,  cao. Twang hap tai ngay ket thCic ky bao cao, thi truang chUng 
khoan hay san UPCOM kh6ng giao dich thi gia tri hap ly cua chUng khoan la gia dong cCra 
phien giao dich trutc lien ke vai ngay ket thuc ky ke toan. 

Tang, Om so du' phOng gia'm gia chYng khoan kinh doanh tai ngay ket thCic ky bao cao duac 
ghi nhan vao chi phi tai chinh trong ky. 

Cac khoan crhu nam giCr dO'n ngay dao han 

Cac khoan dau tu' nam giCr den ngay dao han bao gOm cac khoan dau tur ma COng ty coy dinh 
va kha nang.  giCr den ngay dao han. Cac khoan.dau tu' nam giCr den ngay dao han bao 
cac khoan tien gCri ngan hang c6 ky han, Val phieu va cac khoan dau 	nam gia den ngay dao 
han khac. 

Cac khoan dau tu' nam giCr den ngay dao han duac ghi nhan bat dau tir ngay mua va duac xac 
dinh gia tri ban dau theo gia mua va cac chi phi lien quan den giao dich mua cac khaki dau tu'. 
Thu nhap lai cac khoan dau tu nam giCr den ngay dao han sau ngay mua duac ghi nhan tren 
Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh hap nhat tren ca s& du thu. Lai du'ac hty&ng truac khi 
C6ng ty nam giCr duac ghi giam trU vao gia goc tai thai diem mua. 

Khi co cac bang chUng chac chan cho thay mot phan hoac toan [DO khoan dau tu' co the khong 
thu hoi dugc va so tan that duac xac dinh mot cach clang tin cay thi ton th6t duac ghi nhan vao 
chi phi tai chinh trong ky va giam trui truc tiep gia tri dau tu'. 

Cac khoan dau 	nam giCr den ngay dao han duac xac dinh theo gia goc trI:r di du phOng phai 
thu kh6 

Du' phong phai thu 
ke 

doi cua cac khoan dau 	nam giCr den ngay dao han duac trich lap 
theo cac quy dinh ke toan hien hanh. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thcc ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHO YEU (tiep theo) 

Dhu tu' vao cong cu von cua dun vi khac 

D6u tu.  vao cong cu von cua don vi khac phan anh cac khaki daucOng cu von nhung Cong 
ty khong co quyen kiem soat, clang kiern soat hoac co anh huo'ng dang ke doi vai ben &roc 
dau tu.. 

Cac khoan d6u 	vao cOng cu von cua don vi khac dugc ghi nhan ban 6u theo gia g6c, bao 
gam gia mua hoac khoan gap von cong cac chi phi tax tiep lien quan den hoat clang dau tu'. 
CO tirc va Igi nhuan cua cac ky truac khi khoan dau 	dugc mua dugc hach toan giam gia tri 
cua chinh khoan dau tu' do. Co tirc valgi nhuancua cac ky sau khi khoan dau tu 

so 
mua 

du'ac ghi nhan doanh thu. Co tt:Fc dugc nhan bang c6 phieu chi ducec theo dOi so lugng co 
phieu tang them, khOng ghi nhan gia tri c6 phieu nhan dugc va doanh thu 	c6 tu.c bang co 
phieu. 

Du phang ton th6t cho cac khoan d6u 	vao cOng cu von cua dun vi khac dugc trich lap nhu' 
sau: 

• 06i vai khoan dau to vao c6 phieu niern yet hoac cac khoan dau tu' von vao don vi khac 
ma gia tri hap ly co the xac dinh du'ac mot cach clang tin cay thi du,  phang dugc trich lap 
dua theo gia tri hap ly cua cac khoan dau tu'. 

• D6i vai khoan dau 	khOng xac dinh dugc gia tri hap IY tai thai diem bao cao, viec lap du' 
bang phang du'ac thi hien can cu' vao khoan lo cua ben dugc dau 	vai muc trich lap bang 

chenh lech giCya von,  gOp thuc to 	cac ben tai 
so 

vi khac va von chu 	hCi.0 thuc co 
nhan 	ty le gap vn cua Cong 	ty so vai tong s6 von gap thuc to cua cac ben tai don vi 
khac. 

Tang, giam s6 du' phang ton that d6u 	vao cong cu von cua clan vi khac can phai trich lap tai 
ngay ket thuc ky bao cao dugc ghi nhan vao chi phi tai chinh trong ky. 

Trinh bay gia tri hap ly 

Gia tri hgp ly cua cac khoan d6u tu vao cong ty lien doanh, lien ket va d6u tu' von vao don vi 
khac dugc xac dinh cho muc dich thuyet minh ma khong ducyc ghi nhan vao bao cao tai chinh 
hgp nhat do quy dinh cua chu6n mu'c va the do ke toan Viet Nam hien hanh chu'a cho phep 
doanh nghiep Ice toan cac khoan dau tu nay theo gia tri hgp IY. Cho muc dich thuyet minh, gia 
tri haply cua cac cong ty niern yet du'ac xac dinh theo gia thing dra cua c6 phieu tai ngay 
khaa so lap Bao cao tai chinh hgp nhat. Cac khoan dau tu' con lai se dugc xac dinh gia tri hgp 
1Y theo cac phu'ong phap va cach thCfc xac dinh gia tri hap ly cua Cong ty dua tren viec ap 
dung fiem can chuan mu'c bao cao tai chinh quoc to va thOng le quoc to ve gia tri hgp ly. Trong 
mat so truang hgp, khi thOng tin,  va giao dich ye cac khoan dau tu' khong co san, gia tri hgp ly 
se khong du'ac xac dinh de thuyet minh tren bao cao tai chinh hap nhat. 

Nd phai thu 

Na phai thu la s6 tien co the thu h6i cua khach hang hoac cac d6i tugng khac. No phai thu 
dugc trinh bay theo gia tri ghi s6 tri:F di cac khoan du phang phai thu kho doi. 

Du' phong no phai thu khO doi dugc trich lap cho cac khoan: na phai thu qua han,  thanh toan 
ghi trong hgp (long kinh te, cac khe u'O'c vay no, cam ket hgp dong hoac cam ket na va no 
phai thu chu'a den han thanh toan nhu'ng kho co kha nang thu hal. Trong do, viec trich lap du' ‘d 
phang na phai thu qua han thanh toan dugc can CO' vao tho'i gian tra no g6c theo hap 'long 
mua ban ban dau, khOng tinh den viec gia han na giCra cac ben va na phai thu chu'a den han 
thanh toan nhu'ng khach na da lam vao tinh trang pha san hoac dang lam thu tuc giai the, mat 
tich, loo tr6n. 

Tang, giam s6 	du phOng no phai thu kho doi can phai trich lap tai ngay ket thCic ky bao cao 
du'ac ghi nhan vao chi phi trong ky. 
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IV. 	TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHID YEU (tiep theo) 

Cac khoan cho vay 

Cac khoan cho vay la cac khoan cho vay theo thoa thuan giGia cac ben nhung khong duoc 
giao dich mua ban tren thi truang nhu chirng khoan. 

Cac khoan cho vay duoc xac dinh theo gia g6c tri r di cac khoan 	phOng phai thu khO dOi. Du 
phong phai thu kh6 dai cua cac khoan cho vay duoc lap can cur vao du kien mirc ton that co 
the )(ay ra. 

Hang ton kho 

Hang hoa bat dOng san 

Hang h6a bet clang san cua Cong ty bao g6m cac bat dong san duqc mua hoac xay dung de 
ban trong ky haat dong kinh doanh binh thubmg. duqc ghi nhan tren co ser gia thap han giCra 
gia thanh va gia tri thuan co the thvc hien ducic. Gia thanh cua hang h6a bat dong san bao 
gam chi phi ben sir dung dot va tien thue dot, chi phi den bb giai ph6ng mat bang: chi phi )(ay 
dung va cac khaki chi phi lai vay, chi phi to yen thiet ic6, chi phi quan .ly xay dung va cac 
khoan chi phi lien quan khac (neu co) de dua mai san ph6m den vi tri va dieu kien hien tai. 

	

p.m 	 Gia tri thuen co the thvc hien duoc la gia ban u&c tinh cua hang hoa bat dong san trong dieu 

	

t 4 	 kien kinh doanh binh thuteng. dua tren gia thi truang vao ngay bao coo va chiet kh'au cho gia 
tri thai gian cua clang ben, neu clang ke, va Vig chi phi vOc tinh de hoan thanh va chi phi ban 

	

4 	 hang u'Oc tinh. 

Hang ton kho khac 

Hang ton kho khac duoc xac dinh tren co so gia thap horn giCia gia g6c va gia tri thuen CO the 
thu'c hien duoc. Gia g6c hang ton kho bao gam chi phi nguyen vat lieu trvc tier). chi phi lao 
clang trvc tiep va chi phi san xuat chung, neu co, de co duoc hang ton kho a dia diem va trang 
thai hien tai. Gia goo cua hang tan kho duoc xac dinh theo phuang phap binh quan gia quyen. 
Gia tri thuen c6 the thvc hien duoc duoc xac dinh bang gia ban vo'c tinh trCi cac chi phi vac 
tinh de hoan thanh san phem cOng chi phi tiep thi, ban hang va phan phai phat sinh. 

Dv phong giam gia hang ton kho cua Cong ty duoc trich lap theo cac quy dinh ke toan hien 
hanh. Theo d6, Cong ty duoc phep trich lap du' phong giam gia hang ton kho I6i th&i, hang, 
kern phern chat va trong truang hop gia goc cua hang ton kho cao han gia tri thuan c6 the 
thvc hien duoc tai ngay lap Bao cao tai chinh hop nhat. Chi phi trich lap du phong giam gia 
hang ton kho lai thai, hong, kern ph6m chat khong duoc tinh vao chi phi duoc triY khi tinh thue 
thu nhap doanh nghiep cho den khi hang duoc thanh ly. 

Tang, Om so du, 	phong 
von 

gia hang ton kho can phai trich lap tai ngay ket thuc ky bao 
cao duoc ghi nhan vao gia van hang ban trong ky. 

Tai san c6 dinh hipu hinh va kh'au hao 

Tai san c6 dinh hau hinh duoc trinh bay theo nguyen gia triy gia tri hao mon 10y ke. 

Nguyen gia tai san co dinh hiTru hinh bao g6m gia mua va Wan ba cac chi phi khac lien quan 
trvc tiep den viec dua tai san vao trang thai san sang sC..f dung. 

Nguyen gia tai san co dinh hCru hinh do tv lam, to )(ay dung bao g6m chi phi xay dung, chi phi 
san xuat thvc to phat sinh Ong chi phi lap dot va chay thCr. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Tai san c6 dinh hipu hinh va khau hao (tiep theo) 

Tai san c6 dinh hu'u hinh duoc khau hao theo phu'ong phap duang thang dua tren thai gian 
hCru dung Lift tinh, cu the nhu sau: 	

S6 nam 

Nha ci:Fa vat kien truc 10 - 50 
May mac va thiet bi 03 - 20 
Phu'ong tien van tai, truyen dan 03 - 30 
Thiet bi. dung cu guar) ly 03 - 10 

Cac khoan lai, 16 phat sinh khi thanh 	ban tai san la chenh,lech 	thu nhap tti' thanh Ijr va 
gia tri con lai cua tai san va du'ac ghi nhan vao Bao cao ket qua hoat clang kinh doanh hop 
nhat. 

Thue tai san 

Mat khoan thue duvc xem la thue tai chinh khi phan 
Tat 

cac quyen 	va rui ro ye quyensa 
hau tai san duoc chuyen sang cho nguVi di thue. Tat ca cac khoan thue khac duoc xem la 
thue hoat Ong. 

Cong ty ghi nhan tai san thue tai chinh la tai san cua Cong ty theo gia tri hap cua tai san thue 
tai thai diem khaei dau thue tai san hoac theo gia tri hien tai cua khoan thanh Wan Wen thue tai 
thieu, neu gia tri nay thap han. Na phai tra ben cho thue tuang Cing duvc ghi nhan tren Bang 
can doi ke toan hop nhat nhu' mat khoan no phai tra ye thue tai chinh. Cac khoan thanh toan 
tien thue durgc chic thanh chi phi tai chinh va khoan phai tra no goc nham dam bao tji le lai 
suat dinh kjr ca dinh tren so du,  no con lai. Chi phi thue tai chinh dutec ghi nhan vao ket qua 
hoat clOng kinh doanh hap nhat, trilr khi cac chi phi nay trut tiep hinh thanh nen,tai san di thue, 
trong tru,Ong hap do se duot von h6a theo chinh sach 	toan cua Cong ty ve chi phi di vay 
(xem trinh bay dt.fol day). 

Mot khoan thue duac xem la thue hoat clang khi ben cho thue van duvc huo'ng phan Ian cac 
quyen lai va phai chiu rui ro ve quy6n so: hau tai san. Chi phi thue hoat ciOng duoc.ghi nhan 
vao Bao cao ket qua hoat clang kinh doanh hop nhat theo phu'ang phap dung thang,  trong 
suat thai gian thue. Cac khoan tier-) nhan ducec hoac phai thu nham tao dieu kien kjr ket hop 
long thue hoat clang cong du'ac ghi nhan theo phuvng phap dutyng thang trong suot thai gian 
thue. 

Cac tai san di thue tai chinh du'ac khau hao tren tho'i gian hCru dung Lfac tinh tuong tu nhu' ap 
dung vai tai san thuac seY hiyu cua COng ty hoOc tren thai gian di thue, trong truang hop thai 
gian nay ngan hon, cu the nhu' sau: 

S6 nam 
May mac va thiet bi 	 7 

Tai san co Binh vo hinh va khAu hao 

Tai san c6 dinh vO hinh duot trinh bay trong Bang can dal ke toan hap nhat theo nguyen gia 
fru,  gia tri hao mon lay ke. 

Tai san co dinh v6 hinh cua C6ng ty bao g6m 	 Ci tri quyen thu phi giao thOng, gia tri quyen s 
dung dat, quyen khai thac khoang san va phan mem may tinh. 

Quyen thu phi giao thOng co 	cac hop (long B.O.T kjr giCia C6ng ty va cac co quan dai 
dien cua Nha nuat du'ac ghi nhan theo gia tri quyet toan cua du' an tren co so la cac chi phi 
ma COng ty da be) ra de thu'c hien dau tu' vao du an. Quyen thu phi giao thong duoc khau hao 
theo phu'ong phap tji trong doanh thu. Gia tri trich khau hao hang kji duvc tinh bang nguyen 
gia nhan vai ty le giCia doanh thu thu ducec hang kjt va tong doanh thu utec tinh. 
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Tai san c6 dinh vo hinh va khau hao (tiep theo) 

Quyen thu phi giao thong ma Cong ty co dugc thong qua viec mua lai cong ty con duac von 
haa va ghi nhan nhu mot tai san c6 dinh vo hinh. Gia tri hop ly cua cac Quyen thu phi c6 &Ivo 
tu' viec hap nhat kinh doanh dugc xac dinh bang cach sir dung phuang phap chiet khau clang 
tien thu phi trong twang lai, gia tri cua quy6n thu phi dugc dinh gia sau khi da triy di phan gia tri 

171 	 hap ly cho cac tai san g6p phan tao ra 1u6ng lu'u chuyen Wen dO. Phan chenh lech giCra gia tri 
hap ly va gia tri ghi s6 cua quy6n thu phi giao thOng tai ngay hop nhat kinh doanh dugc khau 
hao theo phuang phap duang thong trong suot thai gian thu phi giao thOng con lai ke tir thai 
diem hop nhat kinh doanh cua du,  an. 

Quyen sir dung dat la toan b6 cac chi phi thuc to Cong ty da chi ra c6 lien quan truc tiep tai 
dien tich dat sir dung. bao 	tien chi ra de co quyen sir dung dat, chi phi cho den bO, giai 
phong mat bang, san lap mat bang, le phi truac ba 	Quyen sir dung dat co thai han xac dinh 
dugc the hien theo nguyen gia trtIr gia tri hao man lOy ke. Quyen st:r dung dat CO thai han ,duac 
khau hao theo phuang phap &rang thong dua tren thai gian st:r dung cua 16 dat. Quyen sur 
dung dat lau dai theo quy dinh hien hanh khOng tinh khau hao. 

Quyen khai thac cac loai khoang san ma C6ng ty co dugc 	viec mua cong ty con dugc von 
h6a va ghi nhan nhu' tai san co dinh vo hinh. Nguyen gia cua tai san dugc ghi nhan theo gia tri 
hop ly cua so tien ma cong ty con phai n6p cho UBND dia phuang de co &Ivo quyen khai thac 
trong suot thai gian dugc phep khai thac. Quyen khai thac khoang san,  duac khau hao theo 
phuang phap du'ang thong trong khoang Pled gian ma COng ty duac quyen khai thac. 

Phan m6m may vi tinh va phan m'em ke toan la toan b6 cac chi phi ma Cong ty da chi ra tinh 
den thai diem dim phan me. m vao sir dung. Phan m6m vi tinh duac khau hao theo phuang 
phap du'ang thong trong khoang thai gian tt:r 3 den 10 nam. 

Bat cr<mg san dau tu' 

Bat dong san dau to bao g6m quy6n sir dung Tat. cao 6c van phong, trung tam thuang mai va 
u- nha x'6'ng,,  vat kien trOc do cong ty nam giCr nham muc dich thu lai 	viec cho thue hoac cha 

tang gia. Bat d6ng san dau to cho thue dugc trinh bay theo nguyen gia tri.r gia tri hao mon lOy 
ke. Bat d6ng san , dau tu' cha tang gia dugc trinh bay theo nguyen gia trt:r suy 	gia tri. 
Nguyen gia cua bat d6ng, san,  dau tu' dugc mua bao 	gia mua va cac chi phi lien quan truc 
tiep nhu' phi dich vu tu- van ve luat phap 	quan, thue truac ba va chi phi giao dich lien quan 
khac. Nguyen gia bat Ong san dau tu' tu,  xay la gia tri quyet toan cong trinh hoac cac chi phi 
lien quan two tier) cua bat d6ng san dau tu. 

Bat d6ng,  san dau tu' 	cao 6c van phong, trung tam thuang mai va cac vat kien trOc khac 
&roc ,khau hao theo phuang phap duang thong trong suot thai gian hCru dung uac tinh cua 
cac bat d6ng san nhu' sau: 

S6 nam 

	

Nam nay 	Nam tank 
Cao 6c van phong 	 30 	 30 
Trung tam thuang mai 	 22 - 30 	 30 
Bai giCr xe 6 to 	 30 	 N/A 
Khu vu'c tien ich 	 10 - 30 	10 - 30 

Bat d6ng san dau tu-' la quyen sir dung dat dai han kh6ng trich khau hao theo quy dinh hien 
7 

	

	 hanh. Doi vai bat d6ng san dau tu' nam giCr oh& tang gia, Cong ty khong trich khau hao. 
Truang hap co bang cht:rng chac chan cho thay bat d6ng san dau tu nam giCr cha tang gia bi 

ri 

	

	 Om gia so vai ,gia tri thi truang va khoan Om gia duac xac dinh mot cach dong tin coy thi 
bat d6ng san dau tu' nam giCr cha tang gia du'ac ghi Om nguyen gia va ten that dugc ghi 

n 	 nhan vao gia von hang ban trong ky. 

n 

n 
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IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Bat dOng san dau tu' (tiep theo) 

Vi0c chuyen ti r bat d6ng san chu s& hCru six dung thanh bat d6ng san dau tu hoac tu' bat d6ng 
san dau tu' sang bat Ong san chi] s& hCru hoac hang ton kho chi khi co SLY thay doi ye muc 
dich sir dung. Bat dOng san chO s& hCru sir' dung chuyen thanh bat dOng san dau 	khi chCi s& 
hCru ket ,thuc sCr dung tai san d6 va khi ben khac thue hoat dOng. Bat d6ng san dau tu chuyen 
thanh bat d6ng san chi] s& hCru khi chu s& hCru bat dau sir dung tai san nay. Bat d6ng san dau 
tu' chuyen thanh hang ton kho khi chu s& hCru bat dau trie'n khai cho muc dich ban. Hang ton 
kho chuyen thanh bat Ong san Tau trx khi chu s& hCru bat dau cho ben khac thue hopt Ong. 
Bat dOng san xay dung chuyen thanh bat dOng san dau tu' khi ket th6c giai doan xay dung, ban 
giao du'a vao dau tu'. 

Vi0c chuyen d6i muc dich sir dung giCra bat dOng san dau 	v&i bat d6ng san chi) s& hCru sCr 
dung hoac hang ton kho khbng lam ,thay d6i gia tri ghi s6 cua tai san dugc chuyen d6i va 
kh6ng lam thay doi nguyen gia cua bat d'Ong san trong viec xac dinh gia tri hay de lap bao cao 
tai chinh hgp nhat. 

Bat dOng san dau 	khong can dugc trinh bay trong Bang can doi ke toan hop nhat sau, khi da 
ban hoac khOng can dugc nam giCr lau dai va xet thay khong thu dugc lgi ich kinh to trong 
twang lai tC.r viec thanh 19 bat d"Ong san dau tu' do. Doanh thu ttlr viec ban bat d6ng san dau 
dugc ghi nhan theo gia tri hop ly cua cac khoan da thu dugc hoac se thu du-'ac. Chi phi ban va 
gia tri con lai cua bat d6ng san dau tu' duvc ghi nhan vao bao cao ket qua hoat d6ng kinh 
doanh hap nhat trong ky ban bat d6ng san dau tu'. 

Chi phi xay diyng co,  ban do,  dang 

Cac tai san dang trong qua trinh xay dung phuc vu muc dich san xu'at, cho thue, guar) tri hoac 
cho bat ky muc dich nao khac dugc ghi nhan theo gia goc. Chi phi nay bao Om chi phi dich vu 
va chi phi lai vay CO lien quan phb hop v&i chinh sach ke toan cua Cong ty. Vic tinh khau hao 
cua cac tai san nay dugc ap dung giong nhu' vol cac tai san khac, bat dau tt:r khi tai san & vao 
trang thai san sang sir dung. 

Cac khoan tra tru,o,c 

Chi phi tra tru'ac bao gom cac chi phi thuc t4 da phat sinh nhu'ng co lien quan den kat qua 
hoat dOng san xuat kinh doanh cua nhieu ky ke toan. Chi phi tra truac phat sinh chCi yeu bao 
Om chi phi lai vay cua du' an B.O.T ch& phan b6, chi phi sCra chaa, trung tu cau du&ng, phi 
cam ket rut von, chi phi nha mau va mOi gi&i cua cac du an kinh doanh bat d6ng san, chi phi 
quan 19, lu'u ky trai phieu, cac chi phi khai thac khoang san kh6ng dugc von hoa vao gia tri tai 
san co dinh v6 hinh, va cac khoan chi phi tra trutc khac. 

Chi phi di vay cua cac du an B.O.T la chi phi cua cac khoan vay truc tiep dau tu' vao du an 
nhu'ng kh6ng dugc von hoa vao nguyen gia tai san hoac chi phi lai vay phat sinh trong giai 
doan khai thac hoan von dau tu'. Cac chi phi nay dugc phan 136 vao ket qua kinh doanh hap 
nhat theo ty 10 doanh thu thu phi khi du an bat dau di vao haat d6ng d6i v&i cac du an Cong ty 
lam chCi dau tu' hoac dugc ghi nhan theo thuc to phat sinh d6i v&i cac du an do COng ty mua 
lai. 

Cac khoan chi phi sCra china, trung tu cau du&ng theo quy dinh cua hop Tong B.O.T dugc 
phan b6 theo thOl gian sCra chCra, trung tu dinh ky cua tiyng du an. 

Phi cam ket rut von la chi phi lien quan trvc tiep den cac khoan vay cua COng ty duvc phan b6 

• 
theo th&i gian thuc to cua khoan vay. 

Chi phi m6i gi&i, chi phi nha mau cua cac du an kinh doanh bat d6ng san dugc ghi nhan la chi 
phi tra tru&c va phan b6 vao kat qua kinh doanh theo ty 10 doanh thu cua cac du an khi COng 
ty ban giao nha cho khach hang. 
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IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Cac khoan tra triPen (tiep theo) 

Chi phi quan ly, luu ky trai phieu la cac khoan chi phi .dinh ky 	quan den trai phieu phat 
hank va duac phan b6 vao ket qua kinh doanh hap nhat theo thai gian quail ly va luu ky trai 
phieu.  

Cac chi phi khai thac khoang san kh6ng duac ghi nhan la tai san c6 dinh v6 hinh bao 

Chi phi them do, danh gia trO luting ma va chi phi den bb, xay dung m6; 
• 	Chi phi bac tang phi.) trong qua trinh khai thac da; 
• 
	

Tien cap quyen khai thac khoang san phai nap cho UBND dia phuang nai khai thac. 

Chi phi them do, cranh gia trif luting va chi phi den b6, xay dung rno 

Cac khoan chi phi them do, danh gia tr.& luting, den bb va xay dung ca s& ha tang cho ma 
duac ghi nhan la mat khoan chi phi tra tarac dai han du'a theo cac chi phi thcrc to phat sinh. 
Cac khoan chi phi nay duac phan b6 theo phu'ang phap &Yang thong du'a tren thai gian duac 
phep khai thac mo. 

Chi phi b6c tang ph6 trong qua trinh khai thac da 

Chi phi bac tang phu trong qua trinh khai thac da duac ghi nhan la chi phi tra truac khi COng ty 
co the tiep can duac lap da mai de khai thac. COng ty chac chan thu duac lai ich kinh to trong 
tuang lai va chi phi phat sinh co the duac tinh toan mat cachdang tin cay. Chi phi nay duac 
phan 	theo le san luting khai thac thcrc to hang ky so vai tong trO luting u'ac tinh cue mO. 

Ti6n cap quyen khai thac khoang san 

Tien cap quy6n khai thac khoang san duqc tinh dva tren tra luting khai thac nhan vai don gia 
do UBND tinh nai CO mO khai thac cOng b6 theo Nghl dinh s6 2013/ND-CP ngay 28 thong 11 
nom 2013 cCia Chinh phu. Tien cap quy6n khai thac khoang san duac ghi nhan la chi phi tra 
tru'ac va phan b6 theo thai gian duac khai thac mO. 

Cac khoan chi phi tra tru.ac khac bao gom gia tri cong cu, dung Cu, linh kien loci nho da xu6t 	
Kl 

dOng, cac chi phi in ye cau &rang. chi phi di dai, xay dcing tram thu phi, chi phi lap dot he 
thong ha tang nisac, chi phi siya china Ian tai san c6 dinh 	va duac coi la co kha nang dem 
lai lai ich kinh to trong twang lai cho C6ng ty. Cac chi phi nay duac von haa dual hinh 	n , thi 
cac khoan tra tru'ac va duac phan b6 vao Bao coo ket qua hoot clang kinh doanh hap nhat, sCi 
dung phu'ang phap &fang thong theo cac quy dinh kb Wan hien hanh. 

Thi6t bi, vat 	phu tong thay th6 dai han 

Cac thiet bi, vat tu, phu tOng duac du trO tren 12 thong hoac han mat chu ky san xua't kinh 
doanh thong thu'ang cho muc dich thay the, phong ngt:ra hu,  hong dia tai san ca dinh duac ghi 
nhan la tai san dai han. 

Thiet bi, vat 	phy tOng thay the (Jai han duac trinh bay tren bao coo tai chinh theo gia tri 
thuan (sau khi da trtj,  du phong giam gia, neu c6). Du phong giam gia cua thiet bi, vat tty, phu 
bung thay the dai han duac trich lap theo cac quy dinh ke toan hien hanh tu'ang to nhu' hang 
ton kho cua COng ty. 

Cac khoan n9,  phai tra 

Cac khoan ng phai tra du'ac theo doi chi tiet theo ky han phai tra, d6i tuang phai tra, loci 
nguyen to phai tra va cac yeu to khac theo nhu cau quan ly cua COng ty. Phai tra nguiai ban 
bao gam cac khoan phai tra mang tinh chat thuang mai phat sinh to cac giao dich mua - ban 
va cac khoan phai tra khi nhap khau th6ng qua ngu.61 nhan uy thac (trong giao dich nhap khau 
Ciy thac). Phai tra khac gom cac khoan phai tra khOng c6 tinh thuiang mai, khang lien quan den 
giao dich mua - ban. Cac khoan phai tra duac phan loci ngan han, dai han tren bao coo tai 
chinh hap nhat dva theo ky han can lai cua cac khoan phai tra tai ngay bao coo. 

WWI 

PM. 
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Cac khoan chi phi phai tra duac ghi nhan cho s6 tien phai tra trong twang lai lien quan den 
hang h6a va dich vu da nhan duac khong phy thuOc vao viec COng ty da nhan duac h6a dan 
cCia nha cung cap hay chua hoac chua du ho sa, tai lieu ke toan. duac ghi nhan vao chi phi 
san xuat, kinh doanh cua ky bao cao. 

Cac khoan du,  phong phai tra 

Cac khoan du ph6ng phai tra duac ghi nhan khi Cong ty co nghia vu no hien tai do ket qua tix 
mot su'  kien da xay ra, va COng ty ca kha nang phai thanh toan nghia vu nay. Cac khoan du 
ph6ng duac xac dinh tren ca sa u'Oc tinh cua Ban Tong Giam d6c ye cac khoan chi phi can 
thiet de thanh toan nghia vu no nay tai ngay 1(61 th6c ky ke toan. 

Vay va no' phai tra thue tai chinh 

Bao g6m cac khoan tier] vay, na ,thue tai chinh, ,khong bao gom cac kho6n vay duai hinh thiYc 
phat hanh trai phieu hoac co phieu 	dai co dieu khoan bat buOc ben phat hanh phai mua lai 
tai mot thai diem nhat dinh trong tuang lai. COng ty theo doi cac khoan vay chi tiet theo tiyng 
doi twang na va phan loai ngan han va dai han theo thai gian tra 

Chi phi lien quan tru'c tiep den khoan vay duac ghi nhan vao chi phi tai chinh, ngoai trt:r cac chi 
phi phat sinh tt:r khoan vay rieng cho muc dich day tu), xay dung hoac san xuat tai san da dang 
thi duac von h6a theo Chuan mu'c ke toan "Chi phi di vay". 

Trai phi6u phat hanh 

COng ty phat hanh trai phieu thuang cho muc dich vay dai han. 

Gia tri ghi so cua trai phieu thuang,du-vc phan anh tren ca s& ,thuan bang tri gia trai phieu theo 
menh gia trt:y (-) Chiet khau trai phiu 	cong (+) Phu trOi trai phieu. 

COng ty theo doi chiet khau va phy trOi cho 	loai trai phieu phat hanh va tinh hinh phan 136 
tUng khoan chiet khau. phu trOi khi xac dinh chi phi di vay tinh vao chi phi san xuat kinh doanh 
hoc von hoa theo bung ky, cu the: 

- Chiet khau trai phieu duac phan b6 dan de tinh vao chi phi di vay tt:Frig ky trong suot thai 
han cua trai phieu: 
Phu trOi trai phieu duac phan b6 dan de Om trt:y chi phi di vay tifng ky trong suot thai 
han cua trai phieu: 

COng ty phan bet,  khoan chiet khau hoac phy trOi theo phisang phap duang thang trong suot ky 
han cua trai phieu. 

Cac khoan chi phi lien quan tru'c tiep den viec phat hanh trai phieu duac ghi nhan giam trCi' vao 
menh gia trai phieu tai thai diem phat sinh. Dinh ky, chi phi phat hanh trai phieu se duac phan 
b6 vao chi phi di vay trong ky theo phuang phap nhat quan vai viec phan b6 cac khoan chiet 
khau hoac phu trOi. Viec phan b6 duac thuc hien bang cach ghi tang menh gia Val phieu va chi 
phi di vay trong ky. 
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IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Trai phieu chuyen d6i 

Trai phieu chuyen dOi la trai,  phieu c6 the chuyen d6i thanh c6 phieu pho thong cua cung mot t6 
chirc phat hanh theo cac dieu kien da &roc xac dinh trong pht_rang an phat hanh. 

Tai thol diem ghi nhan ban d5u, trai phieu chuyen dOi &roc xac dinh rieng biet thanh gia tri cau 
pharing (no got) va cau phan von cua trai phieu chuyen doi. Phan no' goc cua trai phieu 
chuyen dOi &roc ghi nhan la no phai tra, cau phan von (quyen chon co phieu) cua trai phieu 
chuyen dal &roc ghi nhan la von chu sa hCru. 

Tai ngay phat hanh, gia tri hop ly ,cua thanh ph5n no phai tra tai chinh trong trai phieu chuyen 
doi &roc xac dinh bang cach chit khau gia tri danh nghia cua khaki thanh toan trong ttyang 
lai (g6m ca.  goc va lai trai phieu) ve gia tri hien tai theo lai suat cCia trai phieu khOng chuyen dOi 
tuang tu'  tren thi trutng va trtIr di chi phi phat hanh trai phieu chuyen dOi. Khoan muc nay 
&roc ghi nhan la no phai tra tai chinh va chsoc xac dinh theo gia tri phan b6 (trCr di chi phi phat 
hanh) cho den khi &roc huy bo thong qua chuyen dOi hoac duo'c thanh toan. 

Ph5n con lai trong tong tren thu ciugc tCr phat hanh trai phieu chuyen do' &roc phan bO cho 
quyen chuyen dOi va &roc ghi nhan vao von chu sa hau. Gia tri ghi so cua quyen chuyen dOi 
khOng &roc danh gia lai trong cac ky sau. 

Chi phi phat hanh trai phieu chuyen doi diroc phan b6 don phb hop vai ky han trai phieu theo 
phtyang phap du'Ong thang va ghi nhan vao chi phi di vay. Tai thed diem ghi nhan ban dau, chi 
phi phat hanh Val phieu chuyen dOi &roc ghi giam phan no goc cua trai phieu. 

Dinh ky, chi phi phat hanh trai phieu chuyen doi du'oc phan 136 bOng cach ghi tang gia tri no 
goc va ghi nhan vao chi phi di vay ph6 hop vai viec ghi nhan lai vay phai tra cua trai phieu. 

Tai thal diem dao han trai phieu chuyen dOi, gia tri quy6n chon co phieu 	trai phieu chuyen 
d6i dang phan anh trong phan von chu 	hCru &roc chuyen sang ghi nhan la thang du'von co 
ph5n ma khOng phu thuOc vao viec ngLrai nam giCr trai phieu co thu'c hien quyen chon chuyen 
do' thanh,c6 phieu ,hay khOng. Taro'ng hop ngt.r61 nam giCr trai phieu khOng thu'c hien quy6n 
chuyen doi trai phieu thanh co phieu, phan no goc cua trai phieu chuyen dOi du'ac ghi giam 
twang Crng vai so tien hoan tra got trai phieu. 

TarOng hop ngutei nam giCr trai phieu thcrc hien quy6n chon chuyen doi trai phieu thanh co 
phieu, phan no goc cua trai phieu chuyen dOi &roc ghi giarn va von cfau ter cua chu sa hCru 
&roc ghi tang tu'ang Crng vai menh gia so co phieu phat hanh them. Ph5n chenh lech giCra gia 
tri ph5n no g6c cua trai phieu chuyen d6i Ian han gia tri co phieu phat hanh them tinh theo 
menh gia &roc ghi nhan la khoan thang 	von co phan. 

Ghi nh'n von chu 	him 

Von dau tu.  cua chi] so.  hiru &roc ghi nhan theo so von thcrc g6p cua cac co dOng. 

Thang du von co phan &roc ghi nhan theo s6 chenh lech Ian ho'n hoac nha han giCra gia thcrc 
to phat hanh va menh gia co phieu khi phat hanh co phieu Ian d5u, phat hanh be) sung hoac tai 
phat hanh c6 phieu qu9. Chi phi trcrc tiep lien quan den viec phat hanh b6 sung c6 phieu va tai 
phat hanh co phieu qu9 du'oc ghi giam thang dty von co ph5n. 

Quyen chon co phieu cua trai phieu chuyen doi duvc ghi nhan vao von khac cua chu sa hCru, 
la ph5n chenh lech giCra tong so tien thu ye 	viec phat hanh trai phieu chuyen doi va cau 
phan no cua trai phieu chuyen dOi tai tho'i diem phat hanh. 

CO phieu qu9 la co phieu do COng ty phat hanh va sau do mua la'. CO phieu qu9 &roc ghi nhan 
theo gia tri thcrc to va trinh bay tren Bang Can doi ke toan hop nhat la mot khoan ghi giam von 
chu sa hCru. Cong, 	ty khong ghi nhan cac khoan lai hoac (16) khi mua, ban, phat hanh hoac huy 
cac cong cu von chu so' hCru cCia minh. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket th6c ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Ghi nhan von chu so' him (tiep theo) 

Loi nhuan sau thue chtsa,  phan ph6i du'oc ghi nhan theo so lai nhuan (hoac 16) tir ket qua hoat 
dOng kinh doanh hap ,nhat cua COng ty trt:r (-) chi phi thue thu nhap doanh nghiepcua ky hien 
hanh va cac khoan dieu chinh do ap dung h .& to thay dOi chinh sach ke toan va diet.] chinh hoi 
to sai sat trong yeu cua cac ky trutc. 

CO tCrc duac cong b6 va chi tra trong nien dO Ice tiep 	nguOn lai nhuan china phan phoi can 
ctS vao su,  phe duyet cua Dai HOi Tong co dOng tai Dai hOi thugng nien va khi co thong bao 
chia co ttSc gu,i den cac CO d6ng cua Cbng ty. 

Cac khoan du' tra, cac quj./.  ti.13 101 nhuan sau thue du'oc trich lap can ctS vao dieu 10 cua Cong ty 
va su' phe duyet cua Dai HO' dong co Tong. 

Ghi nhan doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang du'oc ghi nhan khi dOng thO'i thoa man tat ca nam (5) dieu kien sau: 

(a) COng ty da chuyen giao phan Ion rui ro va lai ich gan lien vOi quy6n so hifu san ph5m 
hoac hang hoa cho ngu'gi mua; 

(b) COng ty khong cOn nam giG' quyen guar' 1Y hang hcia nhu' ngutei so' hau hang h6a hoac 
quyen kiem soat hang hOa; 

(c) Doanh thu ducec xac Binh twang dOi chac chan. Khi hop d6ng qui dinh nguOi mua dutec 

7 

	

	 quyen tra lai san pham, hang hoa, da mua theo nhang dieu kien cu the, doanh thu chi 
duvc ghi nhan khi nha,ng dieu kien cu the do khOng con ton tai va nguai mua khOng &tit 
quyen tra !pi san pham, hang hoa (tru' truOng hap khach hang co quyen tra lai hang hoa 
duai hinh thtSc dOi lai de lay hang hoa, dich vu khac); 

(d) COng ty d5 thu du'ac hoac se thu du'ac lai ich kinh to 	giao dich ban hang; va 
(e) Xac dinh du'oc chi phi lien quan den giao dich ban hang. 

Doanh thu cung cap dich vu 

Doanh thu cua giao dich v6 cung cap dich vu duoc ghi nhan khi ket qua cua giao dich do duoc 

1111 	
xac dinh mot cach dang tin cay. Trubng hop giao dich ve cung cap dich vu lien quan den nhieu 
ky thi doanh thu ,duot ghi nhan trong ky theo ket qua phan cong viec 	hoan thanh tai ngay 

111 

 
cua Bang can dOi ke toan hop nhat cua ky db. Ket qua cua giao dich cung cap dich vu dugc 
xac dinh khi thoa man tat ca ban (4) dieu kien sau: 

(a) Doanh thu du,oc xac dinh tu'ang dOi chac chan. Khi hop dOng qui dinh ngu'ai mua du'ac 
quyen tra lai dich vu da mua theo nhtIng dieu ki0n cu the, doanh thu chi du'oc ghi nhan khi 
nhang dieu kien cu the do kh6ng cOn ton tai va ngutei mua khong dutec quyen tra lai dich 
vu da cung cap; 

(b) CO kha nang thu du'ac lai ich kinh to tiy giao dich cung cap dich vu dO; 
(c) Xac dinh ducec phan cong vi0c da hoan thanh tai ngay cua Bang can dOi ke toan hop nhat; 

11 	 va 
(d) Xac dinh dutec chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap 

dich vu do. 

Doanh thu tCr thu phi giao thOng duOng bo 

Doanh thu tCy hoat dOng thu phi giao thong du'ang IDO du'oc ghi nhan dtsa tren doanh so ban ve 
theo mt'sc phi quy dinh cua Nha nutc ap dung tren m6i tuye'n cluo'ng ma COng ty du'oc phep 

■ thu de hoan von dau cac du' an B.O.T. 

U 

•  

• 
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IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (ti6p theo) 

Ghi nhan doanh thu (ti6p theo) 

Doanh thu lai bao town von chu cac du an B. O. T va B. T 

Lai bao town von chu cac du' an B.O.T du'oc ghi nhan tren,  co sO don tich, du'oc xac dinh tren 
so du' von.ch6 	hCFu COng ty dau 	vao 	an va Cc/ suat 	nhuan dinh rnt:Fc theo quy dinh 
cua hop dong B.O.T. Khoan loi nhuan nay se du'oc 	dan vao doanh thu thu phi dich vu 
six dung duteng ID() hang kjt cua du' an. COng ty ap dung hu'O'ng dan cua BO Tai chinh trong 
viec ghi nhan khoan lai bao town von chu nay. 

Lai,  von chu cua cac du' an B.T du'oc ghi nhan khi khoan 15i nay du'oc xac dinh mot cach chac 
chan vai co quan chu quan tiep nhan cong trinh. Khoan lai nay du'oc tinh dcia tren ty le 15i von 
chu du'oc quy dinh cu the tren tiyng hop (Jong B.T tren so du,  von chu sa hau thcic to ma Cong 
ty d5 dau tty cho 	an. 

Doanh thu kinh doanh bat Ong san 

Doanh thu chuyen nhuong bat dOng san COng ty la chu Tau tu' du'oc ghi nhan khi dOng thOi 
thoa man tat ca nam (5) dieu kien sau: 

(a) Bat dOng san d5 hoan,thanh toanbO.va ban giao cho nvol mua, doanh nghiep da chuyen 
giao 	ro va loi ich gan lien vai quyen so' hCru bat dOng san cho ngt.FO'i mua; 

(b) Doanh nghiep kh6ng con nam giCi quyen guar) ljt bat dOng san nhu' ngutyi so hO'u bat dOng 
san ho5c quyen kiem soat bat dOng san; 

(c) Doanh thu du'oc xac dinh twang doi chac chan; 
(d) Doanh nghiep da thu 	hoac se thu duoc lai ich kinh to tix giao dich ban bat dOng san; 

va 
(e) Xac dinh du'oc chi phi lien quan den giao dich ban bat dOng san. 

DOi vai bat dOng san phan 16 ban nen, n6u d5 chuyen giao nen (rat cho khach hang (khOng phu 
thuOc da lam xong thu tuc phap ly ve giOy cht:Fng nhan quyen six dung.dat hay chu'a) va hop 
dong khong 	ngang, chudau tu' du'oc ghi nhan doanh thu doi v61 nen dat d5 ban khi thoa 
man dong thod cac dieu kien sau: 

(a) Da chuyen giao rui ro va loi ich gan lien vol quy6n sir dung Tat cho ngu'o'i mua: 
(b) Doanh thu du'oc xac dinh tu'ang d6i chac chan; 
(c) Xac dinh du'oc chi phi lien quan den giao dich ban nen dat; 
(d) Doanh nghiep d5 thu du,gc ho5c chac chan se thu du,gc loi ich kinh t6 tu' giao dich ban 

nen dat. 

061 vai cac bat dOng san ma COng ty la ch6 dau tu': khach hang co quyen hoan thien not that 
cua bat dOng san va Cong ty thcic hien viec hoan thien not that cua bat dOng san theo dung 
thiet ke, m'Ou ma, yeu cau cua khach hang thi C6ng ty du'oc ghi nhan doanh thu khi hoan 
thanh, ban giao phan xay tho cho khach hang khi dap cvng tat ca nam (5) dieu kien tu'ang tu,  
nhu' tren. 

Doanh thu chuy6n nhuKyng bat crOng san dau tu) 

Doanh thu chuyen nhuong bat dOng san dau tu' du'o'c ghi nhan khi dOng thOi thoa man tat ca 
nam (5) dieu kien sau: 

(a) Doanh nghiep da chuyen giao phan Ian rui ro va loi ich gOn lien vai quy6n so' hau bat dOng 
san cho ngusoi mua; 

(b) Doanh nghiep khong con nam 	quy6n quan ljt bat dOng san nhu' ngutei so' hau bat dOng 
san ho5c quyen kiern soat bat dOng san; 

(c) Doanh thu du'oc xac dinh tu.ang dOi chac chan; 
(d) Doanh nghiep d5 thu du,gc ho5c se thu du,oc lai ich kinh to tt:y giao dich ban bat dOng san 

dau tu'; 
(e) Xac dinh du'oc chi phi lien quan den giao dich ban bat dOng san dau tu'. 

29 



CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KN? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

7, 

7, 

7 

7, 

Fit! 

Wit 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (trep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thong 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Ghi nhan doanh thu (tiep theo) 

Thu nhap tti chuyen nhuong quy4n tham gia doi an dau 

Doanh.  thu tCY chuyen nhunang guy:en tham gia duan dau 	duanc xac dinh la gia tri ghi tren 
hap dong chuyen nhtsang va duvc ghi nhan vao boo coo ket qua hoat dong kinh doanh hap 
nhat khi hap dong chuyen nhu'ang duac thi.ic hien. C6ng ty da thu duvc hoac chac chan se 
thu. duvc 101 ich kinh to tO giao dich ma khOng co nghia 	phai hoan tra lai trong bat car tinh 
huong nao. 

Doanh thu tai chinh 

Lai tin gCii, hap tac d5u to va h6 try von du'ac ghi nhan tren ca sa d6n tich. 

Co tt:yc va lai nhuan.thrac chia du'ac ghi nhan khi COng ty dunac quy6n nhan co tLirc hoac Igi 
nhuan 	viec gOp von. CO tCYc dunac nhan bang co phieu chi duvc theo doi so lunang co phieu 
tang them, khOng ghi nhan gia tri co phieu nhan dunac/dunac ghi nhan theo menh gia. 

Lai tily hoat dOng chuyen nhunang von va cht:rng khoan kinh doanh du'ac xac dinh la ph5n 
chenh loch giCya gia ban va gia von khoan dau tu'. Khoan lai nay citiqc ghi nhan vao ngay hoan 
thanh giao dich. 

Doanh thu 	hap dong xay dt,rng cCia COng ty duvc ghi nhan theo chinh sach ke toan cua 
C6ng ty ye hap clang xay dcyng (xem chi fiat dual clay). 

Hop d6ng xay dung 

Doanh thu va chi phi cua hap clang xay dung duvc ghi nhan nhun sau: 

Khi ket qua thuc hien hop (long du'ac uac tinh mot cach clang tin cay, thi: 

• 061 vai cac hap d6ng xay dung .qui dinh nha th5u ducec thanh toan theo ti6n d6 	hoach, 
doanh thu va chi phi lien quan den hap dong dunac ghi nhan twang Lrng vai phan cong viec 
da hoar) thanh do COng ty to xac dinh vao ngay ket th0c ky ke toan. 

• 061 voi cac hap d6ng xay dung qui dinh nha than duvc thanh toan theo gia tri khoi lung 
thuc hien. doanh thu va chi phi lien quan den hap (Jong duvc ghi nhan twang Cyng vai 
phan cong viec da hoan thanh duvc khach hang xac nhan va duvc phan anh tren hoa dan 
da lap. 

Cac khoan tang, giam khoi luvng )(ay 15p, cac khoan thu ID& thuteng va cac khoan thu khac chi 
duvc ghi nhan doanh thu khi da cluoc thong nha't vai khach hang. 

Khi ket qua thuc hien hop ciong )(ay Ming khOng the uar tinh &roc mot cach clang tin cay, thi: 

• Doanh thu chi duvc ghi nhan twang &Yang vai chi phi cua hap dong da phat sinh ma viec 
hoan tra la twang doi chac chan. 

• Chi phi cua hap dong chi cluoc ghi nhan vao chi phi khi da phat sinh. 

Chenh loch giCra tong doanh thu lOy ke cua hap d6ng )(ay dung da ghi nhan va khoan tien lay 
ke ghi tren hOa dan thanh toan theo tier) da ke hoach cua hap dOng durac ghi nhan la khoan 
phai thu hoac phai tra theo tie'n dO ke hoach cua cac hap dong xay dcyng. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thbc ngay 31 thang 12 n5m 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHID YEU (ti6p theo) 

Ghi nhan gia von 

Gia v6n bcit Ong san cla chuyen nhuong 

Gia von cua hang hoa bat dOng san da chuyen nhiyang duac ghi nhan vao bao cao ket qua 
hoat d6ng kinh doanh hap nhat dva tren cac chi phi truc tiep tao thanh bat dOng san do va chi 
phi chung duvc phan be) tren ca seY dien tich ttyang Ung cua bat d6ng san do. 

Gia von bat Ong san dau ter chuyen nhunang bao gom gia tri con lai cua bat d6ng san tai thai 
diem chuyen nhuang va cac chi phi phat sinh lien quan tryp tie!) den giao dich chuyen 
nhuang. 

Gia v6n hang ban va dich vu da cung cap 

Gia von hang ban va cung cep dich vu dutYc ghi nhan theo gia tri thyP to phat sinh va tap hop 
theo gia tri va s6 luang thanh pharn, hang hOa, vat tu' xuat ban va dich vu cung cap cho khach 
hang, dam bao nguyen tac ph0 hop vai doanh thu va nguyen tac than trong. Cac chi phi vuat 
tren mirc binh thutyng cCia hang ton kho va dich vu cung cap dupec ghi nhan ngay vao ket qua 
hoat d6ng kinh doanh hop nhat trong ky. 

Ngoai to 

Cac giao dich phat sinh bang ngoai te duvc chuyen d6i theo ty gia tai ngay phat sinh giao dich. 
SO der cac khoan muc tin te co g6c ngoai te tai ngay ket thOc ky bao cao dtsac qui dei theo ty 
gia tai ngay nay. 

Chenh lech ty gia phat sinh trong ky 	cac giao dich bang ngoai te dupec ,vao ket qua hoat 
dOng kinh doanh trong ky. Chenh lech ty gia do danh gia lai cac khoan muc tien te CO goc ngoai 
te tai ngay ,ket thuc ky bao cao sau khi 	chenh lech tang va chenh lech 	dutYc ghi 
nhan vao ket qua hoat d6ng kinh doanh trong ky. 

TY gia sir dung de qui dOi cac giao dich phat sinh bang ngoai te la ty gia giao dich thcic te tai 
thai diem phat sinh giao dich. TY gia giao dich thi.Yc t6 doi vai cac giao dich bang ngoai te dutYc 
xac dinh nhu' sau: 

• TY gia giao dich thuc to khi mua ban ngoai te (hop dong mua ban ngoai te giao ngay, hop 
dong ky han. hop d6ng twang lai, hop dong quyen chon, hop d6ng hoan d6i): ty gia ky ket 
trong hop clang mua, ban ngoai te giaa COng ty va ngan hang. 

• Neu hop dong khong quy dinh gia thanh toan: 
Doi vai cac khoan gop von hoac, nhan von gop: ty gia mua ngoai te cOa ngan hang nai 
Cong ty 	tai khoan de nhan von cua nha dau to tai ngay gOp von. 
DOi vai no phai thu: ty gia mua cCia ngan hang thuang mai nai Cong ty chi dinh khach 
hang thanh toan tai th6,i diem giao dich phat sinh. 

- Doi vai no phai tra: ty gia ban cCia ngan hang thiyang mai nai COng ty dcr kien giao 
dich tai thOi diem giao dich phat sinh. 

- Doi vai cac giao dich mua sam tai san hoac cac khoan chi phi du'ac thanh toan ngay 
bang ngoai te (khong qua cac tai khoan phai tra): t9 gia mua cua ngan hang thu'ong 
mai nai Cong ty thy ,c hien thanh toan. 

Ty gia sir dung de danh gia lai s6 der cac khoan muc tien te CO goc ngoai to tai ngay ket thuc ky 
bao cao du'ac xac dinh theo nguyen tac sau: 

• DOi vai cac khoan ngopi te gO•i ngan hang: ty gia mua ngoai te cOa ngan hang nai C6ng ty 
mo' tai khoan ngoai te. 

• D6i vai cac khoan muc tin te co g6c ngoai te thrac phan bpi la tai san khac: ty gia mua 
ngoai te cCia Ngan hang nai Gang ty thlyang xuyen co giao dich. 

• Doi vai cac khoan muc tin te CO g6c ngoai te dutYc phan loai la no' phai tra: ty gia ban 
ngoai te cCia Ngan hang nai COng ty thm5eng xuyen CO giao dich. 
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THUYET MINH BAO CAO TA! CHINN 1-19? NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh '<et thilc ngay 31 (hang 12 nail-) 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Chi phi di vay 

Chi phi ,di vay du'oc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong 4 khi phat sinh, trip khi 
ducfc von hoa theo quy dinh cua Chun muc ke toan "Chi phi di,  vay". Theo do, chiphi di vay 
lien quan truc tiep den viec mua, dau 	xay dung hoac san xuat nhang tai san can mot thol 
gian twang doi dai de hoan thanh du'a vao sCr dung hoac kinh doanh duvc cong vao nguyen 
gia tai san cho den,  khi tai san do &roc du'a vao st'Y dung hoac kinh doanh. Cac khoan thu nhap 
phat sinh 	viec dau tu' tam thOl cac khoan vay &roc ghi giam nguyen gia tai san c6 lien quan. 

Chi phi di vay trong giai doan khai thac hoan von cua cac du an B.O.T duoc phan b6 theo tjt le 
doanh thu thu phi dich vy,  st:y dung dubmg 1DO neu COng ty lam chu dau 	cua du an hoac 
dusoc ghi nhan theo thtrc to phat sinh d6i vol cac du an do Cong ty mua lai. 

06i v&i ,khoen vay rieng phyc vu viec xay dung tai san c6 dinh, bat Bong san dau 	lai vay 
duvc von h6a ke ce khi thol gian xay dung duti 12 thang. 

Hot long ho'p tac dAu tu' 

Hoat dOng hop tac kinh doanh la thoa thuan gia COng ty va cac doi tac bang hop d6ng de 
cong thuc hien hoat dOng,  kinh doanh nhu'ng khOng hinh thank phap nhan dOc lap va &roc 
kiem soat 	mot trong so cac ben. Loi nhuan phan chia cho doi tac &roc ghi nhan vao bao 
cao ket qua hoat dOng kinh doanh. 

Thu6 

Thue thu nhap doanh nghiep the hien tong gia tri cua so thue phai tra hien tai va so thue hoan 
lai. 

S6 thue phai tra hien tai duvc tinh cicia tren thu nhap chiu thue trong 4. Thu nhap chiu thue 
khac vOi loi nhuan thuan &roc trinh bay tren Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh vi thu 
nhap chiu thue khOng bao gam cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thue hoac ,duv 	iY c khau tr 
trong cac 	khac (bao 	ce 16 mang sang, neu co) va ngoai ra khOng bao g6m cac chi tieu 
khong chiu thue hoac khong &roc khau 

Thue thu nhap hoan lai duvc tinh tren cac khoan chenh lech giO'a gia tri ghi so va co sa tinh 
thue thu nhap cua cac khoan muc tai san hoac cong no tren bao cao tai chinh hop nhat va 
dtsoc ghi nhan theo phupeng phap Bang can doi ke toan. Thue thu nhap hoan lai phai tra phai 
duvc ghi nhan cho tat,  ca cac khoan chenh lech tam thOi can tai san thue thu nhap hoan lai chi 
duoc ghi nhan khi chat chan co du loi nhuan tinh thue trong twang lai de khau trCy cac khoan 
chenh lech tam thai. 

Thue ,thu nhap hoan lai dtyoc xac dinh theo thue suet du' tinh 	ap dung cho 	tai san duoc 
thu,  hoi hay no phai tra duvc thanh toan. Thu thu nhap hoan lai du-Tx ghi nhan vao Bao cao 
ket qua haat dOng kinh doanh hop nhat va chi ghi vao von chii sae hCyu khi khoan thue do co 
lien quan den cac khoan muc&roc ghi thang vao von chO sa hCru. 

Tai san thue thu nhap hoar] lai va no thue thu nhap hoan lai phai tra &roc bu trip khi Cong ty 
co quyen hop phap de bCi trCY giCra tai san thue thu nhap hien hanh v61 thue thu nhap hien hanh 
phai nOp va ,khi cac tai san thue thu nhap hoan lai va no thue thu nhap hoan lei phai tra lien 
quan tOi thue thu nhap doanh nghiep &roc quanljt 	cur-1g mot co quan thue va COng ty c6 
du" dinh thanh toan thue thu nhap hien hanh tren co sO thuan. 

Viec xac dinh thue thu nhap cua COng ty can CC/ vao cac quy dinh hien hanh ye thue. Tuy 
nhien, nhO'ng quy dinh nay thay doi theo tiirng thol 4 va viec xac dinh sau cur-1g v6 thue thu 
nhap doanh nghiep tuy thuOc vao ket qua kiem tra cua co quan thue co them quyen. 

Cac loci thue khac ducyc ap dung theo cac luat thue hien hanh tai Viet Nam. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

IV. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiep theo) 

Lai tren co phieu 

Lai ca ban tren co phieu duvc tinh bang cach chia lai nhuan hoac 16 sau thue phan b6 cho c6 
dOng sa hCru c6 phieu ph6 thong cua COng ty (sau khi da dieu chinh cho viec trich lap guy khen 
thuiang, phuc loi) cho s6 luvng binh quan gia quyen cCia c6 phieu ph6 thOng clang luu hanh 
trong ky. 

Lai suy giam tren c6 phieu duvc tinh bang cach chia lai nhuan (hoac 16) sau thue phan b6 cho 
c6 (Jong s& htxu co Jphieu ph6 thOng cua Cong ty (sau khi (la dieu chinh cho c6 tt:ic cua c6 
phieu u,u dai co quyen chuyen d6i) cho so luvng binh ,quan gia quyen cua c6 phieu ph6 th6ng 
dang 	hanh trong ky va so lung binh quan gia quyen cua co phieu ph6 thong se duvc phat 
hanh trong tru,ang hop tat ca cac co phieu ph6 thOng tiem nang co tac dOng suy giam deu 
du'ac chuyen thanh c6 phieu phO thong. 

Cac ben lien quan 

Duvc coi la cac ben lien quan la cac doanh nghiep - ke ca cong ty me, c6ng ty con, cOng ty lien 
ket - cac ca nhan, 	tiep hay gian tiep qua mot hoac nhieu trung gian, co quyen kiem soat 
Cong ,ty hoac chiu scr kiem soat cua COng ty, hoac cong chung kiem soat vai Cong ty. Cac ben 
lien ket, cac ca nhan nao trix tiep hoac gian tiep nam quyen bieu quyet cua Cong ty ma co anh 
hu,Ong dang ke doi vai COng ty, nhang chirc trach quan ly ch6 chat nhu,  giam doc, vien 
cua C6ng ty, nhang thanh vien ,than can trong gia dinh 	cac ca nh5n hoac cac ben lien ket 
nay hoac nhCrng cong ty 	ket vai cac ca nhan nay cOng duvc coi la ben lien quan. Trong 
viec xem xet moi quan he cua tt:rng ben lien quan, ban chat cua moi quan he du'ac chi] y thay 
vi hinh thCrc phap ly. 

7 

7 

7 

77 

7 
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Mau B 09 - DN/HN 

      

      

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HOD NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 

	

	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HOP NHAT 

1. 	Ti6n va cac khoan tu'o'ng du'o'ng ti6n 
31/12/2022 

VND 

01/01/2022 
VND 

Tien mat 4.594.533.292 5.233.215.264 

Tien girl ngan hang khOng ky han 180.517.605.849 510.768.551.616 

Cac khoan twang dung tin 90.630.827.758 173.230.000.000 

C6ng 275.742.966.899 689.231.766.880 

Cac khoan twang du,ang tin la cac khoan tien gLri vai ky han g6c khOng qua 3 thang. 

2.  Phai thu ngan han cua khach hang 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

Khach hang nhan chuyen nhiyong bat (3(1:mg san 442.416.304.239 489.176.656.413 

Phai thu khach hang nhan thi gong xay lap - 
ben lien quan 174.218.963.749 
Khach hang nhan chuyen nhu,cyng von 94.375.695.766 262.707.990.774 

Ong Nguyen Trubng Son 77.292.777.591 225.272.241.697 
COng ty Co phan Hop tac Kalas 8.582.938.175 25.030.249.077 

Cac cl6i tuong khac 8.499.980.000 12.405.500.000 

Phai thu khach hang khac 175.386.605.608 192.658.895.347 
C6ng 886.397.569.362 944.543.542.534 

Trong d6, phai thu khach hang 15 ben lien quan 
COng ty Co phan BOT Trung Luang M9 Thuan 174.218.963.749 
Cong ty Co phan Dau tu,  Nam Bay Bay 8.320.772.724 

C6ng 182.539.736.473 

3.  Tra tru,o•c cho ngu,o1 ban 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 
a. Ngan han 

Tra trutec cho cac nha thau thi cong cac 
an B.O.T, B.T: 175.029.626.248 167.802.222.337 

Cong ty Co phan Dau tu,  Xay dung Tuan L6c 137.105.476.846 137.105.476.846 

Cac doi twang khac 37.924.149.402 30.696.745.491 
Tra tru,O,c cho ngu,doi ban khac 80.710.035.531 489.602.704.745 

COng ty Co phan Xay dung Dich vu Thuang 
mai Cong Huy 24.692.801.367 42.179.351.367 
COng ty Co phan Xay dung Dan Dung E&C 772.664.670 58.015.234.986 

C6ng ty Co phan Dich vu Nhip cau Dia 6c 192.841.775.900 
Cac doi twang khac 55.244.569.494 196.566.342.492 

C6ng 255.739.661.779 657.404.927.082 

b. Dai han 

Cac doi tuvng khac 4.898.132.446 5.714.125.446 

T6ng cong 260.637.794.225 663.119.052.528 
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GONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG 0.  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 (hang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX 
TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

4. 	Phai thu ye cho vay (ho try von) 

a. Ngin han 

TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 

	

31/12/2022 	01/01/2022 

	

VND 	 VND 

Cac ben lien quan (*) 116.431.248.886 8.921.764.040 

Cong ty CO phan Dau 	Xay dung Tuan LOc (i) 531.425.250.000 548.371.766.779 

C6ng ty co phan Dau to Viet Thanh (ii) 461.173.849.940 337.470.808.626 

C6ng ty CO phan Dau to Pearl City (ii) 255.693.954.441 189.522.813.365 

COng ty CO phan Thuang mai Nuac giai khat 
Khanh An (iii) 238.012.797.161 230.321.207.045 

COng ty CO phan Dau tu' Xay dung va Thuang 
Mai 592 6.326.730.000 180.313.730.000 

Cac doi twang khac 197.211.545.262 145.031.420.761 

C6ng 

b. Dai han 

1.806.275.375.690 1.639.953.510.616 

Cac ben lien quan (*) 3.261.879.786.068 1.735.379.786.068 

Cac d6i tuong khac 72.550.000.000 

C6ng 3.334.429.786.068 1.735.379.786.068 

T6ng cong 5.140.705.161.758 3.375.333.296.684 

(*) Chi tiet so 	cac ben lien quan: 

a. Nga'n han 
Cong ty CO phan Cap nu'ac Sai GOn - Pleiku 106.755.142.190 
COng ty CO phan nutc Sai GOn - An Khe 9.676.106.696 8.921 764.040 
Cong 

b. Dai han 

116.431.248.886 8.921.764.040 

Cbng ty CO phan BOT Trung Luang 
M9 Thuan (iv) 1.900.879.786.068 1.735.379.786.068 
COng ty CO phan Dau to Nam Bay Bay (v) 1.361.000.000.000 
C6ng 3.261.879.786.068 1.735.379.786.068 

Tong cong so du,  vifyi cac ben lien quan 3.378.311.034.954 1.744.301.550.108 

(i) Day la khoan h6 tro von de Tuan LOc gOp von vao Cong ty BOT Trung Luang M9 Thuan 
(doanh nghiep du an BOT Trung Luang my Thuan). Khoan nay ducec dam bao bang so co 
phan ma Tuan LOc seY hau trong Doanh nghiep du an. Theo th6a thuan, khi du an hoan thanh 
dua vao thu phi thi Cong ty co quy6n yeu cau va Tuan LOc co nghia vu phai chuyen nhuang 
co phan cho Cong ty. Chi phi sCr dung von theo thoa thuan giaa hai ben trong nam la 11%/nam 
va duac thanh town mot Ian vao ngay dao han hoac theo th6a thuan. 

SO du cuoi ky la cac khoan h6 try von vai thai gian thu h6i tir 1 nam den 3 nam hoac khi 
Cong ty co nhu cau sCi,  dung von. Lai suat tix 10,5%/nam den 11%/nam. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
MAu B 09 - DN/HN 

, 	, 	 .- 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HQ? NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 (hang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HQ? NHAT (tiep theo) 

	

4. 	Phai thu ve cho vay (ho tro' von) (tiep theo) 

(iii) Khoan 116 try von cho COng ty CO phan Thunang mai Nutc giai khat Khanh An theo hap 
dong vai thai han 10 nam ke tC.I.  ngay 26 thang 1 nam 2018. Lai suat bp dung trong nam la 
10,5%/nam. Khoan h6 Van von &roc dam bao bang phan von va cac lai ich khac cua Khanh An 
trong Cong ty TNHH BOT Cau Rach 

(iv) Khoan hap tac dau to vo'i COng ty CO phan BOT Trung Luang - M9 Thuan theo hap dong 
kji ngay 20 thang 12 nam 2017 de dau to vao dcr an dang thcfc hien. Thai han dm hap dong 
twang dunang thai gian thu phi cua cicY an, dun kien la 14 nam 8 thang. Du' an da chinh thCfnc di 
vao thu phi tt:i Oh ngay 9 thang 8 nam 2022. Lai nhuan &fano phan chia tun hap dong la 
10,5%/nam. Thai han hoan von hap tac dau to va lai nhuan khong muon han ngay cuoi cung 
cua th61 han hop tac. 

(v) So du cuoi kj/ la cac khoan ho try von vai thai gian till,  3 nam den 20 nam. Lai suat tir 
7%/nam den 11°/o/nam. 

	

5. 	Phai thu khac 

a. Phai thu ngan han 

31/12/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

Lai phai thu tir cac khoan hap tac dau tu, ho trq 
von, trai phieu va tien 	co kji han 503.420.455.488 399.822.560.465 
Cac khoan tien dat COC, cam co va kj, qu9 434.519.112.064 185.489.415.507 
Phai thu tien ban can hO (i) 280.533.337.120 
Tam Cing von thi cong cac c6ng trinh xay dung 121.821.642.886 132.819.077.066 
Tam Cling Igi nhuan cho cac nha dau to 116.096.454.319 201.468.637.017 
Lai von chu cua cac du' an B.O.T (ii) 105.606.623.638 80.509.413.593 
Phai thu ngunai lao dOng 85.401.589.812 48.177.191.751 
Cac khoan phai thu theo hop dong BCC 49.027.870.496 83.869.310.079 
Tam Crng tien den lob giai ph6ng mat bang 54.411.646.574 
Cac khoan phai thu khac 145.790.740.794 82.687.161.030 
C6ng 1.842.217.826.617 1.269.254.413.082 

b. Phai thu dai han 
Lai von chu cua cac 	an B.O.T 1.232.714.410.559 1.365.864.100.666 

Lai ph& thu tun cac khoan hap tac dau to va h6 
tra von (iii) 891.882.450.878 481.485.313.094 
Von g6p hap tac dau to (iv) 357.304.068.524 

Cac khaki phai thu tai chinh khac to 
hap dong B.O.T 45.079.571.959 39.732.537.404 
Cac khoan tien dat coc, cam co va kji qu9 41.151.785.956 52.313.459.488 
C6ng 2.568.132.287.876 1.939.395.410.652 

T6ng cong 4.410.350.114.493 3.208.649.823.734 

Trong dO, phai thu ben lien quan 
COng ty CO phan BOT Trung Luang M9 Thuan 735.589.206.901 481.485.313.094 
Cong ty CO phan Dau tun Nam Bay Bay 513.597.312.501 
C6ng 1.249.186.519.402 481.485.313.094 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (tiep theo) 
Cho narn tai chinh ket thijc ngay 31 thang 12 (lam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN Dbl KE 
TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

5. 	Phai thu khac (bap theo) 

(0 S6 du the hien khoan tier' Cong ty Co phan Dich vu Nhip Cau Dia Oc thu he) tU cac khach 
hang mua can h0 cua COng ty. 

(ii) Chi tiet s6 	lei bao toan von chi] dia cac du an B.O.T nhu sau: 
31/12/2022 

VND 
01/01/2022 

VND 

Du' an ma rOng Xa 10 Ha NOi 1.310.225.864.071 1.396.311.094.871 
Du an ma rOng ()Liao* 1A, doan qua tinh 
Ninh Thuan 24.937.662.232 27.959.864.190 
Du' an ma rOng tuyen tranh Qu6c10 1A, doan 
qua thanh ph6 Phan Rang - Thap Cham 3.157.507.894 22.102.555.198 

1.338.321.034.197 1.446.373.514.259 
TrU: Gia tri se Om trt:r vao doanh thu thu phi 
giao thOng trong 12 thang tai (105.606.623.638) (80.509.413.593) 
Gia tri con duvc Mani trip sau 12 thang tai 1.232.714.410.559 1.365.864.100.666 

(iii) Chi tiet lei phai thu dai han 	cac khoan hop tac dau 	va h6 tro von: 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

COng ty CO phan BOT Trung Luang M9 Thuan 735.589.206.901 481.485.313.094 
COng ty CO phan Dau to Nam Bay Bay 156.293.243.977 
COng 891.882.450.878 481.485.313.094 

(iv) SO du the hien khoan hop tac dau to vOi Cong ty CO phan Dau to Nam Bay Bay de dau to 
phat then du' an. Thai han hgp tac den ngay 31 thang 12 nam 2025. Lai suet co dinh khoan 
gon theo hop dong. 
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(131.440.408.717) 
(78.325.912.621) 

1.037.789.475 
37.192.878.220 

50.438.480 

(80.498.529.701) 
(56.327.744.956) 

5.385.865.940 

(171.485.215.163) 	(131.440.408.717) 
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CONG TY CO PHAN DAU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

  

Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket fink ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT (ti6p theo) 

6. 	No,  x'Au 

        

31/12/2022 
	

01/01/2022 

	

Gia tri co the 
	

Gia tri co the 

	

Gia goc 
	

thu h6i 	Dcr phong 
	

Gia goc 
	

thu h6i 
	

Dcr phOng 

	

VND 
	

VND 	 VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 

Phai thu khach hang ng6n han 
Tra trutc cho nglyol ban ngan han 
Phai thu ve cho vay 
Phai thu ng6' n han khac 
Cong 

75.412.968.603 
3.376.718.884 

111.337.241.289 
38.110.808.297 

228.237.737.073 

8.184.704.907 (67.228.263.696) 
(3.376.718.884) 

45.494.917.003 (65.842.324.286) 
3.072.900.000 (35.037.908.297) 

56.752.521.910 (171.485.215.163)  

62.455.767.584 
3.376.718.884 

39.569.824.474 
64.170.524.544 

169.572.835.486 

3.128.005.402 
225.465.191 

34.778.956.176 

38.132.426.769 

(59.327.762.182) 
(3.151.253.693) 

(39.569.824.474) 
(29.391.568.368)  

(131.440.408.717)  

Tinh hinh bie'n Ong 	phOng no' phai thu kh6 d6i trong nam nhu' sau: 

2022 	 2021 
VND 	 VND 

S6 du' dAu nam 
Trich lap du' phong trong nam 
Hoan nhap 	phong trong nam 
Du' phOng giam do thoai von c6ng ty con 
Xir ly xOa no kh6 dOi 
S6 du' cu6i nam 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 	NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thac ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KB TOAN HOP NHAT (ti6p theo) 

7. 	Hang ton kho 
31/12/2022 01/01/2022 

Gia goc 
VND 

	

Dcr phbng 	 Gia gOc 	 Dv ph6ng 

	

VND 	 VND 	 VND 

Nguyen lieu, vat lieu 16.652.817.440 14.874.849.802 

Cong co, dung cu 1.330.315.066 1.473.743.132 

Chi phi san xuet kinh doanh da dang 516.257.711.589 4.353.927.865.704 

B.& dOng san der dang (i) 66.041.563.197 3.821.434.935.568 

Cac cOng trinh xay dung do' dang 415.510.401.716 460.936.031.003 

Chi phi san xua't san pha'm d& dang 17.900.716.058 46.349.353.207 

Chi phi dá dang cCia hoat clOng khac 16.805.030.618 25.207.545.926 

Bat Ong san hoan thanh chb• ban (ii) 1.060.373.979.526 138.440.006.808 

Thanh pharn 17.185.649.845 14.864.302.410 

Hang hoa 5.076.011.720 25.779.819.981 

COg 1.616.876.485.186 4.549.360.587.837 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tat chinh ket th0c ngay 31 Chang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOl KE 
TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

7. 	Hang ton kho (tiep theo) 

() Bat Ong san 	dang bao Om chi phi dau ter va phat tri'en cua cac 

31/12/2022 
VND 

an sau: 

01/01/2022 
VND 

Du' An khu nha & chung 	tai 16 3.2 	 66.041.563.197 
Du' An khu nha 6,  chung 	tai 16 3.15 	 - 2.371.775.138.186 
Du' an can h6 tai s6 152 Dien Bien PhU 	 - 564.738.160.174 

Dv an khu dan cu' San Tinh - Quang Ngai 488.859.772.048 

Du' An khu nghi du&ng cao cap k6t hap khu 
dan cu Delagi 325.075.410.626 
Cac du,  An khac 70.986.454.534 5 
CC:mg 	 66.041.563.197 3.821.434.935.568 7 

(ii) Bat dOng san hoan thanh ch& ban bao gom cac du' An sau: 

31/12/2022 01/01/2022 
VND VND 

Dv an khu nha & chung 	tai lO 3.15 	 618.034.613.942 
Du' An khu nha & chung 	tai s6 152 Dien Bien 

345.936.343.600 
PhU 
Du' An khu nha & chung 	tai lO 3.2 	 96.403.021.984 112.024.820.909 
Cac du' An khac 26.415.185.899 

Cong 	 1.060.373.979.526 138.440.006.808 
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1.896.502.874.227 
	

1.376.365.918.767 

798.230.076.879 

375.695.905.994 

236.211.310.173 

143.866.346.500 

26.635.318.482 

100.589.382.047 

520.081.037.357 

128.726.316.338 

198.028.544.380 

129.950.142.415 

57.372.209.852 

78.224.684.932 

1.681.228.340.075 
	

1.112.382.935.274 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
M5u B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thUc ngey 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

8. 	Chi phi tra tru,O,c 

	

31/12/2022 
	

01/01/2022 

	

VND 
	

VND 

a. Ngan han 

Phi cam ket rut von 

Chi phi quail 19, 	k9 trai phieu 

Chi phi stIa china. trung tu cau du,ang 

Chi phi hoa h6ng mOi giai bat d6ng san 

Chi phi khac che phan b6 

C6ng 

b. Dai han 

Chi phi lai vay cua cac du' an B.O.T (i) 

Chi phi su'a china, trung tu cau duteng 

Chi phi hoa hong mei giO1 bat dOng san 

Chi phi khac che phan 136 

COng 

T6ng Ong 

F 

6.954.545.454 

1.280.000.000 

5.346.174.472 

1.241.747.596 

5.825.625.000 

7.731.609.093 

4.089.366.000 

5.687.976.933 

13.580.719.926 
	

24.576.324.622 

	

1.681.228.340.075 
	

1.112.382.935.274 

	

120.219.001.757 
	

43.277.099.035 

	

26.149.775.493 
	

121.377.831.892 

	

55.325.036.976 
	

74.751.727.944 

1.882.922.154.301 
	

1.351.789.594.145 

(i) Chi 66t iãi vay cua cac du' an B.O.T: 
Du' an mo,  [-Ong Qu6cI6 1A loan qua tinh 
Ninh Thuan 

Du' an ma rOng Xa 16 Ha N6i 

Du' an cau Co Chien 

Du' an ma r6ng 4 doan tuyen Qui5c 10 60 - Cau 
Rach Mieu 

Du,  an ma rOng tuy6n tranh Qu6c16 1A doan 
qua Tp. Phan Rang - Thap Cham 

Cac du' an khac 

C6ng 

T9 le phan b6 chi phi lai vay hien nay cua Du' an ma rOng Quoc lO 1, doan qua tinh Ninh 
Thuan giai doan 2 la 12,46%; Du' an cau Co Chien la 18%; Du' an xay eing, nang cap ma Ong 
4 doan tuy6n Quoc lO 60 - Cau Rach MiL la 22%; Du' an me Ong tuyen tranh Quoc 16 1A 
doan qua Tp. Phan Rang - Thap Charn la 18%; Du an ma tong Xa 16 Ha N6116 8,66% ap dung 
cho giai doan 6 thang dau nam 2022 va 5,02% ap dung cho giai doan 6 thang cuoi nam. 

41 



• • • 1111AI • • II1M • • 111 • • • 1 1 II • 	• • • MIN LI 
GONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thcic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

8. 	Chi phi tra tru,o,c (ti6p theo) 

Bi6n Ong chi phi tra tnyerc dai han trong nam nhu' sau: 

Chi phi lai vay 
cua cac du' an BOT 

VND 

Chi phi sixa chCia, 
trung to c6u dubmg 

VND 

Chi phi hoa hong 
m6i gi61 bat Ong 

san 
VND 

Chi phi khac 
cho' phan 66 

VND 
COng 
VND 

Tai ngay 01/01/2021 763.079.175.687 23.623.488.952 28.527.027.808 109.497.093.739 924.726.786.186 
Chi phi tang trong nam 449.680.327.903 37.621.980.794 93.326.254.547 54.688.584.119 635.317.147.363 
Phan 66 trong kjt (100.376.568.316) (12.757.999.088) (475.450.463) (79.226.828.315) (192.836.846.182) 
Giam khac (5.210.371.623) (10.207.121.599) (15.417.493.222) 
Tai ngay 01/01/2022 1.112.382.935.274 43.277.099.035 121.377.831.892 74.751.727.944 1.351.789.594.145 
Chi phi tang trong nam 582.732.475.324 108.617.468.954 10.127.854.545 21.658.773.316 723.136.572.139 
Tang khac (i) 149.979.043.843 149.979.043.843 
Phan b6 trong nam (163.866.114.366) (32.472.266.390) (1.901.801.852) (29.485.602.096) (227.725.784.704) 
Giam do thoai von cong ty con (103.454.109.092) (7.740.107.375) (111.194.216.467) 
Phan loaf lai 796.700.158 (796.700.158) 
Giam khac (3.063.054.655) (3.063.054.655) 

Tai ngay 31/12/2022 1.681.228.340.075 120.219.001.757 26.149.775.493 55.325.036.976 1.882.922.154.301 

(I) Day IA khoan dieu ch(nh chi phi lai vay cua Diy an m& rOng Quoc 10 1, doan qua tinh Ninh,Thuan giai doan 2 phat sinh trong giai doan sau nghiem thu va chO 
thu 	nguyen gia 	quyen thu phi giao thong sang chi phi lai vay ch& phan 66 theo ho so quyet toan di,r an vo'i ca quan Nha Nu'O'c (xem them tai Thuyet 
mink so V.11). 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHi MINH 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thLic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

9. 	Tai san c6 dinh hiru hinh 

Nha cu'a, 
vat kien truc 

VND 
May m6c thiat bi 

VND 

Phu•dng tien van 
tai, truyen d5n 

VND 

Thiat bi 
dung cu quan ly 

VND 
COng 
VND 

483.917.117.065 284.838.470.692 2.201.749.976.137 8.689.411.904 2.979.194.975.798 
59.361.833 2.181.782.456 1.795.060.364 610.429.400 4.646.634.053 

8.652.821.442 780.906.306 16.585.276.990 26.019.004.738 
1.142.164.091 1.142.164.091 

19.953.257.315 19.953.257.315 
(257.180.544.215) (47.694.691.607) (110.817.591.655) (2.405.428.455) (418.098.255.932) 

(2.885.017.014) (12.181.984.367) (15.067.001.381) 
912.963.689 (50.195.508) (862.768.181) 

256.314.977.129 238.313.419.416 2.096.267.969.288 6.894.412.849 2.597.790.778.682 

160.311.126.305 192.622.784.952 512.104.232.477 6.748.282.783 871.786.426.517 
12.232.118.937 9.289.770.351 77.861.250.583 807.887.474 100.191.027.345 

461.796.469 461.796.469 
(29.845.477.582) (23.606.821.176) (31.397.461.415) (1.221.125.561) (86.070.885.734) 

(2.813.683.706) (2.703.103.271) (5.516.786.977) 
794.713.741 (1.147.599.212) 352.885.471 

143.492.481.401 174.806.247.678 556.217.803.845 6.335.044.696 880.851.577.620 

323.605.990.760 92.215.685.740 1.689.645.743.660 1.941.129.121 2.107.408.549.281 

112.822.495.728 63.507.171.738 1.540.050.165.443 559.368.153 1.716.939.201.062 

Nguyen gia 
Tai ngay 01/01/2022 
Mua trong nam 
Dau tu' XDCB hoan thanh 
Mua lai tai san thue tai chinh 
Chuyen tu' hang ton kho 
Giam do thoai von cOng ty con (0 
Thanh ly, nhuceng ban 
Phan lop' lai 
Tai ngay 31/12/2022 

Gia tri hao mon lay Ice 
Tai ngay 01/01/2022 
Khau hao trong nam 
Mua lai tai san thue tai chinh 
Giam do thoai von cong ty con (0 
Thanh ly, nhugng ban 
Phan bpi lai 
Tai ngay 31/12/2022 

Gia tri con lai 
Tai ngay 01/01/2022 

Tai ngay 31/12/2022 

(I) Day la gia tri tai san cua C6ng ty CO phan DAu tu' Nam Bay Bay ya COng ty Co phan Cap nirac Sai GOn - Pleiku tai ngay thoai von. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KS' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thitc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HO'P NHAT Nap theo) 

9. Tai san co Binh hiru hinh (tiep theo) 

Nguyen gia cOa cac tai san c6 dinh hU'u hinh da khau hao het nhu'ng van con sir dung tai ngay 
31 thang 12 nam 2022 la 116.734.115.950 d6ng (tai ngay 01 thang 01 nam 2022 la 
110.220.838.008 d6ng). 

COng ty da sir dung nha xty&ng, may mac thiet bi va cac phuang tien van tai, truyen d6n de the 
chap cho cac khoan vay va ng. Nguyen gia cua cac tai san the chap tai ngay 31 thang 12 nam 
2022 la 1.812.882.076.187 d6ng (tai ngay 01 thang 01 nam 2022 la 1.988.648.398.912 d6ng). 

10. Tai san co dinh thue tai chinh 

May moo thiet bi 
VND 

Nguyen gia 
Tai ngay 01/01/2022 
Tang trong nam 
Mua lai tai san thue tai chinh 
Tai ngay 31/12/2022 

1.140.909.091 
1.255.000 

(1.142.164.091) 

 

  

Gia tri hao mon Iuy ke 
Tai ngay 01/01/2022 
Khau hao trong nam 
Mua lai tai san thue tai chinh 
Tai ngay 31/12/2022 

Gia tri con Iai 
Tai ngay 01/01/2022 	 719.859.372 

Tai ngay 31/12/2022 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG 161  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH H(YP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 (hang 12 !Jan 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HO? NHAT (tiep theo) 

11. 	Tai san c6 dinh vo hinh 

Nguyen gia 

Quye'n thu phi 
giao thong 

VND 
Quyen si:r dung dAt 

VND 
Ph6n mem vi tinh 

VND 
COng 
VND 

Tai ngay 01/01/2022 9.896.249.052.375 34.980.676.986 12.274.017.710 9.943.503.747.071 
D'au tu' XDCB hoan thanh 97.303.061.335 97.303.061.335 
Mua trong nam 740.000.000 740.000.000 
Gam do thoai von col-1g ty con (i) (34.147.527.986) (4.992.446.819) (39.139.974.805) 
Thanh ljt (137.913.255) (137.913.255) 
Giam khac (ii) (155.600.279.921) (155.600.279.921) 
Tai ngay 31/12/2022 9.837.951.833.789 833.149.000 7.883.657.636 9.846.668.640.425 

Gia tri hao mon 
Tai ngay 01/01/2022 2.630.193.686.850 122.847.529 6.648.493.173 2.636.965.027.552 
Khau hao trong nam 405.344.167.099 1.074.504.962 406.418.672.061 
Giam do thoai von cOng ty con (i) (4.116.969.100) (4.116.969.100) 
Thanh ljt (137.913.255) (137.913.255) 
Tai ngay 31/12/2022 3.035.537.853.949 122.847.529 3.468.115.780 3.039.128.817.258 

Gia tri con Iai 
Tai ngay 01/01/2022 7.266.055.365.525 34.857.829.457 5.625.524.537 7.306.538.719.519 

Tai ngay 31/12/2022 6.802.413.979.840 710.301.471 4.415.541.856 6.807.539.823.167 

(i)Day la gia tri tai san cua Cong ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay va COng ty CO phan Cap nutrc Sai GOn - Pleiku tai ngay thoai von. 

(ii) Day la khoan di'eu chinh giam nguyen gia quy6n thu phi hoan von ciAu tu' Du' an ma (Ong QuOc 10 1, doan qua tinh Ninh Thuan giai doan 2,theo so tam quyet 
toan vai BO Giao thong Van tai, trong do bao Om chi phi lai vay trong giai doan sau nghiem thu 	chO' thu phi vOi gia tri la 149.979.043.843 dOng du'gc ghi nhan 
vao chi phi tra tru&c. 

Quy6n sry dung Tat va mot s6 tai san \to hinh khac da du'oc six dung lam tai san dam bao cho cac khoan vay. TOng nguyen gia cila tai san the chap tai ngay 31 
thang 12 nam 2022 la 8.784.007.279.893 (Jong va tai ngay 01 thang 01 nam 2022 la 9.137.381.017.477 dong. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HgP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

11. 	Tai san co dinh yo hinh (tiep theo) 

Nguyen gia quyen thu phi giao thOng da hoan do von dau 	va oho thanh IY vai co quan Nha 
nu.orc tai ngay 31 thang 12 nam 2022 va ngay 1 thang 1 nam 2022 la 1.554.447.842.158 d6ng. 

Thong tin ye cac city an B.O.T dang thu phi hoan von dau tu' nhu,  sau: 

a. Du' an Mo' rOng Xa IO Ha NOi 

Quyen thu phi giao thong hoan von Do' an Ma rOng Xa 10 Ha NOi va Quoc lO 1, doan tix 
nga ba Tram 2 cu den nut giao Tan Van theo hinh thu'c hop dong B.O.T vai nguyen gia 
tam xac dinh tai ngay 31 thang 12 nam 2022 la 3.392.337.604.150‘ 	dong. Nguyen gia &roc 
xac dinh du'a tren cac chi phi C6ng ty da bo ra de thvc hien dau tu' du ' 	theo hop dong 
B.O.T ky ngay 25 thang 11 nam 2009 vai Sa Giao thong Van tai TP. HO Chi Minh va phu 
luc hop dong B.O.T ky ngay 9 thang 7 nam 2018 vai Uy ban Nhan dan Thanh ph6 H6 Chi 
Minh. Du' an chinh thu'c khai thac thu phi hoan von dau tu' 	thdyi diem Oh ngay s 1 thang 4 
nam 2021. Cong ty &roc thu phi hoan ven trong khoang 17 nam 9 thang. Quyen thu phi 
giao thOng duvc khau hao theo doanh thu vai ty le khau hao cho giai doan 6 thang dau 
nam 2022 la 26,08% va cho giai doan 6 thang cuoi nam la 16,3%. Tjt le khau hao co the 
du'oc dieu ,chinh va dang ky lai khi gia tri Tau tu' du' an &roc co quan Nha nutec co them 
quyen quyet town. 

ti 

b. Du' an MO,  rOng Quoc IO 60, n61 lien tinh Ben Tre va tinh Tra Vinh 

Cong ty &roc 
not 

thu 	giao thOng ceu Rach Mieu de hoar) von dau to du' an ma rOng 
QuOc 16 60, noi lien tinh Ben Tre va tinh Tra Vinh. Nguyen gia cua quyen thu phi tam ghi 
nhan dcya tren cac chi phi ma Cong ty da 136 ra la 1.120.436.031.106 Tong. Nguyen gia nay 
se &roc dieu chinh sau khi COng ty thu'c hien quyet toan vai co quan Nha Nu'dyc. Thai gian 
thu phi hoan yen tyo'c tinh khoang 14 nam 8 thang, bat dau tO' Oh ngay 5 thang 7 nam 
2021. COng ty thu'c hien ,khau hao theo doanh thu vai ty le tam tinh la 45% va 	du.oc 
dieu chinh lai sau khi quyet town gia tri dau 	vai co quan Nha nutc. 

C. Div an dau tu' rneY rong QuOc IO 1A, doan qua tinh Ninh Thuan 

Quyen thu phi giao thOng hoan von Du' an dau 	rOng Qu6c 10 1A, doan qua tinh Ninh 
Thuan theo hinh thOic hop dong B.O.T vai nguyen gia tam xac dinh tai ngay 31 thang 12 	-F 
nam 2022 la 1.488.747.655.945 d6ng. Nguyen gia &roc xac dinh clu'a tren cac chi phi 
COng ty de b6 ra de thu'c hien dau tu' du' an theo hap dong B.O.T ky ngay 8 thang 12 nam 
2014 vai BO Giao thOng Van tai. Tram thu phi Ca Na da chinh thO'c duvc,dua vao thu phi 
to thai diem Oh ngay 1 thang 4 nam 2017, thu'c hien thu phi hoan von dau 	vao 	an 
nay song song vai ,thu phi hoan yen dau 	vao 	an ma rOng tuyen tranh Quoc lO 1A, 
doan qua thanh ph6 Phan Rang - Thap Cham (thuyet minh ben dutri) theo chi dao cOa BO 
Giao,  thong Van tai va BO Tai chinh. Thai gian thu phi khoang 19 nam 7 thang va dcr kien 
se ket thbc vao thang 10 nam 2036. 

Quyen thu phi giao thong &roc khau hao theo doanh thu vai ty le khau hao hien nay la 
16,02%. TY le khau hao có the du'ac dieu chinh va dang ky lai khi gia tri dau 	vao cicy an 
du'oc co,  quan Nha nu'ac co them quyen quyet town hoac khi phuong an tai chinh cOa du' 
an thay doi do cap nhat doanh thu thu phi thu'c te. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO? NHAT(tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thUc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HQ? NHAT Nap theo) 

11. 	Tai san co dinh \to hinh (tiep theo) 

d. Dy,  an tuy6 n tranh Qu6c Io 1A, doan qua thanh ph6 Phan Rang - Thar) Cham 

Quyen thu phi giao thong hoan von dau to Du an dau tty mo rOng tuy6n tranh Quoc 10 1A, 
doan qua thanh ph6 Phan Rang - Thai) Cham vai nguyen gia tai ngay 31 thang 12 nam 
2022 la 581.124.875.017 'Jong. Nguyen gia nay du.gc xac dinh cicia tren cac chi phi Cong 
ty da b6 ra de thut hien dau tu' du' an theo hop d6ng B.O.T kY ngay 8 thang 12 nam 2008 
giCra Cc1C &rang bO Viet Nam va Lien doanh git:ra C6ng ty va Cong ty CO phan Dau tu.  
Nam Bay Bay. Viec thu phi da chinh tht:rc du,gc thcrc hien tu' thai diem Oh ngay 20 thang 5 
nam 2013. Thai gian thu phi cua du' an du,  kien se ket thuc vao thang 6 nam 2023. Quyen 
thu phi giao thOng dtsgc khau hao theo doanh thu vgi ty le khau hao hien nay la 50%. 
COng ty da dang ky vgi Cuc thue Thanh ph6 H6 Chi Minh v6 phuang phap va ty le khau 
hao. TY le khau hao co the du,gc dieu chinh khi phtsang an tai chinh cua du,  an thay doi 
theo clang tier) thu phi do cap nhat lu'u lu'ong xe thu-c 	thOng tren tuyen duteng. 

e. Dy,  an dau tu' nang cap 	rOng dutong DT 741 

Quyen thu phi giao thong hoan von dau tu' Du- an Tau tu' nang cap mo' rOng dt.rOng DT 741 
tinh Binh Duang.,  doan to Km 0 + 000 den Km 49 + 670,4, vgi nguyen gia la 
672.113.302.847 dong. Nguyen gia nay duqc xac dinh dcra tren cac chi phi Cong ty da be) 
ra de thcrc hien dau tu' du' an theo hap &mg B.O.T kY ngay 9 thang 9 nam 2009 vgi Uy 
ban Nhan dan tinh Binh Dtyang. Tram thu phi dugng DT 741 chinh thi:rc du'qc du'a vao thu 
phi hoan von dau tu.  tit ngay 1 thang 9 nam 2011. Quyen thu phi giao thong duvc khau 
hao theo doanh thu voi ty le khau hao hien nay la 7,77%. 

Tai ngay mua Cong ty TNHH MTV Dau tu' Ha tang VRG, COng ty da danh gia lai gia tri tai 
san thuan cua cong ty con nay. Theo dO, gia tri quyen thu phi giao thOng &roc ghi nhan 
tang len 276.430.752.980 d6ng, day la khoan cheph lech giCra gia tri do Cong ty thumc hien 
danh gia lai theo phtyang phap chiet khau dong tin thu du'ac trong tuang 	hoat Ong 
thu phi so vgi gia tri ghi so cua tai san thuan cua cOng ty con tai ngay hop nhat kinh doanh. 
Gia tri tang them nay chi &roc ghi nhan vao Bao cao tai chinh hop nhat ma khOng co bat 
ky Scf dieu chinh nao cho gia tri ghi so cua tai san tren Bao cao tai chinh rieng cua cong ty 
con. Phan gia tri tang them do danh gia lai gia tri hop IY cua tai san du'ac khau hao theo 
phu'o'ng phap duang thang trong \tang 20 nam 3 thang, phu hop vgi thol gian thu phi con 
lai cua du.  an  tinh to thqi diem hop nhat cOng ty con. 

f. Quyen thu phi giao thong cau Co Chien 

Day la quy6n thu phi C6ng ty có &rot do hop nhat COng ty TNHH Dau tu' CO Chien, thu 
phi giao thong hoan von dau 	Der an xay dung cau CO Chien, Quoc 10 60, tinh Tra Vinh 
va tinh Ben Tre. Nguyen gia cua tai san tai ngay 31 thang 12 nam 2022 la 752.313.769.586 
dong, duot xac dinh dtka tren cac chi phi da bo ra de thu-c hien dau tu' du,  an theo hop 
dong B.O.T kY vgi BO Giao thOng Van tai. Du' an du,qc 

von 
vao thu phi hoan von ke tu,  

ngay 1 thang 9 nam 2016. Cong ty argc thu phi hoan von trong khoang 11 nam 4 thang, 
thgi gian thu phi nay se du'ac quyet town chinh tht:rc vai co quan Nha nutc co tham quyen 
tren ,co" seY dam bao ty suat lai von chu so' hau cho nha dau tu' theo hop d6ng B.O.T. 
Quyen thu phi giao thong dtyqc khau hao theo doanh thu vgi ty le khau hao hien nay la 
23% doanh thu thu phi cua du' an. Ty le khau hao CO the duac dieu chinh khi phuting an 
tai chinh cua du' an thay dOi theo clang hen thu phi do cap nhat 	luvng xe thu-c to lu'u 
thong tren tuy6n dutmg. 

7 
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COng ty cam ket sir dung nguon tren co du'qc tir hoat dOng thu phi giao thong cur-1g vgi cac Igi 
ich kinh to khac co the thu du'gc cac du' an B.O.T de dam bao cho cac khoan vay ngan hang 
(chi fret xem tai Thuyet minh V. 22). 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 (hang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

11. 	Tai san c6 Binh vo hinh (tiep theo) 

IN 
DV an B.O.T ket th0c thu phi cha thanh ly 

()Van (fat' of xay dung cau Rach Chi& meYi 

COng ty duoc quyen thu phi giao thOng tai tram Xa 1(5 Ha NOi de hoan von d6u tu' )(ay dung thu 
Rach Chiec mai. COng ty da ket thuc thu phi hoan von ke tix ngay 31 thang 12 nam 2017 va 
dang thuc hien cac thu tuc quyet town du an vai UBND Thanh pho HO Chi Minh de lam co sa 
thanh ly hap dung B.O.T. Nguyen gia tai san cha thanh ly la 1.058.840.204.896 &rig. 

Du.  an clau xay dung c6u Rach Mi6u 

S. 	 Cong ty duac quyen thu phi giao thOng de hoan von d6u 	xay dung thu Rach Mieu. Day la 
du an d5u tu' theo hinh thCrc B.O.T co ph5n von h6 tra cua Ngan sach Nha Nuac, duac BO 
truOng BO Giao thong Van tai phe duyet. Cong ty (55 ket thuc thu phi hoan von ke tY,  ngay 5 
thang 7 nam 2021 va dang thuc hien cac thu tuc quyet town du an vai ca quan Nha nu-ac de 

• 
lam ca sa thanh ly hap d6ng B.O.T. Nguyen gia tai san cha thanh ly la 495.607.637.262 (long. 

a 

a 

•  
•  
•  

a 

a 

•  

■ 
■ 
■ 
■ 
a 

•  
• 48 



_11711111111 -11_17 1 1 11111 1 11111111 -1•112112•11111 
CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 Chang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

12. 	BSA clOng san dau tu' 

	

Quyen sir dung Cao Oc van phOng 
	

Trung tam 
	

Khu vu'c 

	

dat (i) Dien Bien Phu (ii) 
	

Bai dau xe 6 to 	thutng mai 
	

tien ich khac 
	

COng 
VND 	 VND 

	
VND 	 VND 

	
VND 
	

VND 

1.977.748.637 
19.974.275.809 

(1.977.748.637) 

19.974.275.809 

Nguyen gia 
Tai ngay 01/01/2022 
D6u tu' XDCB hoan thanh 
Mua trong nam 
Giarn do thoai von cong ty con (iii) 
Tai ngay 31/12/2022 

9.227.106.864 752.479.610.012 
	

65.808.282.364 
65.440.029.824 
	

14.602.909.912 
80.194.762.379 

(3.390.119.496) 
	

(65.808.282.364) 

5.836.987.368 752.479.610.012 65.440.029.824 94.797.672.291  

829.492.747.877 
100.017.215.545 
80.194.762.379 

(71.176.150.497) 

938.528.575.304 

281.061.991 
14.400.328.260 

659.542.563 
(14.987.746.065) 

1.009.567.802 
112.330.169 

(1.035.773.396) 

281.061.991 72.124.758 	86.124.575 

Gia tri hao mon lily kb 
Tai ngay 01/01/2022 
Khau hao trong nam 
Giam do thoai von cOng ty con (iii) 
Tai ngay 31/12/2022 

	

839.830.635 
	

6.270.663.417 
25.082.653.667 

	

839.830.635 	31.353.317.084 

22.520.390.114 
26.135.588.390 

(16.023.519.461) 

32.632.459.043 

Gia tri con Iai 
Tai ngay 01/01/2022 	 8.387.276.229 	746.208.946.595 

	
51.407.954.104 
	

968.180.835 	806.972.357.763 

Tai ngay 31/12/2022 	 4.997.156.733 	721.126.292.928 	65.158.967.833 	94.725.547.533 	19.888.151.234 	905.896.116.261 

(i) LO dat tai dia chi 29/3 dutng D2, phutng 2, quan Binh Thanh, Thanh phi HO Chi Minh vai thgi Ilan sir dung la 50 nam. C6ng ty da sir dung to (rat nay de the 
chap cho khoan vay ngan han tai Ngan hang BIDV - Chi nhanh Vinh Long (xem them (pi thuyet mink V.22). 

(ii) T6a nha Cao 6c van phong Dien Bien PhU la tai san dugc hinh thanh 	hap ding B.O.T ket hap B.T. Du' an bat d6u dira vao van hanh (0' quy 4/2021. Thti 
gian khai thac tam tinh la 30 nam. C6ng ty da s6' dung mot so quy6n doi voei tai san nay de dam bao cho nghia vu tai chinh cua COng ty CO phan Dau to' Nam 
Bay Bay tai Ngan hang TMCP Ngoai Thu'ang Viet Nam - Chi nhanh Nam Binh Du'ang. 

(iii) Day la gia tri tai san cua COng ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay tai ngay thoai von. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

„ . 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh Vet thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

12. Bat Ong san dau tu,  (tiep theo) 

Gia tri 1-12p ly cua Cao 6c van phong Dien Bien Ph6 va quyen S CY dung dat cua 16 dat tai dia chi 
29/3 dutmg.  D2 tai ngay 01 thang 01 nam 2022 duoc xac dinh Ian Vol la 1.267 ty (long va 
39,859 tY d6ng theo cht:rng thu• tham dinh gia do doanh nghiep co chtirc nang dinh gia phat 
hanh. Gia tri hop ly tai ngay 31 thang 12 nam 2022 chLia cluvc danh gia va trinh bay tren 
thuyet minh Bao cao tai chinh hop nhat nay. Tuy nhien, can cu' vao gia tri thi trutYng cua nhiyng 
tai san tu'ang throng va ty le cho thue hien tai, Ban TOng Giam d6c C6ng ty tin tu'eyng rang gia 
tri hop ly cua nhang tai san nay cao han gia tri ghi so tai ngay bao cao. 

Cac khoan doanh thu va chi phi haat d6ng lien quan den bat d6ng san dau 	du'oc trinh bay 
nhu' sau: 

2022 	 2021 
VND 	 VND 

Thu nhap to cho thue bat d6ng san 

Chi phi hoat d6ng, kinh doanh trcfc tiep 
cua bat d6ng san dau 	tao ra thu nhap 
cho thue trong nam 

92.255.510.579 

26.193.240.106 

16.542.740.372 

9.645.488.428 

Lai nhuan 	cho thue bat Ong san 66.062.270.473 6.897.251.944 

13.  Chi phi xay dung co' ban do,  dang 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

Du' an xay civng ha tang Khu dO thi m61 
Th6 Thiem (I) 384.394.855.133 343.166.387.821 

Cac du an bat dOng san cluTyc khai thac tir hap 
dong B.T trong khu do thi mOi Thu Thiem 63.905.293.818 116.444.135.565 

Du an bat d6ng san NBB Garden III 814.910.144.026 

Du an bat dOng san NBB II 771.036.319.519 
Cac du,  an khac 87.474.286.005 72.881.835.409 
Cs:)ng 535.774.434.956 2.118.438.822.340 

(i) Day la du an dau tu' xay dung ha tang ky" thuat khu dan cu' phia Bac va hoan thien du'Ong 
truc Bac - Nam trong khu dO thi mOi Thu Thiem. Du an nay di..foc Nha nu'ac thanh town bang 
hinh thCfc giao dat trong khu do thi moei Thu thiern de COng ty dau tu' xay dung cac du an khac 
nham phat trien mang kinh doanh bat d6ng san. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

. 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho !lam tai chinh ket th6c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN Hap NHAT (ti6p theo) 

13. Chi phi )(ay dung co' ban do' dang (ti6p theo) 

Bi6n d6ng chi phi xay dung co' ban dO,  dang trong nam nhu,  sau: 

2022 
VND 

2021 
VND 

S6 du,  dau nam 2.118.438.822.340 7.317.916.411.717 
Chi phi dau 	phat sinh trong nam 195.037.328.873 686.612.185.339 
Chuyen sang tai san c6 dinh vo hinh (97.303.061.335) (4.414.660.029.939) 
Chuyen sang hang ton kho (52.540.813.161) (699.729.132.458) 
Chuyen sang tai san c6 dinh hQ'u hinh (26.019.004.738) (14.185.394.569) 
Chuyen sang bat d6ng san dau ter (752.479.610.012) 
Chuyen sang chi phi tra truac (11.798.034.134) 
Giam do thoai von cong ty con (1.590.040.802.889) 
Gam khac (5.035.607.738) 
S6 du' cu6i nam 535.774.434.956 2.118.438.822.340 

14. Cac khoan dau tu,  tai chinh 

a. 	Chipng khoan kinh doanh 

ChCFng khoan kinh doanh cua Cong ty the hien gia goc cua 24.003.000 c6 phieu Cong ty Co 
phan Dau 	Sai Con RiverFront dugc nam giCF cho muc dick chuyen nhuvng lai cho mot ben 
khac. Vao ngay 30 thang 9 nam 2019, Cong ty TNHH MTV Dau 	Kinh doanh Dia 6c LCr Gia, 
cong ty con do CII sa hG'u 100%, da q hap (Jong chuyen nhugng 24.002.700 co phieu nay vai 
gia tri la 800.041.071.388 (long cho mot dOi tac. Giao dich chuyen nhudeng chi duo'c hoan 
thanh va ghi nhan khi cac dieu kien tier) quyet cua hap dong chuyen nhuvng, hap dong khung 
va cac thoa thuan khac da kji ket giaa cac ben diyqc hoan tat. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 (hang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT (tie'p theo) 

14. 	Cac khoan diu tu' tai chinh (tiep theo) 

b. 	Dau tu' vao cong ty lien doanh, lien k6t 

  

31/12/2022 01/01/2022 

Gia g6c 
VND 

Phan lai nhuan 
sau ngay dau tu' 

VND 
Gia goo 

VND 

Phan lai nhuan 
sau ngay dau tu 

VND 

Cbng ty Co phan BOT Trung Luang - M9 Thuan 831.072.077.286 38.094.933.546 827.175.623.998 908.383.101 

Cong ty Co phan fla. 0 tu' Nam Bay Bay 681.675.453.790 98.609.237.875 
Cbng ty Co phan Dau tu' Nuac Tan Hiep (i) 103.344.000.000 109.508.893.389 103.344.000.000 62.305.487.009 
C6ng ty CO phan Cap nuac Sai GOn - Pleiku 44.100.000.000 (44.100.000.000) - - 
Cong ty Co phan nu'O'c Sai Gon - An Khe 4.298.086.861 (4.298.086.861) 4.298.086.861 (4.298.086.861) 
C6ng ty TNHH Dau tu' va My dung Tam Phu - - 4.579.636.245 (4.579.636.245) 
Ci:)ng 1.664.489.617.937 197.814.977.949 939.397.347.104 54.336.147.004 

Cong gia tri ghi nhan theo phu'o'ng phap von chu 1.862.304.595.886 993.733.494.108 

(I) Gia tri hop 19 cua khoan dau to vao COng ty Co phan Dau to Nuorc Tan Hiep tai ngay 01 thang 01 nam 2022 la 777 ty d6ng, duac xac dinh theo phuang phap 
chiet khau dOng tien. Phuang phap va cach thUc xac dinh gia tri ,hap 19 cCia Cong ty dua tren viec ap dung tiem can chuan muc bac,  cao tai chinh quoc to va 
thOng quoc to ye gia tri hap l9. C6ng ty danh gia gia tri hop IY cuOi ky c6a khoan dau tu' nay khOng cc') khac biet trong yeu so yo'i gia tri dau ky. 
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, 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT 	theo) 
Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

14. 	Cac khoan dau tu,  tai chinh (tiep theo) 

Gia tri ctia khoan dau tu' vao cOng ty lien doanh, lien ket thay d6i trong nam nhu' sau: 

Gia tri ghi nhan dau nam 
Thay d6i trong nam 
Phan Icei nhuan trong cong ty lien doanh, lien ket 

Phan sdr him trong kat qua kinh doanh trong nam ceia cling ty lien doanh, lien ket 
C6 tUc. lai nhusan duck chia 

Tang von trong cong ty lien doanh, lien ket 
Giam do thanh ly mot phan khoan dau tu' trong cong ty lien doanh, lien ket 
Thoai von COng ty NBB tir cong ty con thanh cong ty lien ket (xern thuyet minh V.24) 
Gia tri ghi nhan cuoi nam 

2022 	 2021 
VND 	 VND 

	

993.733.494.108 	970.121.439.983 

	

868.571.101.778 	23.612.054.125 

	

75.808.265.677 	5.533.244.673 

	

106.768.265.677 	81.613.752.673 

	

(30.960.000.000) 	(76.080.508.000) 

	

105.638.540.534 	18.078.809.452 
(210.300.076.659) 

897.424.372.226 

1.862.304.595.886 	993.733.494.108 

c. 	'Tau tu,  gop von vao dun vi khac 

31/12/2022 01/01/2022 
Gia g6c 

VND 
phong 

VND 
Gia goo 

VND 
phong 

VND 

COng ty CO phan flaw tu' Sai GOn RiverFront 187.793.610.000 - 187.793.610.000 - 
Cong ty CO phan B.0.0 Nutc Th0 DCrc 143.153.395.000 143.153.395.000 - 
Cong ty CO phan Dau tu Xay dung PhO My 29.700.000.000 (16.688.430.000) 29.700.000.000 (16.688.430.000) 
COng ty CO phan Dau tu' Pearl City 20.400.000.000 - 20.400.000.000 - 
Cong ty TNHH Golden Real Estate 19.998.000.000 - 19.998.000.000 - 
Cong ty CO phan Du lich Me Kong - My Tho 5.000.000.000 (5.000.000.000) 5.000.000.000 (5.000.000.000) 
COng ty TNHH Vat lieu Xay dung SG 1.000.000.000 (1.000.000.000) 1.000.000.000 (1.000.000.000) 

Cong ty CO phan Hifill - 2.000.000.000 (2.000.000.000) 

COng 407.045.005.000 (22.688.430.000) 409.045.005.000 (24.688.430.000) 
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GONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH licYP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

14. 	Cac khoan dau tu,  tai chinh (tiep theo) 

c. 	flan tu' gop von vao do'n vi khac (tiep theo) 

Tinh hinh bin Ong du' phong cho cac khoan 

SO du' dau nam 
Trich lap du' ph6ng trong nam 

dau tu' gop von vao dan vi khac nhu' sau: 

2022 	 2021 
VND 	 VND 

(24.688.430.000) (3.000.000.000) 
(21.688.430.000) 

Giam do thoai von cong ty con 2.000.000.000 - i 
So du,  cu6i nam (22.688.430.000) (24.688.430.000)  

d. flau tu,  nam 	d6n ngay dao han 
El 

31/12/2022 01/01/2022  

a. Ngan han 

VND VND 

Tien girl CO ky han 

b. Dai han 

12.867.444.003 44.554.470.209 

Trai phieu 173.000.000.000 173.000.000.000 
Tien gCyi co kji han 3.510.000.000 
COng 173.000.000.000 176.510.000.000 

Tong cong 185.867.444.003 221.064.470.209 

Dau tu' trai phieu cCia Cong ty bao g6rn cac trai phieu do cac to chile va ngan hang thuang mai 
phat hanh, tho'i han Val phieu tCr 3 den 10 nam, lai suat trai phieu du'ac hu'ang trong nam 
6,5°/0/nam den 12%/nam. 
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CONG TY CO PHAN DAU TLY HA TANG KC' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

 

Mau B 09 - DN/HN 

      

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tat chinh kat that ngay 31 Chang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (tie. p theo) 

15. 	Thu6 thu nh5p hoar' Iai 

Lai von chu sa hau 
du' an B.O.T (i) 

VND 

Danh gia !pi gia tri 
tai san thuan 

cOng ty con tai 
ngay mua (ii) 

VND 

Du' phOng ton that 
dau tu' trong 
cOng ty con, 

cong ty lien ket 
VND 

Cac khoan lai/(16) 
chu'a thu'c hien bi 

loai triy khi hop nhat 
VND 

CiOng 
VND 

a. Tai san thu6 ho5n Iai 
Tai ngay 01/01/2021 268.783.225.270 24.425.838.296 293.209.063.566 
Thu6 suet thue TNDN 20% 20% 20% 20% 20% 
Ghi nhan vao ket qua kinh doanh hop nhat (11.584.121.464) (25.112.150.338) (36.696.271.802) 
Tai ngay 01/01/2022 280.367.346.734 49.537.988.634 329.905.335.368 
Thu6 suet thue TNDN 20% 20% 20% 20% 20% 
Ghi nhan vao ket qua kinh doanh hop nhat 18.164.298.526 31.422.160.505 49.586.459.031 
Giam do thoai von cOng ty con 3.694.059.626 3.694.059.626 
Tang/giarn khac 619.725.000 619.725.000 
Tai ngay 31/12/2022 

b. Thu6 hoar' Iai phai tra 

262.203.048.208 13.802.043.503 276.005.091.711 

Tai ngay 01/01/2021 113.429.975.232 15.673.577.895 16.203.317.971 145.306.871.098 

Thu .6 suet thu6 TNDN 20% 20% 20% 20% 20% 
Ghi nhan vao ket qua kinh doanh hap nhat (61.956.662.608) 3.894.740.791 20.253.640.515 (37.808.281.302) 
Tai ngay 01/01/2022 51.473.312.624 19.568.318.686 36.456.958.486 107.498.589.796 

Thue suet thue TNDN 20% 20% 20% 20% 20% 

Ghi nhan vao ket qua kinh doanh hop nhat (17.346.059.167) 15.530.788.396 3.683.665.621 1.868.394.850 

Giarn do thoai von cOng ty con (786.852.028) (786.852.028) 

Tai ngay 31/12/2022 34.127.253.457 35.099.107.082 39.353.772.079 108.580.132.618 

T6ng chi phi thuAn ghi nhOn vao bao cao k6t qua kinh doanh hgp nh5t 51.454.853.881 

Thue suet duvc sir dung de tinh thue ho5n Iai la thue suet dt,r tinh cua ky tu'ang Iai khi tai san duvc thu h6i hoac thanh ljt hay khi no phai tra duvc thanh toan. 
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GONG TY CO PHAN IDAU TU.  HA TANG K'? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thk ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HOP NHAT (ti6p theo) 

15. 	Thuo thu nhap ho5n Iai (tiep theo) 

(i) Theo hisOng dan cua BO Tai chinh, khoan lai bao toan von ch0 du'oc ghi nhan trong giai 
doan dau tu' se du'oc giam troy vao doanh thu thu phi cua du' an khi du,  an di vao hoat clOng. 
COng ty thcfc hien ke khai va nop thue thu nhap doanh nghiep doi vai gia tri lai von chu dong 
thgi ghi nhan tai san thue thu nhap hoan lai phat s,inh tu' khoan lai bao toan von chi.] trong suot 
thol gian dau.tu' va 	du'oc thu h6i dan trong suot thOi gian thu phi hoan von twang Cfng vai 
gia tri 	dan cua lai bao toan von chu. Tai ngay 31 thang 12 nam 2022, so,  du' lai bao toan 
von chu can &roc khau trix trong tuang lai la 1.313.383.371.965 dong (chi tiet xem tai thuyet 
minh V.5), twang wing s6 thue con du'oc kh5u trix la 262.203.048.208 dong. 

(ii) S6 du' cuoi ky la thue thu nhap hoan lai ph5i tra 	viec danh gia lai gia tri hop ly cua tai san 
thuan cua C6ng ty TNHH MTV Dau tu' Ha tang VRG vao ngay hop nhat kinh doanh. Khoan 
thue thu nhap hoan lai nay duvc ghi nhan theo thue suat thue TNDN du,  tinh se ap dung cho 
ky tai san du'oc thu hoi la 20% va du'oc 	tru'c tier) vao khoan lai phat sinh tix giao dich 
mua gia re hoac loi the thuang mai khi hop nhat kinh doanh ma khong duoc ghi nhan vao ket 
qua hoat dOng kinh doanh hop nh5t. Khoan thue thu nhap hoan lai se du'oc hoan nhap khi 
COng ty thu hoi tai san. 

16. 	Lai the thu'o'ng mai 

Nguyen gia 

Gia tri ghi so 
VND 

Tai ngay 01/01/2022 va ngay 31/12/2022 2.571.469.443.106 

Hao mon lay ke 
Tai ngay 01/01/2022 1.465.309.875.007 

Phan b6 vao k5t qua kinh doanh hop nh5t 235.186.040.922 
Tai ngay 31/12/2022 1.700.495.915.929 

Gia tri con Iai 
Tai ngay 01/01/2022 1.106.159.568.099 

Tai ngay 31/12/2022 870.973.527.177 
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CONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG KY-  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tat chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nem 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

17. Phai tra ngutei ban ng'n han 

31/12/2022 	 01/01/2022 

	

Gia tri 	SO co kha nang 	 Gia tri 
thanh toan 

	

VND 	 VND 	 VND 

SO co kha nang 
thanh toan 

VND 

Cong ty Co phan 
Tap doan Dau to 
Xay Dung 
Ricons 	 113.365.531.084 	113.365.531.084 	266.859.961.269 266.859.961.269 

COng ty Co phan 
Sai Gon Xay C 

dung 	 - 	56.236.691.002 56.236.691.002 PI 

Cac doi tuyng 'H. 
khac 	 360.254.929.266 	360.254.929.266 	355.146.541.086 355.146.541.086 io 
Cc)ng 	 473.620.460.350 	473.620.460.350 	678.243.193.357 678.243.193.357 

18.  Ngvevi mua tra ti6n truac ngn han 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

Thu tien theo tin do khach hang mua 
bat d6rig san 	 924.501.569.613 2.075.144.261.757 
Ngutti mua la ben lien quan (*) 	 556.471.357.384 32.272.469.636 
Cac khach hang khac 	 42.528.511.506 5.576.563.599 

Cing 	 1.523.501.438.503 2.112.993.294.992 

(*) Chi tier ngutvi mua tra tier) tru'ov la ben lien quan 
Cong ty Co phan Dau tu,  Nam Bay Bay (0 	 556.471.357.384 
COng ty Co Phan BOT Trung Luang - My Thuan 32.272.469.636 
C45ng 	 556.471.357.384 32.272.469.636 

(0 Day la khoan COng ty Co phan Dau to Nam Bay Bay tam Lyng cho C6ng ty Co phan Xay 
dung Ha Tang CII de thi cong dtr an. 
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CONG TY CO PHAN DAU TLY HA TANG Ki? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh k4t thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN Be) SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN oem Kt TOAN HO'P NHAT (trep theo) 

19. 	Thu6 va cac khoin phai thu, phai nop Nha mem 

S6 phai nop S6 as thuc nop Giam do thoai von 
01/01/2022 trong nam trong nam trong cong ty con (i) 31/12/2022 

a. Phai thu 

VND VND VND VND VND 

Thue gia tri gia tang 4.552.396.470 10.395.432 64.731.514 2.770.486.112 1.836.246.440 
Thue thu nhap doanh nghiep 21.062.610.615 2.893.194.854 1.161.840.225 725.898.070 18.605.357.916 
Cac khoan khac 564.388.853 349.914.853 368.099.797 582.573.797 
COng 

b. Phai nop 

26.179.395.938 3.253.505.139 1.594.671.536 3.496.384.182 21.024.178.153 

Thue gia tri gia tang 34.545.674.048 118.593.626.728 116.494.941.286 19.986.914.382 16.657.445.108 
Thue thu nhap doanh nghiep 224.396.722.287 126.418.632.308 161.264.185.696 95.258.490.356 94.292.678.543 
Thue thu nhap ca nhan 11.876.091.011 24.753.883.285 23.554.003.359 5.833.049.126 7.242.921.811 
Thue nha thau 926.801.729 2.625.525.259 3.552.326.988 
Cac khoan khac 45.177.960.986 11.215.402.814 13.029.838.490 41.712.090.884 1.651.434.426 
COng 316.923.250.061 283.607.070.394 317.895.295.819 162.790.544.748 119.844.479.888 

(i) Day la gia tri thue va cac khoan phai thu, phai nop Nha nuck cua C6ng ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay va Gong ty CO phan Cap nuac Sai G6n - Pleiku tai 
ngay thoal von. 
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CONG TY CO PHAN DAL) TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho narn tai chinh ke't thtic ngay 31 thang 12 narn 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN myc TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOI Kt 
TOAN HQ? NHAT (tiep theo) 

20. 	Chi phi phai tra ngin han 

Chi phi thi cong ding trinh 
Chi phi lai vay phai tra 
Tien sir dung dat cac dy,  an bat d'bng san (*) 
Chi phi phai tra ng6n han khac 
Cc)ng 

(*) Chi tit chi phi siv dung dit cua cac du,  an phai tra: 
Du,  an Khu can ho cao tang Diamond Riverside 

	
201.000.000.000 

Dkr an Khu can hO cao tang City Gate Towers  
	

120.000.000.000 
COng 
	

321.000.000.000 

Tien sir dung dat phai nOp dAu kji la cua cac du,  an do COng ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay 
(NBB) dau tu,  va phat trien. Trong nam, Cong ty da thusc hien thoai von trong NBB tix cong ty 
con thanh cong ty lien ket. 
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31/12/2022 	01/01/2022 

	

VND 	 VND 

	

49.025.768.039 	40.170.617.817 

	

56.014.748.219 	89.004.292.884 
321.000.000.000 

	

7.841.852.314 	9.655.048.328 

	

112.882.368.572 	459.829.959.029 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY.  THUAT THANH RHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho ham tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 nem 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN H9 3  NHAT (tiep theo) 

21. 	Phai tra khac 
31/12/2022 01/01/2022 

a. Ngin han 

VND VND 

Nhan von gOp hop tac kinh doanh 1.489.506.838.337 615.198 533.969 

Phai tra chi phi iai vay va cac khoan chi phi hap 
tac kinh doanh 318.339.886.429 230.897.458.446 
Nhan dat coc, k9 qu9, k9 cuvc (0 161.456.244.953 498.800.000 

Qu9 bao tri chung 75.211.192.329 63.279.623.223 

Cac khoan thu h6 25.203.871.036 24.317.243.167 

Tien nhan giCY ch6, dat coc tiY khach hang 641.855.913.500 
Cac khoan phai tra, phai nop khac 57.381.006.733 64.545.706.984 

COng 2.127.099.039.817 1.640.593.279.289 

b. Dai han 
Nhan von g6p hap tac kinh doanh (ii) 1.150.000.000.000 
Nhan k9 qu9, k9 cuvc 1.802.777.820 32.281.000.953 

Cac khaki phai tra, phai nop khac 8.536.091.258 9.483.176.294 

C6ng 1.160.338.869.078 41.764.177.247 

T6ng c6ng 3.287.437.908.895 1.682.357.456.536 

Trong clO, phai tra khac la ben lien quan 

COng ty Co phan 06u tu,  Nam Bay Bay 1.219.986.684.469 

(0 S6 du' cuoi k9 bao g6m khoan nhan dat coc vol so tien 133.884.475.000 (Jong de thp,c hien 
hgp dOng ve viec chuyen nhu'ang mot khoan dau tu' trong cOng ty con. 

(11) S6 du' the hien khoan nhan gbp von de hap tac kinh doanh phat trien du an bat d6ng san 
dau , tu' Cong ty dang 	Trong suOt thai gian hop tac kinh doanh, COng ty la ben nam 	 7 

quyen khai thac va van hanh dLY an. NBB se duvc phan chia lai ich theo thoa thuan cua hgp 
Tong. 
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CONG TY CO PHAN OAU TU' HA TANG 61  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

      

Mau B 09 - DN/HN 

       

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (tiep then) 
Cho nem tai chinh ket theic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (ti6p then) 

22. 	Vay ya ncy thud tai chinh 

a. 	Vay va nce thud tai chinh ngan han 

31/12/2022 Phat sinh trong narn 01/01/2022 

  

	

Gia tri c6 kha 
	

Gia tri c6 kha 

	

g6c 	nang thanh toan 
	

T5ng 
	

Giam 
	

No' g6c 	nang thanh toan 

	

VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 

Ngan hang HDBank 
Ng5n hang BIDV 
Ngan hang VietinBank 
Ngan hang VPBank 
Cac ding ty ya cá nhan khac 
Vay dai han den han tra 
(xem Thuyet minh b) 
Trai phieu den h5n 
(xem Thuyet minh b) 

Na tai chinh den han tra 
(xem Thuyet minh b) 
Cong 

450.000.000.000 
317.547.948.120 
173.190.171.660 

667.097.657.123 

424.864.882.923 

3.133.711.254.267 

450.000.000.000 
317.547.948.120 
173.190.171.660 

667.097.657 123 

424.864.882.923 

3.133.711.254.267 

450.000.000.000 
446.564.780.410 
216.590.171.660 

1.599.751.979.655 

300.832.000.000 
363.091.220.255 
116.400.000.000 
707.303.784.209 

1.712.493.940.766  

300.832.000.000 
234.074.387.965 

73.000.000.000 
707.303.784.209 
779.839.618.234 

939.961.140.086 

826.237.077.319 

130.166.061 

3.861.378.173.874 

300.832.000.000 
234.074.387.965 
73.000.000.000 

707.303.784.209 
779.839.618.234 

939.961.140.086 

826.237.077.319 

130.166.061 

3.861.378.173.874 5.166.411.914.093 5.166.411.914.093 2.712.906.931.725 3.200.120.945.230 

Trong do, vay tip ben lien quan 

Ba Nguyen Mai Bao Tram 47.130.536.143 47.130.536.143 50.500.000.000 98.613.059.753 95.243.595.896 95.243.595.896 
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Tai san dam bao 

The chap bang co phieu cua Cong ty va mat s6 
cOng ty trong tap doan; quy'en phat sinh to hap 
Tong hap tac giCra COng ty va C6ng ty CO phan 
Xay dcrng Ha tang CII. 

The chap bang quy6n SCI' dung dat tai s6 29/3, 
&rang D2, quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 
Chi Minh (nay dOi ten la du'o'ng Nguyen Gia 
Tri); Mat so may mac thiet bi, phLrang tien van 
tai; Quyen doi no' cac khoan phai thu da the 
chap vai ngan hang; Co phieu cua mat s6 cOng 
ty trong tap doan. 

Nha xu:ang, may mac thiet bi, phurang tien van 
tai truyen dan va quy6n khai thac (la tai ma Thp 
Bac, xa Tinh Tho, huyen San Tinh, tinh Quang 
Ngai. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG I<(' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

      

Mau B 09 - DN/HN 

         

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO? NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT (ti6p theo) 

22. 	Vay va no,  thud tai chinh (ti6p theo) 

a. 	Vay va no' thud tai chinh ngan han (ti .ep theo) 

Thong tin b6 sung cho so du,  no,  vay ngan han 

Thai 	Ngay 	Lai,  
Ben cho vay S6 	han vay dao han suat vay Muc Bich vay 

Ngan hang 450.000.000.000 	12 15/09/2023 	11,00% 	- Su' dung cho cac du' an dang 
HDBank thang 11,20% dau tu'. 

Ngan hang 305.852.385.802 	8 thang 30/08/2023 7,00% - B6 sung von lu'u clang 
BIDV 10,40% 

11.695.562.318 	12 thang 08/09/2023 7,20% B6 sung von lu'u clang . 

317.547.948.120 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

        

Mau B 09 - DN/HN 

         

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HO'P NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT (ti6p theo) 

22. 	Vay va ncy thue tai chinh (ti6p theo) 

a. 	Vay va no' thue tai chinh ng‘An han (tiep theo) 

Th6ng tin b6 sung cho 	no' vay ng'n han (ti6p theo) 

Thai Ngay Lai 
Ben cho vay S6 du han vay dao han 	su.at vay Muc dich vay Tai san dam bao 

Ngan hang 
VietinBank 

103.000.000.000 12 thang 11/11/2023 7,5% den 9,5% B6 sung von ILyu dOng Cac khoan tin gu i CO ky han va cac quy6n, 101 
ich hip hap dong hop tac kinh doanh Su' dung 
von vay. 

30.000.000.000 12 thang 14/04/2023 6,50%- 
9,50% 

B6 sung von 	dOng. Trai phieu phat hanh 1361 ngan hang Vietinbank 
vai tong mOnh gia la 73 t9 d6ng. 

21.190.171.660 3 thang Theo tUng 
gi6y nhan 
n0 

Tha 	n6i, 	lai 
suat 	trong 
nam 	la 

B6 sung von lu'u dOng Toan IDO tai san va quyen tai san cua Du an Cu 
Chi. 

9`)/0/nam 

19.000.000.000 12 thang 12/08/2023 8,2%-9,7% B6 sung von lu'u dOng phuc vu 
hoat dOng kinh doanh 

Cac khoan tin gCri co ky han gia tri 33 tj, dOng 
va cac quy6n, 101 ich tCP hap dOng hap tac kinh 
doanh su' dung von vay. 

173.190.171.660 

Cac cong ty 
va ca nhan 
khac 

667.097.657.123 DuO1 
12 

thang 

5,00% 	- 
12,00% 

136 sung von Itsu dOng . Vay tin chap. 
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CONG TY CO PHAN DAU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

    

Mau B 09 - DN/HN 

      

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (trep theo) 
Cho narn tai chinh ket that ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HQ? NHAT (tiep theo) 

22. 	Vay va no' thud tai chinh (tidp theo) 

b. 	Vay va no' thud tai chinh dai han 

31/12/2022 Phat sinh trong narn 01/01/2022 

Gia tri 
VND 

Gia tri co kha 
hang thanh toan 

VND 
Tang 
VND 

Giarn 
VND 

Gia tri 
VND 

Gia tri co kha 
nang thanh town 

VND 

Vay dai han 6.330.676.990.632 6.330.676.990.632 1.609.876.614.001 2.196.450.145.181 6.402.154.264.649 6.402.154.264.649 
Ng5n hang Vietinbank 4.120.329.851.943 4.120.329.851.943 854.000.000.000 199.420.000.001 3.465.749.851.944 3.465.749.851.944 
Ng5n hang BIDV 1.314.203.505.691 1.314.203.505.691 18.127.060.984 128.740.000.000 1.424.816.444.707 1.424.816.444.707 

Ng5n hang TPBank 532.093.833.452 532.093.833.452 6.269.568.068 85.752.762.761 611.577.028.145 611.577.028.145 
Ngan hang HDBank 9.734.806.222 9.734.806.222 5.784.489.801 527.705.377.640 531.655.694.061 531.655.694.061 

Ngan hang ADB 1.648.848.014 1.648.848.014 1.099.234.000 2.748.082.014 2.748.082.014 
Ngan hang VPBank 169.016.237.351 169.016.237.351 169.016.237.351 
Ng5n hang ACB 42.000.000.000 42.000.000.000 42.000.000.000 
Vay cac ca nhan va to chiic 
khac 777.531.028.233 777.531.028.233 725.695.495.148 1.042.716.533.428 1.094.552.066.513 1.094.552.066.513 

TnIr: So phai tra trong 12 
thang t6i (424.864.882.923) (424.864.882.923) (939.961.140.086) (939.961.140.086) 

No' thud tai chinh 130.166.061 

Cang ty cho thud tai chinh 
TNHH BIDV - SUMI TRUST - 
Chi nhanh Da Nang 130.166.061 130.166.061 130.166.061 

Trir: Só phai tra trong 12 
thang tdi (130.166.061) (130.166.061) 
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CONG TY CO PHAN DAu TU.  HA TANG KY-  THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tat chinh kat thtic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN myc TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HOT' NHAT (ti6p then) 

22. 	Vay va 	thus tai chinh (ti6p theo) 

b. 	Vay va 	thus tai chinh dai han (ti6p theo) 

31/12/2022 Phat sinh trong nam 01/01/2022 

Gia tri 
VND 

Gia tri co kha 
nang thanh town 

VND 
Tang 
VND 

Gam 
VND 

Gia tri 
VND 

Gia tri co kha 
nang thanh town 

VND 

Trai phi6u phat hanh 3.085.196.146.806 3.112.323.000.000 34.949.028.085 1.418.310.000.000 6.776.031.295.669 6.830.633.000.000 
Trai phieu ClIBOND2020_02 1.849.460.416.667 1.850.000.000.000 2.377.083.335 150.000.000.000 1.997.083.333.332 2.000.000.000.000 
Trai phieu C11012029_G 1.129.262.912.038 1.150.000.000.000 3.456.181.328 1.125.806.730.710 1.150.000.000.000 
Trai phiL ClIBOND2020-04 799.573.333.333 800.000.000.000 853.333.333 798.720.000.000 800.000.000.000 
Trai phiL CIIB2124001 576.946.250.000 590.000.000.000 10.443.000.000 566.503.250.000 590.000.000.000 
Trai phiL CII-H-20-23-006 508.853.940 771 511.000.000.000 4.783.486.226 39.000.000.000 543.070.454.545 550.000.000.000 
Trai phieu CIIB2124002 496.500.000.000 500.000.000.000 2.000.000.000 494.500.000.000 500.000.000.000 
Trai phiL CIIB2024009 489.500.000.000 500.000.000.000 7.000.000.000 482.500.000.000 500.000.000.000 
Trai phi.L CI142013 368.810.548.264 372.323.000.000 1.248.027.197 18.310.000.000 385.872.521.067 390.633.000.000 
Trai phieu NBBH2124001 (1) 350.000.000.000 350.000.000.000 350.000.000.000 
Trai phieu BOND.CII.2020.01 1.124.999.999 300.000.000.000 298.875.000.001 300.000.000.000 
Trai phiL CI1052022 978.750.000 261.000.000.000 260.021.250.000 261.000.000.000 
Trai phiL C11072022 666.666.667 200.000.000.000 199.333.333.333 200.000.000.000 
Trai phiL CI1H2122001 17.500.000 100.000.000 000 99.982.500.000 100.000.000.000 

Trir: S6 phial tra trong 12 
thang tad (3.133.711.254.267) (3.161.000.000.000) (826.237.077.319) (861.000.000.000) 

C()ng vay va no' dai han 9.415.873.137.438 9.442.999.990.632 1.644.825.642.086 3.614.890.311.242 13.178.185.560.318 13.232.787.264.649 

Trong d6, vay ben lien quan 
Cong ty Co phan Dau tu 
Nam Bay Bay 416.063.100.930 416.063.100.930 562.911.347.948 146.848.247.018 

Phat sinh giam la gia tri trai phieu dia Cong ty CO phan Dau tu' Nam Bay Bay tai ngay thoai von. 
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CONG TY CO PHAN DAU TLI HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH licYP NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh kat thOc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KB 
TOAN HOP NHAT (tiep theo) 

22. 	Vay va no' thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no thud tai chinh dai han (tido theo) 

Lich thanh toan ctia cac khoan vay va no' thud tai chinh dai hp: 

31/12/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

Trong vong mot nam 424.864.882.923 940.091.306.147 

Trong nam they hai 1.181.424.928.383 1.134.129.509.279 

Tu nam th& ba den nam thin nam 2.435.376.807.719 2.242.380.167.965 

Sau nam nam 2.713.875.254.530 3.025.644.587.405 

6.755.541.873.555 7.342.245.570.796 
Triy: so phai tra trong vong 12 thang (424.864.882.923) (940.091.306.147) 
Cong 6.330.676.990.632 6.402.154.264.649 

Lich thanh toan cua cac khoan trai phidu: 
31/12/2022 01/01/2022 

VND VND 

Trong vong mot nam 3.161.000.000.000 861.000.000.000 
Trong nam thC.r hai 1.590.000.000.000 3.350.000.000.000 

Tu nam thCr ba den nam thCy nam 372.323.000.000 2.330.633.000.000 
Sau nam nam 1.150.000.000.000 1.150.000.000.000 

6.273.323.000.000 7.691.633.000.000 
Trir so phai tra trong vong 12 thang (3.161.000.000.000) (861.000.000.000) 
Trir Cac khoan ghi nhan vao chi phi tai chinh 
trong tuang lai (*) (27.126.853.194) (54.601.704.331) 
Cong 3.085.196.146.806 6.776.031.295.669 

(*) Day la cac khoan chi phi phat hanh trai phieu &roc ghi nhan giarn trt:F vao menh gia trai 
phieu tai thoi diem phat hanh. Chi phi nay se 

 
du 	phan be) clan vao chi phi di vay theo 

phtsceng phap dutYng thang dua tren thO'i han cua trai phieu. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

M6u B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

22. 	Vay va no,  thud tai chinh (ti6p theo) 

b. 	Vay va no' thud tai chinh dai han (ti6p theo) 

Th6ng tin b6 sung cho so du' no: vay dai han 

Thai Ngay Lai 
Ben cho vay So han vay dao han suat vay 	Muc dich vay 

Ngan hang 
Vietinbank 

2.397.839.113.788 15 nam 31/12/2029 Tha 	nOi, 	lai 	Dau tu xay dung Du' an ma 
suat 	trong 	rong Xa 10 Ha Ndi theo hinh 
nam 	la 	9,0%- thCyc hgp dOng B.O.T. 
11 % 

1.222.273.132.143 15 nam 13/02/2030 Tha 	nOi, 	lai 	Dau tu' Du,  an ma rang QuOc Id 
suat 	trong 	1 	doan qua tinh Ninh Thuan 
nam 	la 	9,0%- theo hinh thin hap ddng B.O.T, 
11% 	 giai doan 2. 

342.797.939.474 10,5 
nam 

06/04/2026 Tha n6i, lai 	Tai tro' cho du an Cu Chi. 
suat trong 
nam la 8,5%- 

157.419.666.538 15 nam 28/06/2032 10,2% 

4.120.329.851.943 

Tai san dam bao 

Toan IDO quyen quan ly, thu phi giao thong hoan 
von dau tu du an B.O.T mg rdng Xa Id Ha Ndi; 
quy 'en thu hugng bao hiem CTIQi rui ro lien quan 
den thi cOng va xay lap trong thai gian xay dung 
cua du' an. 

Cac Igi Ich kinh to ma COng ty co the thu du'gc 
tir du an. 

Tai san cua du an, cac khoan thanh toan tCr cac 
giao dich cho thud, cung cap san pham cua du,  
an, chuyen nhugng, tien bao hiem, quy6n kinh 
doanh va khai thac tai san cua du an. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHi MINH 

M5u B 09 - DN/HN 
„ . 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HO'P NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh Vet tink ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

22. 	Vay va no' thue tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no' thue tai chinh dai han (tiep theo) 

Thong tin b6 sung cho so du' no' vay dai han (tiep theo) 

Ben cho vay S6 du' 

Ngan hang 726.999.379.211 
BIDV 

587.204.126.480 

1.314.203.505.691 

Ngan hang 96.666.666.669 
TPBank 

	

Th61 	Ngay Lai 

	

han vay 	dao han su6t vay 

15 nam 14/06/2033 Tha nOi, lai 	Dau tu' nang cap, ma rong va Cac loi ich kinh to ma Cong ty có the thu duvc 
su6t trong 	xay dung 4 doan tuy6 n quoc lo tix dkr an. 
nam la 8,4% 	60 

18 nam 21/04/2032 Tha nOi, lai 	Tai tro' du' an B.O.T dau tu' xay Cac loi ich kinh t6 ma COng ty co the thu dtspic 
su6t trong 	dung c6u CO Chien. 	 du an. 
nam la 9%- 
10% 

9 nam 27/01/2030 10,50% 
	

SC.r dung cho cac du' an dang Von gop trong COng ty CO phan Cap nutec Sai 
dau tu'. 	 Gon - Dankia; toan bO tai san cCia du' an nha 

may cap nutc Dankia 2 tai Thanh ph6 Da Lat; 
quy6n d6i no' 	viec ban nutec sach cho COng 
ty CO phan Cap thoat nu'ac Lam DOng. 

Muc dich vay 	 Tai san dam bao 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

I 	1 	I 

Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thing 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT (ti6p theo) 

22. 	Vay va no' thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no' thud tai chinh dai han (tiep theo) 

Thong tin b6 sung cho so du' no' vay dai han (tiep theo) 

Ben cho vay 

	

Thai 	Ngay Lai,  

	

SO du' han vay 	dao han suit vay Muc dich vay Tai san dam bao 

Ngan hang 
TPBank 
(tier) theo) 

SO du' cua nam khoan vay du'o'c the chap bang 
cac tai san: Quyen thu phi dcr an "Nang cep, 
ma rOng du'ang DT 741 tinh Binh arang"; toan 
b6 phan von g6p cua COng ty Co phan Cau 
du'ang Hien An Binh tai C6ng ty TNHH MTV 
Dau tu' Ha tang VRG; town b6 co phan cua 
COng ty CIIBR tai Cong ty Co phan Cau du'ang 
Hien An Binh; town b6 co phan cCia COng ty 
CIIBR tai C6ng ty TNHH BOT Cau Rach Mieu. 

	

328.682.300.319 	8 nam 29/07/2028 Tha n6i, lei 	Dau tu' du' an du'ang cao t6c 
suet trong 	Trung Luang - My Thuen. 
nam la 9%- 
11,75% 

	

64.105.000.000 	3 nam 25/10/2023 Tha n6i, Iii 	Tai tai try khoan vay cua Ngan 
suit trong 	hang BIDV nam 2015 de mua 
nam la 9%- lei phan von g6p c6a COng ty 
11,65% 	TNHH MTV Dau tu' Ha tang 

VRG 

	

19.148.437.500 	5 nam 23/09/2026 Tha n6i, lei 	Tai trg kinh phi trung tu duteng 
suet trong 	01741 tinh Binh Du'o'ng 
nam la 9%-
11,65%/nam 

	

14.408.699.681 	3 nam 20/11/2023 Tha n6i, lei 	Tai trcy kinh phi trung tu du'ang 
suet trong 	01741 tinh Binh Du'ang 
nam la 9%- 
11,65% 

	

9.082.729.283 	5 nam 26/04/2026 Tha n6i, lei 	Tai try kinh phi cai tao nang 
suet trong 	cep ceu Phu'ac Hoa 
nam la 9%- 
10,05%/nam 

532.093.833.452 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

            

M6u B 09 - DN/HN 

             

             

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket th6c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN D61 KE TOAN HgP NHAT (tvep theo) 

22. 	Vay va ng thue tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no' thue tai chinh dai han (ti6p theo) 

Thong tin b6 sung cho so du,  no,  vay dai [Ian (ti6p theo) 

Ben cho vay 

	

ThOl 	Ngay 

	

S6 du' han vay 	dao han 
Lai 

suat vay Muc dich vay 	 Tai san dam bao 

Ng5n hang 	9.734.806.222 	3 nam 07/09/2023 TO' 10,15% 	Thi cOng 	an khu nha 0' The chap b5ng tai san hinh thanh tCr von vay 

HDBank 	 den 11,00% 	chung S l:1' dung tai LO 3.2 thuOc 
Khu chC.rc nang so 03 trong khu 
dO thi m61 Th6 Thiem. 

Ngan hang 
ADB 

1.648.848.014 18 nam 01/06/2024 0,00% Tht,rc hien Du' an nang cap va Khoan vay du'o'c bac,  lanh 1)01 BO Tai chinh. 
cai tao he thong cap nutc va 
ye sinh cac thanh pho, thi )(a 
thuOc tinh Gia Lai. 

Vay cac ca 
nhan va to 
chCrc khac 

777.531.028.233 	Dual 
3 nam 

Dao dOng tir 	B6 sung von hoat dOng kinh Vay tin chap. 
7,00%-13,50% doanh. 

70 



7 

U  

I 

r 

I 

I 

U  

U  

U  

I 

U 
I 

U  

CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN FIC)? NHAT (tiep theo) 

22. 	Vay va no' thue tai chinh (ti6p theo) 

b. 	Vay va no' thue tai chinh dai han (tiep theo) 

Thong tin bo sung cho trai phi6u chu'a dao flan 

Trai phieu ClIBOND2020 02 vOi tong menh gia phat hanh la 2.000 ty dong 

Menh gia trai phieu: 1.000.000 d6ng/trai phieu; 
SO lu'ang trai phieu phat hanh: 2.000.000; 
Trai chu: nha dau tty to .cht:Fc; 
Loai trai phieu: trai phieu khOng chuyen d6i, khOng kern cht:rng quy'en, co tai san dam 
bao, co lai suat ket hap giCra lai suat co dinh va lai suat tha n6i, khong phai na thin AD; 

ci Ngay phat hanh: 13 thang 03 nam 2020; 
- Ky han: 36 thang ke tiy ngay phat hanh; 
- Lai ,trai phieu: ap dung cho ky dau tier) 	11%/nam. Cac ky tiep theo bang lai suat tham 

chieu cong bier) dO 3,85°/0/nam, nhu'ng khOng thap han 11%/nam; 
- Ky tinh lai va thanh toan lai: 3 thang/Ian va 6 thang/Ian, tra lai sau; 
- Tai san dam bao: co phieu.,c6 phan cua cong ty con thuOc so' hCfu cua COng ty; 	 511 

Mu C dich 	dung ngu6n von: tang quy rn6 von hopt dOng cho COng ty. 

Ngay 25 thang 05 nam 2022, Cong ty da mua lai tru'O'c han 150.000 trai phieu vai tong menh 
gia 150.000.000.000 d6ng. 

Trai phieu CI1012029G voi tong menh gia phat hanh la 1.150 ty (Jong 

Menh gia trai phieu: 100.000 &mg/Val phieu; 
- S6 lu'ang trai phieu phat hanh: 11.500.000; 

Trai chu: nha dau tu' to chCfc; 
Loai trai phieu: trai phieu khong chuyen d6i, khong co tai san dam bao; 

- Ngay phat hanh: 31 thang 01 nam 2019; 
Ky han: 10 nam ke tix ngay phat hanh; 

- Lai trai phieu: 7,2%/nam; 
- Ky tinh lai va thanh toan lai: 6 thang/Ian, tra lai sau; 

Muc dich six dung nguon von: tai tra von cho cac dcy an B.O.T trong diem cua C6ng ty; 
Trai phieu nay du'oc bao lanh thanh toan bOi GuarantCo Ltd vai thai han bao lanh la 
10 nam. 

Trai phieu ClIBOND2020-04 vol tong menh gia phat hanh la 800 ty d6ng 

- Menh gia trai phieu: 1.000.000 dong/trai phieu; 
SO lu'ang trai phieu phat hanh: 800.000; 
Trai 	nha dau 	to chU•c; 
Loai trai phieu: trai phieu khOng chuyen d6i, khOng kern chCfng quy6n va co tai san 
dam bao; 

- Ngay phat hanh: 28 thang 07 nam 2020; 
- Ky han: 36 thang; 

Lai ,trai phieu: ap dung cho ky dau tien la 11°/0/narn. Cac ky tiep theo long lai suat tham 
chieu cong bien dO 3,85°/0/nam, nhu'ng khOng thap han 11%/nam; 
Ky tinh lai va thanh toan lai: 3 thang/Ian va 6 thang/Ian, tra lai sau; 
Tai san dam bao: co phieu, von g6p 	cong ty con thuOc sos hCru cua COng ty. 
Muc dich six dung ngu6n von: Tang quy mO von hoat d6ng cho COng ty. 
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GONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG KS' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thCic ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HOP NHAT (tiOp theo) 

22. 	Vay va no,  thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no' thud tai chinh dai han (tiep theo) 

Trai phieu C1182124001 veyi tong mOnh gia phat hanh la 590 t) d6ng 

Menh gia trai phiL: 100.000 dong/trai phieu; 
S6 luang trai phieu phat hanh: 5.900.000; 
Trai chu: nha dOw 	tO. cht:Fc va ca nhan; 
Lopi trai phieu: trai phieu doanh nghiep, khOng chuyen doi, khong kern chCrng quy6n va 
co tai san dam bao; 
Ngay phat hanh: 13 thang 04 nam 2021; 
K9 han: 36 thang ke tCy ngay phat hanh; 
Lai trai phi6u: lai suat ap dung cho 4 k9 tinh lai dki tien la 9,2°/0/nam. Cac k9 tiep theo 
bang lai suat tham chieu cong !Dien dO 3,22°/0/nam; 
K9 tinh lai va thanh toan lai: 3 thang/6n, tra lai sau; 
Tai san dam bao: co phieu cOa col-1g ty con thuOc sa hi:Fu ct:Ja Cong ty; 
Muc dich sif dung nguon von: thanh toan trutc han trai phieu CII_Bond2019_01 va 
thanh toan cho trai phieu ClIBOND2020_03. 

Trai phieu C11-H-20-23-006 voi tong mOnh gia phat hanh la 550 t) dong 

Menh gia trai phieu: 1.000.000 dong/trai phieu; 
SO luiang trai phieu phat hanh: 550.000; 
Trai chu: nha dfau tty to chCfc; 

- Lopi trai phieu: trai phieu doanh nghiep, khOng chuyen doi, khong kern chCvng quy'en va 
co tai san dam bao: 
Ngay phat hanh: 27 thang 08 nam 2020; 
K9 han: 36 thang; 
Lai trai phieu: lai suat ap dung cho nam d6u tien la 11°/0/narn. Cac k9 tiep theo long lai 
suat tham chieu cong !Dien do 4,5%/nam, nhu'ng khOng thOHD han 10%/nam: 
K9 tinh lai va thanh toan .15i: 6 thang/Ian, tra lai sau; 
Tai san dam bao: co phieu cCia cong ty con thuOc so: hilu cua COng ty, quyOn phat sinh 
ti:Y hap dong hap tac Tau to s6 29/2020/H0-C11 ngay 14 thang 8 nam 2020 va cac phu 
luc/hap dong sCra doi b6 sung kern theo; 
Muc dich sir dung nguon von: Tang quy mO von hot dOng cho COng ty. 

Tt:r ngay 10 thang 01 nam 2022 den ngay 12 thang 04 nam 2022, Cong ty da mua lai tru,O'c han 
39.000 trai phieu vai tong monh gia 39.000.000.000 dong. 

Trai phieu C1182124002 v01 tong mOnh gia phat hanh la 500 t) dong 

- Menh gia trai phieu: 100.000 d6ng/trai phieu; 
SO luang trai phieu phat hanh: 5.000.000; 
Trai ch6: nha dOW to tO,cht:ic va Ca nhan; 

- Lopi trai phieu: trai phieu doanh nghiep, khOng chuyen d6i, khong kern chi:rng quy6n va 
khOng co tai san dam bao; 
Ngay phat hanh: 21 thang 10 nam 2021; 
K9 han: 36 thang; 
Lai trai phieu: 9,5%/nam; 
KS/ tinh lai va thanh toan lai: 3 thang/lOn, tra lai sau; 
Muc dich sir dung nguon von: Tang quy mo von haat dOng cho COng ty. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Way B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HceP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't th6c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

22. 	Vay va n9,  thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va n9,  thud tai chinh dai han (tiep theo) 

Trai phieu C1182024009 vc54 tong mOnh gia phat har') la 500 t;/ dong 

- Menh gia trai phieu: 100.000 &Mg/Val phieu; 
S6 	trai phieu phat hanh: 5.000.000; 

- Trai chu: nha dau tu' tO,chCfc va ca nhan; 
Lopi trai phieu: trai phieu doanh nghiep, khOng chuyen 661, khang kern cht:ing quye. n va 
CO tai san dam bao; 
Ngay phat hanh: 28 thang 12 nam 2020; 

- Ky han: 42 thang; 
Lai trai phiey: lai su6t ap dyng cho nam day tien la 10,3%/nam. Cac ky tiep theo b5ng 
lai suit tham chieu cong bien d6 4,025%/nam; 
Ky tinh lai va thanh town .15i: 3 thang/Ian, Va.  lai sau; 

- Tai san dam bao: co phieu cCia cong ty con thu6c s& hiau cua Cong ty; 
Myc dich sCp dyng nguon von: Tang quy m6 von hoat d6ng cho Cong ty. 

Trai phi4u C1142013 (ma CO: C11 C_BOND2020) vol tang mOnh gia phat hanh la 
393.876.000.000 dOng 

- Menh gia trai phieu: 1.000.000 dong/trai phieu; 
S6 lifong trai phieu phat hanh: 393.876; 
Trai chu: nha day ty to cht:Fc va ca nhan; 
Loai trai phieu: trai phieu chuyen doi, khong kern chi:mg quy6n, co lai sua. t co dinh va 
khOng có tai san dam bao. Day la trai phieu chuyen dOi trong do ty le chuyen dOi phy 
thu6c vao tho'i diem trai chu thu'c hien chuyen doi; 
Ngay phat hanh: 02 thang 11 nam 2020; 

- Ky han: 5 nam; 
Lai trai phieu: 11%/nam; 

- Thai gian chuyen dOi: 6 thang/Ian ke tir ngay phat hanh; 
- Ky tinh lai va thanh town lai: 6 thang/Ian, tra lai sau; 

Muc dich sCr dyng nguon von: Tang quy m6 von hoat d6ng cho Cong ty. 

Cong ty da tien hanh 4 dot chuyen doi Val phieu voi tong s6 luong trai phieu da chuyen dOi la 
21.553, tuang du'ang tong menh gia la 21.553.000.000 dong, so Vong co phieu du'oc chuyen 
doi la 851.361 c6 phieu. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG KY" THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH licYP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thik ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

22. 	Vay va n9,  thud tai chinh (tiep theo) 

b. 	Vay va no' thud tai chinh dai han (tiep theo) 

Thong tin bO sung v'e tai san the chAp 

Ph6n von g6p trong cac cOng ty da du-ac cam c6, the chap cho cac khoan vay, trai phieu phat 
hanh cCia C6ng ty va cac cong ty con bao gOm: 

Ten Cong ty 	 Gia tri von gop  
Cong ty TNHH MTV Khu Bac Thu Thiem 	 1.500.000.000.000 
COng ty TNHH MTV Dau tu' Kinh doanh Dia 6c 	Gia 	 751.300.000.000 	 3 

C9ng 	 2.251.300.000.000 

S6 luceng c6 phieu da clugc cam c6, the chap cho cac khoan vay, trai phieu phat hanh cua 
Cong ty va cac c6ng ty con bao 

Ten Cong ty So luvng co phieu 
COng ty Co phan Dau tu' Cau dung CII 105.622.452 

Cong ty Co phan Dau tu Nam Bay Bay 42.511.432 

Cong ty Co phan Ha tang nuoic Sai Gbn 32.654.750 

Cong ty Co phan Xay dung Ha tang CII 35.274.662 

COng ty Co phan Dau tu' va Xay dung Xa LO Ha NOi 185.000.000 
COng ty Co phan Cap thoat nuo,c Gia Lai 9.180.000 
Cong ty Co phan Dau tu Nuo'c Tan Hiep 10.320.000 

COng 420.563.296 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

        

MAu B 09 - DN/HN 

         

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT 	theo) 
Cho nam tat chinh ket th0c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN HcYP NHAT (tiep theo) 

23. 	V6n chu so hivu 

a. 	Bang d'Oi chi6u bi6n ciOng von chii 	hCvu 

	

Lqi nhu5n 
	

Lqi ich co (long 

	

VOn d5u to cua 
	

Thang 	vOn 
	

Von khac cua 
	

Qu9 elk to 	 sau thue 
	

kh6ng kiem soat 

	

chu s& hum 	CO phAn 
	

CO phieu qu9 	chu s& hC.ru 	ghat trien 	chLra ph5n ph& 
	

(NCI) 
	

TOng cong 

	

VND 
	

VND 
	

VND 	VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 

Tai ngay 01/01/2021 2.831.681.520.000 424.573.109.416 (1.027.507.990.369) 6.660.084.447 245.952.550.429 2.310.477.430.254 2.993.775.093.642 7.785.611.797.819 
Lqi nhu5n trong nam - 	(332.403.202.642) 90.326.834.307 (242.076.368.335) 
Chuyen dOi trai phieu 1.366.190.000 1.876.810.000 3.243.000.000 
Anh Wong khi thay 
dOi t9 le s& hiru trong 
cOng ty con 466.239.606.993 523.273.148.083 989.512.755.076 
Chia co tirc (22.203.104.882) (22.203.104.882) 
Trich cac qu9 trong 
nam 13.579.931.871 (62.556.289.602) (4.101.787.288) (53.078.145.019) 
Tang/(giam) kh5c - (56.040.913.842) (26.190.529.127) (82.231.442.969) 

Tai ngay 01/01/2022 2.833.047.710.000 426.449.919.416 (1.027.507.990.369) 6.660.084.447 259.532.482.300 2.325.716.631.161 3.554.879.654.735 8.378.778.491.690 
Lc/i nhu5n trong nam - 695.146.941.142 165.401.340.198 860.548.281.340 

Tai phat hanh CO Tai 
phieu qu9 - 	122.978.324.760 290.486.840.798 413.465.165.558 
Chuyen dOi trai phieu 7.147.420.000 11.162.580.000 18.310.000.000 
Anh hulfmg khi thay 
doi t9 re s& hiru trong 
cOng ty con (77.846.872.566) (41.555.550.774) (119.402.423.340) 
Chia co tirc (137.209.690.294) (137.209.690.294) 
Trich cac qu9 trong 
nam 5.515.093.728 (15.394.523.868) (9.729.736.705) (19.609.166.845) 
Thoai vOn cOng ty con (475.690.199.311) (618.325.595.406) (1.094.015.794.717) 
Tang/(giarn) khac (2.285.024.646) 2.426.268.467 141.243.821 

Tai ngay 31/12/2022 2.840.195.130.000  560.590.824.176  (737.021.149.571) 6.660.084.447  265.047.576.028  2.449.646.951.912  2.915.886.690.221   	8.301.006.107.213 
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GONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
      Mau B 09 - DN/HN 

       

       

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho !lam tai chinh ket th6c ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN 001 KE 
TOAN HQ? NHAT (ti6p theo) 

23. 	Von chu so' 	(tiep theo) 

b. CO phi6u 
31/12/2022 

Co phieu 
01/01/2022 

Co phieu 

56 lung c6 phieu clang kjr phat hanh 284.019.513 283.304.771 

S6 luong c6 phieu da phat hanh ra cOng chi -1g 284.019.513 283.304.771 
+ C6 phieu pho thOng 284.019.513 283.304.771 
S6 Itygng c6 phieu da mua lai (c6 phieu qujr) (31.797.370) (44.329.870) 
+ Co phieu ph6 thong (31.797.370) (44.329.870) 
S6 ILK:mg c6 phieu dang Iuu hanh 252.222.143 238.974.901 
+ Co phieu ph6 thong 252.222.143 238.974.901 

c. Co tin 

Dai hOi dOng Co dong thu'Ong nien nam 2021 ngay 20 thang 05 nam 2022 da thong qua viec 
huy chi,  tra 2% c6 tCrc con lai cua nam 2019 va 12% c6 tac cue nam 2020. COng ty se phat 
hanh co phieu de tang von c6 phan 	cac nguan loi nhuan sau thue chu'a phan ph6i, thang 
von c6 phan va qu9 dau tu' phat trien. Ty le phat hanh la 14% (twang duping 2% c6 ttifc con lai 
cua nam 2019 va 12% c6 tac cua nam 2020). 

Co t(c nam 2022 theo ke hoach se duqc chi tra vai ty le 12%. Tby thuOc vao tinh hinh tai 
chinh cua COng ty, viec chi tra c6 tac cal the bang tien mat hoac c6 phieu. M0'c chi tra va hinh 
tht:rc tra c6 tc.rc cuoi cOng se du'oc phe duyet tai Dai hOi dOng Co dong thu'ang nien nam tiep 
theo. 

24. 	Anh hu,&ng cua cac giao dich thoai von c6ng ty con 

Nhu' da trinh bay tai Thuyet minh s6 I - Cau truc Cong ty, trong nam COng ty da thcfc hien thoai 
von tai mot so cong ty con den den met quyen kiem soat. Anh hu'Ong cua cac giao dich nay 
den bao cao tai chinh hop nhat cua Cong ty nhu' sau: 

Thoai von trong COng ty Co phan flau tu' Ha tang K9 thuat Vinaphil 

Tai ngay 01 thang 10 nam 2022, bao cao tai chinh hop nhat cua Cong ty bi anh htyang nhu' 
sau: 

Gia tri ghi s6 
VND 

Tien 579.840.494 
Phai thu ye cho vay ngan han 4.167.871.675 
Phai thu ngen han khac 691.229.726 
Thue GTGT duoc khau 180.884.037 
Thue va cac khoan phai flop Nha nty&c (17.062.435) 
Tai san thuan co th6 xac Binh du'o'c 5.602.763.497 
Gia chuyen nhuvng 4.999.980.000 
LO ghi nhan vao ke't qua kinh doanh hgp nhat 
(xem thuyet minh VI.3) (602.783.497) 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KS-' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

        
Mau B 09 - DN/HN 

            

            

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT (ti4p theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HO'P NHAT (tiep theo) 

24. 	Anh huiang cua cac giao dich thoai von cong ty con (ti6p theo) 

Thoai von trong Cong ty Co phan Dau tu' Nam Bay Bay 

Tai ngay 31 thang 03 nam 2022, bao cao tai chinh hgp nhat cua Cong ty bi anh hisong nhu' 
sau: 

Gia tri ghi s6 
VND 

Tien 80.278.846.073 

Cac tai san ng6n han khac 839.077.929.311 

Hang ton kho 1.006.617.149.328 
Tai san c6 dinh hCru hinh 216.545.971.850 
Tai san co dinh vo hinh 31.466.081.211 
Bat dbng san dau tu.  55.152.631.036 
Chi phi xay dung ca ban cl(5 dang 1.591.096.119.838 
Bau 	g6p von vao dun vi khac 16.150.000.000 
Tai san thue thu nhap hoan lai 3.694.059.626 
Tai san dai han khac 1.724.388.703.926 
No ngan han khac (1.367.081.102.066) 
Vay va ng thue tai chinh ngan han (866.975.029.900) 
Na dai han khac (10.797.608.223) 
Vay va ng thue tai chinh dai han (1.500.000.000.000) 
Thue thu nhap hoan lai phai tra (786.852.028) 

Lai Ich c6 clang khong kiern soat (6.786.288.568) 
Tai san thuan co th6 xac dinh du'o'c 1.812.040.611.414 
Gia tri ghi s6 con lai cua khoan dau 	cong ty lien ket 897.424.372.226 
Gia chuyen nhugng 1.685.787.413.945 
Lai ghi nh5n v5o k6t qua kinh doanh ho'p nhat 
(xem thuye't minh VI.3) 771.171.174.757 
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CONG TY CO PHAN DAU Tlf HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

V. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE 
TOAN HGP NHAT (tiep theo) 

24. 	Anh hipomg ctia cac giao dich thoai v6n cong ty con (ti6p theo) 

Thoai v6n tai Cong ty Co phan Cap nu,OT Sai Gaon - Pleiku 

Tai ngay 28 thang 02 nam 2022, bao cao tai chinh hgp nhat cua Cong ty bi anh hu'ang nhu' 
sau: 

Gia tri ghi s6 
VND 

Tien 236.900.246 

Cac tai san ngan han khac 1.884.028.449 

Tai san c6 dinh ht:1,u hinh 115.481.398.347 

Tai san c6 dinh vo hinh 3.556.924.494 

Chi phi tra trugc dai han 3.253.549 

Na ng5n han khac (2.383.398.391) 

Vay va ng thue tai chinh no'n han (127.682.119.686) 

Lgi ich c6 Tong khong kiem soat 4.006.355.847 

Tai san thuAn c6 the xac dinh duvc (4.896.657.145) 
Gia tri ghi s6 con lai cUa khoan d'au tu' c6ng ty lien ket 
Gia chuyen nhuyng 2.700.000.000 

Lai ghi nhan vao Wet qua kinh doanh ho'p nhAt 
(xem thuyet minh VI.3) 7.596.657.145 

Ngoai ra, sau khi thobi von, C6ng ty da ghi ,nhan chi phi dcy ph6ng phai thu kho doi doi vgi 
khoan phai thu ye cho vay Cong ty Pleiku, phan (la loai 	tren Bao cao tai chinh hgp nhat cCia 
cac ky trutc. Viec ghi nhan chi phi du,  phong neu tren da lam tang khoan dc.F phong phai thu 
kho doi va chi phi,quan ly doanh nghiep trong ky v61 gia tri la 28.741.593.429 dong (xem them 
tai Thuyet minh so V.6 va VI.6). 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

  
Mau B 09 - DN/HN 

      

      

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (trep then) 
Cho narn tai chinh ket the c ngay 31 Mang 12 narn 2022 

VI. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
HOAT DONG KINH DOANH HQP NHAT 

1.  Doanh thu ban hang va cung cap dich vy 
2022 
VND 

2021 
VND 

Doanh thu ban hang va cung cap Bich vy 
Doanh thu heat d6ng kinh doanh bat d6ng san 	3.656.982.865.259 1.229.145.922.988 

Doanh thu thu phi giao thong 	 1.444.794.518.426 945.676.060.446 

Doanh thu 	heat dOng xay dung, 
duy tu cong trinh 	 427.929.552.643 296.199.027.988 

Doanh thu cung cap nutec sach 	 216.260.524.436 195.976.006.392 

Doanh thu cung cap dich VI) 	 70.701.056.447 41.942.730.656 

Doanh thu ban hang 	 76.646.227.405 77.183.763.065 

Doanh thu lap dat vat tu: thiat bi nganh nutc 	 8.375.832.594 6.576.701.329 
Doanh thu xay dcmg then hop dong B.T 115.993.350.092 

v 5.901.690.577.210 2.908.693.562.956 

Cac khoan giam trio 
Hoan nhap lai bao toan von chii 
cua du an B.O.T 	 (106.692.788.920) (48.659.514.547) 

Hang ban bi tra lai 	 (47.007.120.000) 
(153.699.908.920) (48.659.514.547) 

Doanh thu thun 	 5.747.990.668.290 2.860.034.048.409 

Trong de), doanh thu phat sinh to giao dich vdyi ben lien quan TI 
Cong ty Co phan BOT Trung Luang - M9 Thuan 	291.472.241.291 246.057.185.607 

COng ty Co phan Dau to Nam Bay Bay 	 65.122.539.118 
COng 	 356.594.780.409 246.057.185.607 

2.  Gia von hang ban 
2022 2021 

VND VND 

Gia von hoat d.6ng kinh doanh bat dOng san 	3.085.401.410.006 807.186.054.453 

Gia von heat d6ng thu phi giao thong 	 530.019.299.343 385.093.615.741 

Gia von LI,  hoat d6ng xay dung, 
duy tu cOng trinh 	 434.674.090.088 403.053.936.258 

Gia von cung cap nu'ac sach 	 227.323.505.465 213.739.753.743 

Gia von cac dich vu cung cap 	 42.341.896.858 43.439.455.922 

Gia von hang da ban 	 78.612.760.466 63.067.160.901 

Gia von 16p dat vat tu,  thiat bi nganh nuac 	 5.650.396.327 4.491.066.839 

Gia von xay dung then hgp d6ng B.T 115.993.350.092 
COg 	 4.404.023.358.553 2.036.064.393.949 
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810.037.430.235 

659.351.298.756 

46.325.755.176 

5.839.359.419 

417.798.478 

105.926.740.774 

392.443.925.500 

76.080.508.000 

32.077.366.456 

370.000.000.000 

90.597.991.513 

2.505.388.207 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thLic ngay 31 thang 12 narn 2022 

VI. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
HOAT DONG KINH DOANH HQP NHAT (ti6p theo) 

3. 	Doanh thu hot Ong tai chinh 

	

2022 
	

2021 

	

VND 
	

VND 

Lai thoai von cong ty con va chuyen nhuong 

cac khoan cfau 	tai chinh 

Lai tix cac khoan hop tac dau tu', h6 tro von, 
ti6n girl va Val phieu 

Co tifc, loi nhuan dugc chia 

Thu nhap tai chinh khac ti:r hap d6ng B.O.T 

Thu nhap tix chuyen nhu,ong quye'n tham gia 

du' an dau to 

Lai bao toan von chu theo hap (Jong B.O.T 

Doanh thu tai chinh khac 

Cong 
	

1.521.971.642.064 
	

1.069.631.920.450 

Trong JO, doanh thu tai chinh phat sinh giao dich ye:Pi cac ben lien quan 

Cong ty Co phan BOT Trung Luang - M9 Thuan 

COng ty Co phan Dau tu,  Nam Bay Bay 

Cong ty Co phan Dau tu,  nugc Tan Hiap 

C6ng ty Co phan Cap %vac Sai Gbh - Pleiku 

254.103.893.807 

123.717.805.347 

30.960.000.000 

402.497.263 

211.107.552.184 

67.080.000.000 

C(ing 409.184.196.417 278.187.552.184 
ti 

4. Chi phi tai chinh 

2022 2021 	y 
VND VND 

Chi phi lai vay va h6 tro von 1.119.155.480.993 1.133.805.564.396 

Chi phi bao lanh, chat hanh trai phiau 122.812.888.134 118.629.183.233 

Chi phi hap tac kinh doanh cac du' an 95.150.707.943 98.853.332.227 	\9, 
Chi phi du' phong dau tu,  tai chinh 1  21.688.430.000 

Chi phi tai chinh khac 21.828.738.533 43.467.718.568 

Cong 1.358.947.815.603 1.416.444.228.424 

Trong d6, chi phi tai chinh phat sinh tiv giao dich vai cac ben lien quan 

Cong ty Co phan Dau tu,  Nam Bay Bay 	 120.722.128.407 	 
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CONG TY CO PHAN DAU IL/ HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh kat the c ngay 31 thang 12 nam 2022 

VI. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRiNH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
HOAT DONG KINH DOANH HO'P NHAT (tiep theo) 

5.  Chi phi ban hang 
2022 
VND 

2021 
VND 

Chi phi thu phi to Ong kh6ng th:rng 
Chi phi nhan vien 
Chi phi mOi giai, hoa h6ng 
Chi phi khau hao tai san c6 dinh 
Chi phi dich vu mua ngoai va chi phi bang 

36.470.672.168 
25.970.396.562 
1.901.801.852 

527.601.421 

21.194.888.216 
23.053.274.695 

3.381.555.448 
514.351.424 

ti6n khac 11.995.233.529 14.801.152.798 
COng 76.865.705.532 62.945.222.581 

6.  Chi phi quail ly doanh nghi0 
2022 2021 
VND VND 

Phan 136 loi the thuang mai 235.186.040.922 240.672.297.207 

I 

ti 
Chi phi nhan vien quan l' 94.356.823.742 119.951.652.491 
Chi phi vat lieu, d6 dung van phOng 2.489.347.571 2.739.134.317 

Chi phi khau hao va phan b6 gia tri hop 19 tang 
them cua tai san c6 dinh vo hinh to hop nhat 
kinh doanh 17.135.141.991 48.620.059.072 
Thue, phi va le phi 728.033.326 1.373.519.854 
Chi phi du' ph6ng na phial thu kh6 doi 70.286.225.450 40.552.969.727 
Chi phi dich vu mua ngoai 23.536.022.611 25.804.188.942 
Chi phi bang tin khac 18.258.032.029 14.522.865.952 
COng 461.975.667.642 494.236.687.562 

.11 

7.  Thu nh4p khac 
2022 2021 
VND VND 

Thu nhap to cac khoan phat vi pham hop d6ng 2.055.104.937 9.855.508.733 
Thu nhap tu' thanh ljr tai san c6 dinh 100.518.272 2.974.236.358 
Tien sir dung Tat cua du,  an duoc hoan 13.917.579.620 
Thu nhap khac 7.416.712.606 2.894.445.066 
COng 9.572.335.815 29.641.769.777 
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CONG TY CO PHAN DAU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 
Mau B 09 - DN/HN 

2022 
VND 

2021 
VND 

2.671.826.292 
101.773.351 

9.441.802.490 

27.121.939.044 

21.333.079.201 
4.589.120.000 
7.918.890.519 

12.215.402.133 60.963.028.764 

2022 2021 
VND VND 

126.980.452.275 206.542.570.386 

2.331.374.887 4.225.773.082 

129.311.827.162 210.768.343.468 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep then) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 !hang 12 nam 2022 

VI. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
Hatyr DONG KINH DOANH HOP NHAT (tiep then) 

8. Chi phi khac 

Cac khoan phat vi pham hanh chinh, thue 
L6 thanh ly tai san co dinh 
Chi phi b6i thuang va khec phuc thiet hai do 
hba hoan 
Cac khoan phat vi pham hgp d6ng 
Cac khoan chi phi khac 
Ci)ng 

9. Chi phi thu6 thu nhap doanh nghiOp hi,n hanh 

Chi phi thue thu nhap doanh nghiep tinh tren 
thu nhap tinh thue nam nay 

Dieu chinh chi phi thue thu nhap doanh nghiep 
cua cac kjt fru:6'c vao chi phi thue thu nhap hien 
hanh nam nay 
Cong 

CC 
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583.151.384.266 
	

458.163.578.117 
	

296.127.621.313 	(401.940.199.284) 
4.250.983.407 176.293.052.819 22.896.159.200 1.517.113.242.170 

	

1.628.000.438 
	

278.932.202.958 
	

13.197.238.497 	575.145.672.791 

(447.699.565) 
3.070.682.534 

587.402.367.673 

587.402.367.673 
530.781.380.351 

56.620.987.322 
64.402.335.500 

(49.169.773.414) 
(3.977.618.710) 

235.186.040.922 
3.171.685.453 

(75.808.265.677) 
(46.325.755.176) 

(664.486.647.581) 
445.623.791.920 
634.456.630.936 

634.456.630.936 

634.456.630.936 
126.891.326.187 

9.698.920.703 
319.023.780.513 

319.023.780.513 
317.362.584.534 

1.661.195.979 
32.068.497.651 

(10.092.951.945) 
(8.338.343.458) 
(3.909.455.652) 

240.672.297.207 

(5.533.244.673) 
(78.834.508.000) 

785.663.024.845 

1.115.173.042.886 
(145.670.967.671) 

969.502.075.215 

969.502.075.215 
193.900.415.043 

(3.243.110.634) 
6.157.519.381 
4.225.773.082 

	

- 	(11.165.817.288) 

	

1.175.850.373 	1.155.524.514 

12.430.793.749 	116.881.033.413 
	

9.727.746.596 
	

201.040.596.872 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

VI. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HO'P NHAT (tiep theo) 

9. 	Chi phi thuO thu nhap doanh nghiOp hiOn hanh (tiep theo) 

2022 
	

2021 

	

Hoat Ong du'oc 
	

Hoat dOng khong 
	

Hoat dOng du'ac 
	

Hoat thing kh6ng 

	

u'u dai thue 
	

du'ac 	dai thue 
	

uu dai thue 
	

du'ac 	dai thue 

	

VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 

Lai nhuan ke toan tri.thc thuO 
Cac khoan diOu chinh cho thu nhap chiu thuO 
Cac khoan chi phi khOng duuc trir khi tinh thue TNDN 
Phan 136 lqi the thuang mai va cac khoan chi phi khac phat sinh khi 
hap nhat 
Cac khoan lam tang doanh thu chiu thue 
Lai 	cOng ty lien doanh, lien kat 
Co tirc, loi nhuOn duck chia 
Cac khoan thu nhap khOng ch4.1thue khac 
Cac khoan 	khac bi loai trg' khi hop nhat 
Thu nhap chiu thue 
L6 nam truck mang sang 
Thu nh4p tinh thu6 
Thu nhap tinh thue chiu thue su6t 10% 
Thu nhap tinh thue chiu thue su6t 20% 
Thu thu nhap doanh nghiOp phai flop 
Thue thu nhap doanh nghiep duoc mien 
Thu6 thu nhap doanh nghiep du'ac giam 50% (0 
Thue TNDN &roc giam theo Nghl dinh 92/2021 
1% Thue TNDN tam n6p tien thu khach hang mua bOt d6ng san 
Thue thu nhap doanh nghiep 66 sung nam tank 

Chi phi thuO TNDN hiOn hanh 

(I) Hoat d6ng dOu vac) cac du' an ha tang theo hop (Jong B.O.T, B.T va mot so du an nha may nuac cua C6ng ty duvc twang u'u dai thue theo quy dinh cua 
luOt thue TNDN hien hanh. Cu the, thu nh4 phat sinh 	cac du' an dau tu' nay duoc huerng MUC thue swat u'u dai la 10% trong yang 15 nam, mien thue trong 
vOng 4 nam va Om 50% so thue phei n6p trong 9 nam tiep theo. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU.  HA TANG [6' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

   

Mau B 09 - DN/HN 

     

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 1-19'13  NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh /ref thuc ngay 31 Mang 12 nam 2022 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MyC TRINH BAY TREN BAO CAO KET QUA 
HOAT HONG KINH DOANH HQ? NHAT (ti6p theo) 

10. 	Lai co' ban tren co phi6u 
2022 
VND 

2021 
VND 

Lai nhuan sau thue cua C6ng ty me 695.146.941.142 (332.403.202.642) 

S6 trich lap qu9 khen thLrang phuc lai (34.757.347.057) 
Lo'i nhu5n ph5n b6 cho CO (long Cong ty mg 
so hC.ru co phieu pho thong 660.389.594.085 (332.403.202.642) 

S6 binh quan gia quy6n cua c6 phi6u Bang luau 
hanh trong nam 249.406.541 238.880.274 

Lai co,  ban tren CO phi6u 2.648 (1.392) 

Lai nhuan dung de tinh lai ca ban tren co phieu cua kY so sanh da ducyc (lieu chinh lai so vol 
so lieu da trinh bay tren bao tai chinh hap nhat ky so sanh de phan anh quyet dinh phan phoi 
loi nhuan sau thue cua nam 2021 theo Nghi quyet Dai H6i Bong Co dOng thLrOng nien 2021 
ngay 20 thang 05 nam 2022. 

S6 trich lap qu9 khen thu&ng phCic lai ky nay giam trt:r vao la' nhuan dCing de tinh lai ca ban 
tren co phieu dtsac Lidic tinh vai ty le 5% lai nhuan sau thue theo ke hoach phan ph& 1p1 nhuan 
nam 2022 (la dt.rac Dai hOi co dOng thong qua. 

THONG TIN KHAC 

Cam k6t thue hoat Ong 

Tai ngay ket, thuc ky 	toan, Cong ty da kY cac cam ket cho thue hoat (long, theo do khoan 
thanh toan tien thue toi thieu phai thu trong tu'ang lai cua cac cam ket cho thue hoat dOng nhu,  
sau: 

31/12/2022 
VND 

01/01/2022 
VND 

Trong \tong mot nam 12.606.043.867 87.395.964.004 
To' nam thCi,  hai den nam thCr nam 93.176.677.333 341.517.043.653 
Sau nam nam 135.596.916.000 782.219.527.540 
T6ng Ong cac khoan phai thu tOi thi6u 241.379.637.200 1.211.132.535.197 

VII.  

1. 
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Mau B 09 - DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (ti6p theo) 
7 	Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 ham 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC (tiep theo) 

2. 	Bao cao bO phan 

7 
	

De phuc vu cho muc dich quan ly. ca c6u to chik cua COng ty duqc chia thanh cac ba phan 
khac nhau. Theo do, bao cao ba phan chinh yeu dua tren loai hinh hoat clang san xuat kinh 
doanh, Cong ty khOng bao cao theo khu V 1,FC dia ly vi cac hoat clang kinh doanh dien ra tai cac 
tinh thanh tren ca nuac khOng co su tuang dong khi phan tich theo khu vcyc dia 1Y. 

7 	
Ket qua bao cao ba phan bao 	cac khoan muc phan b6 tr-cfc tiep cho mat ba phan cung 
nhu cho cac ba phan duqc phan chia theo mat ca sa hap ly. Cac khoan muc khOng duqc 
phan ba bao 	tai san, na phai tra, doanh thu hoat dong tai chinh, chi phi tai chinh, chi phi 
ban hang, chi phi quail ly doanh nghiep, lai hoacI6 khac va thue thu nhap doanh nghiep. 

fl 

Cac ba phan hoat clang kinh doanh cua Cong ty bao gom 6 IDO phan nhu sau: hoat clang thu 
phi giao thong; hoat clang duy tu, )(ay lap; hoat clang kinh doanh ha tang nuac; hoat clang kinh 
doanh bat dong san; hoat clang ban hang do Cong ty san xuat va hoat clang cung cap cac dich 
vu ha tang cung vai mat so dich vu khac. 

Hoat dong cu the cua tt:Yng ba phan kinh doanh nhu sau: 	 1 

a) Hoat clang thu phi giao thOng: Cong ty thuc hien thu phi cac phuang tien tham gia giao 
thong tai cac tram tren cac tuyen &yang duqc phep thu phi de hoan von dau to vao cac du' 
an nhu: 	 M 

• Tram Ca ,Na 	hoan von du an dau tu 	rang tuyen tranh Quoc 10 1A, doan qua 
thanh pho Phan Rang - Thar) Cham va du,  an dau 	m& rang Quoc 10 1A, doan qua 
tinh Ninh Thuan: 

• Tram DT 741 de hoan von dau to du an xay dung &Yang DT741, Binh Duang; 
• Tram Cau Rach Mieu de hoan von d6u tu du an xay dung thu Rach Mieu va ma rang 

Qu6c10 60; 
• Tram Cau Co Chien de hoan von cfau tu )(ay dung Cau Co Chien; 
• Tram Xa 10 Ha Nal de hoan von dau tu du an Ma rang Xa 10 Ha Nai va Quoc 10 1. doan 

tt:y nga ba Tram 2 c0 den nut giao Tan Van. 

b) Hoat clang xay dung, duy tu ,cong trinh: Thi cong )(ay dung cac cong trinh giao thong, ha 

	

tang k9 thuat; )(ay dung va lap dat he thong den, dien chieu sang giao thong; duy tu, bao 	1 
dung cau duteng. 

c) Hoat dong kinh doanh ha tang nuac: cung cap, Iap dat cac thiet bi nganh nuac, XCP ly Va 

cung cap nuac sach. 

d) Hoat dong kinh doanh bat clang san: Xay dung va ban can ho, chuyen nhuang quy6n sip 
	2 

dung dat, cho thue van phang. 

e) Hoat clang ban hang: san xuat, mua ban cac loai dat, da, nguyen vat lieu )(ay dung. 

f) Hoat clang cung cap dich vu: Cung cap dich vu cham sac cay xanh, thu ha phi giao thong, 
cho thue may mac thiet bi, dich V L,1 quan ly bat clang san... 

Cong ty lap bao cao ba phan theo 6 IDO phan kinh doanh nay. Ket qua kinh doanh cua tUng ba 
phan duac the hien nhu bang duai day: 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket the c ngay 31 thang 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC 	theo) 

2. 	BA° cao 130 phan (tiep theo) 

Bao cao k6t qua ho@t dOng kinh doanh b0 phan cho nam tai chinh k6t thdc ngay 31 thang 12 nam 2022 

Thu phi giao thong 
Chi tieu 

VND 

Xay dt,rng, duy to 
cong trinh 

VND 

Kinh doanh 
ha tang nuac 

VND 
Bat deng sen 

VND 
Ban hang 

VND 
Dich vu 

VND 

Loai trt:r 

	

giao dich nOi by 	 COng 

	

VND 	 VND 
Doanh thu than 
Cung cap ra ben ngoai 	1.338.101.729.506 427.929.552.643 224.636.357.030 3.609.975.745.259 76.646.227.405 70.701.056.447 - 	5.747.990.668.290 
Cung cap cho cac 
by phan 172.619.124.313 10.483.487.384 263.651.704 100.713.667.049 (284.079.930.450) 
COng 	 1.338.101.729.506 600.548.676.956 224.636.357.030 3.620.459.232.643 76.909.879.109 171.414.723.496 (284.079.930.450) 	5.747.990.668.290 

Gia vein 
Cung cap ra ben ngoai 	530.019.299.343 434.674.090.088 232.973.901.792 3.085.401.410.006 78.612.760.466 42.341.896.858 - 	4.404.023.358.553 
Cung cap cho cac 
bO phan 91.968.433.524 263.651.704 70.739.468.333 (162.971.553.561) 
COng 	 530.019.299.343 526.642.523.612 232.973.901.792 3.085.401.410.006 78.876.412.170 113.081.365.191 (162.971.553.561) 	4.404.023.358.553 
Loi nhuan gpp 
130 phan 	 808.082.430.163 73.906.153.344 (8.337.544.762) 535.057.822.637 (1.966.533.061) 58.333.358.305 (121.108.376.889) 	1.343.967.309.737 

Doanh thu host dOng tai chinh 1.521.971.642.064 
Chi phi tai chinh 1.358.947.815.603 
Phan (16)/lai trong cong ty lien doanh, lien ket 75.808.265.677 
Chi phi ban hang 76.865.705.532 
Chi phi quen Ijr doanh nghiep 461.975.667.642 
Thu nhap khac 9.572.335.815 
Chi phi khac 12.215.402.133 
Chi phi thug TNDN hien hanh 129.311.827.162 
Thu nhap thug TNDN hoar) lai 51.454.853.881 
T6ng 191 nhuan sau thug 860.548.281.340 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket th0c ngay 31 (hang 12 nam 2022 

      

VII. 	THONG TIN KHAC (tiep theo) 

2. 	Sao cao 13(o phan (tiep theo) 

Bao cao ket qua hoat dr)ng kinh doanh br) phan cho nam tai chinh ;cot thOc ngay 31 thang 12 nam 2021 

Chi tieu 

Doanh thu thuan 

Thu phi giao thOng 

VND 

Xay dung, duy to 
ceng trinh 

VND 

Kinh doanh 
hp tang nutec 

VND 
Bat dang san 

VND 
Ban hang 

VND 
Dich vu 

VND 

Loai trir 

	

giao dich not ba 	 COng 

	

VND 	 VND 

Cung cep ra ben ngoai 897.016.545.899 412.192.378.080 202.552.707.721 1.229.145.922.988 77.183.763.065 41.942.730.656 - 	2.860.034.048.409 
Cung cap cho cac 
ba phan 164.248.138.232 1.547.530.426 5.383.409.311 160.918.970.695 (332.098.048.664; 
COng 897.016.545.899 576.440.516.312 202.552.707.721 1.230.693.453.414 82.567.172.376 202.861.701.351 (332.098.048.664) 2.860.034.048.409 

Gia von 
Cung cap ra ben ngoai 385.093.615.741 519.047.286.350 218.230.820.582 807.186.054.453 63.067.160.901 43.439.455.922 - 	2.036.064.393.949 
Cung cap cho cac 
bO phan 161.925.668.894 12.791.385.944 9.924.722.546 (184.641.777.384) 
COng 385.093.615.741 680.972.955.244 218.230.820.582 807.186.054.453 75.858.546.845 53.364.178.468 (184.641.777.384) 	2.036.064.393.949 
Lori nhuan gOp bO 
phan 511.922.930.158 (104.532.438.932) (15.678.112.861) 423.507.398.961 6.708.625.531 149.497.522.883 (147.456.271.280) 	823.969.654.460 

Doanh thu hoat clang tai chinh 
Chi phi tai chinh 
Phan (16)/15i trong ceng ty lien doanh, lien ket 
Chi phi ban hang 
Chi phi quan ly doanh nghiep 
Thu nhap khac 
Chi phi khac 
Chi phi thud TNDN hien hanh 
Thu nhap thug TNDN hoar) lei 
TOng Igi nhuan sau thud 

1.069.631.920.450 
1.416.444.228.424 

5.533.244.673 
62.945.222.581 

494.236.687.562 
29.641.769.777 
60.963.028.764 

210.768.343.468 
(74.504.553.104)  

(242.076.368.335)  
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (tiep theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC (tiep theo) 

3. 	Ben lien quan 

Ben lien quan cCia C6ng ty bao gOm cac thanh vien quan ly ch6, ch6t trong Ban dieu hanh, cac 
cong ty con, cong ty lien doanh, lien ket do COng ty thvc hien dau 	trcyc 	 nhu' tiep va gian tiep  
da trinh bay tai Thuyet minh so I - Cau truc doanh nghiep. Ngoai cac so du' va giao dich da 
ducec trinh bay o cac thuyet minh tren trong ban Thuyet minh bao cao tai chinh hap nhat nay, 
trong nam Cong ty con phat sinh cac giao dich trong yeu vai cac ben lien quan nhu' sau: 

2022 
VND 

2021 
VND 

C6ng ty Co ph5n Dau tu' Nam Bay Bay va cac cong ty con 
Chuyen tien g6p von hap tac dau 286.266.082.192 
Thu h6i tien g6p von hap tac dau to 126.875.226.668 
H6 tra von 86.000.000.000 
Mua bat dOng san dau 80.194.762.379 
Chuyen tra tien h6 tro von 4.988.352.208 

C6ng ty Co phAn BOT Trung Lu'o'ng - M9 Thuan 
H6 tra von 165.500.000.000 185.099.786.068 
GO van 3.896.453.288 18.078.809.452 

Ba Nguyen Mai Bao Tr5m 
Chuyen tra tien h6 tro von 98.613.059.753 44.246.032.176 
Nhan tien h6 tra von 50.500.000.000 139.489.628.072 

Cong ty Co ph5n DAu 	Nutec T5n Hiep 
Nhan tien c6 ttrc 30.960.000.000 67.080.000.000 

C6ng ty Co pith) Cap Nu,&c Sai G6n - Pleiku 
Chuyen tien ho tro von 4.400.000.000 

Cac giao dich vovi Cong ty Co phan geu tv Nam Bay Bay craw trinh bay trong bao cao tai 
chinh hop nh5t nay la cac giao dich phat sinh ke ft'," thol diem COng ty NBB khong con la C6ng 
ty con ccia COng ty. 

88 



GONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 

        

Mau B 09 - DN/HN 

         

         

, 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo)  
Cho nam tai chinh ket thik ngay 31 thang 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC (tiep theo) 

3. 	Ben lien quan (tiep theo) 

Thu lao cua Hoi &mg Quail tri va Ban kiem soat trong nam: 

Ho va ten ChCYc vu 
2022 
VND 

2021 
VND 

Hoi clang Quail tri 

Ong Le Vu Hoang Ch6 tich 700.000.000 700.000.000 

Pho Ch0 tich (mien nhiem 
Ong Nguyen Quang Thanh ngay 20 thang 05 nam 200.000.000 200.000.000 

2022) 
Ong Le Quoc Binh Thanh vien 700.000.000 700.000.000 
Ba Nguyen Mai Bao Tram Thanh vien 500.000.000 500.000.000 
Ong Duang Tru'ang Hai Thanh vien 500.000.000 500.000.000 

Thanh vien d6c lap (be) 
Ong Le Toan nhiem ngay 20 thang 05 

nam 2022) 
83.600.000 

Ong Hang Ngoc Thanh Thanh vien (mien nhiem 
ngay 04 thang 04 nam 

700.000.000 700.000.000 

Ong Nguyen Hong San 2022) 500.000.000 500.000.000 

Ba Cao Thi Ngoc Van Thu' ky 236.000.000 
C'Ong 4.119.600.000 3.800.000.000 

Ban Kiem soat 

Ong Doan Minh Thu Tris&ng ban kiem soat 500.000.000 500.000.000 
Ba Trinh Thi Ngoc Anh Thanh vien 250.000.000 250.000.000 
Ba Tran Thi Tuat Thanh vien 250.000.000 250.000.000 
Cong 1.000.000.000 1.000.000.000 

Thb lao cua H6i clang Quan tri va Ban kiem soat duac chi ti:F guy hot d6ng cua H6i dong Quan 
tri cCia C6ng ty. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT (tiep theo) 
Cho ham tai chinh ket th6c ngay 31 thong 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC (tiep theo) 

3. Ben lien quan (tiep theo) 

Tien 	phy cap, thu,o,ng va cac khoan thu nhap khac ciia Ban T6ng Giam dOc du,gc 
hu,o,ng trong nam: 

Ho va ten Cht:fc vu 
2022 
VND 

2021 
VND 

Ong Le VO Hoang 
Chu tich H6i d6ng Quan tri 
chuyen trach 

2.799.000.000 2.495.000.000 

Ong Le Quoc Binh T6ng Giam doc 4.124.000.000 2.517.000.000 
Ba Nguyen Mai Bac) Tram PhO T6ng Giam cl6c 2.084.000.000 1.500.000.000 
Ong Nguyen Van Thanh Ph6 T6ng Giam d6c 450.000.000 454.000.000 

Ba Nguyen Quynh Huang 

Ph() T6ng Giam doc (b6 
nhiem 	Giam Too Quan ly 
von len Ph6 T6ng Giam doc 
ttly ngay 10 thong 01 nam 
2022) 2.244.000.000 1.455.000.000 

Ong Duang Quang Chau Giam doc du' an ha tang 1.395.000.000 1.447.500.000 
Ba Nguyen Thi Thu Tra Giam ciao tai chinh 1.934.000.000 1.204.375.174 
Ong Nguyen Trung Hoang Giam d6c phat then du' an 1.160.000.000 540.750.000 

Giam d6c quan ly von (b6 
Ong Le Trung Hieu nhiem ngay 10 thong 1 nam 1.144.000.000 

2022) 

Ba Tran Yen Vy 
Giam Too hanh chinh -
quan tri 

842.800.000 737.000.000 

C(mg 18.176.800.000 12.350.625.174 

4. Thong tin b6 sung cho cac khoan muc trinh bay trong boo coo 
nhat 

2022 
VND 

chuyen tien to hap 

2021 
VND 

Cac giao dich khong bang ti6n anh hu,o,ng den Bao coo Iu'u chuy6n ti6n to hop nhat 
Chuyen d6i trai phieu thanh c6 phieu 18.310.000.000 3.243.000.000 
Mua bat d6ng son dau tu,  thOng qua can trif 
cong nce 80.194.762.379 

Chi ti6t ti6n thu'c chi gop von vao don vi khac (ma so 25) 
Chi Tau tu,  vao cong ty con trong nam 119.402.423.340 44.594.741.924 
Chi dau to vao cong ty lien doanh, lien ket trong 
nam 105.638.540.534 18.078.809.452 

225.040.963.874 62.673.551.376 

Chi ti6t ti6n thu hOi dau tu' gop von vao don vi khac (ma so 26) 
Thu tif chuyen nhugng cong ty con 496.250.648.187 1.034.107.497.000 
Thu 	chuyen nhucyng cong ty lien doanh, lien 
ket 215.883.250.000 900.000.000 
Thu h6i Tau tu• gob von vao don vi khac 190.113.200.000 317.863.600.000 
Nhan dat COO chuyen nhuvng khoan dau tu' 133.884.475.000 

1.036.131.573.187 1.352.871.097.000 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HO'P NHAT (ti6p theo) 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 

VII. 	THONG TIN KHAC (ti6p theo) 

4. 	Thong tin 136 sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao 	chuyen tien to ho'p 
nhat (tiep theo) 

2022 	 2021 
VND 	 VND 

Tien thu 	phat hanh co phieu, nh5n von gop cua ch0 so' him (ma so 31) 

Tien thu tt:r tai phat hanh c6 phieu qu9 413.465.165.558 

SO ti6n di vay thu'c thu trong nam (ma so 33) 
Tien thu tt:i di vay theo khe uoc thong thuteng 3.755.704.326.103 5.454.761.518.149 

Tien thu to phat hanh trai phieu 1.742.531.000.000 

3.755.704.326.103 7.197.292.518.149 

S6 tin da thtyc tra g6c vay trong nam (ma s6 34) 
Tien tra n6 goo vay theo khe utc thOng thLreyng 4.481.800.632.125 5.419.996.223.768 

Tien tra no goc trai phieu 1.050.056.000.000 1.365.051.000.000 

5.531.856.632.125 6.785.047.223.768 

5. S6 lieu so sanh 

SO lieu so sanh la s6 lieu cCia Bao cao tai chinh hop nhat cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 
thang 12 nam 2021 da &roc kiem town. 

6. Su' kien phat sinh sau ngay ket thuc nam tai chinh 

Ngay 3 thang 3 nam 2023, HOi dong Quan tri C6ng ty da thong qua Nghi quy .et so 19/NQ-
HOOT (NK2022 - 2027) va viec chap thuan thanh lap Cong ty TNHH MOt thanh vien Ha tang 
Trung BO vdei tjt le s& hau 100%. 

Ngay 13 thang 3 nam 2023, COng ty da thu'c hien thanh town town b0 so ti6n goc va lai trai 
phieu ClIBOND2020_02 cho trai chu voei so tie' n la 1.960.265.068.493 dong. 

Ngoai cac scr kien da neu, khong con sir kien quan trong nao xay ra sau ngay ket thuc nam tai 
chinh can duvc dieu chinh hoac cOng bo tren bao cao tai c• 	nhat. 

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 27 thang 3 nam 2023 
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